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LỜI NÓI ĐẦU 


Địa lý Ta Ao ra dòi. trong đó chúng tôi các giới thiệu 
tập Địa lý thứ hai: Đã đàm Tả Ao (Tầm long gia truyền 
bào đàm) tức là bộ này. 

Từ khi xuất ban cuốn thứ nhất cho dên nav. chúng tôi 
được biệt luôn luôn quý vị độc giả mong môi có cuốn kế tiếp, 

1- Cuốn trước nặng về loan đầu. cuôn sau nặng về lý 
khí và hai cđuôn nàyv trở nên một cặp thư hùng về cần bản 
địa lý. Muôn được như vậy phải chuẩn bị cho nó thật chu 
đáo mới khói phụ lòng độc gia trông mong, mới xứng với tập 
trước và mới hoàn thành sứ mạng việc soạn thảo cô thư. 

. Từ trước tới naxv. đã có bao nhiêu man thui về Địa lý 
mà toàn dựa vào lý khí để làm man thư nên cuộn này, 
nắng phần lý khi, phải làm cho rõ đâu là chân và đâu là 
cái ngụy của khoa Địa lý, nên tác giả đã phải ôn lại trên 
тигі bộ sách địa lý vừa cô thu bí truyền vừa có bán trên 
thị trường để đối chiếu và loại bỏ đi những phần nào có 
thể dễ làm cho độc giả dễ nhầm lẫn. khi đọc nô Ngoài ra 
cũng phải phân biệt chỗ nào quan trọng. chỗ nào kém 
quan trọng. để nhấn mạnh những chỗ quan trọng. cho độc 
giả mau có ý thức chính xác về phần lý khí. để đỡ nhầm 
lần, bởi nhầm về lý khí thì rất tai hại. 


3- Nói là lý khí. nhưng thực thể của nó vẫn là loan 
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đầu. Nếu quên thực thể mà trình bày nguyên những gì 
trừu tượng. vẫn còn làm cho độc giả khó nhận chân, nên 
các phần lý khí trên sách đều được tác giả cố gắng dung 
hỏa vớt loan đầu cho có cá thể (loan đầu) và dụng (ý khi) 
mới là toàn bích. 

4- Phần lý khí. nói hết ra một cách quá phân tích sẽ 
làm mất hứng thú sáng tác của độc giả, và cũng sẽ lại tạo 
nên hậu qua tai hại là dé në vào phán tích mà quên tông 
hợp. Khoa địa lý cùng như nhiều khoa khác phải sử dụng 
cả phần tích lẫn tổng hợp cùng một lúc mới thành công. 

Do đó tác gia phải dấu những điều ty mi që nhầm lån. 
nhưng thập phần quan trọng vào những câu, những chữ 
mà chỉ những ai dùng sự tận kỳ tâm. tận kỳ đạo mới 
khám phá ra. Nếu chỉ đọc không. chỉ lãnh hội được phần 
nào sự diệu ao của nó và vừa đủ cho kiến thức thông 
thường về địa lý mà tôi. 

э: Зац Фау lại là sự dụng hòa 2 quan niệm mâu thuận 
q đến sự phỏo biến khoa địa lý đã làm cho tác giá thác mắc 
suốt thời gian soạn bộ sách này: 

a Môr là nêu không luu lại sự chân truyền địa lý thì 
и lầu sau khoa này sẽ mài một, đâu còn của báu của 
tiền nhân. 

b- Hai là các chân sư sợ răng “kẻ tục" sẽ tạo nên thị 
trương địa lý, dù chưa tình thông. Như Vậy sẽ gây tai bại 
cho đới. nếu sự phố biến nó quá dễ dàng. 

Sau khi hoàn tất bộ sách này, may thay tác giả đã cố 
gắng làm trọn được hai quan niệm mâu thuẫn nhau như 
trên, và các bậc chân sư sau khi đọc xong bản thảo, đã thở 
phào nhẹ nhõm và nói: 
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"Viết sách Địa lý như thế này thật là tuyệt điệu - Một 
trâm. một ngàn năm sau, 3 bộ sách này vẫn là sách chân 
địa lý. Đời sau đọc nó không còn chê trách tiền nhân ở 
điểm nào. Thôi chúng tôi cùng an lòng và tàn thành việc 
xuất bản nó” 

Mong rằng quý vị độc giả thông cảm cho những nồi 
thăc mác trình bày ở trên. 

Để cho có toàn bộ chân địa lý cho người Việt Nam 
chúng tôi sẻ khai thác các sách Địa lý có giá trị như: 

1- Địa lý Tả Áo tiên sinh truyền (của cụ Та Ао) 

2- Luu Xá Hòa Chính bị truyền địa pháp (của cụ Hòa 
Chính) 

3- Dương gia bí pháp (phối hợp Địa lý với các khoa lý 
học Đông phương) 

4- Bích ngọc kinh (eô thu Địa lý Trung hoa) 

3- Thanh nang kinh (eố thư Địa lý Trung Hoa) 

Từ mãy trăm năm nay sách địa lý có rất nhiều. nhưng 
phần lớn là man thu. nàm bộ sách nêu trên được coi là bậc 
nhất chân thư. Các bậc tiên bối của chúng ta, chỉ mong 
mới kiếm làm sao cho được một hai bộ trong năm bộ sách 
kê trên nghiên cuu. lÀ màn nguyện. Chúng tôi dã dịch 
xong bộ sách thứ nhất: Địa lý Ta Ao tiên sinh truyền. Bộ 
Địa lý Tả Áo tiên sinh truyền sẽ ra mất quý vị độc giả sau 
bò này. Bên cạnh ban dich cò kèm theo nguyên bản để tiện 
tra cứu và so sanh, Chúng tới được biết vì sự sao chép cô 
thư câu thả nên hiện nay trên toàn quốc có tới 6 nguyên 
ban Ðia ly Ta Ao và bản này được coi là Chinh ban. 


Sau hết chúng tôi cùng xin thưa trước cùng quí vị độc 


gia là bộ sách ра Рат Та Ао này được trình bày khác bộ 
Dia lý Tả Ao đã xuất bản. Bộ Địa lý Tả Ao nâng vë mô tá và 
định nghĩa thì bộ Dã Đàm Tả Ao lại bắt đầu thoát phép mô 
tả để tiến lên phần luận. Phần luận sẽ làm cho nhiều quý vị 
mới học ưa thích vì nó như đưa quý vị đến nhiều khía cạnh 
đặc sắc hơn, nhưng nếu пе vào nó quá sẽ bị nhầm lẫn, nên 
một số các vị chân sư đã muốn chúng tôi bỏ đi. Sau khi suy 
đì xét lại các vị lại đồng y là có thé dë được, vì nếu học eao 
hơn, nhất định phải vượt từ mô tá. qua luận, rồi lên đến 
triết mới có hy vọng đạt được phần cao nhất: "khai phóng 
mà vẫn không sai nhầm” của khoa Địa lý. Đạt được đến đây 
mới thành chân sư của khoa địa lý. Mong quý vị lưu tâm và 
chúc quy vị thành công. 


RHẮC TRUNG 
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ĐÃ ĐÀM TẢ AO 
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Chương thứ nhất: 
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MO 


- Đăng làm quân tư đạo ta 


- ìn vụa, ơn chúa, ơn cha, ơn thầy, 


Có làm бац са хиа nav. 


- Van chương. v được. đạo này là ba. 
- Lày làm ра Bao truvén nhà. 

- mong le Địa lý thật là thần tiên, 

- Học thầy khâu thụ tâm truyền 


- Nhiệm màu mọi ve, kính tin mười phần. 


Đạo cao. đức trọng. chưng thân, 


)- Hồ long liên phục. quỷ thần liên kinh. 


- Đức. nhân vốn ở œđä mình. 


- Trước là tích đức, sau là tầm long. 
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Chuong thu hai: 


TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG 


13- 
14- 
15- 


16- 


17- 
18- 
19- 
20- 


- Hạ hợp là đấy vậy vay 


t9 LÝ 


t 
ха 


Хео ха liën hói tô tông 

Bởi đâu hòa đến mạch long địa hình 
Nước phân chữ bát phân manh 

Hai bên chảy thuận. loạn hình tổng long 
Cửa trời, trên đã mở thông 

Thượng phân là đấy, chính long thực vào. 
Đến đầu hai nước tống giao 


Ấy dưới cửa đất. đóng vào сап thay 


- Nơi chính thủy tụ. thực hay chăng nhầm, 


Chương thứ ba: 
24 LONG NHẬP THỦ 


- Đáo đầu nhất tiết hạ châm 
- Thấu long cho biết lai lâm chữ gì 
- Biết phương Nam Bắc Đông Tây 


- Hai mươi bến vị can chi chữ nào 


Chuong thú tu: 
ÂM DƯƠNG THEO LÝ KHÍ 


27- Nhận xem cho biết long vào 

28- Âm long, âm hướng, thủy toàn phóng âm. 
29- Dương long, dương hướng chớ nhầm 

30- Thủy phóng dương vì, luận âm dụng gì? 


Chương thứ năm: 


ÂM DƯƠNG THEO HÌNH THẾ CAO THẤP 


31- Âm dương lại có phép kia 

32- Åm lai dương thụ, âm su dương hồi 

33- Âm là gò đống đất ghềnh 

34- Dương là ruộng phẳng đất bằng như lai 
35- Núi non kia cùng âm hoài 

36- Long cường thì chớ huyệt nơi cao cường 
37- [ong nhược nơi thấp chớ màng. 

38- Lai dương hòa lại dương thì bằng chỉ. 
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Chương thứ sáu: 


LONG TẢ TOÀN VÀ LONG HỮU TOÀN 


39- Ruộng giống ngọc sích tiện vi 

40- Dương tả, âm hữu, long chia hai đường 
41- Tích phòng Đông chí sinh đương 

43- Nãi dương Giáp Tý khí sương La hành 
43- Khởi tự Hợi, Tý phân mình 

44- Tiến lên ngăn ngắn, thuận hành tả biên, 
4ã- Qua Dân, Mão đến Tuất, Càn 

46- Chuyển Hợi. nhập cuộc. chỉ huyền phân mình 
17- Quần tiên đi, có tống nghĩnh. 

48- Mạch nào bên hữu đã đành chân long 

19- Xa nhận nước ở tì cùng 

50- Dương thủy chảy lại, hội đồng thiên tâm/ 
91- Đạo trời hạ chí sinh âm 

D2- Nai âm Giáp Tý khí lâm hữu toàn 

53- Tòng Tý nghịch suv Hợi, Cần, 

54- оџа Dậu, Thân, Tuất, đến bên Mão. Dân 
55- Nghịch hành về Cấn, Sửu hành. 

56- Chuyển tả nhập cuộc ấy phần Duong long. 
57- Dù hòa thấy nước hữu cung. 

58- Ám thủy chảy lại hội đồng giao dương 
59- Âm long dương thủy đã tương. 


60- Dương long, âm thủy đôi đường gặp nhau, 


6G1- Bên trước, nước đã hợp thâu. 

63. Lại nhận có đống bến sau chang là 

63- Hoành long thì nước thực thà 

64- Dù chăng có nước ắt là đổi không 

65- Âm dương đã có thư hùng 

66- Cửa nhà đã hợp vợ chồng liên giao 

67- Ất là khí dựng thai bào. 

68- Ty nhiên sinh dục. lễ nào vây vav 

69- Chân long chinh huyët ó dàv. 

70- Ау đất hoành ky lời thầy truyền ta. 

71- Kết thoái dự khí. còn xa. 

73- Hoặc đi trăm đậm mới ra chiên thần. 
Chương thứ bay: Thủy pháp 

73- Muốn sinh tử tức, vượng nhân 

TE Thì tim Bình vị bạn thần triểu lại 

75- Muốn thăng quan tước lộc tài 

76- Thì tìm Vượiäy vị, thủy lại hội đường. 
77: Cứ nơi mạch ấy cho tưởng. 

78- Ta thuận hữu nghịch. đôi đường cho thông. 
798- Lập huyệt. tọa hướng. mới dùng 

80- Cứ phép bão lại, Huyền Không Ngũ Hành 
81- Cú như thủy pháp Nang Kinh 

82- Kim. Mộc. Thủy. Thổ thông mình như lề 
88- Năm hành phong luân môt vi 

84- Bình mộc Giáp. ất, Giáp thì mộc dương 


8ã- Ất là âm mộc đã tương 
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86- Phỏng đây suy biết âm dương ngũ hành 
87- Cứ đó mà khởi tràng sinh. 

88- Cứ đó mà khởi tràng sinh. 

88- Giáp sinh tại Hợi, ất dành Ngọ cung 
89- Hợi thuận, Ngọ nghịch hai dòng 

90- Hắn còn suôi ngược cho thông một vì 
91- Nước Sinh, nước Vượng chầu về 

92- Nước Tư. nước Tuyệt chảy đi mặc lòng 
93 


94- Kim, Miộc, Thuy, Hóa cho thông hướng nào 


Cứ hướng làm chu bán cung. 


9ã- Nhất thì được nước sinh vào, 
96- Nhi thì được nước khắc vào hướng ta. 
97- Mong sao sinh khắc đến ta. 


98- Là nước ấy có ích chi ta hòa dùng. 


Chương thứ tám 
LUẬN: THẤU LONG 


99- Phép trong Ngoc sich dÀ thông 

100- Bèn mói ląi luàn thấu long cho tường 
101- Nhâm long ngôi ở đầu hàng. 

103- Bính Tý chính khí một phương chớ rời. 
103- Kham long Canh Tý chính ngôi. 


104- 
105- 
106- 
107- 
108. 
109. 
110- 
111. 
112- 
113- 
1- Binh long: Nhâm Ngọ phép trong nhiệm màu 


Quý long: Đình Sửu, là nơi bản về 

Sưu long: Tân Sửu kë di. 

Cấn long chẳng lệch bào ly: Mậu Dán 
Dần long: Chính khí Nhâm Dần 

Giáp long: Định Mão là phản chính cung. 
Mão long: Quý Mão thì dùng. 

Canh Thìn chính khí: ất long đang quyển. 
Thìn long: Chính khí Giáp Thìn 

Tôn long Tân Ty đã yên một dòng. 

Ty long: ất Ty thấu long. 


9: Ngọ long: Bính Ngọ làm đầu. 

- Thánh hiển truyền dạy trước sau ghi lòng. 
- Quý Mùi: là chính Đình long. 

- Mùi Long: Đình vị. Khôn dòng: Giáp Thân. 
- lậu Thân: Chính khí long thân. 

- Canh long: ất Dậu là phần chính Canh. 

- Bính Tuất: chính khí địa hình long Tân. 

- Tuất long: Canh Tuất bản phần. 

- Cần long: Đình Hợi sai phân chớ hề. 

5- На long, Tân Hợi một vì 


5- Dành dành chính khí thấu suy đã tường. 
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Chương thứ chín: 


LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG 


127- 
128- 
129- 
130- 
131- 
132- 
133- 
134- 
135- 
136- 
137- 
138- 
139- 
140- 
141- 
142- 
143- 
144- 
145- 
146- 
147- 
148- 


Lại luận: long, hướng các phương 

Tà khí, tạp, bác, âm. dương cho thuần 
Nhâm Long: Ba hướng khả phân. 
Phương: Ngọ, Khôn, ất xoay vần kể chỉ. 
Tý Long: Khôn hướng về một bề. 

Quý Long: hay huyệt hướng về Ngọ Khôn 
Sưu Long: Bính hướng vì tên 

Cấn long tám huyệt kế tổn từng ngôi 
Bính. Định, Canh. Tân, Ty, Mùi. 

Tốn. Đoài tám hướng. trạch chính an ngôi 
Dân Long hai hướng Khôn, Thần, 

Giáp Long: định hướng về phần Cần Khôn. 
Mão Long: Bốn hướng kế rồn 

Canh. Tân, Định. Hợi đã vên một bề. 

ас Long: Khôn hướng một vì 

Thìn Long: hay huyệt hướng về Cần, Khôn. 
Tôn Long: Tân Hợi. Cân môn. 

Dụng ba hướng ấy là khôn sánh (ау 

Ty Long: một hướng Hợi thần 

Bính Long, bốn huyệt kế bầy làm nơi. 
Hợi, Canh, Tân, Cân, hướng ngôi. 

Ngọ Long: hai hướng về trời: Quý, Nhâm, 


149. 
150- 
151- 
152- 
153- 
154- 
155- 


156- 


157- 


158- 


159- 
160- 


161- 
162- 
163- 
164- 
165- 


166- 


Đình Long: Cấn, Hợi thuần âm. 

Mùi Long, một hướng cục nhăm: Cấn ly 
Khôn Long: Phương Quý hướng đi 

Thân Long: Quý, Giáp hai vì cho mình 
Hướng: Mão, Cấn là Long Canh 

Cấn, Tốn, Ty hướng đã đành: Dậu Lon 

Tân Long: Tốn, Mão, Cấn cung 

Ngôi một hướng ất: Tuất, Long địa bàn 
Cùng theo hướng ất: Long Cần 

Bính, Tốn, Đính hướng Long đồng: Hợi Long. 


Chương thứ mười: 


KẾT LUẬN 


Âm luong, âm Hướng thủy đồng 

Dương long. Dương hướng Thủy cúng một bề 
Âm, Dương đều đã hòa suy 

Mọi đều nhiệm nhặt trước suy đã tường 

Вами này. yêu tựa ngọc vàng. 

Được thì nên trọng. nên sang, nên giàu 

Lấy tín. lấy kính làm đầu. 


Doa có sở cầu. chí có àt nën 
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187- Lọ là cưởi hạc, đeo tiền. 

168- Trước tiên học lấy thần tiên trên đời. 
169- Ắt là gọi cô chúa tôi 

170- Mưa móc ơn trời, phúc thay thượng thư 
171- Hòa nhà phú quý phong lưu 

179- Con соп, cháu cháu thiên thu đði truyền 
173- Đến khi vui đạo thánh hiển 

174- Ứng lời học trước. thần tiên chép bàn. 
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1) DANG LÀM QUAN TÚ DAO TA 
2) ON VUA, ON CHÚA, ON CHA, ON THẦY 


Tìm hiểu học thuật tư tưởng. trong văn học sứ Việt 
Nam kế từ nhà Đĩnh là thời kỳ bất đầu được tự chủ cho 
đến cụ Ta Áo. ta thấy có 4 giai đoạn: 

1- Thời Định, Tê (tiền Lê) mỗi triểu đại chỉ được hai 
dòi vua. Hai triêu dai này vì dùng vô công tranh thủ tự 
chú và tư tưởng học thuật chưa được phát triển. do đó 
chưa tạo lập dược vàn hóa độc lập. làm nền tang cho уап 
hóa chí đạo dân tộc. Rồi khi sức mạnh quân sự không còn 
nữa, là tàn гш. Бау là lý do sâu xa của sự ngắn ngủi 9 
triểu đại Đính. Lê. 

3. Đến đời Lý. nhö có Vạn Hạnh thiên sư. sau khi giúp 
Lý Công Uấn lên ngôi cửu ngũ. lại khéo đem Phật học 
dung hòa Nho và Lão tạo ra tỉnh thần tam giáo làm nòng 
côt cho tư tưởng, học thuật nên quốc gia bền vững và nhà 
Lý làm vua đến 8 đời. 


3- Tiếp theo đời Trần nhờ sẵn tình thần tam giáo hun 
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đúc từ Lý triểu. khả dĩ có sức mạnh tỉnh thần tiểm tàng 
đáng kế lại thêm có vua Thánh. tôi Hiển nên cũng thịnh 
trị và chiến tháng oanh liệt được quân Nguyên, giữ được 
nền độc lập. để tiếp tục phát huy văn hóa dân tộc. 

Ngoài ra nhà Trần lại cố gắng phát triển Nho học, để 
xã hội được tô chức theo kịp trào lưu văn minh Nho giáo 
(dù các Vua nhà Trần đều mộ đạo Phật). Đạo Nho nhờ đó 
mới có cơ sở và trưởng thành được vào Triều Lê, 

4. Đến đời Lê thì Nho Giáo không những trưởng 
thành. mà còn trở nên, gần như. lấn át ca Phật và Lão. 
Đóng vai trò quan trọng trong tỉnh thần tư tưởng học 
thuật Việt Nam. Cụ Tá Áo sinh vào cuôi đời Lê dù là nhà 
Địa lý cũng bị ảnh hưởng sâu đậm của tỉnh thần này. nên 
câu mở đầu bài Tâm long Gia Truyền Bảo Đàm ta đã 
thấy ngay tỉnh thần Nho Giáo: 


1) ĐẤNG LÀM QUẦN TÚ DAO TA 


Đạo ta là đạo làm người quân tử của Nho Giáo, Nho 
Cháo phân biệt 3 hạng người: 
Quân tử và tiểu nhân. Người quân tử thì phải lấy tam 
cương. ngũ thường làm gốc. kẻ tiểu nhân thì không thế. 
Tam cương là: Quân (Vua), 
Sư (Thây). 
Phụ (Cha) 
Ngũ thường là: Nhân, 
Nghĩa. 
Lē, 


Trí, 
Tín. 
Rồi đén câu thứ hai, cụ phải trước tiên, chứng tỏ tính 
thần tôn quân: ơn vua. chúa trước, đến Cha và Thầy sau, 


(2) ON VUA, ƠN CHÚA, ОМ СНА, ОМ ТНАҮ. 


Nhưng đời cụ Та Ao có Vua Lê lai có ca Chúa Trịnh 
nğa mà Chúa Trinh lai quvën hành hon Vua Lë. nên cu 
Ta Áo không giám chỉ nói đến Vua. mà phải nói đến cả 
Vua làn Chúa, Chúa Trịnh khỏi nghi ngờ (ơn Vua. ơn 
Chúa. ơn Cha. ơn Thầy). 


(3) CÓ LÀM BÁU CÁ XƯA NAY. 
(4) VĂN CHƯƠNG Y DƯỢC ĐẠO NÀY LÀ BA 


Các nho sĩ chú trọng nhất là văn chương, nhì đến v lý. 
ba đến địa lý và cuối cùng đến lý số. 

Cái học của Nho gia không phải chí giới hạn vào từ 
chương thơ phú mà là môn học bao gồm kiến thức của người 
cần bộ Nho Giáo. trong đó có phép giữ đạo làm người (đạo 
đức) rồi đên câu thờ Vua giúp nước (kế cả chính trị lần quân 
sự). Một nho gia muốn là nhà chính trị và quân sự giỏi. thì 
trên phai thông thiên văn. dưới phải đạt địa lý, ngoài ra phải 
biết các khoa bói toán, để trù liệu và hói thần lĩnh những gì 
mà con người không thể quyết định được chắc chắn. Nhà 
Nho, nêu tiên lên thì làm quan. Khi lui lại thì phải đạt vì sự 

Với quan niệm đó, nhà Nho. nếu một khi không làm 
nồi công nghiệp thì các cụ sẽ quay về nghiên cứu y lý để 
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chữa bệnh cho thiên hạ, đó cùng là một cách hành đạo tiêu 
cực. Những v sĩ có Lâm đạo chỉ cốt làm thuốc để giúp đời 
hơn là cốt làm giầu. Họ làm nghề này với mục đích chính 
là chữa bệnh cứu đời, dù có tiển hay không, cùng chữa. 
Con bệnh nếu có tiền trả thì y sĩ cũng không nở tính tiền 
công quá đáng. Re nghèo khó cũng được tận tâm săn sóc 
như người sẵn tiền, Có những vị làm thuốc chỉ mong đủ 
ап. Thân chủ động thì lại tính tiền thuốc nhẹ đi. Nhiều vị 
chỉ tính tiền thuốc sao'cho đủ chí dùng một cách khiêm | 
nhường, để hành nghề. chứ không mong là khi được động 
thân chủ.lại càng tính giá cao dê làm giàu. Làm thuốc như 
vậy, cũng là một cách thé hành đạo ở đời. 

Sau Ÿ lý đến khoa Địa lý. Nếu Nho học. các cụ gọi là 
đạo nho. v lý cùng là đạo làm thuốc thì khoa Địa lý cũng là 
dạo địa lý, bởi vì nhà chân Địa lý cũng dùng sự hiểu biết 
cua mình để làm việc chu toàn mối đạo. mà thánh hiển đã 
để xướng. Đạo Địa lý khác hán những thầy đại lý "xôi thịt". 
Người xưa học Địa lý. trước là báo hiểu. Họ cố tìm cho được 
ngôi đất kết để giữ nắm xương tàn спа cha mẹ cho lâu tiêu 
hủy thành đất. Họ nghĩ rằng khi xương cốt ông bà. cha mẹ, 
chưa thành đất. thì người vẫn có thế, luôn luôn trở về, sống 
trên bàn thở, ở trong gia đình, với con cháu, phù hộ và giúp 
dë con cháu, cùng dự phân vui buôn với người sống. Sau 
nữa. nêu được đất kết thì con cháu cũng nhờ có ngôi đất đó 
та Јат ап hưng phát, dài dòng lớn họ, vẻ vang cho người 
đã quá cố. Ngoài ra. nhở có đất kết mà dòng dõi trở nên 
trâm anh. thế phiệt, giữ được danh thơm truyền thống và 
để cha те đã quá cố cùng được vui lòng. dù người đã không 
còn sinh sông với con chắu, trên côi trần gian này nữa. 
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Học địa lý, ngoài cách bảo hiểu như kể trên. các cụ còn 
dùng sự hiếu biết địa lý của mình để làm việc nghĩa. Các 
cụ thấy ai nhân đức, hiển lành. mà quá nghèo. hoặc không 
có con trai nối dõi. thì các cụ có sứ mạng thay trời giúp cho 
người nhân đức đó một ngôi đất "cứu bẩn" hoặc "thêm 
đỉnh". Cũng có khi các cụ dành những ngôi đất kết rất lớn 
cho những ai có công với quốc gia xã hội. Các cụ tin ràng 
làm địa lý giúp đời như thế, lại còn tạo thêm đức cho nhà 
mình cũng như là mình làm việc nghĩa lớn vậy. Ngoài ra, 
nhà địa lý chân chính, không bao giờ vì tiền, mà để đất lớn 
cho những người kém đức. Làm địa lý với ý hướng như 
trên, cũng là hành đạo như chân nho sĩ và chân v s1. Do 
dó, cu Ta Ao cho khoa Địa lý cũng là đạo, và văn chương, 
v. duge, dja lý là ba đạo. 


(4) VĂN CHƯƠNG, Y DƯỢC, ĐẠO NÀY LÀ BA. 


Nho, v, lý. sô. là ‡ nghệ của nho sĩ, nhưng lý số các cụ 
cho là phụ. vì khoa bói toán ít thiết vếu cha việc hành đạo. 
Các cu chỉ quý có 3 thứ trên: Nho. Y và Địa lý. Các cụ gọi ä 
khoa này là 3 của báu của con người trí thức. Nếu có gì sở 
đắc thì nên truyền lại cho con cháu, để hậu thế dê có 
phương tiện, tiếp tục hành đạo. 


(5) LẤY LÀM BA BẢO TRUYỀN NHÀ 


Tuy khoa Địa lý là của báu thứ ba, trên khía cạnh 
hành đạo. nhưng Khoa này lại có một cách thê đặc biệt, 
khiến cho người có tâm hồn phóng khoáng, yêu thiên 
nhiên, cò cây. non nước, khi thực hành nó thì thấy mình có 
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những thú vị thần tiên. 


(6) SONG LE ÐJA LÝ THẬT LÀ THÂN TIÊN. 


Tâm hồn Á Đông (là tâm hồn tổng hợp) khác với Tây 
phương (chú trọng về phân tích) - Tây phương: có làm việc, 
di nhiên họ có du hý, nhưng sự làm việc và du hý bên á Dông 
lại liên kết với nhau một cách chặt chẻ hơn Tây phương. Та 
thấy những văn thơ tỏ ý chí hành động của người á Đông, 
luôn luôn có ý chí hành lạc bên cạnh những thơ văn của 
Nguyễn Công Trứ. tó rõ sự bất phân biệt hành lạc và hành 
động. một cách rõ rệt. Con người tổng hợp á Đông khi hàn vi 
nhàn du thì nghĩ đến sẽ thực hiện chí hướng và khi đang 
thực hiện chí hướng lại một màng đến sự hưởng lạc cho tâm 
hồn được quân bình. Thế mà khoa địa lý lại còn hơn thế nữa, 
nó công luôn việc làm với hưởng lạc vào một lúc. 

"Con người địa lý" ra ngoài thiên nhiên tìm đất kết, 
đồng thời họ thực hiện các cuộc thú vui du sơn du thủy. 

Cái thú "Ngao du noi hàn cốc, thanh san" là cái hưởng 
lạc với thiên nhiên của Nguyễn Công Trứ, sau khi công 
thành danh toai, sau khi dā sông dù và då làm trọn chí 
trai. Nhưng với nhà Địa lý thi hành lạc lại đồng thời một 
lần với hành nghề. Ngao du đó đây là cách hành lạc của 
đạo Lão, đạo Tiên. Đi vào thiên nhiên. nhìn núi xanh, mây 
trắng, ánh chiều vàng. nhìn cổ non đượm sương mai lóng 
lánh, nghe suối chảy rì rào bên rừng thu văng đem nhân 
giới nhập vào thiên giới - nối cái hữu hạn của loài người 
vào cái vô hạn của vũ trụ, là thú thanh tao, thần tiên, say 
đấm, thích hợp cho tâm hồn có vü trụ ch1 tâm, 
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(6) SONG LE РТА LÝ THẬT LÀ THÂN TIÊN. 


Khoa Địa lý, nếu ta gọi là một nghề. thì nghề này cũng 
có nghệ thuật như các nghề thơ. họa. kiến trúc v. v... khác, 
Có nghệ thuật thì có sáng tác. Khoa Địa lý trong lúc hành 
nghề, tâm trạng con người khi nhìn núi sông sắp xếp do 
thiên nhiên. họ thây sống động khác thường. Sống động 
theo lẽ biến dich dú ca âm dương. ngủ hành của địch lý. 
Họ không coi đất đại đổi núi là những vật vô trì, xa lạ, mà 
coi nó như những sinh vật rất gần gũi với người. Đó là 
phép nghỉ nhân và thác vật của những tâm hồn nghệ sĩ. 
Trong cầu thơ: "Gió đưa cành trúc la đà" ta thấy vật giới 
(cây trúc) cũng nga nghiêng la đà. như con người say cảnh 
thiền nhiên lòng rộn nỗi niềm. Nhà thơ mới Hàn Mạc Tử 
cũng dưa sinh khí, cảm giác của con người vào tĩnh vật. 
Một hình thức rất sinh động: "Chiếc thuyền im bến nói trở 
về năm. Nghe chất muốn thấm dần trong thớ vỏ". 

Thác vật, để cho vật vô trì trở thành có ý nghĩa. có sinh 
động. thì nhà Địa lý nhà nghệ sĩ thiên nhiên với quan 
niệm dịch lý cũng nhìn toàn thể vật vô trí như: sông núi, 
có cây, là những cái gì sống động. có sinh hoạt như người. 
sinh hoạt theo dịch lý, 

Xày. núi eao là tượng âm thì chỗ thấp. bằng là đương. 
núi chủ tình thì nước ngược lại, chủ động. Mạch đang âm 
(cao) thì chạy đên chỗ kết huyệt. nó phải đổi sang dương 
(bằng), cũ như mạch chạy dương (băng) thì kết huyệt lại 
chuyên âm (cao). Thàm chí, trong vỏ đất, họ cũng cho là có 
luồng sinh khi luân luu, chav tù tô son vê. theo núi phán 
chỉ ra nhiều mạch. mỗi mạch chạy đến chỗ nào đủ hợp. đủ 
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độ âm dương thì khí mạch đó tụ lại. kết huyệt, cũng nhu 
nhựa cây trong thân cây đến chỗ nào tụ lại thì đâm bông, 
kết trái. tạo nên sự hiến dương tỉnh hoa của cây cỏ. 

Nhĩn thế đất từ tổ sơn đi ra. họ cùng có quan niệm 
như nhìn cuộc di hành của một đám rước, hoặc cuộc 
đưa đón một đại quan trên lộ trình. Khi đang đi thì có 
long. sa, thủy hộ vệ. hai bên quân gia. tiền hô. hậu 
ủng. khi kết huyệt thì giếng như chỗ khai triều của уі 
Đế vương hay nơi khai đường của một Đại quan; Cũng 
có tứ linh xung quanh. có bút nghiên ở gần án ở đằng 
trước. có ký ở sau lưng, có tay phan tay trái ôm vòng 
như vị đường quan hoặc vị đếvương ngồi nghị sự, ngồi 
khai triều phê sớ phê án v. v... hoặc khung canh vị võ 
quan đang chỉ huy ba quần. Các thác vật và ghi nhân 
của nhà Địa lý sinh động như thế. Những cuộc đất nhỏ 
độ vài mẫu. lớn độ vài chục, vài trăm, vài ngàn mẫu để 
được thu vào nhãn quan họ. thành những hiện trạng, 
tuy đa hình không cuộc đất nào giống một cuộc đất nào, 
nhưng cùng một nguyên tác dịch lý, thoát thai của triết 
học Đông phương: Thế rồi, những nhà Địa lý, mỗi khám 
phả ra một cuộc đất là một sáng tác khác nhau. Mỗi 
sáng tác lại cho nhà Địa lý thêm môt sô tiên kinh 
nghiệm để làm vốn sáng tác những thế đất kế tiếp 
khác. Kỷ lạ là sáng tác lại là công việc tìm ra vé dep 
của cái gì đã có sẵn trong thiên nhiên. Mỗi lần đốt cảnh 
lại mỗi lần sáng tác thêm, 

Như vậy nhà địa lý cũng là nhà nghệ sĩ thiên nhiên và 
nói cách khác là nhà nghệ sĩ thần tiên --với tình thần đó, 
nhà nghệ sĩ Tả Ao hạ bút phê câu: 
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(6) SONG LE ĐỊA LÝ THẬT LÀ THANÀ TIÊN THÌ 
ТНАТ LÀ TUYỆT. 


(7) HỌC THẦY KHẨU THỤ TÂM TRUYỀN 
(8) NHIỆM MÀU MỌI VẺ KÍNH TIN MƯỜI PHẦN 


Hai câu trên cụ Tả Áo muốn xác định lại giá trị của 
khoa Địa lý. Từ trên cä ngàn năm nay, nó là khoa bí hiểm 
nhất của huyền học á Đông. Có nhiều chứng cớ cho thấy là 
nó có thật. Đó là những ngôi đất kết phát, tạo ra bao nhiêu 
anh hùng, hào kiệt vua chúa. phú ông, văn sĩ, v. v... 
hưng mặt khác nó lại reo vào lòng nhiều người mối nghỉ 
ngỏ, bởi có nhiều người học nó mà không đạt được kết quả, 
dù những vị đó là những nhà khoa bảng, tiến sĩ, cử nhân. 
văn hay, chữ tột, học rộng tài cao! Cho đến nay mối nghi 
ngờ đó vẫn còn làm nhiều người nghiên cứu nó phải thắc 
тас. nhất là các nhà học giả tây phương đã đem các 
phương pháp khoa học để tìm hiếu nó, giải thích nó mà 
hình như nó vẫn lấn trôn. Những sách khảo cứu về Địa lý 
của Tây phương, có rất nhiều nhưng có một quyển mà 
người Âu Tây cho là có giá trị nhất do học già ernest J. 
eitel M. A. Ph. D of the London Missionary Soclety viêt. 
Sách này được dịch ra nhiều thứ tiếng. 

Một vị Giám đôc viện Bảo tàng Qumet của Pháp tên là 
M. L. de Moutillé cũng dịch quyển này sang tiếng Pháp lấy 
tên là Feng Shoui ou Principé de sience naturelle de Chine. 

Sau khi đọc nó xong chúng tôi sực nhớ đến một cuộc 
đàm luận về Địa lý và câu nói của một chân sư Địa lý Việt 
Nam đã 40 năm nghiên cứu và thực hành Địa lý như sau: 
Khoa Địa lý này. người Âu Châu đã nhiều trăm năm cố 


khám phá. Trong đó có cả các vị Cố Đạo. các nhân viên сас 
Đại Sứ. Nhưng đến nay họ vẫn không đạt được chân Địa lý. 

Chúng tôi hỏi về lý do thì vị này trả lời "Phi người á 
Đông có tâm hồn đạo, tâm hồn dịch lý của á Đông. gặp 
được chân sư chỉ điểm. có chân thư để học và yêu nó rồi 
thực hành nó nhiều năm trên đất thì không thể nào đạt 
được khoa này. Suy ngầm ra. riêng tôi thấy là đúng, vì 
quyển sách coi là giá trị về Địa lý mà người Âu Tây đắc ý 
kế trên, sau khi xem xong. riêng tôi cũng nhận thấy quyển 
đó chưa trình bày được 1⁄3 chân Địa lý. bởi lẽ giản dị nhất 
là nó mới chỉ có cái nhìn vật chất và phân tích một cách 
phiến diện mà thôi. 

Có vị hỏi thế còn sách Địa lý băng chữ Hán thì sao? Có 
giá trị và дау đủ không? 

Thưa rằng: Khoa Địa lý có nhiều bí ấn liên quan đến 
sự thực hành trên đất mà các sách không sao nói được hết. 

- Nghiên cứu nó mà không có thì 819 thực hành thì dù có 
sách hay cũng phải thiếu sót quá nưa. Có thực hành mà 
không được chân sư chỉ điểm cho thì cùng tốn nhiều công 
lao vô ích. 

Thì đây cụ Tả Ao, con người học được chân thư, chân 
sư và thực hành Địa lý mây chục năm liển. đã chỉ cho ta 
biết khoa Địa lý thuộc về tâm học chỉ thụ đắc khi được 
khẩu thụ tâm truyền: 


HỌC THẦY KHẨU THỤ, TÂM TRUYỀN. 
(8) NHIỆM MÀU MỌI VẺ KỈÍNH TIN MƯỜI PHẦN. 


Nghĩa là ngoài sách vở ra, muốn nấm được hết tỉnh 
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hoa của Địa lý phải có chân sư tâm truyền và truyền bằng 
miệng (khâu thụ) mới Һат chỗ ап áo. Được như vậy thì mới 
học được hết nhiệm màu của Địa lý và lúc đó mới thây 
đúng. mới tìn tưởng Địa lý. 


(8) ĐẠO CAO ĐỨC TRỌNG CHƯNG THÂN 
(10) HỖ LONG LIÊN PHỤC, QUỶ THÂN LIÊN KINH. 


Tuy nhiên phần kết luận ở lời mở này, eụ cũng cho biết 
là dù có giỏi Địa lý cũng chưa chắc hưởng được đất quý, 
nêu không có đạo cao đức trọng. Hình như có qui thần 
trông coi các ngôi đất lớn. 

Có đạo cao đức trọng. sẽ có phúc. mà người có phúc thì 
mới xứng đáng được đất lớn. mà không có hại. Hai câu 
trên cụ Tả :\o lấy ý nghĩa của câu chữ Hán dưới đây: 

Đạo cao: long, hổ phục (đạo cao rồng hổ cùng phải phục). 

Đức trọng: quy thần kinh (đức trọng quy thân cùng 
phai sở) để nhấc ta cần tụ nhân, tích đức, trước khi lo việc 
tim đất kết. 


(11) ĐỨC NHÂN VỐN CÁ Ở MÌNH. 

(12) TRƯỚC LÀ TÍCH ĐỨC, SAU LÀ TÁM LONG. 

Đất kết là của báu của thế gian. trời dành cho người có 
đức. Đức không phải tự nhiên rơi xuống cho mình chính 


соп người phải tạo ra. mới có. Có đức rồi sau mới nên tìm 
đất kết. 
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Chương thứ hai 


TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG 


13 
14 


15 


16- 


17 
18 
19 


20- 


21 


22 


- Nẻo xa liền hỏi tố tông 

- Bởi đâu hòa đến mạch long địa hình 

- Nước phân chữ bát phân minh 

Hai bên chảy thuận, loan hình tông long 
- Cửa trời. trên đã mở thông 

; Thượng phân là đấy, chính long thực vào. 
- Đến đâu hai nước tổng giao 

ấy dưới cửa đất. đóng vào cẩn thay 

- Hạ hợp là đấy vậy уау 


- Nơi chính thủy tụ, thực hay chăng nhầm. 


Chuong thú hai 
TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG 


Mỗi kiểu đất kết thường năm trong một cuộc đất. Mà 
tầm long mà tìm cho hết một cuộc đất chứ không phải chỉ 
tìm ra một huyệt trương. 

Nhiều người học địa lý không thế tìm ra được một cuộc 
đất để ấn định huyệt trường. Họ chỉ càn cứ vào cầu này 
của cụ Tả Ao để tìm một huyệt trường (chỉ là một phần 
nho của một cuộc đất); 

Bên trên trông đã 
Đưới lỗ cấy chiêm 
Hai bên lui lim quo lai. 

Căn cứ vào bí quyết đơn sơ đó. họ tìm ra rìa ruộng, bờ 
sông, hệ thấy chỗ nào mạch đất chạy đến ao hồ hay ruộng 
chiêm. mà có 9 chi đài. một ch; ngắn, thì đoán: chỉ ngăn 
là huyệt trưởng và 9 chỉ dài nếu ôm vào huyệt trường, thì 
họ liên cho đó là tay long và tay hồ. Thật ra phép tìm đất 
kết như thế không phải là sai. nhưng chỉ tìm tất như thế 
vẫn có thế nhầm. Số là có nhiều khu đất có hình thể như 
vậy mà không có huyệt. bởi huyệt là chỗ tận cùng của 
long mạch, còn chỗ kia có thể chỉ là một cái vây, cái bướu 
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của thân long chứ không phải là nơi tận cùng kết huyệt. 
Nó chỉ giống những huyệt kết. nhưng không phải là 
huyệt kết. 

Các cụ gọi chỗ trông giống huyệt kêt mà không phai là 
đất kêt này là gia huyệt. Táng vào đây không bao giờ được 
kết phát. Tuy nhiên cùng có vài người tìm phép 2 chỉ dài 1 
chỉ ngắn như trên lại trúng huyệt thật. nhưng mà là họa 
hoãn. rất hiếm, 

Muôn chắc ăn ta có thể tìm lấy một chỗ nào như trên. 
rồi eoi nó như là giả thiết mộc huyệt kết, từ đó ta sẽ tìm 
tiếp theo lên nữa cho tới phát tô sơn của nó tức là nơi 
phân long (chân mạch) xuống đất kết. Phát tổ sơn hay 
nơi phân mạch cũng vi nhu chỗ phân chỉ của một cành 
cây, mà chỗ đất kết là nơi đâm bồng, kết quả (trái), Được 
như vậy rồi lại phải có cái nhìn tổng quát của cả một khu 
vực có cuộc đất từ gốc đến ngọn ta niới có được nhận định 
rô rệt về toàn thể khu vực có đất kết. Nếu là huyệt thật. 
thì may mãn biết bao, trường hợp là giả huyệt thì ta sẽ 
thấy hiển và lại từ đó tìm tiếp đi nữa, cho đến huyệt thật. 
nơi có đất kết. Hơn nữa nếu học tâm long theo phép tổng 
quát này Khi tìm được huyệt thật rồi. nhờ có cái nhìn bao 
quát, ta mới hiểu được là cuộc đất lớn hay nhỏ, tốt hay 
xấu, một cách chỉnh xác. Cũng có khi nhờ nó. mà sau khi 
đi lại xem xét kỹ lưỡng ta lại còn khám phá ra một hai 
huyệt kết nữa. Có khi một hai kiếu đất kết tìm ra sau là 
huyệt kết bàng mà huyệt tìm ra trước mới là huyệt chính. 
Trái lai cùng có khi huyệt trước chỉ là huyệt bàng mà một 
trong những huyệt tìm ra sau mới là huyệt chính. Phải 
nhìn toàn thể ea mấy huyệt sẽ thấy rò rệt là huyệt chính 
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phần nhiều ngay ngắn và huyệt bàng ở tay long thường 
quay sang phải, cũng như huyệt bàng ở tay hổ thường 
quay sang trải. Lý do là hai huyệt này ở hai bên triểu vào 
huyệt chính. 

Rất có thể có trường hợp huyệt bàng lại tốt và đẹp hơn 
huyệt chính như kiểu đất nhà Lưu Bang. có những nô bộc 
(Trương Lương, Hàn Tím, Tiêu Hà v. v..) giỏi hơn Luu 
Bang (nhưng triểu phục Lưu Bang). 

Huyệt bàng không những có thế ở tay long. tay hỗ mà 
còn có trường hợp nó ở ngoại long. ngoại hế hay ở một mãnh 
sa nào triểu về huyệt chính nữa. Nếu tìm được cả chùm như 
vậy, ta sẽ thấy rất thích thú. như có cả một chùm hoa. để ta 
muốn chọn hoa nào (hay chọn huyệt nào) mà ta thích, 

Có người mong kiếm huyệt giàu. có người mong kiếm 
huyệt sang. trái lại có người chỉ mong kiếm huyệt sinh con 
trung hiệu hiển lương. suốt đời vô tai nạn. 

Như vậy ta phái xem từ đất kết lên tới tổ sơn để biết 
đất kêt này phát nguyên từ đâu. và đâu là khỏi mạch cho 
khu ve này. 


(13) ХЕО ХА LIÊN HỎI TỔ TÔNG 
(14) Ở ĐẦU HÒA ĐẾN MẠCH LỎNG DỊA HÌNH 


Dưới đây cụ Та Ао chỉ cho ta hình tích long mạch từ 
tổ sơn: 


(15) NƯỚC PHÂN CHỮ BÁT PHÄN MINH 
(16) HAI BÈN CHÁY THUẬN, LOAN HÌNH TỐNG LONG 
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(17) CỬA TRÒI TRÊN ĐÃ MỞ THÔNG 
(18) THƯỢNG PHÂN LÀ ĐẨY CHÍNH LONG THỰC VÀO 


Từ tô sơn, nơi phát khởi ra mạch đất có đất kết, cho 
đến khu vực có đất kết. gọi là một cuộc long. 

Một cuộc long có ba phần: 

1- Một là tổ sơn (nơi phát xuất ra cuộc đất) 

+- Hai là hành long (tức phần nối tổ sơn với huyệt trường) 

3- Ba là huyệt trương (nơi có huyệt kết) 

Ta thấy nước hai bên khe, cạnh thân long, ở tổ sơn 
chay xuông trên thì gần và dưới thì xa nhau ra - trông như 
chữ bát như câu tả dưới đây: 


(15) NƯỚC PHÁN CHỮ BÁT PHÂN MINH 

Nước có chảy thuận theo chiều long ở tổ sơn đi chảy 
khuất khúc đoan hình) bên cạnh long. khí sắp lại gần. khi 
lui ra xa nhu đi theo quanh quận bên long (tống long). như 
cầu dưới đây. 

(16) HAI BỀN CHAY THUẬN, LOAN HÌNH TỔNG LONG 


Hai bên thân long (thân long là mạch đất). Nước tại 
phát tô sơn, chảy phân chữ bát như thế, còn được coi như 
là nước mở cửa cho long đi, 


(17) CỬA TRỜI TRÊN DÅ MÖ THÔNG. 
long đi từ tổ sơn như thế là chân long. bắt đầu rời tô 
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ra đi cho đến đất kết. Nước chữ bát ở trên tổ sơn gọi là 
thượng phân. long ở chỗ có nước thượng phân là chính 
long mà theo nó ta sẽ tìm đến huyệt kết. Long khỏi mạch 
là đường phân thủy mà 2 bên có nước là 2 đường thông 
thuy (dân thủy) đầu tiên của cuộc long. 


(18) THƯỢNG PHÂN LÀ ĐẨY CHÍNH LONG THỰC VÀO 


Thế rồi long đi nước cũng đi theo. Long di có thé chia ra 
thành nhiều chị khác. Những chì không kết huyệt gọi là 
long đầu thủ còn chỉ nào đi đến kết huyệt gọi là đến huyệt 
trưởng. Nước theo long đi, có khi phải vòng vẻo qua những 
long đầu thủ nên có thế xa dần chính long. Nước di. có thế 
Јах thêm nước ở các khe nước khác và cùng có khi. nước đó 
lai ehia ra làm nhiều nhánh khác nhỏ, có nhánh theo long. 
có nhanh chy đi mất và bao giỏ cũng có ít nhất một nhánh 
nước theo long đi cho đến chỗ long kết huyệt. Tới chỗ nào 
long kết huyệt thì ít ra cũng phải có Ð һау 2 nhánh nước 
đến tụ ở trước huyệt trường để làm mình đường. 


(18) ĐẾN ĐẦU HAI NƯỚC TỐNG GIAO 
(20) ẤY АҮ CỬA ĐẤT ĐÓNG VÀO CÂN THAY 


Nước tống giao nước tụ, chính là chỗ hạ hợp chỗ đóng 
nước lại cho long không đi nữa. để kết huyệt. 


(2L) HẠ HỢP LÀ ĐẨY VẬY VAY. 


Như vậy khi long mới đi. thì nước thượng phận (mở 
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cua cho Jong dì) và khi long dên huvêt këét thi 2 nuóc dó lai 
ha hợp (để đóng cửa lại). 

Do đó mà ta gọi là thượng phân và hạ hợp. 

Thiên nhiên trông như vô trị mà bao hàm trật tự và 
thủy chung (co trước có sau) mới hoàn thành được một sự 
viec. Con người cùng nên suy прат! 

Hạ hợp như thể nước phải tụ ở trước huyệt làm mình 
đường. Nếu không như thế không phải là đất kết. 


(32) NƠI CHÍNH THỦY TỤ THỰC HAY CHẮNG NHẦM 


Có thủy tụ mới có huyệt kết, bàng không. chỉ là giả 
huyệt mà thôi. 

Một cuộc long đi có thể lớn đến vài trăm mẫu. Một 
huyệt trường cùng có thể lớn đến vài mẫu. Ta phải tìm. 
trong khu vực huyệt trường xem. chỗ nào là chỗ huyệt kết, 

Tìm được chỏ huyệt kết rồi, ta mới có đôi tượng chính 
xem lọng. thúyv. sĩ xung quanh huyệt trưởng, tương quan 
với đất kết ra sao. 

Việc tìm huyệt kết tại huyệt trường cùng khó khăn 
lắm vị không có huyệt nào giông hàn huyệt trường nào. 
IXhông thể có một mẫu mực kiếm huyệt kết nào nhất định. 
Tuy nhiên theo nhiều kinh nghiệm tìm huyệt kết, ta cũng 
có thể biết. đại khái công thức như sau: 

Hình thể huyệt kết không hoàn toàn giống nhau 
nhưng nêu biết xếp loại thì nó cũng có cải tương tự. Nhờ có 
cải tưởng tự này mài ta có thể chìa làm 4 loại chính cho аё 
nhận chân. Đó là -1 loại hình huyệt trương dưới đây: 
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1- Hinh Qa (xem hinh 1 và hinh 2). 
2. Hinh Kiém (xem hình 3) 

3- Hinh Nhù (xem hinh +1) 

4- Hinh Dot (xem hinh 5) 

Ta phần tích Oa. Kiểm. Nhũ, Đột như sau: 

l- Oa và Kiểm phần nhiều ở chỗ có mạch sơn cước (có 
núi đôi). 

2- Nhù và đột phần nhiều ở nơi mạch bình đương 
(chiều cao thấp của ruộng. ít chênh lệch nhau rò rệt). 

3- Theo kinh nghiệm. ta thấy Ôa thì tròn. Kiểm thì 
dài. dù Oa và Kiêm cùng do núi mà ra. 

{- Cũng theo kinh nghiệm ta thấy Đột thì tròn và Nhù 
thì đài. dù Nhũ và Đột cùng do đất bình dương mà có. 

Trên đáy là 4 dạng hình thể huyệt kết tại huyệt 
trường gồm; Kết Oa. Kết Kiểm. Kết Nhũ. Kết Đột. 

Oa, Kiểm. Nhũ. Đột là + hình thê chính, Nhận ra được 
4 hình thê chính này rồi. ta côn phải kinh nghiệm nhiều 
nữa. mới điểm huyệt trúng được. liêng Oaä có một biển 
dạng đạc biệt là Ол đúng. (hình 3). 

Nhưng nói chung mỗi Oa. Kiểm, Nhũ. Pôt cùng dêu có 
biển dạngchút ít. ta phải biết phản biệt đê xếp nó vào loại 
nào trọng t loai nêu trên. thì ta mới thực hành được phép 
điểm huyệt chính xác được. 





(Hinn í) Пов 2) 
riuyệt kết GQÁ Huyết kếc CA đứng 


с? 


(Hình 5) 
Huyệt kết KIÂM 
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(Hình 4) 
ук ви NHŨ 


5 


(Hình 5) 
Huyệt kết ĐỘT 
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Những huyệt trường có khi rộng đến cả một, hai mẫu mà 
huyệt kết chỉ ngang dọc Ба bước là quán khí, vậy ta cũng 
phải có công thức tìm ra chỗ nào kết huyệt trong huyệt 
trường này nữa. Đó là phép điểm huyệt. 

Điểm huyệt tuy khó, nhưng không ngoài ba phép: 

1- Quân bình âm dương. 

2- Tìm hình thể quản cục. 

3- Tìm chỗ âm dương giao độ. 

Khai triển ra ta có: 

1- Nếu huyệt trường vuông. tròn. thì huyệt kết hay chỗ 
méo mà hay ở giữa. 

2- Nếu huyệt trưởng dài, ta tìm cái đột. cái tiết. 

3- Nếu huyệt trường cao. ta tìm chỗ thấp bằng (âm lai, 
đương thụ). 

l- Nếu huyệt trường thấp, bằng. ta tìm chỗ cao (đương 
lai, âm thụ). 

5- Nêu bên phải cao, ta tìm bên trái (vì khí mạch từ 


phải đồ sang trái). 


6- Nếu bên trái cao ta tìm bền phai (vì khí mạch từ 
trái đồ sang phải). 

Tóm lại một câu: ta phải lưu ý tìm chỗ đặc biệt tại khu 
vực đó là chỗ: không trong. không ngoài, không trên, 
không dưới nhưng chính là chỗ âm dương giao độ. Để chắc 
chắn hơn nữa, ta còn phải nhìn long hổ, án sa nếu những 
chứng tng này mà cao, ta tìm huyệt kết trên cao. Còn long 
hổ. án, sa. mà thấp ta tìm huyệt kết nơi thấp, để cho cần 
xứng với hình thể: cao, thấp của đất kết. 
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Chiều cao lý tưởng, cửa huyệt kết, phải từ rốn đến 
ngang mày người ngồi ở huyệt kết. 

hư trên đã trình bày ta thấy: 

Nhà Dia lý không những chỉ muốn kiếm đất kết. mà 
còn muốn coi cả một cuộc long, từ khi phát tích ở tổ sơn, 
cho đến huyệt kết nữa. 

Tầm long là phép theo toàn cuộc đất từ đất kết ngược 
lên tổ sơn hoặc đi từ tổ sơn xuông đất kết. Trong lúc đi 
quan sát cä cuộc đất như thế, nhà Địa lý còn có cái thú 
xem phong cảnh thiên nhiên. Mà thiên hiên dù rộng lớn 
đến mấy đi nữa trước mặt nhà Địa lý cùng được thu nhỏ 
lại thành một toàn thể. biểu hiện chung một thái độ, một 
trạng thái, chỉ thị cho tính chất. của một cuộc đất. nó là ý 


hướng căn bạn của sự quyết định tính chất kết phát của 
cuộc đất đó. 


Thiên nhiên lúc đó lại còn biểu hiện một triết lý cao 
siêu của dịch lý. bằng cách thu tất cả khung cảnh của 9 
môi: âm và đương. Thật vậy, đất muốn muôn hình, nghìn 
trạng cùng đều chí có: cao và thấp - tức là chỉ có âm và 
dương mà thôi. Vì cao: là âm và thấp: là dương. Chiều 
hướng của mạch núi hay mạch đất bằng cũng có chiều âm, 
chiều dương. Nếu đi quay sang phải là dương và quay 

sang trái là âm. Thế rồi. nơi huyệt kết ở huyệt trường сапе; 

cần sự phối hợp âm dương như sau: nếu âm đến thì dương 
kết mà dương đến thì âm kết. Nếu muốn thu cả âm dương 
vào một mối thì: âm dương cũng chỉ là một, vì bên ầm có 
dương. bên dương có âm chúng liên tiếp bên nhau, đấp đổi 
cho nhau. nương tựa lẫn nhau. tạo nên một lễ sinh thành, 
một toàn thể sinh hóa có trùng trùng duyên khởi. 
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Đồng đồng nhất đại khối 
Diêu difu như nghị quần 

Như nhìn vào tổ ong. ta chỉ có cái nhìn tổng quát những 
con ong, mà không còn muốn phân biệt ong đực, ong cái, 
ong to, ong nhỏ nữa. Âm dương đến độ bất phân như vậy 
thì tâm hồn nhà Địa lý đã trở vào Thiển lúc nào không hay, 
rồi người và cảnh cũng nhập vào với vũ trụ nữa. Đó là trạng 
thái xuất thần trong cảnh thiên nhiên của nhà Địa lý, mà 
lúc đó. nhà Địa lý là nhà nghệ sĩ thiên nhiên. 

Khi đã nhập thiển với thiên nhiên rồi thì nhà Địa lý 
hết bị hình, danh, sắc, tướng chi phối. họ trực giác ngay 
được chỗ nào là trọng điểm của cuộc đất, nơi nào là quản 
cục của cuộc đất để rồi. khi ly khai với Thiên họ sẽ phân 
tích lại trên thực tế những gì họ đạt trong Thiền. 

Thế rồi, trước cảnh. nhà Địa lý khi thì nhập vào 
cảnh, đi vào Thiển, để tổng hợp với thiên nhiên, khi thì 
trở về thực tại để phân tích đất đai. Trạng thái qua lại 
như thế. Cứ tiếp diễn liên tiếp. rồi nhà Địa lý thấy mình 
lâng lâng, khoan khoái, muôn quên luôn ca cái hình, 
danh, sắc, tướng của mình và vũ trụ để cùng đi đến chỗ 
Hòa. Những lúc trạng thái tâm hồn nhà Địa lý cao vút 
như vậy thì họ không ngừng sáng tác bằng trực giác bổ 
túc bằng thực tại, tổng hợp thực tại. để đi vào trực giác 
sáng tác kế tiếp. Họ nhìn vũ trụ ngoại canh như một 
toàn thể sinh động. Đất đai, sông núi như một sinh vật 
kỳ lạ hoạt động, mỗi khúc núi đổi cao thấp, nhơ là một 
khúc con rồng (loài vật biên hóa khôn lường) dang bò. 
đầu ngoảnh bên phải, bên trái. thân uốn éo. chập chờn 
di động. Khi nghiêng xuống suối uống nước, khi vềnh tai 
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nghe gió thói ri rào, khi nheo mát nhin dám mây "vân 
cẩu" trôi, khi ghé mình bên rừng tránh nắng, khi tắm 
dưới mưa xuân phơi phới, khi phô lưng dưới ánh chiều 
dương, lại có khi thả sương chiều, khi phun khói sớm v. 
у... Thế rồi nhiều lúc nhà Địa lý, nhà nghệ sĩ thiên 
nhiên không biết mình là cảnh hay là người, cũng như 


Trang 


Tử năm mở thấy mình hóa bướm, khi tỉnh dậy 


không biết mình thật là bướm hay là người. 


Ta 
long: 


Мап cảnh giai không hà hữu tướng 
Thử tâm thường định. bất ly thiển. 


һау xem thị nhân Địa lý làm thơ tả cảnh, khi tầm 


Tâm long, nhận thủy làm đầu 

Hợp dòng chỗ ấy, å dâu mà vê 

Lưu Đông thì long ở tê (Tây) 

Lưu Nam ở Bắc mà uề phải không? 
Ngược lên cho đến đầu dòng 

Đâu nhiều tỉnh tú, tổ tông đấy rồi. 
Quản long, tụ một phương trời 

Ngủ tỉnh tụ giảng, tụ rồi lại chía. 
Long, long të dây ra і. 

Môi long một ngủ, dung ky hành tinh 
Phán phong, thu mênh thiên dinh 
Dành dành mao thô, cho mình khôn chuyên 
Từ lâu rồi mới ha dên 

Theo mạch mà xuống, bóc lën tinh ui 
Cửu tỉnh, hình tượng phải suy 
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Ми åy là gi thì nó hành long 

Hai bên, hô vê trùng trùng 

Thủy phân bát tự, hai dòng cũng theo. 
Giam tính, hoặc ít hoặc nhiều. 


Ban long, thỉnh thoảng bốc theo một tị. 


Cũng thường, ở đấy chia chỉ. 

Một thì hộ chủ, hai thì phân tông. 
Phân thủy, cũng rẽ hai dòng. 

Rồi ra nước ấy, tụ trong mình đường. 
Long hành hoặc gếp bhê giang, 

Ау là quá giáp, hoặc sang hoặc rằng. 
Long mạch, ở hún bhăng không. 
Giáp sơn (ng hộ, các tầng bát phong. 
Chón ấy gọi là băng hồng, 

Sơn bằng, thuy cộng ở trong ở tình 
Đình thị phải nói chủ tỉnh 

Khai diện, bố cục các hình làm sao 
Cách sông, long hổ hướng ойо 

Mà nước bên ấy, cũng nào vào lòng 
The là hết ở bên long. 

Goi là tụ khi, trong оопа giqp sơn. 
Hoặc long qua giáp, đi sang 

Khai cục, bố thế ở làng bên kia. 
Quần sơn, chung thủy, quanh оё, 


Thường thường, chiều án д оё hậu long. 


Ấy là phấn thế, khí hùng, 


Giáp tiền, giáp hậu, tầm long nên càng. 


ĐỊA LÝ ĐẠI THÀNH 
Người ta thường nói nhà Địa lý không những phải học 
kỳ thuật địa lý cho tình tường mà còn phải có: 
-Thần tâm 
- Thánh nhõn 
- Tiểu phu cước 
Thần tâm là cái tâm thiên nhiên. Cái vũ trụ chị tâm, 
Thánh nhỡn là mục lực, trực giác sáng tác, khi tâm 
nhập thiên nhiên. 


Và tiểu phụ cước là công phụ thực hành nhiều trên đất 
về khoa Địa lý. 
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Chuong thú ba 
24 LONG NHÁP THÚ 


23- Dào dáu nhất tiết hạ châm 
34- Thấu long cho biết lai lâm chữ gì 
35- Biết phương Nam Bác Đông Tây 


26- Hai mươi bốn vị can chi chữ nào 


Chương thứ ba 
24 LONG NHẬP THỦ 


Ổ trên. đã cho ta biết cách tìm chỗ nào kết huyệt, ở 
huyệt trường rồi. Nhưng tìm được chỗ kết huyệt, vẫn còn 
chưa đủ, Phải biết tìm hướng của nguyệt và tọa sơn nữa. 

Hướng của huyệt, phải tương quan với sa và thủy ở trước 
mặt hay gần bên (ta sẽ học sa pháp và thủy pháp sau), 

Lai cón phải biết tương quan đến 24 long nhập thủ, 
hoặc long khởi tổ nữa. 

Như vậy ta phải lần lượt khai triển từng đoạn thơ 
trên сца си Та Ао. Trước tiên, су dạy ta tìm long nhập 
thủ của nỏ. 


(23) ĐÁO ĐẦU, NHẤT TIẾT, HẠ CHÂM. 


Gó nghìa là: sau khi đoán phóng chó nào là huyệt kết, 
rồi ta ra ngồi lên đúng chỗ đó. đặt địa bàn lên trung tâm 
huyệt kết, rồi quay đầu lại đằng sau, nhìn xem đốt long 
nào gần nhất. đoán là khí mạch ở đốt đó rót vào huyệt, nó 
chính là long nhập thủ. Long nhập thủ có 24 long ghi trên 
vong dia bàn. 


(24) THÁU LONG CHO BIËT LAI LÁM CHÜ Gi? 


Róita tim thàu long của long nhập thủ đó theo 60 long 
thâu dia ghi ó vòng nhân bàn để biết nó hành gì theo phép 
nạp âm như sau: 


Ví dụ: Giáp Tý, ất Sửu là Kim 
Giáp Dân, ất Mão là Thủy 
Bính Ngọ. Định Mùi là Thủy 
Màu Thân. Kỷ Dậu là Thổ 
“һат Ту, иу Sửu là Mộc v. v.. 

баң tiếp. cụ Tả Ao nói qua về long khởi tổ là chỏm núi 
cao hay ụ mà từ đó chia chỉ ra đổ xuống thành cuộc long 
mà ta đang xem. 

Long khởi tổ ở gần thì dễ xem. nhưng ở quả xa thì khó 
thấy rồ. Nếu ở quá xa ta chí cần biết nó ở Nam, Bắc, Đông, 
Tây của huyệt trường cũng đủ. 

Cũng nên nhắc thêm: 

1- Long khởi tổ là đỉnh núi hay ụ đất. rót khí mạch vào 
са cuộc đất. 

2. Còn long nhập thủ là đốt long hay ụ đất, rót khí 
mạch vào huyệt trường. 


(25) BIẾT PHƯƠNG NAM, BẮC, ĐÔNG, TÂY 


. 


Biết long khởi tổ ở Nam, Bắc. Đông hay Tây rồi ta cũng 
có thể tạm đoán được đường lối kết phát của long пау. 


Nếu là: Đông (mộc) chủ Nhân 
Tây (kim) chu Nghia 


Nam (hỏa) chủ lễ 
Bắc (thủv) chủ Trí 
Biệt 4 hướng chỉ là đại khái, nhưng nếu biết chỉ tiết 
hơn nó thuộc về long nào trong 24 long thì quý hơn. lúc đó 
sẽ biết rò long khởi tổ uý hay tiện. Cao hơn nữa, biết đến 
thấu long thì còn tỉ mỉ và chỉ tiết hơn. 
Dưới dây ta hãy nói đến 34 long Khởi tổ hay long Nhập 
thu. 


26- HAI MƯƠI BỒN VỊ CAN CHI CHỮ NÀO? 


Nếu biết rõ 24 long ta sẽ biết nó là: quý long, tiện long. 
cát long. hung long. âm long hay dương long, 

Ví dụ: Hợi. Chân. Canh là 3 âm long và là cát long. ba 
long này gọi là tam, cát. long. 

Hoạc nếu là: Kiền, Giáp, Khôn. ất ta biết cũng là âm 
long. 

Tuy nhiên người ta còn phân tích quý, tiện long, chỉ 
tiết hơn. như dưới đây: 

1- Ат long: Bính long - Định long là thượng cách quý 
hơn hết. 

Canh long - Tân long là thứ cách quý. 

Cấn long - Tôn long là thứ quý cách quý 

Mào long - Dậu long - Hợi long là cái thứ cách quý. 

Ty long là trung cách. 

Mùi long - Sửu long trong có sát khí (ít dùng). 

2- Dương long: (Hết thảy dương long đều kém âm 
long, nhưng không phải vì thế mà ta bó dương long). 
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Nhåm long - Tý long - Qu% long là hang trên. 

Ngo long là hạng trung bình. 

Kiển long - Khôn long - Dần long - Thân long - ất long 

Thìn long - Giáp long - Tuất long đều là hạ cách. 

Có long rồi ta mới biết nạp giáp thủy và sa. 

Như Kiển long thì Giáp thủy ứng mới quý hoặc Kiển 
cụng (Tuất Kiền Hợi) có sa ứng thì phải có Giáp thủy triều 
Vu: 

(Chúng tôi sẽ lần lượt khai triển và viết thành những 
luận án liên quan đến sa, thủy và rất nhiều yếu tố khác 
như: 

Nap giáp 

Mã sơn cục 

Tá mã cục 

Mã sơn cổ định 

Tam cất sa 

lục tú sa 

Lộc sơn sa 

Tá lộc sa 

Quý nhân sa (luận 8 hàng cam) luận tứ duy và 12 
địa chì. 

Công thức thôi quý (mau phát) 

Công thức xá văn tình (suốt đời vô tù tội) 

Long thủy. đại quan tiết (thuỷ hội và thủy đáo đường) 
Công thức hoạnh tài thủy. 

Công thức cứu bần tiến thần thủy pháp 


Bát quái phối cửu tình (xem xa về ngũ hành tốt 
hay xấu) 
Công thức đại truyền - không ngũ hành (hướng và 
thủy phóng). 
Công thức Cầm tỉnh về sa. 
Đào hoa thủy. 
Cửu tỉnh tọa hướng (lấy thủy khẩu làm chuẩn 
xem nước lại và nước đhì). 
Sa thuy chương trực giải v. v... 

(Tu sách gia bdo: trước sau sẽ công hiện quy vi 
toàn bộ chân Địa ly qua những lần xuất bạn bế 
tiếp, theo một thứ tự thực dụng ой hữu ích). 


(26) HAI MƯƠI BỒN VỊ CAN CHI CHỮ NÀO 
{xin xem bìa sạch) 
24 chữ là tên 34 long nhập thủ ghi trong vòng địa bàn 
như dưới đây: I 
Phía Đông có: Cam. Dán. Giáp. Mao. åt, Thìn (6 chù). 
Phía Nam có: Tốn. Ty. Bính. Ngọ. định, Mùi (6 chữ). 
Phía Tây có: hôn, Thân. canh. Dậu. Tân. Tuât (6 chữ). 
Phía Bác có: Càn. Hợi, Nhâm, Tý. Quý, Sửu (6 chữ) 
24 chữ này gồm có: 
a) - 12 chữ thuộc thập nhị địa chi: 
TY, Sưu, Dần, Mão, Thìn, Ту, 
Nưo, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 
h) - 8 chữ thuộc thập can (thiên can) 
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Giáp, åt, Bính, Dinh, 
Canh, tán, Nhám, Quy 
(khóng có Màu Ky) 
c) - và 4 chữ thuộc bát quái 
Càn, Khôn, Cấn, Tön. 
Tìm xem lai long thuộc long gì? Để ta có dữ kiện biết 
nó là 
- Âm long hay Dương long 
- Quy long hay tiên long 
1- Ат dương long 
Trong Tư vì và Lý học Đông phương ta thấy can, chỉ, 
bát quái đều có âm dương của nó, như: 
Tý (dương) Sửu (âm) Dãn (dương) Mão (âm) 
Thìn (dương) Ty (âm) Ngo (duong) Mùi (åm) 
Thân (dương) Dậu (âm) Tuất (dương) Hợi (âm) 
tiáp (dương) Ất (âm) Bính (dương) Đình (âm) 
Cani (Duong) Tân (âm) Nhâm (dương) Quý (âm) 
hoặc: 
Cần (dương) 
Khôn (âm) 
Cấn (dương) 
Tốn (âm) 
Nhưng ở Địa lý âm dương cúa long không giống hắn 
như vậy. 
Ó Dia lý âm dương long lại khác như sau: 
1- Dương long về Địa lý có: 
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Dần, giáp, Ất, Thìn, Ngọ, Khôn, Thân, Tuốt, Сап, 
Nhâm, Ty, Quý. 

2- Âm long về Địa lý có: 

Sửu, Сап, Мао, Төп, Ty, Bính, Định, Mùi, Canh, Dậu, 
Tan, Hoi. 

So sánh âm dương long của Địa lý với âm dương của 
can, chỉ, bất quái ta thấy giống nhau ở phần 10 địa chi và 
khác nhau ở phần bất can và bát quái như 3 bảng dưới đây. 


A. So sánh Âm đương về phần địa chỉ 
giữa lý số học và Địa lý 


I Е Ба т ” уй 
: Ат dương của lý - 











12 Đja chi  sSốhọẹc Địa _ 
| Dương . Âm | Duong | Âm i 

к= s S viên 
Súu : Xx i X 
Dân X | | x . 

Mào : a х 
Thin X X ; 

Ту | х | g 
Ngo ER Б 

Ма £: 1 X 
Thán К x | 

Dàu | Хх o: | X 
Tuất X | | x | 


H — о. 





Bảng trên đây trình bày theo 12 chỉ âm dương long 
của địa lý, nó hoàn toàn giống như âm dương của 19 địa 
chị ta thường dùng. 

Nhưng với âm dương của 10 can và 4 quái (Càn Khôn 
Cấn Tốn) thì có khác nhau như bảng dưới đây: 


B- So sánh Âm dương và 8 can và 4 quải 
giữa lý số học và Địa lý 











‚ 1 Аш duong спа | Âm đương của 
8 can và ¡ | 














АА a 1ў số học Địa lý 
4quái —- ПЕЕ оны РАЕН 
Duong . Am Dương Ат 

Ất | E R a 

Bính © x: | | xX 
Định — - с I x 
Canh o Xoo ` 
Tân ' x : | X 
Nhâm X | | X | 

Quy | x | X | 

Сап X | | X | 

Khôn | x X | X 

Chan X ! | X 


Taea 1ˆ... 


Sau đây chúng tôi đưa ra một số tính chất của 24 long. 
Tính chất của 24 long 
1- Hợi long: Hợi long là âm long là tái thứ: thứ cách 
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quý - Hợi long là thiên hoàng và là chính khí của trời đất, 
sinh người tuấn tú thông minh. 

2- Nhâm long: Nhâm long là dương long - sinh người 
bình thường, chóng suy hay người 6 ngón tay, hay 6 ngón 
chân, hay là sút môi, 

3- Tý long: Tý long là dương long, túc Khåm long, hav 
sinh người to béo. giàu có, lợi về canh tác. 

- Nếu lập Ngọ hướng mà có Ngọ thửy hải triều thì phát 
nhanh. Kham long con trai giữa được phát phúc trước. Tý 
long, huyệt tọa Tý hướng Ngọ, có gò đống Ngọ, dáng vẻ 
như vén quần, sốc áo. múa xiêm. sinh con gai dâm đăng - 
Tý Ngọ là đại dâm chỉ vị. 

- Tý long lúc phân kữm thừa Bính Tý, Canh Tý là 
Vượng, Tướng: phát tới ba, bốn đời. Nếu phân kim thừa 
Mậu Tý, là không vong. Thừa, Giáp Tý. Nhâm Tý là cô hư, 
thì phát ít, và chóng tàn. 

4- Quý long: Quý long là dương long, thứ long tầm 
thường hay sinh người béo, tròn và trắng bạch. 

- Quý long hay sinh người đi tu hay phá của. Duy Quý 
long mà có quý thủy triêu, thì lợi về buôn bán. 

5- Sửu long: Sửu long là âm long nhưng có nhiều sát 
khí hay phát võ. 

- Sửu long cũng phát phú nữa. Năm Tý. năm Sửu, hay 
có hoạch tài. 

- Khi phân Kim Sửu long mà thừa: Đính Sửu, Tân Sửu 
là hợp cục. 

- Khi phân cung Sửu long ta thừa Kỷ Sửu là không 
vong không tôt, thùa åt Sửu, Quý Sửu là cô hư, hay sinh 
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người hung ác, trộm cướp. ngu si, 
- Sửu long, hay sinh người gian tham độc ác, bất nhân, 
con cái thường to béo. 


- Sửu là hung long. nên lúc giao thời thì rất anh hùng 
vầ phấn phát, 


6- Cấn long: Cấn long thuộc thổ, Âm long và là loại 
long tốt. sinh người hiển lành, tuấn tú, thông mình. có 
khoa mục, nhiều c#n lắm cháu, lộc nhiều. của nhiều. 

- Cấn long phát những người tuổi Sửu, tuổi Dần. tuổi 
Hợi. Lập hướng nào phát về tuổi ấy. Cấn long phát rất bền 
và phát nhiều. 

- Nếu Cấn long mà lập Canh hướng. mà phương Canh 
lại có gò cao triêu huyệt. thì trước phát văn. sau phát vò. 

7- Dần long: Dân long làdương long hay phát văn, 
sinh người tuấn tú. Nếu kiếm được huyệt tốt cũng phát vài 
đời Dần long. phát tuổi: Dần. Ngọ. Tuất. Hợi. 

Phân kim thừa Bính Dần. Canh Đần: phát 8 đời. 

Nếu thừa Mậu Dần là không vong. thừa Giáp Dân, 
Nhâm Dần là cô hư. chị phát một đời, rỗi lại bại tuyệt, 
phải tiếp phúc ngôi đất khác. 

8- Mão long: Mão long là tái thứ cách của âm long. 
Mão cùng thuộc loại quý long. sinh người anh hùng hào 
kiệt, phát về trai trưởng. nhiều con cháu, hay phát võ về 
tuổi Mão, Tuất. 

- Nếu được đại cán long, phân kim thừa: Đỉnh Mão, 
Tân Mão nhập huyệt thì phát mãi không bao giờ hết. 

- Nếu thừa Ký Mão là không vong. thừa ất Mão, Quý 
Mão là cô hư. chỉ phát võ được một đời rồi chết trận. 
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- Mão phương tức Chấn phương nếu lập Canh hướng là 
Cổ động lôi tùng, lại thêm có Canh thuy nhập hoài, thì 
phát dữ như sấm chớp. 

- Mão long, có gò cao ở phương Canh, chắc chắn phát 
võ, toàn võ. 

9- Giáp long: Giáp long là dương long, thuộc Mộc là 
loại long thường sinh người xấu xí, nhỏ bé. 

- Giáp long hay hoạch phát về năm Dần. Mão. 

- Phát phú được một đời thì hết. Muốn tiếp tục hưởng 
phúc. pha! kiếm thêm đất khác tiếp phúc, 

10- Ất long: Ất long là dương long, cũng giống như 
Giáp long. 

11- Thin long: Thìn long là dương long, thuộc thổ. là 
một trong tử Mộ long. hay sinh người gian ác, hay phát 
tuổi Thìn, tuổi Dậu. chỉ hoạch phát về những lúc giao thời, 
nhưng chỉ được một đời rồi tàn. 

Nếu phân kim thừa khí Bính Thìn, thì phát được một 
đời. Chắng may thừa: Màu Thin thi bị không vong. Thừa 
Giáp Thìn, Nhâm Thìn là cô hư, đành bị nghèo khố tai họa. 

- Thìn long mà được phương Thân (phương Tây) cao 
ứng vào, có thể phát tiến sĩ. 

12- Tốn long: Tốn long là âm long thuộc Mộc. chủ về 
văn chương. sinh người thông minh tuấn tú. Tôn là con gái 
lớn hay phát về con gái. 

- Tốn long mà lập Tân hướng, lại có bút đông Tân, con 
cháu đồ coa. Phương Đoài có gò hoặc ruộng cao hình nga 
mĩ con gái phát cung phi. 


- Phương Cấn, phương Càn, phương Khôn, phương Tốn 
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có gò cao ứng là quý lắm. 

Nêu Tốn long mà lập Canh hướng là văn sang võ. 

- Tốn long mà được Mộc hình kết huyệt, văn trúng 
khôi giáp. 

- Tốn long mà phương Cấn. phương Đoài (даи) có thủy 
triêu thi phát khoa mục. 

13- Ty long: Ty long là âm long, lúc phát thì rất giàu 
sang, lúc nghèo thì rất bần tiện. 

- Phân kim: thừa Tân Ty, Định Ty là vượng, tướng, có 
thể phát được hai, ba đời. 

Nếu thừa: Ký Ty là không vong, ât Ty. Quý Ty là cô 
hư, phát một đời, như sấm. như sét, nhưng lúc xuống thì 
đổi bại rất nhanh chóng. 

- Nếu lập Đình Ty kiêm Bính nhập huyệt, mà phương 
Kiển. Hợi có gò đống ứng mà hướng lại thừa long, hề hồi 
đầu. thì con cháu ngẫu nhiên gặp vua phát quý. 

- Ty long phát ca quan. văn. võ nhưng lúc xuống lại rất 
bần tiện không được quân tử như Kiến và Hợi long. 

- Ty long quyền võ tướng. 

14- Bính long: Bính long thuộc hóa là âm long, Thuộc 
loại long tốt. sinh người thông minh, trí dũng, phát cả văn 
lẫn võ. 

- Bính long phát tuổi Ty. tuổi Ngọ. Nếu huyệt tọa dư 
khí lại được chính cán long có thể phát tới năm đời. 

- Nêu Bính Long có án gần. mà thêm nghịch thủy, thì 
chỉ trong 3 năm là đại phát. 

- Như Bính long. mà phương Cấn có gò đống thanh tú, 
ứng thủy triều thì phú quý cực phẩm, phát cả văn lẫn võ. 
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- Nếu phương Chấn, phương Canh có gò đống ứng thì 
có thể điều khiển nghìn vạn quân. 

- Phương Tốn, phương Hợi, phương Tân,. có gò ứng 
chứng, sẽ phát văn. 

- Bính long mà phương Khôn có ruộng cao. trông như 
lá cò, con gái phát tướng quân. 

15- Ngọ long: Ngọ long thuộc hỏa là dương long, sanh 
người tóc vàng da đỏ, phát nhiều về năm Ngọ, Mùi. 

- Ngọ long là long xấu, phát đấy lại suy đấy, lúc phát 
nhu lua dậy, lúc bại như tro tàn. | 

- Ngọ long mà phân kim, thừa Bính Ngọ, Canh Ngọ 
nhập huyệt, phát được một, hai đời. 

- Nếu thừa Mậu Ngọ là không vong. Giáp Ngọ, Nhâm 
Ngọ là cô hư. Chỉ phát một đời rồi bại tuyệt. 

- Như Ngọ long mà phương Dân, phương Tuất có sơn 
thủy ứng, là tam hóa cục (Dần Ngọ Tuất) có thể phát một 
đời trạng nguyên. 

16- Định long: Định long thuộc Hỏa là âm long thuộc 
loại long tốt. Hỏa tính cấp, chóng phát, sinh người thông 
mình, nhiều nghề. 

- Đình long phát người tuổi Ngọ. Mùi, Dần, Thân, Dậu, 
На. 

- Dinh long để sinh thần đồng. 

- Định long có Dần thủy triều, phương Tân có bút, 
thì văn đỗ đến trạng nguyên, và sống lâu 100 tuổi (Định 
chủ thọ). 

- Định long thì phương Cần, Cấn phải khoáng đãng mới 
tôt. Trái lại phương Càn có gò đống cao sẽ bị tai vị liên miên. 
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- Dinh long mà có Tn bút ứng, chỉ thị một lần là đỗ. 

- Định long mà phương Chấn, phương Canh có gò đất 
ứng. con cháu giàu sang, 

17- Mùi long: Mùi long thuộc Thổ là âm long sinh 
người khỏe mạnh, phát võ tướng, phát vào những buổi 
giao tiếp. 

- Mùi long mà phương Sửu có ruộng tròn như cái trống 
lại có cờ ứng, phát đại tướng, nhưng rất ác, tuy vậy lại 
xuất tăng n1. 

- Mùi, Sửu long hay sinh người ăn khỏe. 

18- Khôn long: Khôn long là lào âm mà là dương 
long. Phát một đời không chu toàn, bay sinh người cô qua, 
bại tuyệt. 

- Khôn long mà phương Cấn có gò đống ứng, hoặc nước 
lai triều, thời phát phú. 

- Càn cũng như hôn. tuy có phát, nhưng chóng bại. 

19- Thân long: Thân long là dương long. chóng phát 
và chống suy. I 

- Thân long phát về năm Tý. năm Thân, sinh người 
béo phê. Khi nào sinh đến người tóc vàng, tiếng ngăn là 
đến lúc bại. 

- Thân long mà phương Dần, phương Giáp có nước 
nghịch triều, thì chóng phát. | 

- Phương Khôn mà gò tròn, hoặc vuông, phát thầy chùa. 

20- Canh long: Canh thuộc Kim là âm long, thuộc 
long tốt và hay phát võ, sinh người thanh bach, tu mì. 

- Canh long thì hách, giàu sang và nhiều người, hay 
phát tuổi Thân, tuổi Dậu. 
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- Nếu Canh long mà được chính huyệt, phát đến 8 đời. 

- Canh long mà phương Chấn có cờ, phương Hợi có 
trống thì võ tướng uy quyền, nghiêng thiên hạ. 

- Canh long mà Cấn hướng, thì trước phát văn sau 
phát võ, 

- Phương Cấn, Tốn, Tân có bút ứng, thì van, võ, song toàn. 

21- Dậu long: Dậu long thuộc âm long, thuộc loại long 
tốt. sinh người thanh tú phát về năm Dậu, Thìn hay phát 
văn, phát võ, phát cung phi, nếu mạch trường viễn, phát 
được 6 đời. 

- Phân kim thừa Đình Dậu, Tân Dậu là vượng tướng 
khí. phát lâu bền. Nếu chẳng may thừa Kỷ Dậu, ất Dậu là 
cô bư. Quý Dậu là không vong, bị giảm phúc. 

- Dậu long mà phương Tôn, phương Hợi có gò đống, đi 
thì dễ đỗ. 

- Phương Chấn, có cờ. phương Hợi có trống, là võ tướng. 

- Dậu long mà phương Dậu có gò đống cao, che đỡ ác 
khí, phương Mão có nước tụ, làm quan hiển vinh, danh 
tiếng lừng bốn bề. 

- Phương Ty, phương Ngọ. phương Mão có gò đống ứng 
tất nhiên phát. 

- Dậu long, mà từ phương Ly (ngọ) đến phương Tốn có 
gò đống liên châu, thì con gái phát hoàng hậu. 

22- Tân long: Tân long là âm long thuộc Kim. là loại 
long tốt, sinh người tao nhã, tuấn tú phát tuổi Dậu. Tuất, 
Tân, chủ về văn chương, khoa mục. 


- Tân là học đường như Tân long, lập Tốn hướng mà 
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phuong Tôn lại có ruộng nhọn như cây bút, tức phiên con 
cháu học giỏi đỗ nhiều, 

- Tân long, mà phương Tốn, phương Hợi có gò đống 
ứng đi thi trúng tuyển. 

- Tân long, mà phương Bính, phương Ngọ, phương 
Định có gò đông ứng phát khôi nguyên. 

- Tân long, mà bốn phương Càn, Khôn, Cấn, Tốn, có gò 
đống ứng. văn đến thượng thư. 

- Fân long, Mào hướng, Mão phương có sơn thủy ứng 
triều thì văn võ song toàn. 

- Tân long mà lập cấn hướng, hai bên lại có ruộng 
trũng, nước trong sáng như mắt mèo. tựa như mặt trời 
mọc thì thông minh, học một biết mười, đi thi đỗ đầu. 

- Tân long mà được huyệt tốt, có nhiều tầng long hổ, có 
thể phát thần đồng. 

28- Tuất long: Tuất long thuộc thổ. là dương long và 
là một trong tứ Mộ long (Thìn, Tuất, Sửu, Мін). 

- Tuất long hay sinh người gian ngoan, ngu sỉ, hung 
bạo. hay phát lúc thay đổi thời tiết. 

- Tuất long, hoạch phát về năm Mão, năm Tuất. 

- Tuất long, phân kim thừa khí Bính Tuất, Canh Tuất 
mà phương Tốn lại có bút ứng (gò con hỏa hay ruộng nhọn) 
hoặc phương Nam (ngọ) có hình Thiên Mã - cũng đều phát 
trạng nguyên. 

Nếu có huyệt tốt, có thể phát ba đời, rồi sau sinh người 
ngu ngoan, 

- Nếu Tuất long mà thừa: Mậu Tuất, Giáp Tuất, Nhâm 
Tuất. hay sinh người gian ác. 
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- Tuất long mà hai phương Dần. Ngọ có gò đống ứng, 
thì cũng giàu sang. 

- Tuất long mà huyệt đơn bạc, long hổ ít tầng, thì chỉ 
phát một đời rồi nghèo khổ. 

- Tuất long mà phương Mùi có sa hay thủy phan, sinh 
làm giặc rồi bị tội. 

- Phương Mùi không có gò đống. mà có nước sâu trũng, 
hay bị tai họa bất ngơ. 

24- Càn long: Càn long là lão dương ở phương Tây 
Bắc, phát một đời rồi nghỉ. 

Trên đây chỉ có một hình thức luận long cho 34 long 
của Khoa Địa lý. Trong đó có nhiều câu. chỉ đúng có một 
phần, trái lại nhiều câu lại quá đúng. 

Như vậy ta chớ vội nệ vào phần luận long này - và 
cũng đừng bo nó đi ngay. chỉ nên dùng nó làm phương tiện 
lúc đầu. Căn cứ vào nó ta đi tìm học địa lý để xác định lại 
xem chỗ nào trúng, chỗ nào sai. Sau khi xác định được do 
kiến thức lý thuyết thực hành của chính ta luận ra, chứ 
không phải người luận ra lúc đó ta mới thành công. 

Vậy xin nhắc lại, quý vị đừng hoàn toàn nệ vào sự 
trình bày tính chất của 24 long trên đây để tránh nhầm 
lẫn đáng tiếc, 
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Chuong thú tu 
ÁM DƯƠNG LONG THEO LÝ KHÍ 


37- Nhận xem cho biết long vào 
28- Âm long. âm hướng, thủy toàn phóng âm. 
29- Dương long, dương hướng chớ nhầm 


30- Thủy phóng dương vị, luận âm dụng gì? 


Chuong thú tu 
ÂM DƯƠNG LONG THEO LÝ KHÍ 


Về địa lý, nói về lý khí, ngoài những công thức tìm 
hướng phù hợp, ta lại còn cách tìm theo âm dương nửa. 


Cách tìm theo âm dương ở đây là Toàn âm hay Toàn 
dương. 


Với thuyết toàn âm hay toàn đương này, láng Địa lý có 
hai đường lôi giải thích. 

l- Phần đông giải thích rằng: Âm dương là theo Âm 
dương ngũ hành của Can, Chị và Bát quái ở 24 chữ trên 
địa bàn. 

Ví dụ: Tý là dương 

Sửu là âm 

Giáp là đương 

Ất là âm 

Khôn là âm 

Сап là duong v. v... 

2- Một số ít giải thích rằng: Âm dương theo: 

Dương là thiên can 

Ví dụ: _ Tý, Sửu, Dần, Mão, Thin, Ty. v. v... 
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Âm là Địa chi và Bát quái: 
Ví dụ: Giáp ất Bính Định Càn Khôn Cấn Tốn. 
Cần cứ vào phép âm dương long và âm dương hướng ở 


câu 27 - 28 - 29 - 30 của cụ Tả Áo ta thử tìm cách áp dụng 
và giai thích theo ca 2 cách: 


A. Cách thứ nhất: 


Giai thích âm dương theo: âm đương của ngũ hành của 
can chi. 


(27) NHẬN XEM СНО BIẾT LONG NÀO: 


Ví dụ: Саар long (dương) 
Мао long (åm) 
Át long (ám) 
Thìn long (dương) 
Tôn long (åm) 
Ty long (âm) 
Bính long (duong) 


(28) ÂM LONG ÂM HƯỚNG, THỦY TOÀN PHÓNG ÂM 


- Nêu là âm long. 


- Thì hướng của huyệt phải nhìn vào âm hướng (bất kể 
Can hay Chị). 


- và thủy khẩu phải phóng vào âm hướng (bất kể Can 
hay Chì) 
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(29) DƯƠNG LONG DƯƠNG HƯỚNG CHỚ NHẦM 


Đừng quên nếu là dương long (dù Can hay Chi) phải 
dùng dương hướng( dù Can hay Chị) của Can chi, Bát QUÁI. 


(30) THỦY PHÓNG DƯƠNG VỊ LUẬN ÂM DỤNG GÌ? 


Dương long, dương hướng thì thủy khẩu phải phóng 
dương mới đúng (dù Can. Chỉ hay bát quái) 

Nếu dương long hay dương hướng mà thủy khâu 
phóng âm thì không dùng được. Không có kết phát. 

B. Cách thứ hai: 

Giải thích âm dương theo: 

I. Duong là Càn, Khôn, cấn, Tốn hoặc thiên сап! нар, 
ất, Bình Định Canh Tên Nhâm Quy). 

3. Âm là 12 địa chỉ, 
4 câu này: 

27. Nhận xem cho biết long uào. 

38. Âm long âm hướng thủy toàn phóng âm 

29. Dương long dương hướng chớ nhầm, 

30- Thuy phóng dương vi luân âm dung gi? 
được phái đối nghịch luận như sau: 

4 câu trên, một số ít các cụ cho là sai, và các cụ sửa lại 
như sau: 

27- Nhận xem cho biết long одо 

28- Âm long, dương h ướng thủy toàn phóng dương 

29- Âm long dương hướng chớ nhầm 


30- Thuy phóng duong vi luân âm dụng Бі? 
và các cụ cắt nghĩa như sau: 

27- Nhận xem cho biết long ойо 

Nhận xem long nhập thủ có phải là ở chữ địa chi như 
Tý, Sửu, Dần, Mão. Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất. 
На thì mới được. 

Còn nếu long nhập thủ ở 8 chữ của thiên can hoặc 4 
chữ Càn, Khôn, Cấn. Tốn thì không được. 

3- Âm long, dương hướng, thủy toàn phóng dương. 

Long vào ở địa chì là âm long thì hướng huyệt bất buộc 
phải ở thiên can (như Giáp, ất, bính, Định, Canh, Tân. 
Nhâm. Quý và Càn, khôn, Cấn. Tốn) là dương hướng, mới 
được. Thủy khẩu cũng phải phóng thiên can vàbát quái 
nhu hướng của huyệt. 

29- Am long, dương hướng chớ lầm. 

Đừng có lầm, và phải nhớ là bao giờ long cũng phải 
thu theo địa chỉ (âm) - Hướng huyệt và hướng thủy khâu 
phóng lại phái theo thiên can (dương). f 

30- Thuy phóng đương vi luân âm dung gi? 

Thuy phải phóng về thiên can, nếu phóng vào địa chỉ 
thì không được. 

Các vị bênh vực phép thứ hai này đều căn cứ vào câu: 

Van thủy đô tòng thiên thượng khứ 
Quần long giai hướng địa tung hoành 

(Thiên thượng là thiên can. Hướng địa là hướng của 

địa chì). 


Việc giải thích khác biệt nhau như trên làm cho làng 
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Địa lý chia làm 2 hë phái tranh luàn nhau да mấy trăm 
пат та сһџа пва пей. 

Riémg theo các vi chàn su nhàn xét thi ca hai phép nói 
trên đều có chỗ cần bổ túc cho nhau, mà việc bổ túc này, 
không thể nói ít mà giải đáp được, vì nó liên quan đến rất 
nhiều yếu tố mà trừ phi học địa lý cho thật sâu sắc, mới 
tìm ra. 

Những yếu tố nay bao gồm: 

- Thủy pháp. 

- Sa pháp. 

- Thôi quan pháp 

- Phép điểm huyệt, phân kim. 

- Và một số bí yếu về Địa lý cùng kinh nghiệm Địa lý 
nữa. Sau khi đạt những yếu tế trên. lúc phân kim điểm 
huyệt. cần nhắc lợi hại, sẽ thấy rò ngay. 

Điểm bí hiểm này, hạn chế các thầy Địa lý "tav mơ" 
không thể nào dùng tài nghệ và kinh nghiệm tầm thường 
mà làm được đất kết đến mức tối đa của nó. 

Khoa Địa lý sở dì, ca ngàn năm nay là khoa bí truyền, 
vì có nhiều khúc mắc, như khúc mắc nêu trên. 

Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra những luận án về từng lý 
khí và loan đầu để giải mình dân dần, trong các bộ sách, 
thuộc tủ sách Gia Bảo của nhóm chúng tôi, mà 2 bộ Địa 
lý đã xuất ban (Địa lý Та Ао và Dã Đàm Tả Áo) là 9 
quyển đầu. 

Sơ di chưa trình bày ra đây vì phạm уі của quyển này 
không cho phép đi quá xa phần căn bản cần thiết của nó. 
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Chương thứ năm 


ÂM DƯƠNG LONG THEO HÌNH THỂ CAO 
THẤP 


31- Àm dương lại có phép kia 

32- Âm lai đương thụ, âm su dương hồi 

33- Âm là gò đống đất ghềnh 

34- Dương là ruộng phăng đất bằng như lai 
35- Núi non kia cũng âm hoài 

36- Long cường thì chớ huyệt nơi cao cường 
37- kong nhược nơi thấp chớ màng. 

38- Lai dương hòa lại đương thì bằng chỉ. 


Chương thứ năm 


ÂM DUONG LONG 
THEO HÌNH THỂ CAO THẤP 


Ta vừa nói tới, ở trên, âm dương cần hướng. Đó là âm 
dương của lý khí, cụ tả Áo gọi nó là âm dương này. Nhưng 
lại còn một phép âm dương long của loan đầu nữa. Phép 
này cụ Tả Ао gọi là âm dương kia. 

Chú ý: Âm dương theo phương hướng thuộc phần lý 

khí (là âm ахопе пау) 
Âm dương theo hình thể eao thấp thuộc phần 
loan đầu (là âm dương kia) 


31- ÅM DUONG LAI CÓ PHÉP KIA 


Phép kia là phép nhìn hình thể cao thấp của long. để 
luận âm dương. Ta đã biết, cùng một long mạch, nếu chỗ 
nào cao là âm. và chỗ nào thấp là dương. Vậy khi kết 
huyệt thì khi long đến huyệt mà đang cao (âm) thì huyệt 
trường phải thấp hay băng (dương). 

Trái lại khi long dẫn đến huyệt, đang thấp hay bằng 
(dương) thì huyệt trường phải cao (âm). 
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32- ÀM LAI DUONG THU, ÂM SU DUONG HÔI 


a) Ám lai dương thụ là long sao đi đếu huyệt thì huyệt 
phải bằng hay thấp (âm lai dương thụ). 

b) Âm su dương hồi là mạch bằng đến huyệt thì 
huyệt phải cao (su và thụ nghĩa là chịu theo). Muốn kỹ 
lưỡng cụ Tả Ao cắt nghĩa rō åm duong theo hình thể đất 
như dưới đây: 


33- ÂM LÀ GÒ ĐỐNG, ĐẤT GHỀNH 
34- DUONG LÀ: RUỘNG PHĂNG, ĐẤT BẰNG NHƯ LAI. 


Cát nghìa như thế để can cháu ý thức rằng: tất cả đất 
đai ta nhìn thấy, đều là long cả, dù đất đai đó là: núi cao, gò 
đồng là đất ghềnh. hoặc là ruộng phăng, hoặc là đất bằng. 

Dưới đất đai đều có khí mạch của long. 

Nếu khí cường. thì nổi cao, và khí nhược thì thấp là 
đất bằng có thế thôi. Khí mạch trong vó đất, cũng như 
nhựa cây chạy trong thân cây vậy. 

Lại có những trường hợp toàn là núi non, tạ phải nghĩ 
là chỗ này toàn mạch âm, như câu: 


35- NÚI NON KIA CŪNG ÂM HOÀI 


(Núi non là đất nổi cao, có nhiều khí mạch) 
Сар trường hợp này, thì huyệt phải không được ở chỗ 
cao, mới đúng phép. 


Mà muốn đúng phép đó thì phải nhớ câu này của cụ 
Tả Áo. 
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36- ÂM CUONG THÌ CHÓ MACH NOI CAO CUONG 


Là mach cao thì chó kiêm huyêt ó chô cao. 

Còn nói ngược lại, nếu mạch binh dương, chạy bằng 
phăng chính xứ, qua ruộng bằng. thăng cánh cò Бау, thì 
chớ kiếm huyệt trường tại nơi phẳng, như cụ Tả Ao có nói: 


37- LONG NGƯỢC, NƠI THẤP CHỚ MÀNG 


Như thế không có đất kết bởi vì: 


38- LAI DƯƠNG HÒA LẠI DƯƠNG THÌ BẰNG CHI 


Nghĩa là bằng lại thì bằng không phải là đất kết. 

- Theo như mấy lời gian dị của cụ Tả Áo trong tập này. 
ta thấy lời cụ là cả một tỉnh hoa Địa lý và Dịch lý. 

Cái khéo cái hay ở chỗ: chỉ 8 câu ở bài này, chúng ta 
dùng nó làm vón. đi tìm huyệt cả nhiều năm liền, theo 
phép âm lai, dương thụ. âm su dương hồi, mới hiếu được 
thực tế nó. mới thấy rò đất đai chỗ nào cũng chỉ là âm và 
dương. Sau nữa mới thấy sự sắp đặt khéo léo của Hóa công 
trên những đất đai trên khắp mọi nơi. mà trước kia, ta chỉ 
tưởng là những nếp nhãn tự nhiên của quả đất vô trì. Và 
sau nữa ta mới thấy tỉnh thần địch lý đã thu cả vũ trụ vào 
hai mối âm dương. 
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Chương thứ sau 


LONG TẢ TOÀN VÀ LONG HỮU TOÀN 


A- LONG TẢ TOÀN: 


39- 
40- 
41- 
42- 
43- 
44- 
45- 
46- 
47- 
48- 
49- 
50- 


Ruóng gióng ngoc sích tiên vi 

Dương tả. âm hữu, long chia hai duong 
Tích phòng Đông chí sinh dương 

Nãi dương Giáp Tý khí sương tả hành 
Khởi tự Hợi. Tý phân minh 

Tiến lên ngăn ngắn, thuận hành ta biên. 
Qua Dân. Mão đến Tuất, Càn 

Chuyển Hợi. nhập cuộc, chỉ huyền phân mình 
Quần tiên đi, có tổng nghĩnh. 

Mạch nào bên hữu đã đành chân long 
Xa nhận nước ở tả cung 

Dương thủy chảy lại, hội đồng thiên tâm/ 


B- LONG HÜU TOÀN: 


51- 
52- 
53- 


Đạo trời hạ chí sinh âm 
Nãi âm Giáp Tý khí lâm hữu toàn 
Tòng Tý nghịch suy Hợi, Cần. 


54- Qua Dậu, Thân, Tuất, đến bên Mão, Dần 
55- Nghịch hành về Cấn, Sửu hành. 

56- Chuyển tả nhập cuộc ấy phần Dương long. 
57- Dù hòa thấy nước hữu cung. 

õ8- Âm thủy chảy lại hội đồng giao dương 

59- Âm long dương thủy đã tường. 

60- Dương long, âm thủy đôi đường gặp nhau. 
61- Bên trước, nước đã hợp thâu. 

C. NÓI THÊM VỀ HOÀNH LONG 

62. Lại nhận có đống bến sau chăng là 

63- Hoành long thì nước thực thà 

64- Đù chẳng có nước Át là đổi không 

65- Âm dương đã có thư hùng 

66- Cửa nhà đã hợp vợ chồng liên giao 

67- át là khí dựng thai bào. 

68- Tự nhiên sinh dục, lề nào vậy vay 

69- Chân long chính huyệt ở đây. 

70- ấy đất hoành ky lời thầy truyền ta. 

71- Kết thoái dự khí, còn xa. 


72- Hoặc đi trăm dặm mới ra chiên thần. 
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Chuong thú sáu 


LONG TÁ TOÀN VÀ LONG HÜU TOÀN 


Chương năm nói về âm dương theo chiều cao thấp. 

Chương sáu này nói về âm dương theo long ta toàn và 
long hưu toàn Vì hai phần hơi giỗng nhau nên chúng tôi 
xin cắt nghĩa phần trên (long tả toàn) theo hệ thống phân 
tíehvà phần dưới (long hữu toàn) theo hệ thống tổng hợp, 
để quý vị dùng ý kiến của phần nọ đối chiếu với phần kia. 
sẽ thấu hiệu chu đáo hơn. 


Khởi đầu là 3 câu mở: 
39- RUỘNG GIỐNG NGỌC SÍCH, TIỆN VI. 
40- DƯƠNG TẢ, ÂM HỮU, LONG CHIA HAI ĐƯỜNG. 


Có nghĩa là long mạch đi quanh co, khi sang phai, khi 
sang trái. 


Nếu đi sang phải, là đi theo chiều dương (theo chiều 
kim đồng hồ). 


Và đi sang trái, là đi theo chiều âm (đi ngược chiều 
kim đồng hồ). 
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1- Di tü trái sang phai ta còn gọi là long ta toàn, tà 
hành hay ta biên. 


2- Còn đi từ phải sang trái, ta còn gọi là long hữu toàn, 
hữu hành hay hữu biên. 
A- LONG TẢ TOÀN 


41- TÍCH PHÒNG ĐÔNG CHÍ SINH DƯƠNG 


Mỗi năm cứ đến ngày Đông chí (thường vào tháng 11 
âm lịch) thời tiết bắt đầu chuyển sang dương. Tất cả cây 
có đều thay nhựa mới, ấn phục trong thân cấy để tạo lá 
mới, lộc mới. cho năm tới. Những chất bổ dưỡng mới này sẽ 
làm cho cây có chuyển thành nụ hoa, ngọn lâ, vào ngày 
đầu xuân (2 tháng sau). 

Nói về cây có cho ta dễ nhận xét, nhưng thật ra. tất cả 
vạn vật. kể cả con người, cũng đều chịu sự chuyển đương 
như thế, 


42- NÄI DƯƠNG GIÁP TÝ, KHÍ SƯƠNG TẢ НАМ 


- Từ Tý đi thuận là đi tả hành. 

- Tý có õ phần bắt đầu từ trái sang phải trước hết: 
Giáp Tý. rồi đến Bính Tý. Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý. 

Ta đã hiểu, như trên, từ trái sang phải là chiều Dương 
hay chiều Tả Toàn hay Tả Hành hay Tả biên. 


43. KHỞI TỰ: HỢI, TÝ PHÂN MINH 


Theo Ta Toàn thì Hợi rồi đến Tý. 
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44- TIẾN LÊN NGÃN NGẮN, THUẬN HÀNH TẢ BIÊN 


Long đi theo chiều dương, đi từ trái sang phải (Tả 
Biên). Các đốt long cứ từng đốt dài, ngắn đi theo chiều 
kim đồng hồ (nếu sự di chuyển này ở trước mặt chúng ta, 
còn nhu di sau lung, nêu ta không quay lại, thì sẽ là đi 
ngược lại). 


45- QUA БАМ, МАО ӘЕМ ТПАТ САМ 


Tý đến Sưu, đến Dần, Mão. Thìn, Ty. Ngọ, Mùi rồi 
Thân, Dậu. Tuất, Hợi là theo chiều Dương. 

Nhưng vòng Địa bàn có 24 ô, chứ không phải chỉ 12 ô 
địa chị, nếu ta cũng có thể viết: 

Hợi, Nhâm, Tý. Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão, ất, 
Thìn. Tốn, Ty, Bính. Ngọ, Đính. Mùi, Khôn, Thân, Canh. 
Dậu, Tân. Tuất. Cần, 

Các đột long ít khi đi đủ vòng tròn như trên. Thật tế 
nhiều khi long: 

- Chi đi bộ vài chữ, ít khi thành một vòng tròn đầy đu. 

- Và long cũng không mấy khi bắt đầu đi từ Tý. Long 
có thể bất đầu từ bất cứ chữ nào và cũng có thể chấm dứt 
cuộc đi để vào đất kết từ bất cứ chỗ nào. 


46- CHUYỂN HỢI NHẬP CUỘC, CHI HUYỂN PHÂN 
MINH 
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Ví dụ: Long đi từ Tuất, Càn rồi chuyển vào Hợi mà 
nhập thủ vào đất kết. 

Tuy gọi là đi vòng phải, hay vòng trái, nhưng không 
bao giờ Long đi thẳng đứng như một vòng tròn. Long đó 
thường đi khúc khuyu khi sang phải, lúc sang trái, trông 
như chữ chi và chữ huyền. (long đi chữ chỉ, chữ huyền mới 
là Long tốt, có nhiều sinh khí, tưởng tượng như con rắn. 
con rồng uốn khúc). 


47- QUẦN TIÊN ĐI CÓ TỐNG NGHÊNH 


Cu Tå Ao cho Địa lý là môn học của bậc thần tiên, nên 
nhìn long đi, cụ tưởng tượng như là bầy tiên đi (quần tiên) 

Long tốt đi, phải có sa và thủy đón đỡ hoặc nghênh 
tiếp các đốt long. Cụ gọi đó là quân tiên (các đốt long) đi có 
tống nghênh (sa, thủy đón đỡ là tống nghênh). 


48- MẠCH NÀO BẼỀN HỮU ĐÁ ĐĂANH CHÂN LONG. 


Long đì tả toàn, là long từ bên hữu sang bên tả là chấn 
long, 


49- XA NHẬN ĐƯỢC NƯỚC Ở TẢ CUNG. 


Long đi từ trái sang phải (ta toàn) lúc vào kết huyệt, 
thường nhận được nước vào minh đường từ bên tả, bên 
phải để (nước ở tả cung), 

Ly do long ta toàn không nhận nước ở xa từ hữu đến vì 
long quay sang phải hay gặp nước ở phát tổ sơn và từ bên 
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phải, và ngược lại long hữu toàn, long quay sang tav trái. 
hay nhận dược nước xa đến từ bên trái. Nước này thưởng 
là nước mà đi ngược lên ta có thể tìm đến nguồn nó, là 
nước từ thiếu tổ sơn hoặc thiếu tông sơn đi ra. Nó chính là 
nước bát tụ, nước mở cửa cho long từ tổ sơn đi ra. 


ã0- DƯƠNG THỦY CHẢY LẠI, HỘI ĐỒNG THIÊN TÂM 


Phải có thêm nước từ bên trái (nách tay long của ngôi 
đất) lại hội vớt thủy, ở xa. từ bên phải đến, mới 1а thủy 
giao hội mới tốt. 

Nước từ xa đến là dương thủy. 

Nước ở huyệt trường hoặc nách long hổ ra gọi là âm thuy. 

Hai thủy này hội lại trước huyệt là chắc có đất kết. 

B- LONG HỮU TOAN 

Sau khi phân tích long tả toàn (trái sang phả?) rồi, ta 
thư tìm hữu xem cụ Tả Ao nói gì về long hữu toàn (phải 
sang trái) 

Chúng tôi đã phân tích kỹ long tả toàn ở phần trên rồi, 
phần long hữu toàn dưới này, chúng tôi sẻ nói cô đọng hơn. 
Chỉ trừ ra câu nào đặc biệt mới phân tích: 


51- ĐẠO TRỜI HẠ CHÍ SINH ÂM: 
Theo tiết khí thì vào khoảng tháng Năm, mùa Hạ là 


tháng có tiết Hạ chí, lúc này thời tiết bắt đầu chuyển 
sang âm. 
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52- NAI ÁM GIÁP ТҮ, КНЇТ,АМ НОО ТОАМ 
Đi tả toàn là đi theo chiều dươg, thì đi hữu toàn là đi 


theo chiểu âm. Cũng nói bắt đầu từ Giáp Ту. nhưng đi 
ngược chiều kim đồng hề chạy. 


53- TÒNG TỶ NGHỊCH SUY HỢI CÀN 


Đi theo Càn, Hợi là dị thuận, thì bây giờ đi theo Hợi, 
Cần là đi nghịch. 


(Ta các bắt đầu từ Tý là cho dễ). 
54. QUA DẬU, THÂN, NGỌ ĐẾN BÊN MÃO DẦN. 
ĐI nghịch thì từ Tý đến Hợi, Càn, Tuất, Dâu, Thân, 


Khôn. Mùi, Định, Ngọ, Bính. Ty. Tốn, Tiun, ät. Mão. Giáp 
Dán v. v... (xin xem hình bìa). 


55- NGHỊCH HÀNH VỀ CẤN SỬU HÀNH 
Cứ thể. nếu long cứ đi tiếp nốt nghịch chiều (hữu toàn) 


thì đến Cấn, Sửu và Quý rồi cũng trở về đến Tý là dủ một 
vòng tròn. 


56- CHUYỀN TẢ NHẬP CUỘC ẤY PHẦN ÂM LONG 


Âm long là long đi chiều nghịch từ phải (hữu) quay 
sang trái (tả) 
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57- DÜ HOA THÂY NƯỚC HỮU CUNG 


Long đi chiều nghịch, hữu toàn, phải sang trái, аё 
nhận được nước xa, ở bên trái (ta) đến. 


58- ÂM THỦY CHẢY LẠI HỘI ĐỒNG GIAO DƯƠNG 


Lại phải có âm thủy (nước từ sách long hổ hoặc từ 
huyệt trường) chảy ra gặp đường thủy (nước từ xa đến) 
mới là toàn vẹn. Hai nước này hội ở trước huyệt. 


59- ÂM LONG, DƯƠNG THỦY DÂ TƯỜNG. 
60- DƯƠNG LONG, ÂM THỦY MINH ĐƯỜNG GẶP NHAU 


Ta đã có âm lẫn dương thủy. nên La có: 

1- ương long (tả toàn) gặp ат иу. 
2- Âm long (hữu toàn) gặp đương thủy. 
Và nêu đổi với nước ð xa dên thì: 
1- long ta toàn khi gập nước ở xa lại thì là long 
hữu đến gặp nước ở xa bên ta đến. 
3- Long hữu toàn khi gặp nước ở xa lại thì là long 
tả đến gập nước ở xa bên hữu đến, 

Đây là hai điểm quan trọng của một cuộc đất, đã biết 
huyệt kết hay không. ít thầy Địa lý hiểu được điểm này và 
cùng ít sách nói đến. 

C. NÓI THÊM 

Nhân tiện nói về long tả toàn và long hữu toàn, cụ Tả 
Ao nói thêm những gì ở chỗ long gặp thủy: 
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61- BỀN TRƯỚC NƯỚC DÀ HỢP THÂU. 
62. LAI NHẬN CÓ ĐÔNG BẼÊN SAU CHĂNG LÀ. 


Hai câu này là 2 câu chuyển, đại ý như sau: 

Trên kia đã nói về nước gặp long. 

Bây giờ nói đến phần đất ở chỗ nước gặp long đó, phần 
đất này có khi là thuận long (đi xuôi chiều nước) 

có khi là nghịch long (đi ngược chiều nước). 

có khi là hoành long (xoay ngang chiều nước chảy) 

xem hình vẽ dưới đây sẽ thấy 





THUẬN - LONG 


Nà 


NGHICH LÔNG 





` KOARH- LORG 
пае 6 
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Với 3 thế long này cụ Tá Ao chỉ, lưu ý đến thế Hoành 
long vì nó có cách đặc biệt. 


63. HOÀNH LONG THÌ NƯỚC THỰC THẢ 

64. DÙ CHẲNG CÓ NƯỚC, ẮT LÀ ĐỐI KHÔNG. 

Có nghĩa là khi long quay ngang ra thường xa nước 
Chính (tức dòng nước lón) - xa như thế nên bay bị cạn 
nước ở mình đường (nước thực thà). 

Cũng có khi xa quá, đến nỗi không có nước ở mình 
đường nữa (đối không). 


Tiếp theo cụ nói thêm về sự có âm dương phối hợp. 
chắc chân có đất kết: 


6ã- AM, DƯƠNG ĐÁ CÓ THU HÙNG. 
66- CỬA NHÀ ĐÃ HỢP VỢ CHỒNG LIÊN GIÁO. 


Có nghĩa là nếu có âm đương gặp nhau như: 

a- Åm thủy hội сді биота thủy hay dương thủy сді 
âm thủy hoặc 

b- Long đi chiều dương gặp thủy đt chiều âm hay 
là long đi chiều åm gặp thuy đi chiều dương. 

Là đực gặp cái hay cái gặp đực. hay nói cách khác: 
thư gặp hùng (âm gặp dương) hav hùng gặp thư (dương 
gặp âm). 

Sinh våt sinh sôi, näy nở là nhờ có âm dương phối hợp 
thì khoa địa lý cũng có âm dương phối hợp tới tạo ra được 
đất kết. 
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Ат dương phối hợp cũng như vợ chẳng làm sứ mạng 
truyền giống (liên giao) 


Mà dàl àm sứ mạng truyền giống thì xảy ra: 


67- ẮT LÀ KHÍ DỰNG THAI BẢO 
68- TU NHIÊN SINH DŲC LË NÀO KHÁC VAY 


Ất là có thai (khí dựng thai bào) 

Tự nhiên sẽ sinh đề (tự nhiên sinh dục) chứ còn gì nữa. 

Còn đất nếu cũng theo đúng định luật của dịch lý: 

"Có âm dương, có vợ chẳng" 

Dâu từ thiên địa cùng vòng phụ thê 

Cùng phải có âm dương phối hợp chặt chẽ, mới tạo ra 
được đất kết. Nếu không được như thế thi không có kết 
qua, đây là định luật quan trọng chỉ phối toàn thể khoa 
địa lý. 

Người có người để ra con trung hiếu, hiên luong hav ác 
độc thì đât cũng có đất sinh nhân làm rạng danh dòng họ 
hoặc là sinh ra phường trộm cấp. ngu sĩ. Đến đó phải còn 
nhiều vếu tố phải bàn đến nữa như long sa, thủy, hướng 
huyệt v. v... Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng sau. 

Cụ Tả Ao còn nói thêm sự kết phát là do chân long 
chính huyệt. Chân long, chính huyệt không thể bỏ qua 
luật âm dương phối hợp, đã trình bày ở trên. 


69- CHÂN LONG CHÍNH HUYỆT Ở ĐÂY 


Đến đây cụ Tả Áo lại xoay sang vấn đề đất hoành ky. 
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70- АҮ ĐẤT HOÀNH KY LỜI THẦY TRUYỀN TA. 


Trên đã nói đất Hoành long rồi bây giờ nói đến Hoành 

ky. Hoành ky phải có chỗ khác hoành long. 
Hoành là ngang, Ky là cười. 

Đất Hoành ky là huyệt kết ở trên lưng hoành long. 
Chỗ đất kết ở trên lưng trông như người cười trên lung 
rồng, lưng ngựa. nên gọi là hoành ky. 

Nếu đất kết trên đầu long thì sau đất kết một chút là 
tới mình đường. 

Con đất kết trên lưng long thì long còn chạy lâu nữa 
mới tới minh đường. Kết hoành ky mà huyệt kết còn ở xa 
mình đường còn được gọi là kết thoái. 

Chỗ đất tiếp theo huyệt kết này các cụ gọi là chiêu 
thần. 

Vì chiêu thần ở đất kết thoái này dài hơn chiêu thần ở 
đất kết thường, nên cụ Tả Áo cho biết: 


71- KẾT THOÁI DƯ KHÍ CÒN XA. 
Z2- PHÁI ĐI TRĂM DẶM MỚI RA CHIẾN THẦN 


Kết thường thì dư khí (chiên thần) còn một ít thước là 
đến mính đường, nhưng kết thoái (đất hoành ky) thì dư 
khí (chiên thần) có khi đi đến rất xa mới kết, mới đến 
mình đường. 

Cái khó của sự điểm huyệt và cũng ở khoa địa lý là 
những cái khúc mắc chúng tôi vừa trình bày, và sẽ trình 
bày nửa sau này. 
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Sở dĩ bộ Địa lý thứ hai này (Dã Đàm Tả Ao) chúng tôi 
phải chữa bê cứu liền 4 năm mới dám cho xuất bản là vì 
phải cố gắng trình bày cho rõ ràng những chỗ khúc mắc. 

Tuy đã cố gắng lắm, nhưng khoa học Địa lý thật là 
mênh mông nếu còn thiếu sót nào thì kính xi các vị chân 
sư chỉ giáo cho, chúng tôi rất. đa tạ. 
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Chương thứ bảy 
THỦY PHÁP 


73- Muôn sinh tử tức. vượng nhân 

71- Thì tìm Sinh vị bản thần triêu lai 

75- Muôn thăng quan tước lộc tài 

76- Thì tìm Vượng vị, thủy lại hội đường. 

z7- Cứ nơi mạch ấy cho tường, 

78- Ta thuận hữu nghịch. đôi đường cho thông. 
78- lập huyệt, tọa hướng, mới dùng 

80- Cứ phép bảo lại, Huyền Không Ngũ Hành 
ð1- Cứ như thủy pháp Nang Kinh 

83- Kim. Mộc, Thúy, Thế thông mình như lể 
83- Năm hành phóng luận một vì 

81- Bình mộc Giáp, ất, Giáp thi mộc dương 
8ã- ất là âm mộc đã tường 

86- Phòng đây suy biết âm dương ngũ hành 
87- Cứ đó mà khởi tràng sinh. 

88- Cứ đó mà khởi tràng sinh, 


38- Giáp sinh tại Hợi, ất dành Ngọ cung 


89- Hợi thuận, Ngọ nghịch hai dòng 

90- Hàn còn suôi ngược cho thông mật vì 

91- Nước Sinh, nước Vượng chầu về 

92- Nước Tử, nước Tuyệt chảy đi mặc lòng 

93- Cứ hướng làm chủ bản cung. 

94- Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa cho thông hướng nào 
95- Nhất thì được nước sinh vào. 

96- Nhì thì được nước khắc vào hướng ta. 

97- Mong sao sinh khắc đến ta. 


98- Là nước ấy có ích chỉ ta hòa dùng. 
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Chuong thú bày 
THÚY PHÁP 


Đây là Thủy pháp, phần quan trọng, rắc rối nhất, và 
khó giải thích nhất của Khoa Địa lý. Cụ Tả Áo nói sơ lược 
phần nhỏ nhưng là thực hành. 

Học Địa lý mà không biết thủy pháp, thì chẳng bao giờ 
làm Địa lý nên. Lại nữa thủy pháp trình bày đây đủ phải 
mấy trăm trang, mà đây, Cụ Tả Ао thu vào có 26 câu, lại 
không sắp xếp theo lối thông thường của lý thuyết sách уй, 
thì làm sao không rắc rối được. 

Thủy pháp đã khó lại bị thu ngắn lại trình bày trên 
một lề lối riêng biệt của cụ Tả Áo nên Tác giả đã phải mất 
nhiều công phu nghiên cứu và trình bày lại. Đây cũng là 
một trong những lý do mà bộ Địa lý này, bốn năm sau mới 
xuất bản được. 

Sau khi đọc hết phần thủy pháp, mà chúng tôi giải 
thích dưới đây, nếu quý vị hiểu được một nửa, rỗi rảnh rỗi, 
quý vị hoặc xem lại, hoặc thực hành trên đất, hoặc phúc 
lại những ngôi mộ cổ, vừa suy ngằm về lời giải thích của 
chúng tôi, để phát huy thêm những cái khác lạ nữa, mà 
chúng tôi hoặc vì còn non kém chưa giải thích được hết, 
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hoặc vì chúng tôi không dám giải thích dài dòng quá, sau 
một năm quý vị nắm được hết tỉnh thần của 26 câu này, 
thì quý vị nên cho là đã may mắn và khá thông minh đã 
đạt được bằng 1 thời gian ngắn ngủi, phần thủy pháp là 
phần khó nhất của khoa Địa lý. Bởi vì nó là những điều bí 
hiểm về địa lý mà xưa kia chúng tôi phải mòn gót giầy 
lỏng đầu gối cũng phải trên mười năm mới hiểu được như 
thế. Những điều này, chúng tôi có khi theo thầy 2, 3 năm 
chiều chộng thầy có khi hàng năm, mới được thầy "bố thí" 
cho một ít giải thích ân huệ. Trước khi giải thích phần 
thủy pháp này của cụ Tả Ao. chúng tôi thấy, nên nêu ra 
một số thắc mắc. 

1- Một là có nhiều điều mà thủy pháp ở sách Địa 
lý Trung Hoa tán duong, mà ð dây cu Tå Ao lai bô đi. 

2- Hai là cách trinh bày cüa cu Tà Ao xem ra thật 
là rắc rối và kỳ lạ. 

Nhưng sau nhiều năm kê cứu và duyệt lại một số 
thủy pháp của sách Trung Hoa, rồi hầu truyện một số các 
vị cao nhân về Địa lý và suy ngẫm, đắn đo về nỗi thắc 
mắc này. chúng tôi mới tìm thấy giải đáp của sự thắc mắc 
trên, như sau. 

1- Những cái mà sách vở Trung Hoa trình bày, 
mà cụ Tả Ao không nói đến, phần nhiều chỉ là những 
kiến thức địa lý dựa vào lý khí rồi khuếch trương lên, 
để làm cho rắc rối thêm địa lý mà thôi. 

2- Còn cách trình bày của cụ Tả Ao thì lại quả là 
phép trình bày thực tế nhất, vượt ra ngoài cả các 
sách vỏ thông thường, đến nỗi chỉ có 96 câu, nhưng 
nếu chúng ta thật thuộc lòng nó, suy ngẫm nhiều về 
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nó, thì ta sẽ có một can bản đúng, giản dị, về khoa 
thủy pháp, vừa đắc dụng, vừa chân thật. 

Quả không ngờ những lời các bậc tiền bối xưa đã nói: 

"Người khi chỉ một câu của cụ Tả Ao, học mười năm 
chưa hết". 

Quý vị sau khi đạt được thủy pháp này của cu Tā Ao rôi 
lại đọc các sách Tàu về thủy pháp, quý vị sẽ thấy người 
Trung Hoa viết sách Địa lý 10 mà chỉ ích lợi mệt, còn cụ Tả 
Ао chỉ nói một, mà người học đạt được kết quả trăm lần. 

Cụ Ta Ao qua là vị Thánh Địa lý. Nếu chúng ta yêu 
văn chương thì chúng tôi lại còn ‘һау су Та Ао là một nhà 
văn chana thành và rất đại chúng của thế kỷ thứ lã. 
Không lời nào của cụ xa sự thật, không lời nào viển vông, 
du thùa cà. 

Áng văn nôm giá trị về thủy pháp này sau trên nhiều 
năm nghiền ngằm, suy nghĩ cách diễn giải. chúng tôi nghĩ 
rằng với tất cả sự cố gắng, chúng tôi chỉ có thể giải thích 
nỗi bằng phương pháp sau đây: 

1- Trước tiên giải thích các định nghĩa từng câu 
riêng biệt. 

2- Sau nữa mới giải thích tình thần cả đoạn văn, 
kèm thêm ví dụ. 

Nào trước tiên chúng ta hãy giải thích các định nghĩa 
từng câu riêng biệt. 


73- MUỐN SINH TỨ TỨC VƯỢNG NHÂN 


Muốn đất kết về định, muốn nhiều con đỗ đạt. 


100 


74. THÌ TÌM SINH VỊ, BẢN THÂN TRIỀU LAI 


Thì chọn huyệt ở hướng Tràng Sinh của thủy. 


75- MUỐN THĂNG, QUAN TƯỚC LỘC TÀI. 


Muốn làm quan to và muốn có nhiều tài lộc. 


76- THÌ TÌM VƯỢNG VỊ, THỦY LAI HỘI ĐƯỜNG. 


Thì phải tìm huyệt ở hướng Đế vượng của thủy. 


77- CỨ NƠI MẠCH ẤY CHO TƯỜNG. 


Phải hiểu rõ cả mạch của long, lẫn mạch của thủy, 


78- TẢ THUẬN, HỮU NGHỊCH, ĐÔI ĐƯỜNG CHO 
THÔNG. 


Phải hiểu rõ rệt thủy (cũng như long đã nói ở trên) 
như sau: 

a) Nước chảy từ trái sang phải (theo chiều kim 
đồng hồ quay), nhìn ở trước huyệt là dương thủy 
hay thủy tả thuận hay thủy tả toàn, hay hữu thủy 
đảo tả. 

b) Nước chảy từ phải sang trái (theo ngược chiều 
kim đồng hồ quay) nhìn ở trước huyệt là âm thủy 
hay thủy hữu nghịch hay thủy hữu toàn, hay tả 
thủy đảo hữu. 


101 


79- LẬP HUYỆT, TỌA HƯỚNG MỚI DÙNG 


Thủy pháp quan trọng cho sự lập huyệt (ấn định huyệt 
nằm đâu) và tọa hướng (huyệt ngồi đâu mà nhìn vào đâu). 


80- CỨ PHÉP BỎ LAI, HUYỆN KHÔNG NGỦ HÀNH 


Ngoài hướng sinh và hướng vượng của huyệt, lại còn 
hướng của thủy bão lại ở trước huyệt. Thủy bão là khúc 
sông hay suối, ngoài ôm vòng ở trước huyệt. Ta có thể 
dùng thủy pháp theo Dương công hay Thủy pháp theo 
Huyền Không ngũ hành. 


81- CỨ NHƯ THỦY PHÁP NANG KINH 


Nang Kinh là sách Thang Nang Kinh vê Địa lý cổ của 
Trung Hoa. có nói về phép Thủy pháp đúng nhất (sau này 
có thủy pháp Nang Kinh giả và thủy pháp của các loại 
sách tên khác nói bậy bạ làm nhiều người lầm). 


82- KIM MỘC THỦY HỎA THÔNG MINH NHU LÊ 


Muốn biết thủy pháp, trước hết phải biết đất kết thuộc 
về cuộc long gì. Chỉ có 4 cuộc long là: 
1- Kim cuộc long 
2- Mộc cuộc long 
3- Thủy cuộc long 
4- Hỏa cuộc long 
l- Nếu khi ngồi ở huyệt mà thấy thủy khẩu 
phóng về hướng Đông (Quý, Sửu, Cấn, Bản, Giáp, 
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Mão) thì long từ hướng Tây đến - Mà từ hướng Tây 
long đến, chính là Kim cuộc long. 

2- Nếu khi ngồi ở huyệt mà thấy thủy khấu 
phóng về hướng Tây (Định, Mùi, Khôn, Thân, Canh, 
Dậu) thì long ở hướng Đông đến. Mà từ hướng đông 
long đến, chính là Mộc cuộc long. 

3. Nếu khi ngồi ở huyệt, mà thấy thủy khẩu 
phóng về hướng Nam (ất, Thìn, Tến, Ty, Bính, Ngọ) 
thì long ё hướng Bắc đến. Mà từ hướng Bắc long đến, 
chính là Thủy cuộc long. 

4- Nếu khí ngồi ở huyệt, mà thấy Thuỷ khẩu 
phóng về hướng Bắc (Tân, Tuất, Càn, Hợi, Nhâm. 
Tý) thì long từ hướng Nam đến. Mà từ hướng Nam 
long đến, chính là Hỏa cuộc long. 

Trên đây chỉ nói về đại cuộc còn tiểu cuộc có khi không 
luận theo như trên. Sau đó, khi tầm long vài chục bàn quí 
VỊ Sẽ rõ. 


83- МАМ HÃNH PHÒNG LUẬN MỘT VÌ 


Phải biết luận ngũ hành theo can và chi: 
a) Can Giáp là dương mộc 

Can ất là âm mộc 

Can Bính là đương hỏa 

Can Đình là âm hỏa 

Can Canh là dương kim 

Can Tân là dương kim 

Can Nhâm là dương thủy 
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Can Quy là âm thuy 
Can Mậu là dương thổ 
Can Ky là âm thổ. 
(Can Mậu và Kỷ không dùng để luận long, vì không có 
thổ long). 
b) Chi Dán là đương mộc 
Chi Mão là âm mộc 
Chi Ty là âm hỏa 
Chi Ngọ là dương hỏa 
Chi Thân là dương kim 
Chỉ Dậu là âm kim 
Chị Hợi là âm thuỷ 
Chị Tý là dương thủy 
Chỉ Thìn Tuất là dương thổ 
Chi Sửu Mùi là âm thổ 
(Thìn Tuất Sửu Mùi không dùng để luận long vì không 
có thô long). 


84- BÌNH MỘC GIÁP ẤT, GIÁP THÌ MỘC DƯƠNG 
85- ÂT ILÀ ÂM MỘC ĐÂ TƯỜNG. 


Nếu bình luận Mộc cuộc, thì dùng Giáp và ất. Nếu gọi 
là Giáp mộc tức là dương mộc (ất là âm mộc). 


86- PHỎNG ĐÂY SUY BIẾT ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH 


Theo cách gọi đó sẽ biết âm hay dương và có hành kim 
hay hành mộc, hành thủy hay hành hỏa (ngũ hành) 
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Nhu trën dà nói, nëu ta tháy: 
Giáp mộc là dương mộc (tính suôi) 
Ất mộc là âm mộc (tính ngược) 
Bính Hỏa là dương hỏa (tính xuôi) 
Đình Hỏa là âm hỏa (tính ngược) 
Canh kim là dương kim (tính xuôi) 
Tân kim là âm kim (tính ngược) 
Nhâm thuy là dương thủy (tính xuôi) 
Quý thuỷ là âm thủy (tính ngược) 


87- CỬ ĐÓ MÀ KHỞI TRÀNG SINH 


Cứ theo đó mà khởi từ Tràng sinh, rồi đến Mộc dục, 
Quan đới, Lâm quan, Đế vượng. Suy. Bệnh, Tử, Mộ. tuyệt, 
Thai, Dưỡng. 


88- GIÁP SINH TAI HỢI, ẤT DÀNH NGỌ CUNG. 


Ví dụ: 

a) Nếu là Dương mộc thì: 
1- Tràng sinh ở Càn Hợi 
2- Mộc dục ở Nhâm Tý 
ä- Quan đới ở Quý Sửu 
4- Lâm quan ở Cấn Dần 
5- Đế vượng ở Giáp Mão 
6- Suy ở ất Thìn 
7- Bệnh ở Tôn Ty 


8- Tú ó Binh Ngo 
9- Mó ó Dinh Müi 
10- Tuyệt ở Khôn Thân 
11- Thai ở Canh Dậu 
12- Dưỡng ở Tân Tuất 
b) Nếu là âm mộc thì đi nghịch. 
1- Tràng sinh ở Bính Ngọ (ất dành Ngọ Cung) 


2- Môc Dyce ò Tôn Ty 
3- Quan dói ở Ất Thin 
4- Lâm quan ð Giáp Мао 
5-Dévugng а Сап Dàn 
6- Suy ở Quý Sưu 
7- Bệnh ở Nhâm Ту 
8- Tử ở Cần Hợi 
9- Mộ ở Tân Tuất 
10- Tuyệt ở Canh Dậu 
11- Thai ở Khôn Thân 
13- Dưỡng ở Đình Mùi 


89- HỢI THUẬN NGỌ NGHỊCH MỚI DÙNG 


Nếu tràng sinh của mộc mà ở Hợi, ta cho đi thuận. còn 
nếu tràng sinh của mộc mà ở Ngọ, ta cho đi nghịch, 


90- HẲN CÒN XUÔI NGƯỢC, CHO THÔNG MỘT VÌ. 
Cứ tính xuôi ngược như thế cho thông đi, trên là mới 
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tính có Mộc cuộc. Ta lại còn phải tập tính cả: 

Kim cuộc 

Hỏa cuộc 

Thủy cuộc nữa 
cũng theo phép như Mộc cuộc vừa nói, cho thật thông, thì 
ra ngoài đồng mới tầm long, điểm huyệt nhanh được. 


91- NƯỚC SLNH NƯỚC VƯỢNG CHẦU VỀ. 


Cứ đến chỗ nào là tràng sinh hay để vượng của thủy 
mà có nước châu về hay có nước tụ là ta được nước sinh 
hoặc nước vượng cho huyệt. 


92- NƯỚC TỪ, NƯỚC TUYỆT CHẢY ĐI MẶC LÒNG 


Nước Tử và nước Tuyệt là xấu nhất không được tụ, 
không dược đến mà phải đên cho nó chảy đi. Khi điểm 
huyệt ta thu Sinh, Vượng, và tránh Tử Tuyệt của nước 
cho khéo. 


Cụ Tả Ao gọi là: 
Thu: mình sinh, phóng: ám tử 
Cụ có câu thơ về việc này như sau: 
Minh, Sinh, ám Tg, vô di 
Coi đi coi lại, quản chỉ nhoc nhàn 
Có nghĩa là: 
Phải thu nước Sinh, Vượng, phóng nước Tử Tuyệt, 
Phép này quan trọng không di dịch được. 
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Phải chịu khó nhọc coi đi coi lại cho kỹ, cho chắc chắn. 
Bởi vì đất kết do long mà họa phúc lại do thủy. 


93- CỨ HƯỚNG LÀM CHỦ BẢN CUNG 


Phải lấy hướng huyệt làm chủ (Thep phép của Huyền 
không ngũ hành). 


94- KIM MỘC THUỶ THÔ CHO THÔNG HƯỚNG NÀO 


Ví dụ hướng huyệt mà hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. 
Thổ thì ta phải chọn nước hướng nào? và chọn làm sao? 
Ta chọn như dưới đây: 


95- NHẤT THÌ ĐƯỢC NƯỚC SINH VÀO 


Nhất thì hướng thủy phóng phải sinh hướng huyệt 
(theo huyền không ngũ hành). 


96- NHÌ THÌ ĐƯỢC NƯỚC KHẮC VÀO HƯỚNG TA 


Nhì thì hướng thủy phóng phải khắc hướng huyệt 
(theo huyền không ngũ hành) 


97- MONG SAO SINH KHẮC ĐẾN TA 


Chỉ cần Sinh nhập (nước sinh hướng huyệt), hoặc khắc 
nhập (nước khắc hướng huyệt). 
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98- LÀ NƯỚC ẤY CÓ ÍCH CHI TA HÒA DÜNG 


Ngoài thủy pháp của Dương công ta chỉ nên loại thuy 
pháp của Huyền không Ngũ hành đó mà thôi. Trừ Dương 
công thủy pháp chỉ loại nước đó mới hữu ích. Thật ra 
trường hợp đặc biệt mới dùng đến phép Huyền không Ngũ 
hành. Chỉ nên cố gắng dùng Dương công thủy pháp. 

Quý vị đọc đến đây cũng vẫn chưa dùng được nếu 
không hiểu điều bí hiểm của Huyền không Ngũ hành 
sau đây: 

Phép ngũ hành thường ta có: 

Bính là hỏa Ngọ là hóa 
Giáp ất là mộc v. v... 

Còn phép ngũ hành của Huyền không khác ngũ hành 

thường như sau: 
Ất Dậu Bánh Đùnh nguyên thuộc Hỏa 
Kiên Khôn Mão ngọ Kim đồng tọa 
Hợi Quy Cấn Giáp thị Mộc thần 
Dần Thân Tên Tôn Kiêm Tý Ty 
Hợp dữ Thin Nhâm bát Thủy thần 
Dịch nghĩa: 
Theo huyền không ngũ hành thì: 
Ất dậu bính định hành hỏa 
Kiền Khôn Mão Ngọ hành kim 
Hợi Quý Căn Giáp hành mộc 
Dần, Thân, Tân, Tốn, Tý, Ty. Thìn, Nhâm hành thủy 

Có phép chỉ dùng huyền không ngũ hành cho hướng 

huyệt và hướng thủy khẩu, lại có phép dùng cho cả nước 
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lại và nước triểu. Chúng tôi sẽ giải thích nó kỹ lưỡng sau 
này, ở những bộ sách kế tiếp. 

Nhưng nếu biết coi phép Hồng phạm ngũ hành ta sẽ 
biết năm nào thì kết phát. 

Đây là đi đến chỗ cao và bí hiểm nhất của khoa địa lý. 
Các vị chân sư truyền dạy cho chúng tôi không muốn 
chúng tôi phổ biến những bí hiểm như vậy quá rộng rãi, 
mà chỉ được truyền cho những vị nào mà được các chân sư 
xét là đúng. 

Thật ra. không phải là các chân sư muốn cho khoa Dịa lý 
sẽ thất truyền, mà thật ra các vị đó sợ đời học chưa đến nơi 
đến chốn, đã vội hành nghề, sẽ có nhiều sai lầm, và như thế, 
dĩ nhiên sẽ có hại cho người xin để đất, tổn phúc cho thầy để 
đất. Người truyền cũng có phần nào ân hân. Để dung hòa 
hai quan niệm mâu thuần như trên, chúng tôi sẽ tìm cách 
lưu lại bí mật đó cho đời sau, bằng cách mỗi sách chúng tôi 
cho vào một số bí quyết. Các vị nào có tâm Đạo, chỉ muốn 
biết khoa Địa lý để báo hiếu cho cha mẹ, mà không hề có 
tham vọng hành nghề Địa lý để kiếm ăn, sẽ gặp rất nhiều cơ 
duyên để thành đạt ở khoa này. Xưa kia, các cụ chân nho 
nghiên cứu địa lý, chí mong tìm được một đến hai ngôi đất 
kết để báo hiếu cho cha mẹ là mãn nguyện. 

Như vậy khoa Địa lý sẽ không bị thất truyền mà Vị 
nào quyết tâm vẫn học được nó. 

Ngay trong bộ này. quí vị nào có nhiều kinh nghiệm và 
nhiều hiểu biết về Địa lý đã thấy chúng tôi xen kẽ trong 
các câu giải thích trong đó đây ở bộ sách này, những ẩn ý 
đặc biệt, liên quan rất nhiều đến toàn bộ kiến thức bậc cao 
của khoa Địa lý. 
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Chuong thú tám 


LUẬN: THẤU LONG 


99- Phép trong Ngọc sích đã thông 

100- Bèn mới lại luận thấu long cho tường 
101- Nhâm long ngôi ở đầu hàng. 

103- Bính Tý chính khí một phương chớ rời. 
103- Khảm long Canh Tý chính ngôi, 

104- Quý long: Đinh Sửu, là nơi bản về 

105- Sửu long: Tân Sửu kể đi. 

106- Cấn long chẳng lệch bào ly: Mậu Dần 
107- Dần long: Chính khí Nhâm Dần 

108- Giáp long: Đình Mão là phần chính cung. 
109- Mão long: Quý Mão thì dùng, 

110- Canh Thìn chính khí: ất long đang quyền. 
111- Thìn long: Chính khí Giáp Thìn 

119- Tốn long Tân Ty đã yên một dòng. 

113- Ty long: ất Ty thấu long. (*) 

114- Bính long: Nhâm Ngọ phép trong nhiệm màu (*) 
115- Ngọ long: Bính Ngọ làm đầu. (*) 
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116- Thánh hiển truyền dạy trước sau ghỉ lòng. (*) 
117- Quý Mùi: là chính Đinh long. 

118- Mùi Long: Đình vị, Khôn dòng: Giáp Thân. 
119- Mậu Thân: Chính khí long thân. 

120- Canh long: ất Dậu là phần chính Canh. 

121- Bính Tuất: chính khí địa hình long Tân. 

123- Tuất long: Canh Tuất bản phần. 

124- Cần long: Định Hợi sai phần chớ hề. 

125- Hợi long, Tân Hợi một vì 

126- Dành dành chính khí thấu suy đã tường. 





Bốn câu 113, 114. 115, 116 trong nguyên bản chép thiếu sót. Tác 


81 căn cứ vào kỹ thuật Địa lý tìm ra, và xin mạn phép làm thêm 4 
câu này dê bô sung. 
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Chuong thú tám 
LUÁN THÁU LONG 


Khoa Địa lý chính tông bao giờ cũng nhằm vào phần 
loan đầu. Lấy con mắt và sự khố công nhiều năm quan sát 
tại ngoài đồng. tìm ra long chân huyệt đích. Sau khi có 
long chân huyệt đích rồi mới luận đến thấu long. Các sách 
man thư không nói câu này, mà chỉ phát huy nguyên có 
thấu long. Người làm đất nếu quên long chân huyệt dịch. 
trên cụ thể, mà cứ cố xoay huyệt cho đúng thấu long tốt, 
sẽ xay ra nhiều trường hợp làm hỏng đất kết. 


Dưới đây là hai câu mở về luận thấu long. 


99- PHÉP TRONG NGỌC SÍCH ĐÃ THÔNG. 
100- BỀN MỚI LẠI LUẬN THẤU LONG СНО TƯỜNG 


Thâu long chỉ dùng để luận long chứ không được 
dùng nó để phá long chân, huyệt đích mới là danh môn 
chính phái. 


- Thấu long cho huyệt ta xem nhập thủ mạch của huyệt. 


- Thấu long cho long nhập thủ ta xem lai long của long 
nhập thủ. 
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- Thấu long cũng có thể dùng cho Tổ sơn. 

Còn phép áp dụng thì: 

- Thâu long cho huyệt và cho long nhập thủ ta phải lấy 
chi tiết của vòng nhỏ, giáp vòng địa bàn. Nó là vòng 29 
long xuyên sơn. 


Tiếp theo dưới đây là luận về thấu long của 24 nhập 
thủ mạch: 


101- NHÂM LONG NGÔI Ở ĐẦU HÀNG. 
103- BÍNH TÝ CHÍNH KHÍ MỘT PHƯƠNG CHỚ RỜI. 
Có nghìa là: nếu là Nhâm long nhập thủ, thì đường 


gản dưa mạch vào huyệt ở chữ Bính Tý của Địa bàn, là 
chính khí tiếp theo: 


103- TY LONG CANH TY CHÍNH NGÓL 


Có nghĩa là: nếu là Tý long nhập thủ thì nhập thủ mach 
(đường gân đưa mạch vào huyệt) nên ở vào chữ Canh Tý. 


104- QUÝ LONG ĐINH SỬU LÀ NƠI BẢN VỀ 


Có nghĩa là: nếu là Quý long nhập thủ thì nhập thủ 
mạch nên ở chữ Đình Sửu. 


105- SỬU LONG TÂN SỬU KỂ ĐI. 


Có nghĩa là: nếu là Sửu long nhập thủ thì nhập thủ 
mạch nên ở chữ Tân Sứu. 
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106- CẤN LONG CHẲNG CHỆNH HÀO LY MẬU DẦN. 


Có nghĩa là: nếu là Cấn long nhập thủ, thì nhập thủ 
mạch nên ở chữ Mậu Dần. 


107- DÁN LONG CHÍNH KHÍ NHÂM DẦN. 


Có nghĩa là: nếu là Dần long nhập thủ thì nhập thủ 
mạch nên ở chữ Nhâm Dẫn. 


108- GIÁP LONG ĐINH MÃO LÀ PHẦN CHÍNH CUNG 


Có nghĩa là: nếu là Giáp long nhập thủ thì nhập thủ 
mạch nên ở chữ Định mão. 


109- MÃO LONG QUÝ MÃO THÌ DÙNG: 


Có nghĩa là mão long nhập thủ thì nhập thủ mạch nên 
chữ Quý Mão. 


110- CANH THÌN CHÍNH KHÍ ẤT LONG ĐANG QUYỀN 

Có nghĩa là ất long nhập thủ thì nhập thủ mạch nên ở 
chữ Canh Thìn. 

111- THÌN LONG CHÍNH KHÍ GIÁP THİN 

Có nghĩa là: Thìn long nhập thủ thì nhập thủ mạch 


nên ở chữ Giáp thìn. 


115 


112- TỔN LONG TÂN TY ĐÃ YÊN MỘT DÒNG 


Có nghĩa là: Tốn long nhập thủ thì nhập thủ mạch nên 
ở chữ Tấn Ty. 


113- TY LONG ẤT TY THẤU LONG 


Có nghĩa là: Ty long nhập thủ thì nhập thủ mạch nên 
ở chữ ất Ty. 


114- ĐINH LONG NHÂM NGỌ PHÉP TRONG NHIỆM 
MÀU. : 


Có nghĩa là: Bính long nhập thủ thì nhập thủ mạch 
nên ở chữ Nhâm Ngo. 


115- NGỌ LONG BÍNH NGỌ LÀM ĐẦU. 
116- THÁNH HIỀN TRUYỂỀN DẠY TRƯỚC SAU GHI 
LONG. 


Có nghĩa là: nếu Ngọ long nhập thủ thì nhập thủ mạch 
nên ở chữ Bính Ngọ. 


117- QUÝ MÙI LÀ CHÍNH ĐINH LONG 


Có nghĩa là: nếu Đinh long nhập thủ thì nhập thú 
mạch nên ở chữ Quý Mùi. 


118- MÙI LONG ĐINH VỊ, KHÔN DÒNG GIÁP THÂN 


Có nghĩa là: Mùi long nhập thủ thì nhập thủ mạch nên 
ở chữ Định Mùi. 
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Уа Khôn long nhập thủ thì nhập thủ mạch nên ở chữ 
Giáp Thân. 


119- МАО THÂN CHÍNH KHÍ LONG THÂN 


Có nghĩa là: Thân long nhập thủ thì nhập thủ mạch 
nên ở chữ Mậu Thân. 


120- CANH LONG ẤT DẬU LÀ PHẦN CHÍNH CANH: 


Có nghĩa là Canh long nhập thủ thì nhập thủ mạch 
nên ở chữ ất Dậu. 


121- KỶ DẬU CHÍNH KHÍ ĐOÀI TINH 


Có nghĩa là: Đậu long nhập thủ thì nhập thủ mạch 
nên ở chữ Kỷ Dậu. 


123- BÍNH TUẤT CHÍNH KHÍ ĐỊA HÌNH LONG TÂN 


Có nghĩa là: Tân long nhập thủ thì nhập thủ mạch nên 
ở chữ Bính Tuất. 


123- TUẤT LONG CANH TUẤT BẢN PHÂN: 


Có nghĩa là Tuất long nhập thủ thì nhập thủ mạch 
nên ở chữ Canh Tuất. 


124- CÀN LONG ĐINH HỢI SAI PHÂN CHỚ HỀ: 


Có nghĩa là Càn long nhập thủ thì nhập thủ mạch nên 
ở chữ Định Hợi. 
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125- HỢI LONG TÁAN HỢI MỘT VÌ 
126- DÀNH DANH, CHÍNH KHÍ THẤU SUY ĐÃ TƯỜNG 


Có nghĩa là: Hợi long nhập thủ, thì nhập thủ mạch 
nên ở chữ Tân Hợi. 

Theo tính chất về chính khí của 24 long nói trên ta 
biết rằng nếu phân kim thừa đúng chính khí như Hợi 
long thừa Tân Hợi mới được còn chỉ tiết khác sẽ bị cô hư, 
không vong sẽ có hại, Vậy ta có nên xoay huyệt cho vào 
chính khí không? 

Có một số chân sự đáp rằng: 

- Loan đầu là thể - lý khí là dụng. 

Thể mới là chính và Dụng là phụ. tuy cả hai cùng cần. 
Nếu tìm đúng long chân. huyệt đích thì nắm chắc loan 
đầu. tự nhiên chính khí phải đúng. 

Một số vị chân sư khác cho biết: 

Có một vài trường hợp chính khí (Thấu long) sai mà có 
long chân huyệt đích thì phải chịu vậy nó là tạp long. Dùng 
tạm huyệt đó rồi tiếp phúc nữa. hoặc đi tìm đất kết khác. 

Hơn nữa, dù tính chất của 34 long, dù thấu long cũng 
chỉ là luận long. Chỉ là luận mà thôi. 

Có nhiều người nệ vào tính chất của long, nệ vào thấu 
long. thành ra đặt huyệt vào chỗ không kết, thảm thay. 
thảm thay. Đã nhiều người khóc dở mếu dẻ về chuyện này. 
Lý do chỉ vì: 

- Loan đầu không vững. 

- Quá nệ vào lý khí và luận long. 


Những thấu long trên đây nói về lai mạch nhập huyệt. 
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nhưng thấu long còn có thể dùng cho long nhập thủ, cho 
hành long (thôi quan) và cho thiếu tổ sơn nữa. Tuy nhiên 
nên nhớ kỹ phần này chỉ là luận long sau khi có long chân 
huyệt đích. 

Dưới đây là công thức xuyên sơn 72 long nói về mạch 
nhập thủ. 

Theo phương pháp này (luận về nhập thủ mạch). Mỗi 
khi đến huyệt trường. chỗ long kết huyệt, căn cứ vào chỗ 
quá giáp (chỗ long mạch thắt nhỏ lạ) mình đặt la kinh 
xem long mạch vào chữ gì? 

Có thể coi: 

- Chễ mạch nhập thủ 

- Chỗ long mạch thắt nhỏ lại 

- Hay chỗ thân long khởi hoặc phục rồi đem Giáp Ty 
nạp âm coi ngũ hành. sinh khả để biết lành dữ. 

Ví dụ: 

Tý long lai mạch - Chữ Tý thuộc Thủy - Chữ về chỉ Tý 
là mẫu tự - Một mẹ sinh 5 con 

Nếu Bính Tý long lai thì thuộc Thủy 

Canh Tý long lai thì thuộc Thổ 

Còn như Giáp Tý long lai thì thuộc Km. 

Mậu Tý thuộc hỏa 

Nhâm Tý thuộc Mộc. 

Tính theo hàng can nạp giáp cho 8 quẻ để phân biệt 
thế nào là cô hư, vượng tướng, thế nào là quy giáp. không 
vong kiếp sát. 


Ta thấy Giáp nạp cho Kiển. 
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Nhâm nap cho Ly 
hai quê này là dương cả, nên giáp với Nhâm đều là cô, 

Ất nạp cho Khôn. 

Quý nạp cho Khám. 

Hai quẻ này đều là âm cả nên ất với Quý đều là hự, 

Mậy Ký gọi là Quy giáp là không vong là quan sát. 

Bính là Dương hỏa, 

Canh là Dương kim 

Chỉ có Dương là vượng mà chỉ có hỏa và kim mới là 
vượng cho nên đây gọi là Vượng. 

Đình là âm hóa, tân là âm kim chỉ có âm là tướng mà 
chỉ có hoa và kim mới là tướng cho nêu đây gợi là Tướng, 

Phần này chỉ là nói thêm để gợi ý chút ít bí pháp phân 
kim. chúng tôi sẽ nói kỹ phân kim ở một bộ sách khác, sau 
này xuất bản. 

Trên là lý khí về nhập thủ mạch của bí pháp chính 
tông. Nguyên về Tý long nhập thủ mà còn nói khó hiểu 
như thê. 

Nêu nói hết bí pháp ngay thì quyền này së quá dài. 

Nhưng mà trên thực hành loan đầu chỉ cần tóm cả hấu 
long, nhập thủ mạch, của 34 long và một câu: 

- Lai mạch nhập thủ mà khí còn cường sẽ dễ cố xung 
khí, có hại, có tội. 

Lai mạch nhập nhĩ là vừa. 

- Nhưng nếu lai mạch nhập thủ mà khí nhược thì 
châm chế được. 

Chỉ có thế thôi. Nếu loan đầu đúng thì lý khí đều phần 
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nhiều đúng hết. Bao giờ hiểu rõ ta sẽ bất chấp cái khó 
khăn của lý khí. 

Làm Địa lý mà không phân tích kỹ loan đầu, chỉ luận 
nguyên lý khí sẽ không bao giờ làm được Địa lý cả. 

Như nhiều cụ xưa kia chỉ chuộng lý khí của sách 
Trung Hoa mà quên phần căn bản là loan đầu, cụ thể ở 
trước mắt, nhìn thấy được. Chúng tôi đã được dự kiến 
nhiều trận tranh luận về lý khí mà quên hẳn loan đầu. kết 
quả là càng tranh luận lai càng nát bét. 

Các vị mái mê lý khí mà quên loan đầu, nào có nghĩ 
rằng: Địa lý là khoa học thực dụng và thực tế. Nó bắt đầu 
có do ở sự quan sát trên đất đai cụ thể để tìm ra nơi nào 
đẹp nhất. dùng làm nhà ở và chôn xương, cất xác các bậc 
tôn kính đã quá cố xuống đó. Mãi đến Hán Đường mới có 
thuyết ngũ hành và từ đó thêm phần lý khí vào khoa Địa 
lý, và sau này các vị Đế vương Trung Hoa, muốn giữ độc 
quyền về khoa Địa lý cho dòng họ mình, một mặt tìm chân 
thư, mặt khác vừa bắt buộc, vừa cho tiền bạc một số địa lý 
gia việt man thư bằng cách dùng lý khí tán rộng và tán 
vào chỗ sai làam. 
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Chuong thú chin 
LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG 


197- Lại luận: long, hướng các phương 

128- Tà khí. tạp, bác. âm. dương cho thuần 

129- Nhâm Long: Ba hướng kha phán. 

180- Phương: Ngọ, Khôn, ất xoay vần kê chi. 
131- Tý Long: Khôn hướng về một bề. 

132. Quý Long: hay huyệt hướng về Ngọ Khôn 
133- Sửu luong: Bính hướng vi tôn 

134- Cấn Long tầm huyệt kế tần từng ngôi 

135- Binh, Đình, Canh, Tân, Ty. Mùi. 

136- Tốn. Đoài tám hướng. trạch chính an ngôi 
187- Dân long hai hướng Khôn, Thân. 

138- Giáp Long: định hướng về phần Càn Khôn. 
139- Mão Long: Bốn hướng kể rồn 

140- Canh, Tân, Định. Hợi đã vên một bề. 

141- ất Long: Khôn hướng một vì 

142- Thìn Long: hay huyệt hướng về Cần, Khôn. 
143- Tôn Long: Tân Hợi, Cấn môn. 


144- 
145- 
146- 
147- 
148- 
149- 
150- 
151- 
152- 
153- 
154- 
155- 
156- 
157- 
158- 


Dụng ba hướng ấy là khôn sánh tầy 

Ty Long: một hướng Hợi thần 

Bính Long, bốn huyệt kể bầy làm nơi. 
Hợi, Canh, Tân, Cấn, hướng ngôi. 

Ngọ Long: hai hướng về trời: Quý, Nhâm. 
Đình Long: Cấn, Hợi thuần âm. 

Mùi Long. một hướng cục nhằm: Cấn ly 
hôn Long: Phương Quý hướng đi 

Thân Long: Quý. Giáp hai vì cho mình 
Hướng: Mão, Cần là bong Canh 

Cấn, Tốn, Ty hướng đã đành: Dậu Lon 
Tân Long: Tốn, Mão, Cấn cung 

Ngôi một hướng ất: Tuất. Long địa bàn 
Cùng theo hướng ất: Long Càn 

Bính. Tên. Định hướng Long dồng: Hợi Long. 
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Chương thứ Chín: 
LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG 


127- LẠI LUẬN LONG HƯỚNG CÁC PHƯƠNG 
128- TÀ KHÍ TẠP BÁC ÂM DƯƠNG CHO THUẦN 


Trên đây là luận về hướng huyệt của long như sau: 

Long nhập thủ và hướng cần phải có 3 tương quan: 

a) Một là cùng âm, cùng dương 

Nếu không cùng âm cùng dương là: tà khí, tạp bác. 

b) Hai là Long nhập thủ nào hay có hướng huyệt 
quay về hướng nào. 

Tiếp theo dưới đây cụ Tả Ao nói về long nào trên thực 
tế hay có hướng huyệt quan uề hướng nào. 


129 NHÂM LONG 3 HƯỚNG KHẢ PHÂN (XEM HÌNH 7) 
130- PHUONG: NGO, KHÓN, ẤT ХОАҮ VÂN KË CHI 
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Giai thích câu 129 - 130 (hình 7) 

Nếu là Nhâm long hay có 3 hướng huyệt 
1- Phương Ngọ (tọa Tý hướng Ngọ) 
2- Phương Khôn (Tọa Cấn hướng Khôn) 
3- Hoặc phương ất (tọa Tân hướng ất) 


131- TÝ LONG KHÔN HƯƠNG MỘT BỀ (XEM HÌNH 8) 





Giai thích câu 131 (hình 8) 
Nếu là Tý long thì thường chỉ có 1 hướng huyệt. Toạ 
Cấn hướng Khôn. 


132- QUÝ LONG HAY HUYỆT HƯỚNG VỀ: NGỌ, 
KHÔN (XEM HÌNH 9) 
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Giải thích câu 132 (hinh 9) 

,Nếu là Quý long thì thường có 9 hướng huyệt: 
1- Một là tọa Tý hướng Ngọ 
2- Hai là tọa Cấn hướng Khôn. 


133- SỬU LONG BÍNH HƯỚNG VI TÔN (XEM HINH 10) 





Giải thích câu 133 (hinh 10) 
Nếu là Sửu long hay có 1 nướng huyệt: 


1- Tọa Nhâm hướng Bính 


134- CÂN LONG TÂM HUYỆT KỂ TỒN TỪNG NGÔI 
(HÌNH 11) 


135- BÍNH, ĐINH, CANH, TÂN, TY MÙI. 
136- TỔN, ĐOÀI, TÁM HƯỚNG TRẠCH CHÍNH AN NGÔI. 
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Giải thích câu 134 - 135 - 136 (hinh 11) 
Nếu là cấn long hay có tới 8 hướng huyệt: 
. Toạ Nhâm hướng Bính 

. Tọa Quý hướng Đình. 

. Tọa Giáp hướng Canh 

. Tọa ất hướng Tân. 

. Tọa Hợi hướng Ty 

. Tọa Sửu hướng Mùi 

. Tọa Càn hướng Tốn 

. Tọa Mão hướng Dậu (đoàn) 


~l сб) сл > G2 t9 н 


œ 


137- DÂN LONG HAI HƯỚNG: KHÔN, THÂN (HÌNH 12) 
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Giải thích câu 137 (hình 12) 

Nếu là Dần long thì hay có 2 hướng huyệt: 
1- Tọa Cấn hướng Khôn 
2- Tọa Dần hướng Thân 


138- GIÁP LONG, ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHẦN: CÀN, 
KHÔN (HÌNH 13) 





(xao Long 
Giải thích câu 138 (hình 13) 
b) Nếu là Giáp long hay сб 2 hướng huyệt: 
1. Tọa Tốn hướng Càn 
2. Tọa Cấn hướng Khôn 


139- MÃO LONG 4 HƯỚNG KẺ RỒN (HÌNH 14) 
140- CANH, TÂN, ĐINH, HỢI ĐÃ YÊN MỘT BỀ 
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lạnh te 
tấn ng 

Giải thích câu 139- 140 (hình 14) 

Nếu là Mão long thì hay có 4 hướng huyệt: 
1- Tọa Giáp hướng Canh 
2- Tọa ất hướng Тап 
З- Тоа Quý hướng Định 

4- Tọa Ty hướng Hợi 


141- ẤT LONG: KHÔN HƯỚNG MỘT VÌ (HÌNH 15) 
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Giai thích câu 141 (hình 15) 
Nếu là Àt long thường hay có 1 hướng huyệt: Tọa Cấn 
hướng Khôn. 


142- THÌN LONGHAY HUYỆT HƯỚNG VỀ CÀN, 
KHÔN (HÌNH 16) 





Giải thích câu 142 (hình 16) 
Nếu là Thìn long hay có 9 hướng huyệt: 
1- Tọa Tốn hướng Càn 


2- Tọa Cấn hướng Khôn 


143- TỔN LONG: TÂN, HỢI, CẤN, MÔN (HÌNH 17) 
144- DỤNG 3 HƯỚNG ẤY LÀ KHÔN SÁNH TÀY 
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Giải thích câu 143 - 144 (hinh 17) 
Nếu là Tốn long hay có 3 hướng huyệt: 
1- Tọa ất hướng Tân 
2- Tọa Ty hướng Hợi 
З- Tọa Khôn hướng Cấn 


145- TY LONG MỘT HƯỚNG HỢI THÂN (HÌNH 18) 





Giai thich câu 145 (hinh 18) 
Nêu là Ty long có 1 huóng huyêt: nữa 16 
Tọa Ty hướng Hợi нз 


146- BÍNH LONG 4 HUYỆT KẺ BẦY LÀM NOI (HÌNH 19) 
147- HỢI CANH, TẤN, CẤN, HƯỚNG NGÔI 
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Giải thích câu 146 - 147 (hình 19) 
Nếu là Bính long hay có 4 hướng huyệt: 
1- Tọa Ty hướng Hợi 
2- Tọa Giáp hướng Canh 
3- Tọa ất hướng Tân 
4- Tọa Khôn hướng Cấn 


148- NGỌ LONG HAI HƯỚNG VỀ ТЕДІ: QUÝ, NHÂM 
(HÌNH 20) 


Giải thích câu 149 (hình 20) 





Nếu là Ngọ long hay có 3 hướng huyệt: A 
1- Toa Dinh huóng Quy 
2- Tọa Bính hướng Nhâm 


149- ĐINH LONG CẤN HỢI, THUẦN ÂM (HÌNH 21) 





Huân 2) 
182 Bon Long 


Nếu là Đinh long hay có 2 hướng huyệt đều là âm hướng: 
1- Tọa Quý hướng Đình 
2- Tọa Ty hướng Hợi 


150- MÙI LONG MỘT HƯỚNG, CỤC NHẰM CẤN LY 
(HINH 22) 





Giải thích câu 150 (hình 22) 


ч Long 
Nếu là Mùi long hay có 1 hướng huyệt: 
Tọa Khôn hướng Cấn 


151- KHÔN LONG: PHUONG QUÝ КЁ ÐI (HÌNH 23) 





Giải thích câu 1ỗ1 (hình 33) tuân 22 


4-4. % лә 


Nếu là Khôn long, hay eó một hướng huyệt: 
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Toa Dinh huóng Quy 


152- ТНАМ LONG: QUY, GIÁP HAI Vi CHO MINH 
(HINH 24) 





Thôn Long 

Giai thích câu 152 (hình 24) 

Nếu là Thân long, hay có 9 hướng huyệt: 
1- Tọa Định hướng Quý 
2- Tọa Canh hướng Giáp 


153- HƯỚNG MÃO, CÂN LÀ LONG CANH (HÌNH 95) 





1 Р Hình 25 
Giai thích câu 153 (hình 35) Canh Lang 
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Nếu là Canh long, hay có 2 huóng huyét: 
1- Tọa Dậu hướng Mão 
2- Tọa Khôn hướng Cấn 


154- CẤN, TỐN, TY HƯỚNG ĐÃ ĐÀNH DẬU LONG 
(HINH 26) 


Giải thích câu 154 (hinh 26) 
Nếu là Dậu long hay có 3 hướng huyệt: Ti 
1- Tọa Khôn hướng Cấn 
2- Tọa Càn hướng Tốn 
3- Tọa Hợi hướng Ty. 





155- TÂN LONG: TÕN, MÃO, CÂN CUNG (HÌNH 27) 
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Giai thích câu 155 (hinh 27) 

Nếu là Tân long hay có 3 hướng huyệt: 
1- Tọa Càn hướng Tốn 
2- Tọa Dậu hướng Mão 
ä- Tọa Khôn hướng Cấn 


156- NGÔI MỘT HƯỚNG ẤT TUẤT LONG ĐỊA BÀN 
(HÌNH 28) 





Giải thích câu 156 (hình 28) 
ИГ е ; А ~„. Ninh 2# 
Nêu là Tuất long hay có 1 hướng hUYỆT?nay Lạng 


l- Tọa Canh hướng Ât 
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Nếu là Càn long hay có một hướng huyệt: 
1- Tọa Tân hướng Ât 


158- BÍNH, TỔN, ĐINH HƯỚNG LONG ĐỒNG HỢI 
LONG (HÌNH 30) 





Giải thích câu 1ã8 (hinh 30) 
Nếu là Hợi long hay có 3 hướng huyệt 


1- Tọa Nhâm hướng Bính 
2- Toa Càn hướng ồn 


3- Tọa Quý hướng Đỉnh 
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Chuong thú mu9i 


DOAN KÉT 


159- åm Long. âm Hướng thủy đồng 

160- Đương long. Dương hướng Thủy cung một bề 
161- Âm. Dương đều đã hòa suy 

163- Mọi đều nhiệm nhặt trước suv đã tường 
163- Bâu này, vêu tựa ngọc vàng. 

164. Được thì nên trọng. niên sang. nên giàu 
165- Lấy tín. lây kính làm dầu, 

166- Роа е5 о сац. СМ Со А поо 

167 Lọ là cười hạc. đeo tiền. 

168- Trước tiên học lấy thần tiên trên đời. 
169- Ất là gọi cô chúa tôi 

170- Mưa móc ơn trời, phúc thay thượng thư 
171- Hòa nhà phú quý phong lưu 

172- Con con, cháu cháu thiên thu dõi truyền 
173- Đến khi vui đạo thánh hiển 


174- Ứng lời học trước. thần tiên chép bàn. 


Chương thứ mười 


ĐOẠN KẾT 


Tất cả căn bản về Địa lý đều ở hai chữ Âm Dương 


Chương thứ nhất là "Mỏ" cũng đã có Âm dương. Đây là Âm 
dương trên Đạo lý. Đưa ra dạo quân tử là Đạo dương 
(que Càn trong Kinh dịch) trái lại với nó là Đạo Âm 
(que lhôn trong Kinh dịch). 

Chương thư hai là "từ long khởi tổ đến huyệt trường" cho ta 
thấy: khi nước mở cửa cho long đi là Dương. rồi lúc nước 
đóng lại để long vào kết huyệt là âm. Trong Ký Môn Độn 
Саар có nói giờ chăn là giờ Dương là Mỏ, giờ lẻ là giờ âm 
là Đóng. Như vậy Mỏ Đóng cũng là trạng thái âm dương. 

Chương thứ ba nói về "34 long" trong đó có 12 âm long và 
12 dương long. Âm dương ở đây thật là rõ rệt. 

Chương thứ tư nói về "Âm dương theo lý khí" 

Chương thứ năm nói về "Âm dương theo hình thể đất". 
Cao là thấp và thấp bằng là Dương. 

Chương thứ sáu nói về "Long tả toàn và long hữu toàn" thì 
long tả toàn là long đi theo chiều Dương và long hữu 
toàn là long đi theo chiều âm. 
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Chương thứ báy nói về "Thủy pháp" có nói về âm dương 
của ngũ hành: 

Bình mộc Giáp Ất— Giáp thì: mộc dương 
Ất là: âm mộc, đã tường 
Phỏng đây suy biết: Âm dương ngũ hành 

Chương thứ tám nói về "Thấu long" là nói về chính khí của 
long. Chính khí của 24 long, trong đó có 12 âm long và 
13 dương long. 

Chương thứ chí nói về "hướng huyệt của 24 long" trong 
đó có 13 âm hướng và 12 dương hướng. 

Hai câu đầu của chương thứ chín 

126. Lạt luận long hướng các phương 

128. Tà khi tap bác, âm dương cho thuần 

Còn ggi ý thêm v thôi quan pháp, nói về: Long thủy, 
sa toàn âm, và long. thuy. sa toàn dương. hoặc long 
thủy sa toàn quý, long thủy sa toàn tiện, nó khai 
triểm thêm, âm dương trên một trạng thái khác. 
Chúng tôi sẽ trình bầy kỹ thôi quan pháp ở những 
sách về địa )ý xuất bản sau). 

Chương thứ mười nói về "Kết luận" bài Tâm long Gia 
truyển Báo Đàm, thì cụ Tả AÀo nhắc lại những điều 
quan hệ về phần kỹ thuật Địa lý mà Cụ đã trình bày 
chín chương trên; những cần bản về Địa lý và giống 
như các cổ học thuật Đông phương khác, cũng chỉ có 
hai chữ Âm Dương là quan trọng. 

159. Ат long, âm hướng thủy đồng 
160. Đương lạng, dương hướng thủy cung một bề 
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161. Âm dương đêu đã hòa suy 

162. Mọi điều nhiệm nhặt, trước suy đã tường. 

Rồi cụ mới gói gém cảm tưởng của Cụ về khoa địa lý 
vào 12 câu chót từ câu 163 đến câu 174 như dưới đây. 


163- ВАО NÀY YÊU TỰA NGỌC VÀNG 
164- ĐƯỢC THỜI NÊN TỌNG, NÊN SANG, NÊN GIÀU 


Khoa Địa lý là có thật, nhưng vì là quan trọng và bí 
hiểm nên có nhiều man thư. Ngay cả bên Trung Quốc 
cũng ít người học được chân truyền. Nếu học được chân 
thư do chân sư truyền thì quý báu lắm. Cụ Tả Ao nhận xét 
như vậy, vì chính Cụ đã thực hành nó nhiều năm và thấy 
tất đúng. Cụ vêu quý khoa Địa lý như Vàng như Ngọc. Nó 
quý là phải vì đạt được nó thì có thể để được đất, làm xoay 
chuyển nghèo thành giầu, hèn thành sang. 

Bơi lẽ bù trừ, Cụ Tả Ao thay trời ban phát lộc về Địa 
Lý cho đời, thì Cụ phải chịu phần nào kém lộc về Địa Lý, 
do đó Cụ không giúp cho mình được nhưng Cụ đã giúp 
cho thiên hạ. Nhiều người nhờ Cụ mà giàu có, sang trọng 
rồi. Nó không phải là lời đồn cửa miệng mà là sử sách có 
ghi chép. 


165- LẤY TÍN, LẤY KÍNH LÀM GIẦU 

166- ĐẠO CÓ SỞ CẤU, CHÍ CÓ ẮT NÊN 

Khoa Địa lý vì khó nên có ít người học được chu đáo. 
Ta thấy nhiều người để đất mà không phát. Vì lẽ thầy Địa 


lý giỏi lại rất thận trọng, không mấy khi bạ ai cũng cho 
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đất lớn. Các thầy giỏi thường chỉ giúp cho những "người 
quá nghèo. và hiển lành nhưng đất trúng bình cho bót 
nghèo, hoặc không có соп cho có chút ít con nối dõi tông 
đường, bở hai lẽ: 

Thú nhát, là làm một kiểu đất quan trọng rất là cực 
nhọc chứ không phải dễ dàng gì, dù là thầy giỏi. 

Thứ hai, là đây Địa lý cũng không có nhiều thì giờ. gò 
ép tìm kiếm lâu công đất lớn cho người không có: ân tình. 
nghĩa, luy với thầy hay với quốc gia xã hội. 

Tuy nhiên, nếu thầy thấy giàu lòng tin và kính trọng 
thầy, thì cũng có thể làm thấy chuyển tâm cố gắng hơn 
chút nữa để kiếm đất cho. 

Lấy hình lấy tín làm đầu 

Muốn học nó hay muế để đất thì vấn 46 đầu tiên là 
phai kính trọng và tin tuóng nó. 

Đạo có sở cầu chí có åt nên 

Còn những người muốn học Địa lý nếu tin nó, quyết 
tâm. cố sức học hói, nghiên cứu, thì lâu ngày cũng có thể 
đạt được khoa này. Nếu là người có dạo tâm. thì hay gặp 
được cơ duyên dễ dàng cho su thành đạt hơn. 


167- LO 1,А CƯỞI HẠC ĐEO TIỀN 

168- TRƯỚC TIÊN HỌC LẤY THÂN TIÊN TRÊN ĐỜI 

Khoa Địa lý. cụ Tả Ao cho là quan trọng, nên Cụ kính, 
Cu tin nhu kinh, tin môt dao giao. Chúng có là cu dà dùng 
са ай пошо ео бибі па, rồi truyền lại cho đời sau những 
kinh nghiệm gian di. chân thực về Địa lý. 
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Khi thụ đắc được khoa này rồi. Cụ thấy hoàn toàn 
sung sướng và mãn nguyện. 

Cụ thấy rằng dù có tu thành tiên (cui hạc) hoặc có 
nhiều tiền đi nữa (đeo tiền) cũng không thích thú bằng 
thành đạt về khoa địa lý. 

Lo là cưới hac deo tiên 

Và chính lúc đdnag nghiên cứu địa lý, ra đồng sống với 
thiên nhiên, соп người đó cũng đã đang là thần tiên ở trên 
cõi đời này rồi. 


Trước tiên học lấy thần tiên trên đời 


169- ÁT LÀ GỌI CÓ CHÚA TÔI 

178- MƯA MÓC ƠN TRỜI PHÚC THAY THƯỢNG THU 

Nếu nhờ có khoa Địa lý kiếm được đất phát quan thì 
dược thỏa mộng bình sinh. công danh nhẹ bước vẫn trình, 


như thế là làm tròn nghìa quân thần với Vua (Chúa) và 
với Nước. 
Ất là gọi có Chúa tôi 
Nhưng nếu có phúc, được đất phát lớn, làm đến Thượng 
thư thì lại được hưởng ơn Vua, lộc Nước nhiều hơn nữa. 


Mưa móc ơn trời, phúc thay Thượng thư, 


171- HÒA NHÀ PHÚ QUÝ PHONG LƯU 
172- CON CON, CHÁU CHÁU, THIÊN THU DÖI TRUYỀN 


Được đất lớn thì ca nhà, ca học, đều phú quý, phong lưu. 


Hòa nhà phú quý, phong lưu 
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- Và đất phát bên thì không những một đời phát mà 
nhiều đời sau cùng được hưởng. 


Con con, cháu cháu thiên thu, dôi truyền 


178- ĐẾN KHI VUI ĐẠO THÁNH HIỂN 
174- ỨNG LỚI HỌC TRƯỚC THÂN TIÊN CHÉP BÀI 


Cụ Tả Ao vui canh Địa lý, Cụ cho Địa lý cũng là một 
khoa học của thánh hiển đẻ lại, khoa học này được nâng 
lên làm Đạo vì nó cân nhắc phúc đức người ta, nó khuyến 
khích người ta cố gắng làm trọn đạo người và tạo thêm 
phúc để có nhiều triển vọng được hưởng đất kết. 

Đến khi ai dạo thánh hiển 

Cụ Та Ào vui với đạo Địa lý của thánh hiển. Cụ sống 
với quân chúng chất phác. lương thiện, tại thôn quê. Cụ 
yêu thiên nhiên vì nó là bối cảnh cho việc Đạt Đạo Thần 
Tiên của cụ. và trong lúc thư tháä Cụ đem những gì Cụ học 
được về chân truyền địa lý. những gì Cụ có kinh nghiệm 
về Địa lý. Cụ viết lại để truyền cho hậu thế. kẻo mất đi 
của báu của tiền nhân. 


Ứng lời học trước, thần tiên chép bàn. 
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РНАМП 





DIA LY GIA TRUYỀN 


Chuong I 
TÂM LONG TRÓC MACH 





A - HƯỚNG DẪN PHẦN TÂM LONG TRÓC MACH 





Tâm long của đất kết gọi là Tâm Long Tróc Mạch. Từ 
gốc là tổ sơn long chia ra đi mọi nơi làm đất kết. Từ bhổi 
thủy của long mạch là tổ sơn đến kết cuộc là đất kết. Khúc 
giữa là hành long. 

Một thế long đi khỏi từ tổ sơn, hành long có khi gån 
uò có khi xa ca trăm, ngàn dặm mới đến đất bết. Long đi 
phải có nuóc di theo cà khi uào kết thì nước đó lại đổ vào 
minh đường. 

Tổ sơn có nhiều hình dạng, nhùn tổ sơn có thể biết sau 
long đó sẽ hùng dũng hay suy nhược. Còn hành long thì 
chính long là cán long (cành lón) và bàng long là chi long 
(cành nhỏ). 

Long đi có thể thuận theo chiều nước chảy, có thể 
nghịch ¿gi chiều nước chảy, uà cũng có thể quay ngang xa 
chiêu nước chảy. Long đi thuận theo nước chảy gọi thuận 
long. Long đi ngược chiều nước chảy gọi là hồi long và đi 
ngang chiều nước chảy gọi là hoành long. 
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B- TÂM LONG TRÓC МАСН 


Câu 1 - Tiên vấn tổ tôn, tổ giả, đột khởi nhất 
sơn vi tổ, phân hành thiên chỉ vạn 
điệp, như Côn Lôn sơn đột khởi vi tổ 
sơn, thị đã. 


Tôn giả, ly tổ biệt khởi nhất sơn vì tôn, 
phân hành đông ngung tây lùng như Vân 
Lĩnh, Đan sơn giáng nam thị dã. 


Trước tiên phải hỏi đến tổ tôn - Tổ là một núi đột khởi 
lên, rồi chia ra làm ngàn vạn chỉ nhánh - Như Côn Lôn 
sơn một mình cao vọt lên là tổ sơn vậy. Tôn là tự rời khỏi 
tổ sơn rồi cũng lại khởi lên một núi riêng biệt, phân hoành 
ra phương đông Ngung. tây Lũng xuống Nam phương Vân 
Lĩnh sơn, Đan sơn vậy. 


Câu 9 - Tổ hữu thủy tổ, thiếu tổ, tiên nhận thủy 
tổ, hà hữu hình tượng. 

Tổ có thủy tổ và thiếu tổ. Trước hết phải nhận rõ hình 

tượng gì của nó. 

Câu 3 - Hình hưu hoa cái, tam thai, tượng hưu 
lâu đài, bảo điện, hoặc song phong tỉnh 
khởi, hoặc hữu mã yên cáo trục, trước 
hình kỳ lân, phượng hoàng sơn thể, 
thượng tự, hạ tự, vương tự, nhân tự, 
thiên tự, ngũ phẩm bất đồng - Kim tỉnh, 
mộc tỉnh, hỏa tỉnh, thổ tỉnh, ngũ hành 
hữu dị, hoặc như vân lôi nhi khởi, hoặc 
như qua đằng nhỉ lai, hoặc như thương 
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như khố, hoặc như cổ như kỳ. Nhược 
kiến tổ tung tủng bạt, nhất định tử tôn 
tranh hùng. 

Về hình thì có Hoa Cái - Tam Thai, về tượng thì lâu 
đài bảo điện. Cùng có khi hai ngọn vươn lên giống như 
cánh chim. Hình có thể giống như yên ngọn cáo trụ, 
hình kỳ lân, phụng hoàng hoặc hình chữ thượng (?), chữ 
hạ (?), chữ vương (2), chữ nhân (?, chữ thiên (?) năm 
phẩm khác nhau. 


Kim tỉnh, hỏa tính, mộc tỉnh, thô tinh... năm hành 
phân biệt. Hoặc như mây sấm dâng lên, hoặc như giây dưa 
man bò lại. hoặc như kho tàng hoặc như cờ trống. 

Nếu thấy tổ tông cao vút chắc chắn con cháu sẽ 
hùng cường, 


Câu 4 - Tổ hữu vạn hình yếu đương suy lực, hồi 
nhì luận, tiên quan kỳ tổ tông khởi, thứ 
kỳ chỉ cán; cán gia, chính mạch chỉ sở 
hành, chi giả bàng chỉ, chí sở khứ, cán 
giả, tùy tiết nhỉ phát, chỉ giả nhất đại nhi 
suy, tiên luận sơn, hậu luận thủy. 

Vì tổ sơn có hàng vạn hình trạng, cần phải dùng mục 
lực mà suy luận. Trước hết hãy xem tổ tông rồi xem đến 
chi cần - Cán, (thân cây) là đường đi của chính mạch. Chi 
(cành cây) là lối đi của hàng chi. 

Đại để về cán thì mỗi đốt một đời - Còn chỉ thì chỉ có 
một đời phát rồi suy. 


Trước hết bàn đến sơn, sau mới bàn đến thủy. 


149 


Câu ð - Hoặc trường giang, trường khê hoặc đại 
hồ đại trì, đưyên khê nhỉ chí, phát trì nhỉ 
lai, trường thanh khuất khúc vi quý, khí 
thiển bạc у гос, trực lưu vi tiện cách. 

Hoặc sông dài suối dài, hoặc hỗ rộng ao rộng. Mạch 
theo ven sông ven suối đến. Khởi từ hồ ao lại. Nước trong 
trẻo đi khuất là quý khí, còn nước u trọc, chạy thăng là 
tiện cách. 

Câu 6 - Dăng sơn tầm tổ tông, đáo xứ vấn thủy 

khẩu, 

Lên núi để tìm tổ tông, đến huyệt trường phải kiếm 
thủy khẩu. 

Câu 7 - Cứ tổ tông nhỉ mạch tầm lạc, vấn thủy 
khẩu nhi định lai long - Thủy khẩu 
phóng Nam, mạch tầm Bắc. Thủy khẩu 
quy Đồng mạch vọng Tây, 

Cứ theo tổ tông tìm mạch lạc, hỏi thủy khẩu mà định 
lại long. Thủy khẩu phóng Nam thì long mạch từ Bắc 
đến. Thủy khẩu ra ở phía Đông thì Long mạch kiếm tìm 
ở phía Тау. 

Câu 8 - Dục tường quan giả, tiên khán thủy, hậu 

khán sơn 


- Dục cấp quan giả, vị khán sơn, tiên 
khán thủy. 


Muốn xem cho tường tận, thì trước phải xem thủy, sau 
mới xem đến sơn. Còn muốn xem vội thì ngược lại, ta xem 
sơn trước, sau mới xem đến thủy. 
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Câu 9 - Mạch hữu liên sơn nhi hạ, hữu độ giang 
nhi lai, hoặc mã đề nhi hành, hoặc bàng 
hồng nhỉ khởi. 

Mạch có khi đi liền liền, từ núi cao chạy xuống lại có 

khi mạch qua sông mà lại, cũng có khi mạch đi lỗ chỗ như 
vết chân ngựa, hoặc có lúc lặn qua ruộng rồi mới nổi lên. 


Câu 10 - Thiết thiết tưởng kỳ bát tự thủy phân, 
khẩu biệu kỳ lưỡng chi, sơn dẫn hữu 
thuận thế, nghịch thế, hữu hồi long, 
hoành long. 


Nhưng trước hết phải tìm long xuất tổ đi ra phải có 
"bát tự thủy phân” (2 bên có 2 dòng nước). Long đi có thể 
đi thuận theo dòng nước, từ ngọn nước đì xuôi (thuận long) 
- và cùng có thể đi nghịch với chiều xuôi của dòng nước 
(nghịch long - hồi long), hoặc bỏ dòng nước mà quay ngang 
đi xa xa (hoành long). 


Câu 11 - Thuận giả, cầu kỳ nghịch, nghịch giả 
cầu kỳ thuận, thuận nghịch cầu kỳ 
chứng tá, hồi hoành cầu kỳ thác lạc. 

long đi thuận phai tìm nghịch. long đi nghịch phải 

tìm thuận - Thuận nghịch phải tìm chứng tá - Muốn biết 
hồi hoành ta tìm thác lạc. 


Сац 12 - Địa thế bản tự Bắc chí Nam, kiến kỳ 
nghịch hành vi quý. 

Trên nguyên tắc, long đi thuận là từ Bắc xuống Nam 

(cùng có khi từ Tây Bắc xuống Đông Nam) - Nếu long đi 
nghịch lại "thế thuận" là long quý. 
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Câu 13 - Thủy thế bản Đông quy, bối tây kiến kỳ 
khúc khuất vi kỳ. 
Cũng trên nguyên tắc thì thủy chạy từ Tây sang Đông, 
(ở Trung Quốc) cũng có khi từ tây bắc xuống đông nam (ở 
Việt Nam) nếu sau lưng ở phía tây mà thấy nước chảy 
khuất khúc là nước lạ, (thủy tốt). 


Câu 14 - Đại tiểu nhất đốn khởi thành quách 
vi đại địa. Tiểu hình thế bạc, đơn vi 
tiểu địa, 


Lớn nhỏ núi cũng chỉ khi đến khi khởi. nhưng nếu có 
thành quách bao vây thì là đại địa. Còn nếu thấy núi nhỏ 
bé. thế đơn côi bạc mỏng là tiểu địa. 


Câu lỗ - Liên sơn tầm kỳ phiên thân. Hạ sa quan 
ky harda 


Nếu thấy giải núi liền liên ta tìm chỗ nó trở mình. 
Nếu thấy núi soái xuống thấp ta xem chỗ nó quay đầu. 
Câu 16 - Đại địa giả, tầm yêu, lý, hạc. 
Tiếu địa giả, tầm đầu khí thụ. 
Nếu là đại địa ta tìm chỗ huyệt tọa lạc trên lưng. 
Nếu là tiểu địa ta tìm chỗ thụ khí ở đầu. 
Câu 17: Tam chi tế hành đoản giả vi chân 
Lưỡng mạch tịnh hành, nghịch giả vi quý. 


Nếu thấy ba chi cùng đi thì chỉ nào ngắn nhất là thật. 
Nếu thấy hai mạch cùng ởi, thì mạch nào quay ngược lại 
là quý. 
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Câu 18 - Thuận giả, tầm kỳ chính mạch. 
Ky già tám ky tich. 
Thế long thuận ta tìm chính mạch. 
Thế ky ta tìm sống lưng. 
Câu 19 - Uyển chuyển giả, tầm trực. 
Chân ngạnh giả, vật thủ. 
Mạch đi uyển chuyển ta tìm chỗ ngay ngắn. 
Mạch đi thô ngạnh ta không dùng. 
Câu 20 - Mạch hành như qua đằng, đa hữu mạch. 
Mạch đi như giây dưa (sinh động khi quay sang phải, 
khi quay sang trái) là có nhiều chỗ đi đến đất kết. 
Câu 21 - Như thảo vĩ thiếu chân, bác long hoán 
cốt tu tầm lão long sinh nộn. 


Mach đi lỡ mò nhu vệt đuôi rắn luôn trong có là hình 
tích long đang "bác long hoán cốt" (chuyển từ hùng dũng 
sang nhu hòa) ta tìm xem lão long sinh ra long trẻ, long 
non tơ (rất tốt). 


Câu 22 - Nhược kiến nhất trùng bão khỏa, 
nhất trùng khai, đích hữu công hầu tại 
thu gian, 

Nhất sơn loan bão, nhất sơn cố, đích hữu 
công khanh cư thử trú. 

Nếu thấy thế núi: 

- Một lần bao bọc, một lần mở ra là đích thực có đất 

công hầu tại chỗ này. 


- Lại thấy một núi vòng ôm, một núi ngoảnh lại cũng 
là đích thực có đất công khanh ở nơi này. 


Câu 23 - Bình điền bình địa khởi sơn lôi, sơn túc 
hữu huyệt tại thử gian. 


Bình điển bình địa khởi thạch đa, đa sa 
hữu huyệt đa cát khánh. 


Nơi bình điển bình địa mà thấy núi cao nổi lên thì 
chân núi hay có huyệt. Cũng nơi bình điển bình địa mà 
thấy nổi lên cát đá, thì hay có huyệt tốt. 


Câu 24 - Chúng sơn cao tầm đê. 
Chúng sơn đê tầm cao. 

Chung quanh nhiều núi cao ta tìm huyệt ở chỗ thấp. 

Chung quanh đều thấp ta tìm huyệt ở chỗ cao. 

Câu 2ð - Thập trường nhất đoản giả vi chân. 
Thật đoản nhất trường giả vi chủ. 

Mười cái dài có một cái ngắn thì cái ngắn là thật. 

Mười cái ngắn có một cái dài thì cái dài làm chủ. 

Câu 26 - Bình địa tầm hạc tất, phong yêu, đại 
phụ quan toán sà hôi. 


Nơi bình địa ta tìm chỗ gối hạc lưng ong, nơi gò lớn ta 
tìm vết mạch nổi lên như rắn bò trên cỏ. 


Câu 27 - Duyên khúc mạch nhận kỳ chân. 
Chân mạch tầm kỳ khúc. 
Mạch quanh co ta tìm chỗ thực. 


Mạch thực ta tìm chỗ quanh co, 
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Câu 28 - Tầm địa chi pháp, tiên vấn tổ tông, 
khước tông chỉ mạch, khán hành tung 
tích chân long tận xứ, kham vi dụng 
đích. Hậu long liểm, mạc kiến trùng 
trùng đốn khởi, tiền nghênh tống, hậu 
nghinh, phong bất xuy, mach båt doan, 
chúng thủy giao hợp, nội vi thành, ngoại 
vi quách, thủy khẩu quan lan - Thử đại 
địa giả. 

Phàm tìm đất trước hết hỏi tổ tông, rồi lại từ đó xem 
các chi nhánh. Coi xem tung tích chân long đi đến chỗ nào 
là cùng xứ, đáng dùng được. 

Như phía hậu long, thấy có màn trướng trùng trùng 
đốn khởi - Đằng trước có đón, đằng sau có đưa - Lại có chỗ 
gió không thổi suốt tới (tàng phong mới tụ kh?) - và mạch 
không bị đứt đoạn - lại thêm có nhiều thủy giao hội - mà 
bên trong có thành, bên ngoài có quách - lại thêm có thủy 
khẩu rành mạch. Đấy chính là đại địa vậy. 

Câu 29 - Nhược kiến nhất chỉ sơn, nhất phái 
thủy, đơn hổ, đơn long, đơn sơn dẫn, đơn 
thủy sở tòng, tiểu địa giả. 

Tầm long bất dị, điểm huyệt vưu nan. 


Còn thấy có một chỉ sơn, một phái thủy, một đơn long, 
một đơn hể, một núi hướng dẫn, một nước chảy theo, chỉ là 
tiểu địa thôi. 


Tâm long không dễ, mà điểm huyệt càng khó vậy. 


5 


ch 


á 


ỨC CHI D 
t cá 


ТАРС 
Беп 


h 


t 


È 


+ 
à 





156 


CÁC KIỂU ĐẤT QUÝ 


THÁI CỰC CHI ĐỒ 
Đệ nhất cách 


HỮU ĐỆ NHẤT CÁCH 


Thiều thiểu mạch khởi tế phương lai 
Nhập não tu cầu lưỡng thủy lai 
Hậu hợp đường tiền tiên tôi hảo 


Tự nhiên phú quý đích vô sai. 


CÁCH THỨ NHẤT 


Đùn đùn mạch tự tổ sơn lai. 
Đến huyệt hai dòng nước khép đai. 
Thủy hậu hợp tiền, hồ nguyệt ánh. 


Giàu sang đoán trước tất không sai. 
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Chuong 2 
ĐIỂM HUYỆT 





A- HƯỚNG DẪN N PHÂN ÁN ĐIỂM HUYỆT 


Điểm huyệt là phép từn ra chỗ đúng của huyệt trường. 
Cũng theo phép quân bình âm đương, cao thấp mà điểm. 
Nơi huyệt trường có hình: Оа Һойс Кіёт hoặc Nhủ hoặc 
Đột. Thường mạch nơi sơn cước ta dùng Oa uà Kiểm, cà 
mạch nơi bình dương (đất bằng) ta dùng Nhủ, Đội. 


Mạch sơn cước chỗ đầu núi cúi xuống gặp nước hay 
gặp đất bằng mà kết /h¡ hay có hình oa hay hình kiểm. 
Còn đồng bằng mà nổi lên kết £h‡ hay có nhũ và đột. Đội là 
cao lên như cái gò nhỏ, còn nhũ là cao lên mà dài ra như 
cái vú диа тидр. 

Điểm huyệt ở huyệt hinh. Kim, khác điểm ở hình Mộc 
khác hình Thủy, khác hình Hỏa khác hình Thổ Ngoài ra 
khi điêm huyệt cung nên chủ trọng đến những ngấn nước ở 
hai bên huyệt fø gọi là hà tu thủy. Ta cùng cần chú trọng 
đến những bóng cỏ xanh tươi hoặc những mô cao thấp một 
chút. Huyệt điểm cao qua thị sốt, thấp quá thì yếu. Ngoài 


ra, tay long, tay hổ dài ngắn cũng dnh hưởng đến phép 
điểm huyệt, án cao, thấp cũng thế. 
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B- ĐIỂM HUYÉT 


Câu 1 - Sơn cốc tựa kỳ oa túc 

Bình dương tựa kỳ đột lĩnh 
Nơi sơn cốc huyệt ở nơi oa thấp. 
Vũng bình dương huyệt ở chỗ đột kết. 


Luận câu 1 - Sơn cao úy phong xuy, thực lăng cố 
cổ tầm oa xứ, sơn túc điểm chỉ, xứ phong 
båt xuy già. Tha son cao tụ khí thái khí 
giả, như nhân chi nguyên khí, do nganh 
tác bât chung da, tăc âm nhu пап tám oa 
xứ, cập sơn túc sử khí chung bất phong 
xuy giả, - bình đương đa bạc địa, khí tụ ư 
cao hậu đột lĩnh chỉ xứ, cố tầm đột táng 
sử chi, khí bất bạc giả. 
Nơi núi cao ta sợ gió thổi nên phải tìm chỗ vũng thấp 
(oa) nơi chân núi mà điểm, khiến cho gió không thổi tới được. 

Bởi núi cao mà tụ khí thì khí quá mạnh, khí ở đây 
như nguyên khí của người cho nên chỗ cương ngạnh (chỗ 
cao) có gió thổi thì khí không tụ, ta phải tìm chễ ôn nhu ở 
chỗ khai oa ở chân núi để cho khí chung tụ, (không bị gió 
thối tới). 

Còn nơi bình dương khí bạc, ta lại phải tìm chỗ khí tụ 

ở nơi cao hậu đột lĩnh. Sở dĩ phải tìm gò cao mà táng là 
tránh chỗ khí đơn bạc. 

Câu 2 - Chứng tá vô như vượng tướng. 

Cao đê bất thất tụ chung. 


159 


160 


Nhiều chứng tá không bằng chứng tá vượng tướng. 
Đất cao thấp, không thể để mất chỗ tụ chung. 


Luận câu 2 - Phàm huyệt tả hữu thượng hạ, 


chứng tá quân bình, thế đại nan y thừa 
kỳ vượng tướng. Alạch thừa kỳ Bính Tý, 
Canh Tý chỉ loại, nhi ty cô hư chi khi. 
Hoặc cao hoặc đê, nan y giả dã, tất thừa 
kỳ chung tụ chỉ khi, nhi thiên nhỉ chung 
tụ giả - viên hậu phi nhũ, thổ bao chung 
tú, thảo mộc thanh tú dị giả. Nhược 
chung tụ câu đại nan cứ giã. Thượng lập 
chuẩn tiêu ư mạch ưng đáo xứ khởi 
huyệt xứ, hạ lập chuẩn tiên ư hậu tận, 
thủy hợp lưu xứ. 

Thượng khởi bộ nhi hạ, hạ khởi bộ nhi 
thượng, phàm bộ chỉ xích thốn, hợp đoản 
thiểu. 

Hạ kế: Kiên, Trừ, Mãn, Bình, Đinh, Chấp, 
Phá, Nguy, Thành, Thâu, Khai, Bế. 
Thượng kế: Giáp, ất, Bính, Đinh, Canh, 
Tân, Nhâm, Quý. 


Nhi trực ngộ nhất xứ = 

a- Hạ đắc: Bình, Định, Thành, Khai. 

b- Thượng đắc: Giáp, ất, Canh, Tân. 

Tiết điểm chỉ. 

Nhược huyệt như đích hữu chứng tá, an 
thập đạo túng. 


a- Ngộ Kiến, Phá, Trừ, Mậu, Kỷ, Quý: 
Tiên sát tam nhân, hậu phát. 

b- Ngộ Chấp, Bế, ât, Đinh - Bất phát, hưu 
kiến đại tai. 

e- Ngộ Mãn, Thâu, Bình, Chi. 

Phàm huyệt ta hữu trên đưới có chứng tá, quân bình, 
thế rộng lớn, khỏ mà căn cứ. thì ta phải thừa mạch Vượng, 
Tướng, ví dụ như. mạch nên thừa Bính Tý (nếu là Nhâm 
Long) Canh Tý (nếu là Tý Long) và teánh khí Cô Hư (Саар 
Tý. Mậu Tý. Nhâm Tý). 

- Còn mạch cao thấp khó mà căn cứ nên phải thừa vào 
chỗ Khi chung tụ để tầng huyệt. Chung tụ là chỗ viên hậu, 
phì như. có sắc thổ tốt đẹp. có cây xanh tươi đó là đất lạ. 

- Nêu chỗ chung tụ mà rộng lớn thì cùng khó mà cần 
cử được. ta phai lập tiêu chuẩn. 

- lập một tiêu chuẩn ở chỗ khởi huyệt (bên trên). 

- бар một tiêu chuẩn ở chỗ khởi lưu (bên dưới), Nồi đi 
từ phía trên đi xuông, phía dưới đi lên. (Bằng cö chân bước 
ngăn. giải đểu nhau). 

- Khi bước từ đưới lên ta đêm (tuần tự đọc): Riên - Trừ 
-Män - Bình - Định - Chấp - Phá - Nguy - Thành - Thâu - 
Khai - Bế. 

- Còn bước từ trên xuống, ta đọc: Giáp - ất - Bính - 
Định - Canh - Tân - Nhâm - Quý. 


Mỗi bước một chữ. 


IEhi trên dưới gặp nhau mà: 
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a - Phía dưới đi lên gặp chữ Bình - Định - Thành - Khai. 
b- Phía trên đi xuống gặp chữ: Giáp - ất - Canh - Tân. 
Tức là điểm đúng huyệt rồi đó. 

Còn như huyệt có đủ chứng tá phân mình thì ta chăng 


dây hình chữ thập (một dây chiều trước sau. và một dây 
chiều phải trái) để làm đích mà táng. 

Lúc táng mà được Kiên, Phá. Trừ, Mậu Ký. Quý thì 
trước phai bị sát 3 người sau mới phát. 

Còn gập được Chấp, Bế. ất, Định thì không có phát và 
gặp tai họa dữ dội. 

Còn gập ngay Mãn, Thâu thì bình thường. 

Câu 3 - Mạch thừa tả hữu, bất câu tả hữu. 

Địa hữu minh ám, tu biên minh ám. 
Mạch nhận tả hữu mà không câu nệ tả hữu. 


Đất có mình ám, nên biện biệt mình ám. 


Luận câu 3 - Ky pháp, mạch tông tả lai, khí 
chung vu hữu. Mạch tòng hữu lai, khí 
chung vu tả. 


Diệc nhiên, địa nhất minh, nhất ám, nhất 
hư, nhất thực. 


a- Minh giả, mạch thùy giáng khai minh, 
thủy tiểu tiểu vi mang dã. 


b- ám giả, chúng tương hành. 
c- Hư giả, nhuyễn nhược bạc dã. 
d- Thực giả, viên vụng, phi hậu tú khí đã. 
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Tại nơi điểm huyệt, nếu thấy mạch từ tả đến (nhiều 
khi tả cao, hữu thấp) thì khí chếch sang bên hữu (nên 
điểm huyệt sang bên phải). 


Và nếu thấy mạch từ hữu sang tả (khi hữu cao tả 
thấp) thì khí tụ chếch sang bên tả (nên điểm huyệt hiện 
sang bên trái}. 


Cũng tại nơi điểm huyệt, nếu thấy đất môt bên minh 
một bên đm, hoặc một bên một bên £bực, cũng phải biết 
mà liệu điểm huyệt thì mới trúng nơi khí chung tụ. 


a- Minh là mạch rủ xuống, trông thấy rõ. 
b- dm thì lờ mờ khó nhận. 

c - Ñư là mềm yếu mỏng manh. 

d - Thực là quảng tròn và đầy đặn. 


Vì vậy nếu thấy đất Minh thì dễ, còn đất ám, ta phải 
coi thêm kỹ các chứng ứng như: Long, Hổ, án, v. v... 


Còn đất Thực thì ta chọn chễ thực mà bỏ chỗ hư - Bởi 
Hư thì khí bạc mà Thực thì mới có tú khí. 

Câu 4 - Cấp lai hoàn thu, Hoàn lai cấp thụ. 

Âm lai dương thụ, Đương lai âm thụ. 

Mạch cấp lại thì chỗ Hoãn là kết, Hoãn lại thì chỗ Cấp 
là kết. 

Mạch Âm lại thì chỗ Dương là kết và mạch Dương lại 
thì chỗ Âm là kết. 


Luận câu 4 - Địa hữu hoãn hữu cấp, như nhân hữu 
nhược hữu cường. Cấp giả, cao đại, huyệt 
tại Кіёт Nhũ. Hoãn giả vi tiểu, đê bạc. 
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Phàm lai long nhị tam tiết giai hùng. Cấp 
tuu kç Qa Kiểm, sơn túc chỉ xứ điểm chi. 


Long hậu sơn, bình địa nhuyễn nhược. 
Tựu kỳ đột lĩnh chi xứ điểm chỉ. 


Sơn cao vi âm, đê giá vi dương. Quần sơn 
giai cao, tầm kỳ đê xứ nhỉ điểm. 


Chúng sơn giai đê, tâm kỳ cao xứ nhỉ 
điểm chỉ. Diệc cứ âm lai dương thụ chỉ 
nghĩa аа. 


Mlạch có hoãn có cấp. như người ta có nhược có cường. 
Cấp thì cao lồn: Huyệt tại Kiểm Nhũ. Còn Hoàn thì nhỏ 
bé. tháp bạc. 


Phàm lai long bai ba tiết đều hùng mạnh là Сар. 
huyệt ở Oa. Кіе nơi chân núi mà điểm. 


Còn sau huyệt mà thấy sơn bằng phăng nhuyễn nhược 
thì phải tìm chỗ đột cao lên ở huyệt trường mà điểm (а 
đột lĩnh). 


Sơn cao là Am. thấp là Dương. Đâm sơn đều cao ta 
chọn chô tháp mà diêm huyệt. 


Các sơn đểu thấp, tìm chỗ cao mà điểm huyệt. Đây là 
cân cứ vào nghĩa câu: 


Âm lai dương thụ - Dương lại âm thụ. 

Câu 5 - Quan mạch tương tiếp, bất sai. 
Khi mach kiêm thu, hưu hiệu, 

Quan với mạch nối tiếp nhau là đúng phép. 


Khí với mạch gồm thu cả mới hữu hiệu. 


164 


Ілап саи 5 - Ріёт huyët chi pháp, sử quan bất ly 
mạch, mạch bất ly quan, nhược bất sai 
chỉ như mãn cư tán då. 

Chính li vi mạch, lưỡng biên vi khí, yếu 
đắc kiêm thu nhập huyệt, thủy phát 
phúc hữu hiệu giả đã. 

Điểm huyệt là phép tìm chỗ cho guan không xa lìa 
mạch, mạch không xa lìa quan, phải như Vậy mới được 
kết. Chính giữa là mạch thì hai bên là khí, cần phải cá khứ 
lần mạch đều dược kiêm thu vào huyệt thì việc phát phúc 
mới hữu hiệu. 


Câu 6 - Kim dụng Óa, Mộc dụng Tiết, diệu tại 
nhân suy. Thủy tầm Khúc, Thổ tại Сібе, 
tựu chung linh tại nhỡn kiến. 

Huyệt trường hình Kim (tròn) thì huyệt dung Qa. 
Hình Alộc (dài) thì kiếm chỗ Đốt (mắt) khéo léo ở mắt 
quan sắt, 

Hình Thủy (thỉnh vòng vèo. méo) thì tìm huyệt ở chỗ 
Khúc (cong mập). 

Hinh Thổ thì ở nơi góc (nếu có khác mấy góc kia) hoặc 
ở giữa (nếu 1 góc giống nhau) đó là hình lợi ở mắt nhìn. 


Luận câu 6 - Kim viên hình, tựu oa nhi oa thú. 
Vô oa tựu khai - nhỉ long, hổ, chủ, khách 
hữu tình tức tu khai tắc kim oa. Cố viết 
diệu tại nhãn suy. 

Mộc bản cao kỳ tiết, võ tiết tẩm ảnh, 
nhược vô tiết, ảnh, nhi sơn thủy hữu tình, 
tắc khí qui căn, nghỉ tác niêm căn (gốc). 
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Thổ tinh huyệt tại Giốc. Nhược bất minh 
tắc mạch quán trung, vi chính nghi 
huyệt tâm, 

Thủy tỉnh nhược, đang tầm khúc xứ - 
Thủy tùy mạch nhí điểm - Cố viết linh tại 
nhãn kiến dã. 

Kim hình tròn, ta kiếm chỗ vụng (oa) làm huyệt. Nếu 
không thấy chỗ vụng (oa) thì tìm chỗ Khai hoa (biến thể 
của oa) mà có long, hổ, chủ, khách hữu tình thì chính chỗ 
khai hoa này thay thế cho hình Oa (chỗ vụng) làm huyệt 
cho huyệt trường hình kim. Nên mới nói là khéo léo ở mắt 
quan sát, 


Hình Mộc (dài) thì quý ở chỗ Đốt (mắt của cây). Nếu 
không thấy Đốt (mắt của cây) thì ta tìm cái bóng của Әді. 
Trường hợp không có đốt, lại không có cả bóng của đốt 
nửa, mà thấy sơn thủy hữu tình thì khí mạch tụ ở gốc 
(căn) - Nên điểm sát gốc. 

Thổ tỉnh (huyệt trường vuông hoặc chữ nhật) thì huyệt 
hay ở vào một góc (góc có hình tích khai huyệt và ngoài có 
long hổ vòng ôm). 

Nếu các góc không có huyệt thì khí mạch đều tụ ở 
chính giữa. Nó chính là huyệt tâm. trường hợp 4 mặt cao 
giữa thấp, hoặc 4 mặt bằng mà giữa nổi lên hình Kim thì 
lại càng đúng. 

Thủy tỉnh thì khí nhu nhược, ta nên tìm ở chỗ cong 
(phì hậu) mà điểm (phải có chứng ứng như long. hổ, án, 
sa). Như trên trình bày ta tùy mạch mà điểm, nên mới nói 
là linh ớ mắt nhìn. 
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;âu 7 - Hỏa tỉnh thập cá cửu không, kiến kỷ quý 
khi đương cầu. 
Ку long thập cá cứu giả, nhận kỳ thực 
huyệt vi thủ. 
Hỏa tỉnh thì mười cái có 9 cái không. nếu thấy có quý 
khí mới nên tìm. 
Ky long thì mười cái có 9 cái giả, nên tìm chỗ thực 
huyệt mà lấy. 


Luận câu 7 - Hỏa bản tiêm đầu vô huyệt, nhược 
hỏa hình như đầu đại phì, tú khi tắc tọa 
huyệt ư phì xứ - Kỳ tọa hoành đạp hoành 
sử bất kiến tiêm đầu hỏa, cố viết chiên 
hỏa cách. Ky long dai dia båt kêt w tàn 
xứ, cô viết kết chỉ ư nội, tiền hậu giai 
xung, giáp huyệt, phong bất chí, thử bất 
sinh, tầm kỳ chính tích, hoặc Oa, Kiểm, 
Nhũ, Đột. Minh tiền hiển hậu, đương 
nhận thử chỉ. 


Ky hữu, thuận ky, đảo ky, hoành ky. 
Thuận ky; lai sơn tác huyệt, khứ sơn tác án, 
Dao ky giả, khứ sơn tác huyệt lai sơn tác án. 


Hoành ky, tống sơn tác huyệt, nhược 
huyệt do vật dung då. 


Phàm ky long, sơn bão hành thủy đo 
phân, cổ thập cá cửu không đã. 


Nhược Long tụ, thủy giao, hữu chân 
huyệt, phát phúc vĩnh niên giả. 
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Hinh hoa nhọn đấu vốn không có huyệt. Nếu hỏa hình 
mà đâu mập. lớn, có tú khí thời tọa huyệt ở chỗ đầy mập. 
Nhưng dù chọn chỗ đảy mập cùng phải "tọa hoành. đạp 
hoành" nghĩa là làm sao chỗ ngồi cúa buyệt không còn 
nhìn thấy chỏ nhọn đầu của hình hỏa (hinh nhọn) 3301 


được. Phép này gọi là "Tiên hóa cách". 


Thế ky long tngồi trên lưng long. còn xa mới tới mình 
đường) hav ở những ngôi đất lớn. Ky long thì huyệt không 
kêt ở nơi tận xứ (gần mình đường) mà kết ở ngay trong 
(trên lưng) long. và trước sau của nó đều vệ giáp vào 
huyệt. Phải là chỗ mà gió không thôi tới. nắng không го! 
tới. Huyệt ở trên sống lưng long có thê là Oa - Kiểm - Nhủũ 
- hoặc Đột nhưng phải là chỗ trước. sau (những chứng 
ứng) phải minh hiển. rõ rệt. 

Nói vê ky long ta có cách: 

1 - Thuận ky (huyệt nhìn xuôi) 

3 - Đảo ky (huyệt nhìn nghịch). 

d - Hoành ky thuyệt nhìn ngang). 

tư Thuận ky thì lai sơn (sơn đến) làm huyệt. và khứ 
san {sgn 4) làm án, 

b/ Dao ky thì khứ sơn (sơn đi) làm huyệt, và lai sơn 
(sơn đến) làm ám. 

c Hoành ky thì tông sơn (sơn tiên) làm huyệt và 


nghĩnh sơn làm án. 


Tuy nhiên ky long mà thấy huyệt không chính xác thì 
chó có dùng. 
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Phàm ky long mà sơn của long còn chạy đi, nước chưa 
tụ thi mười cái có đến 9 cái không, 


Còn khi thấy chắc chăn long đã đình, thủy đã giao thì 
mới là chân huyệt. Sẽ phát phúc vĩnh viễn vậy. 
Câu 8- Thổ tính hữu huyền lăng, cá cá giai thị 


Thổ huyệt hữu triều ảnh, nhất nhất giai 
châu. 


Thổ tỉnh mà có "huyền làng" thì cái nào cùng phải. 

Thổ huyệt mà có "triểu ảnh" thì nhất nhất đều trúng. 

Luận câu 8 - Thổ tỉnh vi bình, tứ điện thành 
khởi, trực trung nhỉ bất nghi, triều ảnh 
gia vãng chỉ trung, lưỡng biên vệ huyệt, 
thiêu vũ thủy vọng chỉ ảnh vi mang, 


hợp ư vận nhỉ điểm huyệt chỉ, bất sai 
һауе: аа. 


Thổ tỉnh bằng phảng mà 4 phía chung quanh có 
thành cao lên thì huyệt kết lại chính giữa, không còn bó 
nghì gì nữa. 


Triểu ảnh là ở trong vắng quảng mà hai bên có vệ 
huyệt, khi trời mưa nhìn thấy ánh nước lờ mờ. hợp với 
vắng quầng, ta diêm huyệt thì hản là đúng huyệt. 


Câu 9 - Hà tu nhất thể. 

Giải nhỡn lưỡng đầu. 
Râu tôm một thể 
Mắt cua hai đầu. 


Luận câu 9 - Hà tu giả, vi thủy vệ huyệt, dị kiến, 
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chí nhược - Giải nhờn, tả hành tắc tả 
biên minh, hu biên ám. Tùy án tiền nhĩ 
điểm chi đã. 
Râu tôm. hà tu, là cái vi thủy (thủy nhỏ bé) vệ huyệt, 
dễ nhìn thấy. 


Mắt cua (giải nhỏn) thì nếu mạch đi tả biên thì tả biên 
го hữu biên mở. Trường hợp này thì theo án đăng trước mà 
điểm huyệt. 


Câu 10 - Sơn bất hứa ư trục xung 
Mạch trực sử ư quán nhĩ, 

Sơn không nên đi thẳng vào huyệt 

Mạch trực nên cho vào tai của quan 


Luận câu 10 - Sơn mạch trực nhập, nhì tọa chi vị 
chỉ đấu, mạch sát, thả như: 


a- Đậu long, toa Dậu hướng Mão 
b- Hợi long, tọa Hợi hướng Ty chỉ loại. 


Phàm huyệt trực nhập, tác phân kim, 
thiên hướng sử mạch quán nhĩ, mạch 
nhập nhi dà. 


Sơn mạch chạy thắng vào quan là "đấu sát" (đấu mạch 
bị sát). Ví dụ như: 


a- Dậu long mà tọa Dậu hướng Mão. 
b- Hợi long mà tọa Hợi hướng Ty. 
Là mạch xông thăng vào quan. 


Phàm huyệt mà trực nhập thì phân kim phải cho 
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mạch đi xiên (khiến cho mạch không đâm thăng vào não. 
Phải cho mạch nhập nhỉ. gọi là mạch vào tai vậy. 


Câu 11 - Sở quý cầu mạch thảo xà. 
Sở ái lâm điền bộ ảnh. 
Đáng quý, mạch như rắn bò trên cỏ 
Đáng yêu mạch như bóng hiện trân ruộng. 


Luận câu 11 - Thảo xà mạch, hành như xà nhập 
dư tất tâm truyền thụ. 


Anh giả, truyền giốc điển mạch аа. 


Mạch hành bình điện, nhận điền giốc 
bán thốn vi cao vọng chỉ, như ảnh tùy 
thân, khai khẩu minh dịch nhi điểm chỉ, 


Thảo xà là mạch dị như rắn bò trên có (hơi gợn lên). Ta 
đã được tâm truyền thụ. 


Anh là mạch truyền góc ruộng. Đó là mạch đi ở bình 
điển, nhận thấy ở góc ruộng hơi cao lên (độ 1 tấc) trông 
nó như là bóng theo người - Tìm chỗ khai khẩu, hiện rõ 
mà điểm. 

Câu 12 - Tiêm dầu mạc hạ. 

Thử vĩ hưu thiên 

Nhọn đầu đừng có hạ 

Đuôi chuột chớ nên rời. 

Luận câu 13 - Tiêm đầu khí bất tụ, thử vi khí bất 

chung. Phàm hình như tiêm đầu thử vị, 
tế tiểu nhi điểm khí bất chung dã. 
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Nhọn đầu khí không tụ, đuôi chuột khí không chung, 
Phàm mạch bé. hình đầu nhọn. hình đuôi chuột mà điểm ở 
chỗ nhọn chỗ nhỏ đó thì không có khi tụ vậy. 


Câu 12 - án long ty vật thượng tư thần. 
Тап quy kiên, vật dụng ư sác. 
Đề ở mũi rồng. thì chớ cho xuống môi. 
Tng trên vai rùa thì đừng cho lên mai. 
[Luận câu 13 - Long bản quý khi tại ty - Nghỉ điểm 


chỉ Quy bản huyệt tại kiên, vật dụng u 
sác đã, Long điểm ư thần, tận khí đã, 


Rông vốn quý ở nơi mùi (nói chung là huyệt ó chó 
khí chung tụ) nên điểm vào mũi. chó điểm thấp xuống 


móm rồng. 


lùa. nếu huyệt ở vai (nói chung là huyệt ở chỗ khi 
chung tu) nên diêm vào ván (chớ điêm cao lên mai rùa). 


Như trên. nếu rồng có khí chung tụ ở mũi mà điểm 
xuống quá thấp là điểm ở chế tận khi (không tốt). 


Cũng như trên, nếu rùa có khí chung t¿ ở vai mà điểm 
sao lên mai. thì Dị sát. không tốt. 


Câu 14 - Thạch sơn tầm thổ huyệt 
Thổ huyệt tầm thạch long. 

Núi đá kiếm thổ huyệt 

Thổ huyệt tìm thạch long. 


Luận câu 14 - Phàm thạch sơn bản vô huyệt, 
nhược kiến oa hình, thổ nhuận nghị 
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điểm chỉ, giác thu vi quý. Nhược võ 
thạch mạch tu, tuu ha u thô xú diêm chi. 
Phàm núi đá vôn không có huyệt - Nếu núi đá mà thấy 
ở chỗ vụng (oa) có đất mềm thì nên chú ý mà điểm huyệt - 
Thu thái là quý. 


Còn như không thây khí mạch trên núi đá thì ta tìm 
xuống đưới chỗ có đất mà điểm, 


Саи 15 - Thạch thượng nghi táng. 
Thux dë diêc thiên. 

Trên núi da cùng có cách tång. 

lưới nước cũng có cách dời xiiông., 


[Luận cầu 1ã - Thạch giả như nhân chỉ côt, phàm 

cốt ngạnh, võ huyệt, nhược kiến tá hữu, 
hữu tình, tiền hậu phân minh, tú khí tu 
chung, thổ diện giai thạch - Bất nghỉ phủ 
đỉnh quật chỉ - Kỳ pháp, trí quan tư thạch 
thượng, dĩ khách thổ bồi chỉ - Cao hậu 
ngu xích diệc phát phúc đã. 
Nhược chí mạch hành hoạt long, hoạt xà, 
quý sơn sở dân, quý thủy sở tòng, đáo xử 
bất kiến huyệt, hoặc trì hồ tĩnh thủy bất 
động, hừu khởi tỉnh phong, hữu thực, thị 
thủu để huyệt nghỉ táng chỉ, 


Đá cùng như xương người, phàm cốt. thì thô nganh. 
không có huyệt. nhưng thấy tả hữu mà hữu tình, trước 
sau phần mình. có tú khí chung tụ. mà trên mặt đất chỉ 
thấy có đá không có đất chì ta chớ nên dùng đình và búa 


mà dào khoét xuông (làm huyêt) - Ta phài düng phép 
đặt quan tài trên đá, rồi lấv đất chỗ khác đem đến đắp 
lên. Đắp cao độ 5 thước (thước ta độ 25em) cũng phát 
phúc vậy. 


Còn nếu mạch đi hoạt long. hoạt xà, có quý sơn dẫn 
dát, quý thủy đi theo. tới chỗ thích ứng mà không thấy 
huyệt mà thấy nơi đó có nước hồ trong sạch, êm tịnh bất 
động lại thấy (có chứng ứng) tỉnh phong khởi lên. Đó là có 
huyệt chìm dưới nước. Ta nên tìm cách táng ở đó. 


Câu 16- Phản thủ tắc niêm cao cốt. 
Khúc bối tu ÿ tùy đầu. 
Đất như bàn tay úp thì cết lộ lên cao 
Đất như khum lưng xuống thì kết huyệt ở chỗ khum. 


[Luận câu 16 - Cốt giả sơn chi khởi phong, sơn 
hành nhu thủ chỉ phản, tần: kỳ cốt nhỉ 
điểm chỉ. 

Sơn đầu, cốt thùy đầu, tựu ư đầu, huyệt 
điểm chỉ. 

Cốt là chỗ khởi phong của núi - Nếu thế núi như bàn 


tay úp. ta tìm chỗ cốt lộ mà điểm. 


Xương đầu núi cúi khom xuống. ta tới chỗ đầu nút, tìm 
huyệt mà điểm. 


Câu 17 - Hiển đột bất dị ư đột thượng. Minh nhủ 
bất ly ư nhũ trung. 
Kiểm tác kỳ ÿ - Oa tác ký chi. 

Hiển đột không rời khỏi "mặt đột" - Minh nhũ không 
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lìa quá "trong nhũ" - Kiểm thời táng "ý" (ÿ là chỗ tựa). Oa 
thời táng "chữ" (chỉ là chỗ ngưng). 


Luận câu 17 - Thế hữu thiên đoạn vạn hình, bất 
quá tứ thế: Oa - Kiểm - Nhũ - Đột. 


Thế đất có nghìn vạn đoan hình, nhưng điểm huyệt 
chẳng qua 4 thế là: Oa - Kiểm - Nhũ - Đột. 


Câu 18 - Tả hữu đầu trường, huyệt cư Nam 
Tả hữu đầu đoản, huyệt cu Bác, 


Hai bên даи tả hữu (long, hổ) dài, huyệt ở Nam. Hai 
bên đầu tả hữu (long, hỏ}) ngắn. huyệt ở Bắc (gần0. 


Luận câu 18 - Phàm huyệt thi như anh nhi, tả 
hữu như thế sở cầu. Tả, hữu trường tắc 
huyệt ngoại cư, tả hữu đoãn tắc huyệt 
nội trú, 

Tại khái huyệt cũng ví như đứa trẻ (được hai tav long 
hổ ôm bế che đỡ). Tả (long) hữu (hổ) cũng ví như tay Igười 
dìu dắt nó. 

Tả hữu (long hổ) dài thì huyệt ở ngoài xa. Tả hữu (long 
hổ) ngắn thì huyệt ở trong gần. 


Lưu ý: Bởi thế núi, nguyên tắc đi từ Bắc xuống Nam 
nên nói Nam là nói ở xa, nói Bắc là nói ở gần. Và các bị 
thâm nho bế cùng thâm thật. 


Câu 19 - Ngoại khoáng tầm nội mật. 

Nội cùng mịch ngoại thư. 
Rộng rãi không khoáng thì tìm kín đáo bên trong. 
Bức bách chật hẹp thì tìm thênh thang bên ngoài. 
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Luận câu 19 - Phàm huyệt hữu thế, hữu hình, 
mình đường khoảng khoát tất di, sử ư 
tiên hữu vi, cao di yểm tâm dã. Nhược 
nội bức thái quá giá, nghỉ tựu mich u 
ngoại thư giả điểm chỉ. 

Phàm huyệt có thể. có hình, nêu mình đương rộng rãi, 
phải rời xa xa. khiến cho dăng trước có chỗ hơi cao để che 
trước ngực. Nếu bên trong bức bách quá. kiếm chỗ thư thái 
bên ngoài mà diêm. 

Câu 26 - Tả động tả tầm 

Hữu động hữu tầm 


Bên ta động. tìm huyệt bến: та. Bên hữu động tìm 
huyệt bên hữu (chỗ động. chỗ trông khang khác là chỗ 
khăn huyệt). 


Luận câu 20 - Truyền ngôn: thị Mộc, thị Kim, 
động trung thủ huyệt. 


Lời truyền vrang: Dù hình Moc. dù hinh Kim. cũ trồng 
chỗ động mà tìm huyệt. 


Cầu 231 - Minh Đường hiệp đê xứ điểm. 
Minh Đường khoan cao xứ tầm, 


Mình đường hẹp, điểm huyệt chỗ thấp. Minh đương 
rộng. điểm huyệt chỗ cao (chỗ cao mới bao quát duge chô 
rộng). 


Luận câu 21 - Hiệp nhỉ tọa đê, khoan nhi toa cao. 
Giai bất hiển ư đường tất tùy kỳ thế dã. 


Minh dưỡng hẹp thì huyệt ngôi chỗ thấp. rộng ngồi 
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trên cao. Nếu minh đường không rõ rệt đà rộng hay hẹp 
thì tùy theo thế của nó). 


Câu 22 - Chân lai Ngụy lạc, huyệt kỳ chân 
Nguy lai chân lạc, huyệt kỳ ngụy. 

Mạch chân lại, mạch ngụy lạc, huyệt ở mạch chân. 

Mạch ngụy lại, mạch chân lạc, huyệt ở mạch ngụy. 


Luận câu 22 - Mạch hữu chân hữu ngụy, như 
long hành tam tứ tiết nhi Hợi giao, đáo 
hữu ngạnh tiết. Tý, Quý, hành đáo như 
hữu minh dịch, điệc tựu Hợi điểm chỉ. 


Mạch có mạch chân mạch ngụy. Nếu long hành ba bốn 
tiết đến Hợi giao tiếp, có tiết thô nganh. Tý quý có nước 
mạch rõ rệt, cũng theo mạch Hợi đó mà điểm. 


Câu 28 - Vật ngộ dụng bích lập tàng sơn 
Vật ngộ dụng đê điền bạc xứ. 

Đừng dùng chế vách đứng của núi non, 

Đừng dùng chỗ bạc nhược của bình dương. 


Luận câu 23 - Hậu đầu sơn xứ bích lập cận điểm 
chỉ tắc sinh hung họa. Phàm đê điển bạc 
xứ vô huyệt tất bất dụng. 


Nếu điểm huyệt gần vách đứng dựng của hậu đầu sơn 
thì sẽ sinh tai họa. Phàm điểm huyệt mà thấy đất ruộng 
thấp đê bạc của bình dương thì cũng nên tránh. 


Câu 24 - Bắc thần lãnh thủy bức án vô phương 


Hậu đầu chiết mộc, cận huyệt vận dụng. 
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Phía Bác có lãnh thủy. dù có án bức cũng vô hại. 

Nơi hậu đầu có chiết mộc, gần huyệt ta chớ nên dùng. 

Luận câu 34 - Phàm huyệt tại bình điền, bình 

địa, tiền án cao nhất xích, cận ngũ bộ 
bức huyệt, sát hại, Đãn Bắc hưởng, bất 
hại. Nhược kiển nhất sơn hậu hoành án 
như mộc, cận táng đắc hại trường. 

Phàm huyệt ở nơi bình điển, bình địa mà trước huyệt 
có án cao một thước. ở gần huyệt năm bộ. sẽ bức huyệt. thì 
bị sát hại. Song. nếu án cao ở phương Bắc thì không hề 
chì. Nếu thấy núi vắt ngang đằng sau như hình Mộc mà 
táng gân, thì hại con trưởng. 


Câu 2ã - Cao vật dụng phong xuy 
Đê vật dụng thủy phá. 

Nơi cao đừng dùng huyệt có gió thối. 

Nơi thăp đừng dùng huyệt bị thủy phá. 

Luận câu 25 - Cao úy phong xuv, phàm son cốc 
tùy kỳ tàng phong, cố sơn túc điểm chi. 


Phàm đê điển vật dụng hậu sơn lưỡng 
bối cao mãn, hoàn thủy lâm phá hậu đầu, 
tất tuyệt tự dã. 

Huyệt nơi cao phải tránh chỗ gió thổi, phàm huyệt nơi 
sơn cốc. phai điểm huyệt ở chó ít gió (mới tụ được khí. Ta 
phải kiếm huyệt ở chỗ chân núi mà điểm. 

Phàm nơi bình dương (đất thấp) không nên điểm 
huyệt ở chỗ có hậu sơn mà hai bên huyệt cao đây, sẽ dễ bị 
nước tràn phá vào hậu đầu - tất sẽ bị tuyệt tự. 
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Câu 26 - Khai khẩu dung thi dích. 
Minh dịch điểm vô sai. 

Điểm huyệt nơi khai khẩu là đích 

Điểm huyệt chỗ minh dịch không sai. 

Luận câu 26 - Khai khẩu cứ khẩu nhi điểm - 
minh dịch cứ dịch nhỉ điểm - Vạn vô nhất 
thất dã. 

Thấy khai khẩu cứ chỗ khẩu mà điểm - Thấy minh 

dịch cứ chỗ dịch mà điểm, vạn cái không sai một, 

Câu 27 - Tứ loan kim vật dụng kim 
Tứ loan thủy vật dụng thủy. 

Bồn kim nhạc đừng dùng kim 

Bốn thủy nhạc đừng dùng thủ, 


Luận câu 27 - Tứ loan kim ư tứ phương, thủy 
diệc nhiên. 


Bốn hình kim tròn ở bốn phương. thủy cùng như vậy. 
Trưởng hợp này mạch cương (kim) thì cương quá, mạch 
nhu (thủy) thì nhu quá cũng không có đất kết. 


Câu 28 - Đại để điểm huyệt chi pháp, cầu kỳ 
huyệt chỉ đắc thế, mạch chỉ sở quán, khí 
chi s chung, túc di các k; du hy. 

Đại để phép điểm huyệt: 

- Cần tìm chỗ đắc thể. 

- Mạch suốt tới chỗ quán. 


- Khí phải chung tụ. 
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Là nói bao quát vậy. 


Câu 29 - Dưới đây là điểm huyệt vào những chỗ 
khai khẩu và mình dịch của các thế đất. Nếu không 
khai khẩu phải tìm chỗ long chân huyệt đích mới 
được, còn nếu cứ theo hình mà điểm huyệt rất dễ 
sai nhầm. 


1- Thụ Đăng giả, điểm ư Đăng Tâm. 
(Cây đèn thì điểm vào tìm đèn.) 
2- Liên Hoa giả, điểm ư Hoa Nội. 
(Hình hoa sen thì điểm trong bông hoa.) 
3- Ngư tầm Phúc dữ Nhãn. 
(Hình con cá tìm ở bụng và mắt.) 
4- Xà tầm Nh; dí Té. 
(Hình con rắn thì tìm nơi tai và rốn.) 
5- Tượng hình khán Khổng Ty. 
(Hình con voi thì xem ở lỗ mũi.) 
6- Ngưu hình khán Phúc Trung. 
(Hình eon trâu thì coi nơi bụng) 
7- Kê bão tâm Noàn Thượng. 
(Hình gà ấp tìm trên trứng). 
8- Long hý châu, cầu Châu Trung. 
(Hình rồng rỡn qua châu tìm trong hạt châu.) 
9- Phượng ngộ tản phi, khí quy Túc Hạ. 
(Phượng tan bay thì khí quy ở dưới chân). 
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10- Phượng hàm thư khí quy Chủy Đầu. 
(Phượng ngậm sách, khí qui ở đầu mỏ). 
11- Xà thích cáp tầm Nhĩ thượng 
(Rắn ngậm trai, tìm ở tai.) 
12- Long âm thủy, tầm Phúc Tê. 
(Rồng uống nước tìm ở bụng, rốn.) 
18- Bạch tượng quyển hồ, Hồ Trung thủ. 
(Bạch tượng cuốn nước trong hồ thì tìm trong hồ). 
14- Mãnh hồ xuất sơn, Sơn Thượng tầm. 
(Mãnh hổ ra khỏi núi thì tìm trên núi.) 
1ã- Miêu tróc thử, quan Nhãn. 
CMèo bắt chuột coi ở mát.) 
16- Tê ngưu vọng nguyệt tầm Mục. 
(Con tê ngắm trăng tìm ở mắt.) 
17- Bạch mã Ẩm thủy tầm Phúc. 
(Ngựa trắng uống nước tìm ở bụng.) 
18- Kim kê kiến xà, tâm Mục. 
(Kim kê tháv rắn, tìm ở mất.) 
19- Quy hạ than tầm Lưỡng Nhân. 
(Rủa xuống bến nước tìm ở hai mắt.) 
20- Quy triều Bác, mich Lung Kiên. 
(Rùa triều hướng Bắc, tìm ở hai vai.) 
21- Quần dương kiến khuyến, huyệt tại Khuyến. 


(Đàn dê thấy khuyến, huyệt ở hình khuyến.) 
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22- Quần nga kiến Thi, huyệt tại Thị, 
(Đàn qua thấy xác chết, huyệt tại хас.) 
28- Hoàng xà thô khí, kiếm Ngoại Khí. 
(Hoàng xà phun khí, kiếm ngoại khí) 
24- Sư tử hí châu, Châu Thử mịch. 
(Sư tử đốn châu. tìm quả châu). 
25- Ngô công. khán Lung Nhån. 
(Hình con rết xem ở hai mät.) 
26- Uyên đình quan Nhất Tê. 
(Hình con thần lằn xem ở rốn). 
27- Tiên nhân thúc đái. huyệt tại Âm Môn. 
(Cô tiên thất đây lưng huyệt ở âm môn), 
28- Mỹ nữ hiện hoa, huyệt cứ Nhù Thượng. 


(Gái đẹp đẳng hóa. huyệt ở trên vú.) 


Сһчопр ПІ 
SƠN THỦY PHÁP 


A- HƯỚNG DẪN PHẦN SƠN THỦY PHÁP 


Sơn thủy pháp là cách xem tướng đất để biết người 
ra sao. 


B- SƠN THỦY PHÁP 


Câu 1- Nhân ư hiển ngu. hệ u søn thủy. 
Người để đục;¿ dät mà kifa uar ngu. L ts aon thuy cua 
cuộc đất đó. 
Câu 2 - Sơn hậu nhân phì, sơn bạc nhân sấu, 
Sơn tịnh nhân hảo, sơn trọc nhân mê. 
Nếu mà đầy đặn thì sinh người тар mạp, nếu núi mà 
bạc nhược, thì sinh người ôm gầy, núi mà tính thì sinh 
người tốt giỏi. núi mà ô trọc thì sinh người ngu mê. 
Câu 8 - Sơn quý kỳ tủ, nhi lai, 
O ký tre nganh nhi chi. ` 
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Núi quý ở chỗ thanh tú mà đến, 

Núi ghét ở chỗ trực ngạnh mà tới. 

Câu 4 - Huyệt tại sơn, nhi họa phúc tại thủy. 
Huyệt ở núi mà họa phúc ở nước. 

Câu 5 - Thủy tĩnh nhân са, thủy trọc nhân mê 
Thủy khứ nhân bần, thụy tụ nhân phú. 

Thủy tĩnh thì sinh người thanh tú, thủy ô trọc thì sinh 


người mê muội. 


Thuy chảy siết (không tụ) thì sinh người nghèo khó. 


Thủy dồn tụ thì sinh người giầu có. 


Câu 6 - Thủy quý kỳ khuất khúc nhỉ chí 
Ố kỳ tà phản nhỉ lưu 

Thủy quý ở chỗ quanh co mà đến, 

(hét vì phản tà mà chảy qua. 


Câu 7 - Sơn vi phu thủy vi phụ, phu xướng phụ 
tùy. 


Sơn là chồng thủy là vợ. chồng xướng xuất thì vợ phụ 


theo. 
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MÃ TỬ ĐỒ 
Đệ nhị cách 


HỮU ĐỆ NHỊ CÁCH 


Thế tòng Huyền Vũ, Hồ, Long phân 
Ta hữu loan hoàn nhập thử phần, 
Lưỡng Hổ đói triển thành triết phụ 
Trùng Long liên bút xuất hiền nhân. 
Đường tiền nguyệt chiếu sinh Tiên nữ 
Sơn hậu trùng trùng xuất Tướng quân. 
Dai dia kha tri y thử cục. 


Đương mình huyệt nội thọ thiên xuân. 


CÁCH THỨ HAI 


Thế theo Huyền Vũ. Hổ, Long phân, 
Phải, trái vòng cong ấp mộ phần. 
Lưởng Hồ thêm triển nên vợ tốt. 
Trùng Long liền bút xuất hiển nhân 
Minh đường trắng chiếu. sinh Tiên nữ, 
Sơn hậu muôn lần. phát Tướng quân. 
Đại địa là đây, ai khá biết, 


Đường minh gần huyệt, thọ muôn xuân. 
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MÃ TỬ ĐỒ 
Đệ nhị cách 


ұл; р 2 
RORA ev: 
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Câu 8 - Sơn vi hùng, thủy vi thư. 
Hệ sơn tắc thủy tòng. 
Sơn là hùng. thủy là thư, có sơn dẫn là có nước đi theo. 
Câu 9 - Sơn chủ nhân, thủy chủ tài. 
Sơn chủ người, thủy chủ tiền của. 
Câu 10 - Sơn yếu hồi, nhi thủy yếu nghịch. 
Sơn cầu hồi, mà thủy cầu nghịch. 
Câu 11 - Sơn hậu vượng nhân định 
Thủy triều tiến tài lộc. 
Sơn đây, hậu thì vượng người. 
Thủy triểu lại thì thêm tài lộc. 
Câu 12 - Sơn súc súc nhỉ tối ái tú. 
Thủy dương dương nhỉ triểu cực thanh. 
Sơn chót vót thì quí nhất là tú my. 
Thủy: rào rạt triểu về mà trong suốt. 
Câu 13 - Sơn vưu hậu nam nữ thọ xương 
Thủy chừng ngưng tử tôn thanh tú. 
ơn càng hậu thì trai gái càng thọ xương 
Thuy càng ngưng đọng thì con cháu càng thanh tú. 
Câu 14 - Sơn tha nga ác khí, bất cát 
Thủy bộc lộ, khấp khốc, tối hung. 
Sơn lởm chởm có ác khí thì không cát. 


Thủy bộc chảy kêu réo (như khóc) thì rất hung. 
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Càu 15 - Hüu son vó thuy, vi chi eó sơn, 
Hữu thủy vô sơn vị chỉ cô thủy. 

Gó sơn mà không có thủy gọi là cô sơn. 

Có thủy mà không có sơn gọi là cô thủy. 

Câu 16 - Sơn cố thủy, thủy cố sơn, dung kết chỉ 
địa đã. 


Sơn nghênh thủy, thủy nghé sơn mới là có đất kết vậy. 
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MỘC TƯỚNG THỦ THÀNH 
KIM TINH LẠC THUỶ CÁCH 


Đệ tam cách (8) 


HỮU ĐỆ TAM CÁCH 


Côn côn sơn hành đới thủy biên. 

Tổ long cao trạc, tảo Khôi nguyên. 
long cung giá bút đăng thiên ngoại. 
Hổ bạn trừng thanh, nguyệt chiếu tiền. 
Nhất địa, hà trì, tâm tối bảo. 


Tử tôn phú quý tất thiên nhiên. 


CÁCH THỨ 3 


Sơn hành lớp lớp, thủy liền bên, 

Tổ sơn cao vút, phát Khôi nguyên. 
Trong Long: Bút giá cao vòi vọi, 

Cạnh Hể: Đầm trong trăng chiếu tiền, 
Được một đất này ôi quá đủ, 


Cháu con phú quý, lý đương nhiên. 


189 


| MÓC TUÓNG THÚ THÀNH | 


KIM TINH LẠC THỦY CÁCH 
Đệ tam cách (3) 
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Chương IV 
MINH ĐƯỜNG THỦY PHÁP 


A - HƯỚNG DẪN PHẦN MINH ĐƯỜNG THỦY PHÁP 

Nước tụ trước huyệt là AMlrnh Đường. Một Minh Đường 
tốt phái có đụ điều biện tốt chỉ đến ở chương này. Mình 
đường có thể chỉ có một 0à có thể có hai hay ba hay nhiêu 
hơn nữa. Minh đường gản sút là nội đường, hê nữa xa hơn 
là trung đường. cà xa nữa là ngoạt đường. Muôn biết giàu 
có hay nghèo hho ta hãy coi mình đường. Muôn biết thông 
minh hay ngu tòt, ta cũng nên coi mình đường, 


B- MINH ĐƯỜNG THỦY PHÁP 
Câu 1 - Hình như ấn chưởng, tất chủ mãi điền 
Thế nhược tu nang, định gia tích ngọc. 


Minh đường hình như bàn tay để ngưa (trùng), chủ 
mui được nhiều ruộng đất. 


Minh đường thế như cái túi chứa, định rằng nhà có 
ngọc ngà súc tích. 


Câu 2- Tiên thú minh đường 
Hậu thủ điền ngọc. 


Trước sau có mình đường. 
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Sau mới có ruộng đất, vàng ngọc, 
Câu 3 - Hữu đường hữu huyệt 
Vô đường vô huyệt. 
Có mình đường mới có huyệt kết. 
Không có minh đường thì không có huyệt kết. 
Câu 4 - Đường bất nhất đằng nhỉ hữu đa dạng. 


Đương không phải chỉ có một hạng, mà có nhiều 
hình dáng, 


Câu 5 - Đệ nhất tối quý giả: 
- Nội mật tiểu tiểu. 
- Hoặc phương, hoặc viên, 
- Hoặc dung nhân trác ngọa giai sử. 


Lương thủy thiếp ư nội, nhi ngoại hữu 
duong dung vạn mã. 


- Quý nhất là bên trong kín đáo, nho nhỏ, 
- Hoặc vuông hoặc tròn. 


- Hoặc vừa người nằm nghiêng đều khiến cho hai mạch 
thủy vên lặng ở trong, mà bên ngoài lai có minh đường 
tộng lớn chứa được ngần vạn con ngựa. 


Сац 6 - Đường hữu nội, hữu trung, hữu ngoại, vị 
chỉ tam đường. 


Đường có nội đường, trung đường, ngoại đường, gọi là 
tam đường. 


Câu 7 - Tam đường giả, giai tích tụ phú quý tiền 
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tài vô số. 
Ca ba đường này đều có nước tích tụ, thì có rất nhiều 
tiên của. 
Câu 8 - Nhất thốn thổ, nhất thốn kim, tứ thời sơn 
thủy, tứ thời trân. 
Một tấc đất (nước) một tấc vàng. bôn mùa sơn thủy (có 
nước) là loại mình dưỡng bốn mùa trân quý. 


Câu 9- Địa hữu minh đường như nhãn hữu phúc, 
cố tích thủy nhỉ tích huyết. 


Đất có mình đường cũng như người có tâm phúc. cho 
nên chúa thủy là chứa huyết mạch. 
Câu 10 - Minh đường bình chính giả, từ tôn tuấn 
tú tài lương. 
Minh đường tà khuvnh gia, tử tôn du 
đăng, bền phạp. 


Minh đường mà ngay ngắn thì con cháu hiển tài, 

Minh đường mà nghiêng lệch thì eon cháu du đăng nghèo, 

Câu II - Tích thủy vị chỉ tích ngọc, tán thủy tức 
хап tài. 

Minh đường có chứa nước cùng như chứa ngọc. minh 

đưởng mà nước chảy tiêu tan cũng như tán tài. 

Câu 12 - Sở ky giả, thu vô thủy. 
Sở úy giả, nội thế tà. 

Điều đáng ky là mùa thu mình đười,g cạn nước. 


Điều đáng sợ là nội thế minh đường nằm nghiêng 
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(khóng két). 

Câu 13 - Thủy thuận khứ, khí bất tụ. 

Nước chảy xuôi thuận đi (không chứa) thì khí không tụ 
{vì nước theo khí của núi). 

Câu 14 - Đại để phú quý, bần tiện, hệ ư minh 
đường, thử đặc luận mỉnh đường phương 
yếu ư địa vị. 

Đại để giàu sang nghèo hèn là quan hê ở minh đường 

đây là đặc biệt bàn về mình đường đổi với vị trí của đất. 

Câu 1ỗ - Tây Bắc bản Kim, thủy tụ khí chung 
quán mật chu giả, sứr thủy tụ ư nội, cõ 
viết Tây Bác bất luận minh đường dã. 

Tây Bác vốn hành Ñim (que Càn) - Có thủy tụ khí 
chung suốt. kín che chỏ chu đáo rồi. cho nên nói rằng Tây 
Bác thì không cần luận mình đường, 

Lời bàn thêm: thực ra thi nước chảy theo chiều Tây 
Bắc, Đông Nam nên huyệt quay về hướng Tây Bắc. đã thu 
được tất cả thủy từ cao xa về lòng rồi. 

Câu 16 - Tuy nhiên Đông Nam chân kỳ thủy tụ. 

Nhược thâm nội, thái quá giả, khả ky. 
Khoáng đại thuận lưu, kha y. 

Tuy nhiên phương Đông Nam thiệt có thủy tụ, nhưng 
nêu sâu quá cũng đáng ky mà không khoáng rộng lớn, 
chảy xuôi cũng đáng ky. 

Câu 17 - Tả khuynh giả, sơ niên hất lợi. 

Nghiêng về bên trái thì những năm đầu không lợi. 
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Câu 18 - Cục mỹ, đường khuynh, thoái quan lạc 
chức, 


Cuộc đất đẹp mà đường nghiêng thì làm quan nhưng 
trước sau cũng bị thoái quan lạc chức, 
Câu 19 - Huyệt cát thủy khuynh tức quý nhi bần. 
Huyệt cát mà nước nghiêng thì quý nhưng nghèo. 
Câu 20 - Đường cận tốc phát, đường viễn trì phát. 
Đường gần huyệt thì phát sớm, đường xa huyệt thì 
phát chậm. 
Câu 31 - Đường thanh, thanh tủ, đường trọc, trọc 
đâm 
Đường tròn, sinh người thanh tú. đường đục thì sinh 
người (гос дар. 
Câu 22 - Tả tụ trưởng nam tiến phát, 
Hữu tụ, thứ nam tiên hưng. 
Đường tụ bên trái thì trai trưởng phát trước, tụ bên 
phai thì trai thứ phát trước. 
Câu 33 - Thử Minh Đường chi thể luận dã, 
Đây là luận về đại thể mình đường. 


THỦY KHẨU 


Câu 24 - Khai thủy khẩu định long lai: 
1- Ất, Bính giao nhi xu Tuất 
2- Tân, Nhâm hội nhi tụ Thìn 


3 - Рди Ngưu nạp Định Canh chỉ Khi, 
4 - Kim đương thu Quý Giáp chỉ linh. 
Thấy thủy khẩu thì biết long lai: 
1- Ất Bính giao nhau mà đi đến Tuất. 
3 - Tân Nhâm hội ngộ rồi tụ ở Thìn. 
3 - Đầu Ngưu (Sửu) là nơi nạp khí của Định Canh. 
4 - Kim Dương (Mù) là chỗ thu linh khí của Quý Giáp. 


Cho ta biết là biết thủy khâu thì biết long lai (long 
đến) như sau: 


1 - Long đến từ phía Nam. nếu thủy khẩu xuất ra ở 
phía Bắc (Tuất). 


2 - Long đến từ phía Bác, nếu thủy khẩu xuất ra ở 
phía Nam (Thìn). 


3 - Long đến từ phía Tây nếu thủy khẩu xuất ra ở phía 
Đông (Sửu). 


4 - Long đến từ phía Đông, nếu thủy khẩu xuât ra ó 
рма Тау (Mùi). 


Và cùng cho biết: 

1 - long từ phía Nam đến là Hóa cuộc long, 
3 - Long từ phía Bác đến là THủy cuộc long. 
3 - Long từ phía Tây đến là Kim cuộc long. 
4 - Long từ phía Đông đến là Mộc cuộc long. 
Và cùng cho ta biết: 


1 - Hóa cuộc thị: 
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a- Long tùr àt di xuôi chiều, 


b - Hay từ Bính đi ngược chiều. 


t 


- Thuy cuóc long thi: 


a - Long từ Định đi xuôi chiều. 


» - Hay từ Nhâm đi ngược chiều. 
3 - Kim cuộc long thì: 


a- Long từ Định đi xuôi chiều. 


е 


-- 


- Hay từ Canh đi ngược chiều. 
1 - Mộc cuộc long thì: 


ac Long tù Quý di xuôi chiều. 


b- Hay tù Giáp đi ngược chiều. 

Trên đây mới về long của Thúy Pháp. còn nếu nói cà 
Long tần Thúy của Thủy pháp thì sẽ xin trình bày ở Phụ 
lục 3, 

Tiếp theo ta hãy khai triển phần Thủy Khấu trong bài 
Thủy Khẩu. 

1 - Địa hữu thủy khâu, ngoại minh đường thủy 
khâu phóng дА. 

Cuộc đất phải có thủy khẩu - Thủy khẩu là nơi nước 
phóng (từ nội cuộc) ra ngoài mình đường vậy. 


2 - Sở quý chỉ huyền khuất khúc, tế tiểu bất 
thông chu, quan tỏa u ngoai. 


Điều đảng quý là nước chảy chữ chỉ. chữ huyền, quanh 
có khuất khúc, nhỏ bé, không đi lọt cái thuyền, đóng khóa 
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đ ngoài (thủy khẩu), 
3 - Hoặc triển kỳ nhi khứ, hoặc toàn nhiễu nhỉ lưu. 
Hoặc như mở cờ mà đi, hoặc quanh quần mà chạy. 
4 - Sở ky giả, quảng trực xuất 
Điều đáng ky là (nước thủy khẩn) rộng mà chảy thắng. 


- Nhược cầm hình, thú hình, du ngư, gia ngư, 
tẩm thi quái thạch, thứ đại, quý chỉ địa dã, 


, 
Nếu có (then khóa ở thủy khäu) hình con cầm (nho) 


con thú (lớn). cá bơi, cá lội hoặc quái thạch tẩm bút (bút 
chấm nước) đó là đất đại quý vậy. 
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MĀ TÙ TRANH TIỀN 
Đệ tứ cách (4) 


HU DÉ T CACH 


опр hành uvén chuyén bút sinh biên 
Thư thị Thần đồng trạc thiểu niên 

Hồ xuất hố mao. hình tự lập. 

Mã khiến mã tử. thế tranh tiên. 

Văn đàng sơn ngoại Thần đồng xuất, 
Nguyệt chiêu giang hồ. Nưọc n truyền. 
Nhược kiến đại giang hoàn nhiêu bào. 


Tắt nhiên phụ tử kế Khôi nguyên. 


CÁCH THỨ 1 


Long hành uyên chuyên, bút liền bên. 
Ấy đai Thân đồng, đỏ thiểu miên. 

Hồ quất đuôi hàm. hình tự lập. 

[Jät con ngựa mẹ. dáng tranh tiên, 
Ngoài xa núi hiện, Thần đồng xuất, 
Trăng chiếu trong sông, Ngọc nữ truyền. 
Nếu được sông to vòng quấn lai. 


Ất là Phụ tử kế khỏi nguyên, 
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MĀ TÜ TRANH TIÊN | 
Đệ tứ cách (4) 
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Chuong V 
HUYÉN VÜ PHÁP 


A- \- HƯỚNG DẪN PHÂN HUYÉN VŨ PHÁP 
Nêu đăng trước có mình đường од ап, ciệu tính thị 
đăng sau huyệt phải có huyền ой. 


Huyền vü là noi mach tr o dó rôi rót vào huyệt, 
Huyền 0ú cao, đây thì có nhiều khí mạch dự trữ, cà con 
cháu người để được đạt đó sẽ có nhiều sinh khi, sông 
{аи hơn, 


B- HUYỀN VŨ PHÁP 


Câu I1 - Huyền Vũ, âm thiên đã, quý kỳ thùy đầu, 
bình chính phương viên. 


Huyển vũ là âm thiên vậy, quý ở chỗ cúi đầu. bằng 
ngay vuông tròn. 


Câu 2 - Sở khai trưởng, loan cung, hoặc ngoại 
bình kiến quỷ. 
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Huyền Vũ (tốt) thì có khai trướng, vòng cung, hoặc 
ngoài bằng phẳng trông thấy quỷ, 


Câu 3 - Yếu sử kỳ bản thân vì cao, vật sử ngưỡng 
ngọa phong xuy, 


Cần khiến cho bản thân hơi cao. đừng để như nằm 
ngửa, bị gió thối. 

Câu 4 - Vật sử thủy phi, sơn khứ, 

Đừng nên có thủy phì và sơn chay di. 

Câu ð - Phương xương viên hồ phú nhi khả thọ, 

Hình có hòm vuông, hồ tròn thì giàu có và thọ. 

Câu 6 - Tôn nghiêm, tiêm bút, tú œao, quý nhỉ thả 

vinh. 


Tôn nghiêm. có bút nhọn thanh tú. và cao thì quý và 
vinh hiển, 


Câu 7 - Sở ky giả, đê bạc phong xuy, 

Điều đáng ky là (huyển vũ) bị thấp móng và bị gió thôi. 
Câu 8 - Sở ky giả thô bạo lăng áp. 

Điều đáng ky nữa là thê bạo và lấn át huyệt, 

Câu 9 - Thử Huyền Vũ chỉ chủ dã. 


Đó là chủ yếu về huyền vũ vậy. 


САТ САМ TINH HÌNH pÔ 
Dë ngü cách (5) 


HỮU ĐỆ NGỦ CÁCH 


Tô khởi tả kiên nhập hữu sa 
Long tòng thủy nhiễu tụ dường oa. 
Long quá Tây cung, tiên bải tướng 


Но quá Đông cung, thế thể khoa, 


CÁCH THỨ NÀM 


Tổ sơn từ ta hữu liền sa. 
Thủy tụ. Mạch dừng, Huvyët kët oa. 
Long quá Täy cung. triu bái tướng. 


Hồ qua Đông vị, nối muôn khoa. 
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Chuong VI 
CHU TUÓC PHÁP 


A - HƯỚNG DẦN PHẦN CHU TƯỚC PHÁP 


Chu tước là các gò đồng ở trước huyệt. 


B- CHU TƯỚC PHÁP 


Câu 1 - Chư tước dương địa đã. 

Chu tước là dương địa vậy. 

Câu 2 - Quý kỳ tường vũ triểu nghỉnh, hoặc 
thanh thúy tam quang, hoặc miên cung 
nhất bão. 


Chu Tước quý về chỗ nó múa lượn, triểu đón huyệt, 
hoặc tươi tốt sáng sua. hoặc là vòng eung ôm lại. 


Câu 3 - Yếu sử nội chỉ trừng thanh, tắc tử tôn 
thanh tú. 


Cần phải cho bên trong thanh nhà thì con cháu sẽ 
thanh tú. 
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Câu 4 - Song phong tịnh đổi, chúng thủy triều 
dương, tam thai liệt tú, ngũ nhạc triều 
nghĩnh, tam quân xuất trận, vạn giáp bài 
tiền, thử quỹ cách 4а. 


Chu tước mà có hai ngọn núi đối nhau, mọi dòng nước 
lai triều, có tam thai bày hàng thanh tú. có ngũ nhạc châu 
lại. như ba quân xuất trận. như vạn giáp bày hàng ở trước, 
đó là cách quý vậy. 


Câu ã - Vật sử thủy chỉ thuận lưu, sơn chỉ tán loạn. 


Đừng khiến cho thủy chạy thuận xuôi, cho sơn chạy 
tán loan. 


Câu 6 - Tối ky giả, tha nga ác khí, 
Thậm so ux già, nói u âm. 


Đáng ky nhất là lẻm chóm có ác khí, đáng sợ nhât là 
tù ham. ат и. 


Câu 7 - Thử Chu Tước chỉ mật đã. 


Đó là eø mật của chủ tước vậy. 
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Chương VIT 
LONG HÓ PHÁP 


A - HUÓNG DÂN PHÂN LONG HÔ PHÁP 

Long Hô là gidi dät nhô ra ôm låy huyéët - Gidi dat bên 
trai goi là Long hay Thanh Long - Giải đất bên phải gọi là 
Hỗ hay Bạch Bố. 

Tay long ứng 0ễ con trưởng hay con trai, và ғау НӘ 
tno uë con thu: hay con gdi. 

Có thể chỉ có một luong và môt Hö và сд thë có nhiêu 
Long, Hó. 

Long, Hó có tốt có xếu, ảnh hưởng đến sự tốt xâu của 
con chau. 

Thường thường huyệt trường xuất ra nội long ой пбі Аб. 


Long hó eó thể có một cấp uà cùng có thể có nhiều cặp. 
Trên 3 tầng long hổ là quy, 


B- LONG HÖ PHÁP 





Câu I - Phù địa hữu long hổ như nhân hữu thủ 
túc, 


Đất mà có long hổ như người ta có chân tav. 

Câu 2 - Long Hổ vệ huyệt như thủ túc vệ thân, 

Long Hỗ bảo vệ cho huyệt như tay chân bảo vệ cho 
thân thể, 

Câu 3 - Long bão hổ tối quý, hổ bão long vị toàn, 


Long mà ôm lấy hổ thì rất quý. còn hổ mà ôm lấy long 
thì chưa được hoàn toàn. vì ngành thứ lấn át ngành 
trưởng. con gái lấn át con trai. 

Câu 4 - Cổ viết: long yếu trường, Hổ yếu đoản. 

Nên mới nói rằng long cần đài, hổ cần ngắn. 

Câu 5 - Long chủ sinh Nam, văn thần, triển 

nhiều hồi đầu vi ái. 
Hồ chủ sinh nữ, vũ chức, tôn cứ vì quý. 

Long chủ sinh con trai, sinh văn quan, nếu quấn quít, 
quay đầu lại là đáng yêu. 

Hồ chỉ sinh con gái. vũ tướng. nếu ngồi tôn nghiêm 
là quý. 
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САТ САМ тімн німн ĐỒ 
Đệ ngũ cách (Š) 
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NGUU MIÊN CHI DÓ 
Dë luc cách (6) 


HỮU ĐỆ LỰC CÁCH 


Thiểu thiểu phát tô khởi căn nguyên 
Uyên chuyên hồi hoàn mạch khúc huyền 
Hữu kiên đáo tả nhi chuyển hữu 

Bàn vu cục thế tự ngưu miên. 

Đường khai nội ngoại gia chân huyệt. 


Sơn chiếu quần tỉnh phúc vĩnh miện. 


CÁCH THÚ SÁU 


Đùn đùn mạch tự Tố sơn nguyên. 
Khuất khúc trông như nét chữ "Huyền", 
Vai hữu chuyển tả, tả về hữu, 

Hình như Trầu ngủ tại bình điền. 

Minh Đường nội ngoại đều: Chân huyệt, 


Chiếu ứng quần tính, phúc vạn niên. 
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NGUU MIÉN CHI DÓ 
- Đệ lực cách (6) 
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Câu 6 - Hổ phản xuất, tắc nữ ưu, vũ phế. 
Long phản tha, tắc nam táng nhỉ văn suy. 
Hổ phản ra. eon gái buồn lo, vũ chức bị phế bỏ. 


Long mà phản. thì trai bị ly tán, mà vàn chức cũng 
suy. "Trường hợp này phải ly hương mới khá". 


Câu 7 - Long hố hữu lực, huyệt thị quý. 
Long hổ vô tình huyệt thị tiện. 

Long hô có lực là huyệt quý. 

Long hó vó tình là huyệt tiện. 

Câu 8 - Long sinh chỉ, vị chỉ long sinh tử tồn 
Hổ sinh đực, vị chỉ hổ hữu nội ngoại. 

Long sinh chì nhánh, gọi là long sinh từ tôn. 

Hồ sinh cánh. gọi là hổ có nội ngoại. 


Câu 9 - Long Hổ dữ Thủy nghịch thiên hạ chân 
võ địch. 


Long Hổ dữ thủy thuận, gia trung tài 
dụng tận. 
Long Hò cùng thủy nghịch, thiên hạ thật vô địch. 
Long Hổ cùng thủy thuận, trong nhà tiền dùng hết. 
Câu 10 - Sở ky giả, Long phản bội, Hổ ngan đầu. 


Điều đáng ky là long quay lưng lại và hổ vươn đầu lên, 
"sinh nghịch nhân". 


Câu 11 - Tả lai nhi hữu quá cung vệ huyệt, vị chỉ 
Hổ nghịch. 
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Hữu lai nhi tả quá cung vệ huyệt, vị chỉ 
Long nghịch. 


Hố từ phải đến, quá cung sang bên hữu là hể nghịch. 

Long từ trái đến, quá cung sang bên tả là long nghịch. 

Câu 19 - Trùng long, trùng hổ phát trùng đại. 
Đơn long, đơn hổ phát đơn đại. 

nhiều long, nhiều hổ phát nhiều đời. 

Đơn long, đơn hổ phát một đời. 

Câu 13 - Cô viết: Luận địa bất quá tả Thanh 
ELong, hữu Bạch hồ dã. 


Cho nền nói rằng: Luận đất thì bất quá ta Thanh long, 


hữu Bạch hế vậy. 
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QUÝ NHÂN LẬP MÀ 
Đệ thất cách (7) 


HỮU ĐỆ THẤT CÁCH 


Hậu sơn điệp điệp xuất trùng sơn 

Long hố thiểu thiểu thế nhược bàn. 
Thủy thanh nghị đắc thanh giang chiếu 
Kim bạch tu cầu gián thủy loan 

Nam tử tất sinh đa thịnh vượng 

Nữ nhi định thị xuất bình an 

Chân huyệt ký đắc truyền thiên thế 


Vạn đại thời sư yếu sát quan. 


CÁCH THỨ 7 


Sau đầu khởi phục điệp trùng sơn, 
Long. Hồ lần lần thế uốn tròn. 

Thủy thanh bởi tại thanh giang chiếu, 
Kim bạch nên cầu gián thủy loan. 
Nam tử nếu sinh, là thịnh vượng, 

Nữ nhân hễ xuất, & bình an. 

Huyệt sẵn an bài đành hậu thể, 


Thời sư vạn đại đến chiêm quan. 
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Câu 8 - Thuận thế đi quan vì quý. 
Hồi hoành di quý vi tiên. 
Thuận thê thì lấy quan làm quý. 
Hồi hoành thì lấy quỷ làm trước. 
Câu 4 - Đại địa hữu quan hữu quỷ, kỳ địa tối mỹ, 
Đất lớn có quan có quý, là đât rất đẹp vậy. 
Câu ð - Quan xuất tiền triều cao thiên. 
Quy thác hậu vi quan tối quý. 
Quan xuất đẳng trước là được cao thăng. 
Quý đỡ đăng sau, làm quan rất quý. 
Câu 6 - Huyệt tay xung, quan quy vuu xung. 
Huyệt vị mình, quan quy ích mình. 
Huyệt đáng khen có quan quy càng đáng khen hon. 
Huyệt chưa mình bạch có quan quy nhìn càng thêm rồ. 
Câu 7 - Thử quan quỷ chỉ luận đã, 


Đây là luận về quan quý vậy. 
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QUY SON VƯƠNG TỰ PHÁT MỘC NHÂN HINH 
CAI TỪ HOÀN SINH CÁCH 
Đệ bát cách (8) 


HỮU ĐỆ BÁT CÁCH 


Nhất cá Quy tỉnh phát bán nhân 
Nhị cá Quy tỉnh tác tỉnh nguyên 
Tam cá Quy tình Hàn lâm vị 

Đề hình án phú Vận tv liên 

Tứ cá Quỷ thần nhập Triều sĩ 

Nhật lệnh quỹ mật phụ Vương thiên 
lục cá Quy tinh vi Chinh bái 


Hop môn ân quyến quê chi sinh. 


CÁCH THỨ а 


I1 Quy phát bản thân. 

3 Quy phát Tĩnh nguyên 

З Quy phát Hàn lâm, Đề hình. án phủ. Vận ty Quan. 
4 Quy phát thì đồ, được nhập triểu đình. 

õ Quy phát Nhật lệnh quỹ mật giúp vua. 

6 Quy được đăng đàn bái tướng. 


Nëu Quỷ hợp ở cửa. toàn gia được đỗ đạt cao sang. 
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Chuong IX 
DIỆU TINH PHÁP 


Những gò đồng nhỏ xuất bên ngoài hay trên tay Long 
tay Hồ gọi là Diệu Tình. 


Diệu Tỉnh, Sa, quan quý cần phải bao Бос, Бао ое, 
tròng ôm lấy huyệt thị mới tôi. 


B- DIÈU 1 TINH PHÁP 


Câu 1 - Diệu giả, tiền xuất giả - Hữu thuận Diệu, 
nghịch Diệu. 


Diệu tỉnh xuất ở trước "ngoài long hổ". Có thuận diệu 
và nghịch điệu. 


Câu 2 - Phàm kết huyệt ư nội, long vệ q ngoai, 
ngoại hữu điệu xuất đã. 


Phàm kết huyệt ở trong. long vệ ở ngoài. ngoài nữa có 
điệu xuất vậy. 
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Câu 3 - Diệu hữu đa thể: 

a/- Hữu loan eung diệu 

b/ - Hữu lư tiên diệu 

c/- Hữu triêm xuất diệu. 

d/ - Hữu trường giang diệu. 
Diệu tỉnh có nhiều thể: 

a/- Có điệu ôm vòng cùng 

b/ - Có điệu như chiếc roi, 

œ/- Có tiêm xuất điệu 

đ/ - Có diệu trường giang. 
Câu 4 - Đắc chỉ nghỉ giai, trường, hữu lực ví quý. 
Diệu cần được đẹp, đài. có lực là quý. 
Câu ã - Thử hảo cách tại diệu tỉnh đã. 


Đây là cách tôt của điệu tỉnh vậy, 


Chuong VIII 
QUAN QUỶ LUẬN 


A - HƯỚNG DẪN PHẦN QUAN QUỶ LUẬN 


Trước huyệt mà long hồ thôi ra gọi là tiền quan. Sau 
huyệt mà đất cúi xuông gọi là hậu quỷ. Chỗ gần goi là 
quan hay quỷ ca chó xa gọi là Triều. 


Cụ Tơ Áo nói: Tín dày muốn tháp triểu dày lại cao”. 
Уау ап hay quan quy ð gan phái {һар và càng xa phai 
cang cao md: dung phep. 


Cũng có thể gọi gò động trước huyệt là án ca gò đông 
sat huyệt là quý. 


B- QUAN QUỶ LUẬN 


Câu 1 - Huyệt tiền long hổ thôi xuất vị chỉ tiền 
quan, Huyệt hậu thùy đầu vị chi hậu quỷ. 
Trước huyệt mà long hồ thôi ra. gọi là tiền quan, 


Sau huyệt mà cúi đâu xuống gọi là hậu quỷ. 
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Câu 2 - Quan иу hüu cát hung. 
Quan Quy có cát, có hung. 
a - Tiền quan cát: 
- Liên châu quan điên tiếp như chuỗi châu). 
- Đới khô quan (đeo cái khối). 
- Tam thai quan (ba ngọn núi). 
- Ngù nhạc quan (năm ngon núi). 
- Tiêm xuất quan (nhọn ra). 
Quan như vậy là quan cát, 
b- Tiển quan hung: 
- Tha nga quan (lớm chòm). 
- Hân quần quan (vén quản). 
- Vũ tụ quan (tung vạt ao). 
- Tà phì quan (bay chéo). 
- Khứ thủ quan (mất đầu). 
Quan như vậy là hung. 
© - Quý diệc hữu cát hữu hung. 
Quy cùng có cát có hung. 
Quy hung như: 
- Đới để bác quỷ. 
- Đới sát quý. 
- Tà phi quy. 
(Déu là hung). 
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QUỶ SƠN VƯƠNG TỰ PHÁT MỘC NHÂN HÌNH 
CẢI TỬ HOÀN SINH CÁCH 


Đệ bát cách (8) 






С 






- 
` 
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THƯ NGUYỆT ẤN SIÊU ĐỒ 
Đệ cửu eách (9) 


HỮU ĐỆ CỬU CÁCH 


Long hình loan bão tử vì viên. 

Ehí tụ hình tàng tại thủy uyên 

Sơn khởi Kiền, Khôn nghị Cấn, Tốn. 
Thuy trừng bất tiết huyệt thiên nhiên 
Long khởi loan hồi nhất bao quả 

Thuỷ tụ trừng thanh sơn nhất cá 
Xguyvệt chiếu tỉnh thần thân bão hưởng 


Thu địa khoa danh đa hiển bá, 


CÁCH THỨ 9 


Mach vòng ôm khắp bốn phía của Viên cục. 

Khí tu. huyệt ẩn trong vực nước, 

Son khởi ở các cung Kiền, Khôn, Chấn, Tốn. 

Thúy lắng trong cả bồn mùa. huyệt thiên nhiên. 
Long sơn khởi lên, vòng ôm một lần kín khắp. 

MXước tụ trong xanh núi một hòn. 

Long lanh ánh trăng chiêu lại có tình phong bão hướng. 


Đất này phát khoa danh nhiều người hiển đạt, 


THU NGUYỆT ẤN SIÊU ĐỒ 
Đệ cửu cách (9) 
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Chương X 
THÁC LẠC PHÁP 


A - HƯỚNG DẪN PHẦN THÁC LẠC PHÁP 








Thác Lạc là những gò đống ở sau huyệt hay sau long 
khi long hay huyêt đổi chiều - Nếu là đổi theo chiều 
ngang goi là hoành long mà có gò đống đỡ sau thì goi là 
Thạc. Thác là gò từ thân long mọc ra đỡ sau long, còn 
Lạc là gò động ở xa chạy đến đỡ sau thân long hay sau 
huyệt. Đát Hội Long bắt buộc phái có Lạc uờ Hoành Long 
phai eó Thạc mới tối. 


THÁC LẠC PHÁP 


B- 


А 


Câu 1 - Phàm địa hữu chân, nghịch, đa kết. 

Phàm đất có chân nghịch thì phần nhiều hay kết. 

Câu 2 - Hồi long, Hoành long, hữu Thác Sơn, Lạc 
Sơn dã. 


Hồi long, hoành long thì sau lựng thấp mỏng nên hổi, 
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hoành phải có Thác Sơn (cho hồi long) và Lạc Sơn (cho 
hoành long). 
Câu 3 - Địa hữu thác lạc đắc nhân trác viêt chỉ 
tài, vưu nghiệm đã 
Đất có Thác. Lạc thì sinh người сб tài trác việt, rất ứng 
nghiệm vậy. 
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HỒI MIÊU CÁCH 
Đệ thập đồ (10) 


HỮU ĐỆ THẬP CÁCH 


Chú vân: Mạch khởi hữu chí tả nhập cục, Hổ tiên đáo 
đương, Long hậu tiếp tục, nội ngoại loan hoàn, tả hữu 
khởi, phục. Thành thượng tính phong giang loan bàn 
nhiều, thủy hiện sơn trung. thử vi quý cách, nhiên đắc kỳ 
huyệt, phát phúc tậm gian, nài thành quý cục. 


CÁCH THỨ 10 


Lới chú: Mạch bên hữu tới bên tả nhập cục. trước tiên 
là Hổ sa tới minh đường. rồi sau lại đến Long sa tiếp tục. 
Trong ngoài ôm cong về. ta hữu có tinh phong cao đại khởi 
phục. Sông to uốn quanh, thủy biện trong núi, là quý cục. 
Để huyệt tại long này sẽ phát phúc lâu dài. 
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22 рын ср 
HỒ MIÊU CÁCH 


Đệ thập đồ (10) 
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Chuong XI 
ÁN SON PHÁP 


A- A - HƯỚNG DẪN PHẦN ÁN SƠN PÁHANH PHÚC 


An nghĩa là bàn giấy. án ở trước huyệt như bàn giấy 
trước mặt người ngồi. 

Ấn còn có nghĩa là khách nêu gọi huyệt là chủ. Chú 
khách phai tương kinh nhau thì mới tốt. án không nên qua 
cao hoặc qua thấp. án nghiêm chỉnh tôt hon an lêch lac. án 
càng cho biệt là huyệt đó phát mau hay lâu mới phát. Thường 
huyệt gần án phát mau hơn là huyệt có án tận đằng xa. 





B- ÁN SƠN PHÁP 


Câu 1 - Địa hữu án như quân hữu triều. 
Đất có án như vua có triều, 


Câu 2 - Huyệt vi chủ, án vi khách, hữu chủ hưu 
khách do hữu quân, hữu thần. 


Huyệt là chủ. án là khách, có chủ có khách cũng như 
có vua có tôi. 
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Câu 3 - Dục cầu kỳ chân hảo, viễn án bất như 
cận án. 


Muốn cầu cho thật tốt, thì án xa không bằng án gần. 


Câu 4 - Dục bất doanh háo, viễn triều bất như 
cận triều. 


Muốn không doanh háo, triều xa không bằng triều gần. 
Câu 5 - Chân giả do nghỉ, dĩ án vi cứ. 
Thật giá (huyệt) còn ngờ thì lấy án làm сап cứ. 
Câu 6 - Hoặc viễn sơn hồi đầu vi khách án. 
Hoặc tự huyệt thôi thân vi nội án. 
Hoặc núi ở xa quay đầu về làm khách án. 
Hoặc ở huyệt ra làm nội án. 
Câu 7 - Viên án phát trì, cậu án phát tốc, thử 
an chi. 
Ấn xa phát chậm. án gần phát mau đó là phương pháp 
của án. 
Nhược long hổ cận vệ chỉ chủ khách 
tương nghĩnh, nãi thị giả xứ cao tế mi, đề 
ứng tâm đắc chỉ vi thị dã. 
Nếu dược long hổ cộng về và huyệt chủ, án khách 
tương nghĩnh. nơi đó ta mượn chô cao bằng mi mắt, thấp 
ngang rốn là án được rồi đấy. 
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HỒ NHẬP ĐÔNG LÂM CÁCH 
Thập nhất cách (11) 


HỮU THẬP NHẤT CÁCH 


Tổ khởi Long kiên nhập hữu kiên 
Đáo đầu nhất tiết trực lai thiên 
Tu cầu hồ bạn bao quá huyệt 


Phú quý công danh thế thế truyền. 


CÁCH THỨ 11 
Tô khởi từ vai long nhập vào vai hữu long, vào đầu 


một tiết rồi đi thằng vào ngay cửa trời. Bên hổ nên bao 
quá huyệt. Phú quý công danh đời đời được truyền tụng, 


280 





нб мнАр ĐÔNG LÂM CÁCH 


4à Кы 
TÀ ` 








... 


: š ке 6% 
С 61,31 ел тлі 
“КЫКЕ; 
cư tt“ ký 2ý 
` $ 


SY 


231 


Chuong XII 


LUẬN VỀ PHƯƠNG VỊ QUÝ TIỆN LUẬN 
VÀ CÁC CỤC PHÁP 


A- - HƯỚNG DẪN CHƯƠNG XI хи VÀ хи! 


Те chuong l dên chương XI nói oề chỉ tiết căn bạn để 
học khoa Địa Lý. Từ chương XI này trò di nói vê tông hop 
сас сап Бап đó uà thêm cả tổng hợph uè lý khí nữa, 


Nói cách khác 11 chương trên nói nhiều oé cn ban ра 
tê loan đầu và tit chuong 12 này trå di nói nhiêu vê tông 
hợp оа lý khi. 


B- -LUẬN VỀ Ë PHUONG VỊ quý TIỆN LUẬN VÀ CÁC. CỤC PHÁP 





1 - Tam Thai là Hợi, Chăn. Canh, 

2 - Lục Tu là Cấn, Bính, Tốn, Tân. Đoài, Định, đều là 
âm long. đều là quý nếu tầm được long đó. 

3 - Tý, Ngọ. Dần. Thân là Dương Long. 

4 - Thìn. Tuất. Sửu, Mùi, là Tứ Mộ Long. 


5 - Càn lão đương, Khôn lão âm đó là tiện cách. 

6 - Giáp, ất, Nhâm, Quý là Dương Long. 

7 - Tốn Ty (âm) Thìn Tuất (dương) Sửu Mùi (âm) đều 
là tiện cách. 

8- Binh tý, Đính sửu. Mậu dân. Kỷ mão, Canh thìn, 

Tân ty, Nhâm ngọ, Quý Mùi, Giáp Thân, ất Đậu. 

Bính tuất. Định Hợi: Đó là Đại Vượng Tướng. 

- Canh Tý. Tân Sứu, Nhâm Dần. Quý Mão, Giáp 

Thìn. ất Ty. Bính Ngọ. Định Mùi, Mậu Thân. Ky 

Dậu. Canh Tuất. Tân Hợi là Bàng Vượng. 

10 - Giáp Tý. ăt Sửu. Bính Dần. Đính Mão, Mậu Thìn. 
Ку Ту. Canh Ngọ. Tân Mùi, Nhâm Thân. Quý Dậu. 
Giáp Tuất, ất Hợi: Đó là chính Cô Hư. 

11 - Nhâm Tý. Quý sửu. Giáp Dần. ất Mão, Bính Thìn. 
Đình Ty, Mậu Ngọ. Ký Mùi, Canh Thân. Tân Dậu. 
Nhâm Tuất. Quý Hợi: đó là Bàng Cô Hư, 

12 - Mậu Tý. Ký sửu. Canh Dân. Tân ÀMlão. Nhâm 
Thìn. Quý Ty, Giáp Ngọ, ất Mùi. Bính Thân. Định 
Dậu: Đó là Không Vong Quan Sát. 


13 - Điểm Huyệt nên thừa Vượng Tướng mà bỏ Cô Hư. 
tranh Không Vong. 


Thì sẽ tự nhiên Phát Phúc, có thể đạt được thành công. 
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LONG QUAI TÂY HOÀI 
Thập nhị cách (12) 


HỮU THẬP NHỊ CÁCH 


Tổ khởi hữu kiên nhập long kiên 
Đão đầu nhất tiết huyệt lai tiền 
Tu cầu tả bạn bao quá cục 


Vạn đại khoa danh thể thế truyền 


CÁCH THÚ 12 


Khơi tô ở phía hữu nhập vào vai long 
Vào đầu chỉ một tiết là tới ngay huyệt 
Nên câu được ta sa bao quá cục đất 


Sê phát khoa danh được đời đờ truyền tụng. 
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LONG QUẢI TÂY HOÀI 
Thập nhị cách (12) 
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Chuong XIII 
TỔNG LUẬN CÁC CỤC PHÁP 


A- HƯỚNG DẪN TỔNG LUẬN CÁC CỤC PHÁP 


Đây là nói các cách thế cúa đất kết. 


B- - TỔNG L LUẬN CÁC cục PHÁP 


- Phu Quy Tho Khang Ninh déu là do quy dia chú 
không phai là do lới nói suông. 


- Bản tiện nghèo khó cùng yêu. phần nhiều đều là do 
thiên co. há cháng biết ru. 


Câu 1 - Thủy triểu cửu khúc, phú quý vạn chung 
ơn ứng tứ duy, vinh thăng chín trật. 


Thuy triểu chín khúc, minh dường nước chan chứa: 
chú giàu 


Та дау (Сап Khôn Cấn Tốn) có núi cao chót vót: chủ 
sang. 
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Сам 2- Со thiën tru cao, tho nhu Bành Tó. 
Có thiên tâm phá thì chết non như 
Nhan Hồi. 
Thiên trụ là Cần, nếu huyệt phì và cao hậu 9 Сап 
phương, cao ứng chủ thọ. 
Thiên tâm hậu đầu, ky nước chảy đi, bị chết non, 
Câu 3 - Cấn thây Bính: giàu và sang. 
Đoài thấy Đinh: Thọ và vinh. 
Сап chủ phú. Nếu Cấn sơn nhập huyệt, Bính thủy 
triểu mà Tốn phương có sơn ứng là tốt. 
Đoài là tú long, nếu Đoài long nhập huyệt, có Định 
thủy triểu mà Bính phương có sơn ứng là tốt. 
Câu 4 - Chấn, Canh phấn phát về võ, nắm quyền 
hành trọng yếu tại Hợi Tốn. 
Canh Chấn phấn phát về võ, chính 
phương Nam tọa Khảm hướng Lý. 
- Hợi long Bình ứng, Tốến phương có núi 
cao, 
- Tốn long, Hợi (thủy) ứng, Chấn Canh 
phương, có cờ trống lạ. Khảm long, Ly 
hướng, Chấn Canh ứng, là đất kết văn 
trước, võ sau, do đường khoa mục mà 
nắm chính quyền. 
Các phương Cấn, Tôn có tỉnh phong khởi 


đột, chủ làm võ tướng, cấp thống lãnh 
(Tư lệnh). 
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Câu ð - Thiên thị kiến Canh, trước phát văn sau 
phát võ. - Bính thấy Tân, trước phát võ 
sau phát уап, 

- Thiên thị là Cấn, - Cấn long Canh thủy ứng: Cấn chủ 

văn, Canh chủ võ cho nên trước phát văn sau phát võ. 

Bính long, Tân (thủy) ứng. Bính chủ vỏ chức và Tân 
chu van chương - Cho nên trước phát võ sau phát văn. 

Câu 6 - Thiên Hoàng (Hợi) nhập Thiên thị (Cấn) 
quý khôn tả. 

- Thái ất (Tân) gặp Thiên ất (Tốn) tiếng 
lừng vô địch. 

Thiên Hoàng là Hợi - Nếu long mạch khởi từ Hợi, 
chuyện sang Cấn mà tứ chính (Tý. Ngọ, Mão. Dậu) có cao 
phong ứng chủ con cháu dòng giống giàu sang thịnh vượng. 

Thái Ất là Tân - nếu Tân sơn lai Tốn thủy hoặc Tôn 
sơn lai Tân thủv ứng - chủ trúng khoa danh, thiên hạ vô 
địch vậy. 

Câu 7 - Tốn Tân đặc đạt: chu tử (áo do, tia) 

khắp triều. - Chấn Canh tú lệ: Giáp, 
Binh đầy nhà. 
Câu 8 - Tam cát lục tú long kết cuộc. 


- Tốn Tân có cao phong đẹp ứng về, hoặc 

bút vút từng mây: chủ về khôi khoa. 

- Phương Chấn, Canh có cờ trống. Hoặc có 

núi cao tú lệ ứng về: chủ phát võ tướng. 
Câu 9 - Nhật mã kiến Thiên mã: danh chiếm 

Trạng Nguyên. 
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- Vi ngư kiến đại ngư: quan cư nhất phẩm. 
Nhật mã là nam phương, nếu có vên ngựa (Phiên mã) 
nôi cao lên, đứng tôn lập cho huyệt mà huyệt ngồi tôn 
nghiêm có tú khí thì phát Trạng Nguyên. Cụ Tả Ao nói: 
“Muốn cho con cháu Tam Khôi 
Phương Nam có bút, phương đoài có nghiên”, 
Nghiên là “đại ngư" vậy, nêu phương Đoài có nghiên 
và phương Nam có bút lập nữa thì đỗ tam khôi (3 lần thì 
Hương. Hội và Đình đều dó đầu). 


Câu 10 - Tên chiếm Khôi Nguyên chủ tam dương 
cao vot 
- Chỗ ngồi lăng miếu - chỉ vì tứ thế quân 


bình. 


Tân là Kim long. gặp Bính, Ngọ. Định là tam dương 
Kim và Hoa thành khí nên đỗ đầu thiên hạ. 


Tý Ngo. Mào. Dâu là 1 thế - huyệt ngồi đoan chính, 4 
phương quân bình - con cháu phát khanh tướng. 

Câu 11 - Hợi, Tốn tiếng là vua tôi. 
Chấn, Canh như là vợ chồng. 
Gặp Định, Giáp bảng thì tuổi trẻ có 
thanh danh, gặp Định, Quý ứng chủ tuổi 
thọ thêm giàu có. Ngọ long, Đinh thủy lai 
triều, thiếu niên đỗ đầu. Đinh long mà 
Quy phương có sơn ứng - chủ giàu, thọ. 

Câu 12 - Càn, Đỉnh thì thọ, không nên tương kiến. 


- Chấn, Hợi chủ quý chỉ muốn gặp nhau. 
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- Cần (kim) Định (hỏa): 

Nếu Càn long gặp Định phương nên móng, thấp. 

Đình long рар Сап phương cũng nên mỏng. thấp. 

- Chấn long gặp Hợi thủy, hoặc Hợi long gặp Chân 
thủy: tất chủ quý hiển vậy. 

Câu 13 - Đất có tam kỳ: Vàng ngọc dùng xa xỉ, 

- Thổ có 4 thứ: tiền của thóc lúa không 
dùng hết. 

- Phàm huyệt tốt - Hợi. Chấn, Canh (tam kỳ) có ứng 
thì giàu lớn - Phương Cấn Binh cũng vậy. 

- Phàm thể hình, nhiều huyệt kết - Bốn thế có núi cao. 
quân bình chủ cự phú - cho nên mới nói như vậy. 

Câu 14 - Một nam bao ba nữ, sở thuận về đâu 

thời theo đấy. 
- Một nữ gặp ba nam, ở đâu thời lấy đó. 

- Khôn, Ly. Đoài là nữ - hoặc nga mi. hoặc bán nguyệt, 
hoạc như gương, như hốt. hoặc như liên châu (chuồi châu) 
như đàn tỷ bà (thuộc về đồ dùng của đàn bà). 

- Dậu long nhập huyệt. mà Khảm, Cấn, Chấn, ba 
phương со би ứng thì trước phát nữ. sau phát nam. 

Chấn là trưởng nam, 
Kham là trung nam. 
Сап 1а thiếu nam. 
Tốn là trưởng nữ. 

Ly là trung nữ. 


Đoài là thiếu nữ. 


240 


VỊ nào ứng thì vị đó phát. 

Như là Cấn long, thứ đến Khảm Đoài cũng thế. 

Сац 15 - Dâu, Tôn phát con gái thông minh. 
- Chấn canh phát con trai uy vũ. 


Câu 16 - Làm quan ở ngũ phủ, do ở nhị thổ, nhị 
kim. Chức giữ ở lục bộ do ở khí tàng bát 
tướng. 


Nhị Kim là Càn Đoài. nhị Thổ là Khôn Cấn ứng về. 


Câu 17 - Kho tàng thấy ở Cấn, Bính, con trai giàu 
địch quốc, 


Nga mi thấy ở Tý Ngọ, con gái đẹp 
khuynh thành. 


Câu 18 - Cần nạp Giáp, Khôn nạp ất đoán trước 
đắc thời. 


- Tý tra Ngọ, Thìn ưa Thân, bèn biết dắc 
thế, 
- Gần long nạp Giáp thủy - Khôn long nạp ất thủy, 
Tý long Ngọ hướng phát như lôi - Thìn long Thân 
hướng cũng như vậy. 
Đều là dương long, dương thủy sẽ chỉ phát một thời. 
“âu 19 - Ngũ khí triều nguyên, cửa nhiều xe ngựa. 
- Tü Kim tú bào, nhà rực trâm anh. 
- Mëc ó Dóng, Kim б Тау, Ноа б Nam, Thủy ở Bắc, Thổ 
ở giữa làm huyệt: Con cháu nhiều xe ngựa. 


- Tú Kim khởi ứng bốn phương - huyệt ở giữa: trâm 
anh gia truyền vậy. 


Câu 20 - Thế tuy đại, huyệt bất cầu đại, chí ái nội 
tâm niêm khi. 
- Huyệt tuy tiểu, phúc phát bất thiểu, 
chân do nghịch thủy. 


Thế tuy lớn, huyệt không cần lớn, chỉ ưa nội tâm 
đĩnh khí. 


Huyệt tuy nhỏ, phát phúc không nhỏ, chính vì có nước 
nghịch lại. 


Luận câu 20 - Từ mười đặm long mạch chạy lại, 
kết huyệt chẳng qua chỉ vừa chiếc chiếu, 
điều đáng ưa là nội đường nhỏ, vừa một 
người nằm nghiêng - trời mưa chứa nước 
đọng ở trong, cho nên nói là không cần 
đất rộng vậy. 


Huyệt tuy nhỏ bé, nhưng kho mạch gồm thu cả lại có 
cách nghịch hướng. thu tất cả nước từ đầu nguồn lại, con 
cháu giàu sẽ mua hết cả ruộng của thế gian. 


Thu tận nguyên đầu thủy 
Từ tôn mãi tận thế gian điền”. 


Cho nên nói là phát phúc không nhỏ vậy. 

Câu 21 - Mộc sinh văn sĩ, thổ vượng điền ngưu. 
- Đa kim đa ngọc, thủy sản anh hùng. 

- Hình mộc phát văn sĩ, hình thổ vượng ruộng, trâu. 


- Kim nhiều vàng ngọc, thủy sản anh hùng. 
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Luận câu 21 


a - Mộc tính tĩnh xứ, khởi tiết tiết sinh 
văn chương chỉ sĩ. 


b - Thổ tính trọc phì, mãn tiến điển ngưu 
chỉ phú. 


c - Ða Kim tích ngọc, khai khẩu dĩ đấu 
lượng kim. 


d - Thủy kiến Kim, Thổ kiến Thủy đa 
xuất anh hùng. 


Có nghĩa là: 
Mặc tính yên lặng, nếu có đốt đốt mọc lên, gồ lên là kết 
huyệt, tầng vào sẽ sinh ra những bậc văn chương thì sĩ. 


Thổ tính trọc phì, huyệt kết ứng sinh người giàu có, 
nhiều ruộng trâu. 


Hình Kim chứa nhiều ngọc, nếu huyệt Kim khai khẩu 
mà để được đất vào đó, thì giàu có thể lấy đấu đong vàng. 


Câu 22 - Tam thai tiền, Tam thai hậu, Tể tướng 
công khanh. 


- Thất diệu Đông, thất diệu Tây, Trạng 
Nguyên Phụ Bật. 


Tam thai trước, tam thai sau, sẽ phát tế tướng công 
khanh. 


Thất diệu phía Đông, thất diệu phía Tây sẽ phát 
Trạng Nguyên Phụ Bật. 


Câu 23 - Hình giải đệm, mở chiếu, đất đó rất quý. 


- Có tiền quan hậu quỷ, đất đó rất tốt. 


Câu 34 - Phát phúc lâu dài, chắc hẳn nước quanh 
huyền vũ. 

Làm quan phú hậu, tất nhiên nước lượn 
thanh long. 

Luận câu 24 - Kiểu đất hồi long cố tổ, nước tiền 
đường chảy quanh về huyền vũ, mà đi, 
thì phát phúc không có dứt. Long ta 
nghịch chiều, nếu nước chảy xuôi mà 
long đi ngược lên thì con châu làm quan 
mà giàu vậy. 

Саи 25 - Сат hình văn quan, yếu chi hình thể 
nhỉ luận. - Thú hình vũ s1, vưu đương 
tường mạch lạc nhỉ suy. 

Cầm hình phát văn quan, cần biết hình thế mà bàn. 


Thú hình phát vũ sĩ, nên tường mạch lạc mà suy. 


Câu 26 - Đại thế xuất văn chương, do hồ thủy 
khẩu sinh quái thạch. 


- Thế thế liên khoa mục, tại hồ lọng 
thượng khởi tỉnh phong. 


Đời đời xuất phát văn chương. do ở thủy khẩu sinh 
quái thạch. 


Đời đời liền có khoa mục. do ở thân long khởi tình phong. 


Luận câu 96 - Kết tại Cấn, Hợi long, nhập Tốn, 
Tân, kỳ huyệt quý khí, hựu quải thạch 
trấn thủy khẩu, tấm thủy, trướng thủy, 
lạc như phù, tử tôn phú quý dã. 


Kết ở Cấn, Hợi long, nhập Tốn, Tân huyệt đã quý khí 
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lại có quái thạch, trấn ở thủy khẩu, rút nước lên cạn, nổi 
quái thạch, nên con cháu giầu sang vậy. 


Câu 27 - Thế thế liên khoa mục, kiến tú mạch kết 
cục, Long thân thượng tiết tiết sinh 
phong, như liên châu, đại đại tử tôn văn 
chương dà. 


Đời đời liền phát khoa mục, huyệt đã có mạch tốt 
kết cục. 


Trên mình long lại có đốt đốt cao lên như liên châu, 
nên đời đời con cháu phát văn chương vậy. 
Câu 28 - Bạch ốc xuất công khanh, do hỗ hồi 
long cố tổ. 
- Điền phu chí tể tướng, do hồ nghịch 
thủy nhập hoài. 


Bạch ốc xuất công khanh do ư hồi long đoái tổ. 
Điển phu làm đến tể tướng do и nghịch thủy vào lòng. 


Luận câu 98: - Tổ như phụ viễn hành, hồi long 
như tử, eửu vọng kiến nhi tự khoái, cố 
viết hồi long chỉ lực bạc năng linh bạch 
ốc chí công khanh. 


Tổ như là cha đi xa, hồi long như là con trông lâu được 
nhìn thấy mà vui mừng. cho nên nói là sức hồi long tuy bạc 
nhược mà có thể khiến cho bạch ốc làm tới công khanh. 

- Huyệt tuy tại sơn, nhưng họa phúc tại 
thủy, thủy nghịch cấp phát, nhập hoài 
càng nhanh, cố viết sử, điển dã chỉ nhân 
vi quan chí tể tướng. 
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Huyệt tuy ở sơn họa phúc ở thuỷ. Nước nghịch chảy 
siết vào lòng càng chóng phát nên mới nói là được đất đó, 
dù là người điển dã cũng làm quan tới tế tướng vậy. 

Câu 29 - Thổ nhập Thổ tử tôn đa hào phú. 

- Mộc nhập Mộc tử tôn đa khoa mục. 

Thổ vào thổ con cháu nhiều hào phú. Mộc vào Mộc con 
cháu nhiều khoa mục. 

Luận câu 29: Cấn thuộc Thổ chủ phú, Thổ vượng 

điển ngưu. 
Cấn long nhập thổ tỉnh, tác huyệt chỉ 
phú quy dã, 

Cấn thuộc thô chủ về giảu, Thổ thì vượng về ruộng trâu. 

Cấn long vào Thổ tĩnh làm huyệt chủ về giàu sang vậy. 

Hợi thuộc mộc vi mộc thế, Hợi nhập cục 
tác mộc huyệt, đa văn sĩ dã, 

Hợi thuộc mộc làm mộc thế, Hợi nhập cục làm mộc 
huyệt, đấy là phát nhiều văn sĩ vậy. 

- Hựu nhất thế long hành khởi tổ, dại thổ 
tỉnh chỉ thổ hữu huyệt, tứ hành như thử 
chi loại. 

Lại một thế cách nữa, long mạch đi khởi tổ từ đại thổ 
tinh đến thổ eó huyệt. Bốn hành khác đều giống như thế. 

Câu 30 - Nhất sơn nhất án túc dĩ tự vinh. 

Nhất huyệt nhất đường túc đi trí phú. 

Một sơn, một án đủ sức tự vình. 


Một huyệt một đường, đủ sức làm giầu. 
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Luận câu 30: 

a - Chung ứng nhất huyệt thanh kỳ nhất 
án, tuy vô long, hổ điệc vinh hoa. 

Chung ứng vào một huyệt. thanh kỳ ở một án, tuy 
không có long, hổ vẫn vinh hoa. 

b - Thổ tỉnh kết huyệt hướng đường, trữ 
thủy diệc trí phú đã. 

Thổ tỉnh kết huyệt hướng đường chứa nước cũng có thể 
làm giầu vậy. 

Câu 31 - Lư chiên trúng dự ngao đầu, cáo trục đa 

sinh pho mà. 

Hinh nhu lu chiên. đậu trúng ngao đầu. cáo trục sinh 
nhiều phò mã. 

Luận câu 31 

a - Huyệt kết hồi long, tiền diện sơn như 
hoa cái, hậu huyệt như lư chiên, phát 
trạng nguyên dã. 

Huyệt kết hồi long, trước mặt có núi, hình như hoa cái 
(lọng hoa) ở sau huyệt, hình như lư chiên (roi ngựa) phát 
trạng nguyên vậy. 

b - Phàm huyệt kết xứ, Nam phương 
Bính, Ngọ, Đỉnh, sơn hình như cáo trục 
đăng lập, nam hôn công chúa đã. 

Phàm chỗ huyệt kết. ở Nam phương (Bính, Ngọ. Đính) 
có núi hình như cáo trục, đứng chầu. con trai lấy được 
công chúa vậy. 


Câu 32 - Sơn thôi thoái vận, tuần tiết nhỉ phát 
nhỉ tôn. Thủy khán nguyên đầu, kiến 
phương nhi tri chức nghiệp. 

Núi suy chuyển xuống theo đốt tiết mà phát con cháu, 

Nước xem từ đầu nguồn mà biết chức nghiệp. 


Luận câu 32: 
a - Sơn lai tự đầu giáng khởi, mỗi nhất 
tiết phát nhất đại, đốn khởi nhỉ suy. 
Núi đến từ đầu trở xuống, mỗi một đốt tiết phát một 
đời, theo chỗ thấp chỗ cao mà suy luận. 


b - Phàm thủy chỉ lai trường khê từ chứ 
giai hữu thăng, tự phát - Hà tự nhi luận 
giả như Tý phát nguyên thùy chủ thương 
mại, đi thử luận tha, khả loại suy, 

Phàm nước trường khê tới quan hệ tự chỗ phảt 
nguyên - Xem từ chữ gì mà định luận - Gia như nước phát 
nguyên từ chữ Tý thì chủ về buôn bán, cứ theo pháp đó mà 
suy luận rộng ra. 


Câu 33 - Tam thai tiền, vương tự hậu, tiền hậu 
vinh xương 
- Ngũ nhạc hậu, liên châu tiền, hậu tiền 
vinh hiển. 
Tam thai đằng trước, chữ vương đằng sau thì trước 
sau vinh xương, 


Ngũ nhạc ở sau, liên châu ở trước. thì sau trước vinh 
hiển. 
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Luận câu 38: 
a - Thử địa sinh phong hầu, tử miếu thực. 


Kiểu đất này sống được phong hầu, chết được miếu 
thực (làm thần được cúng tế). 


b - Ngũ nhạc hậu, hậu ngũ tử giai vinh 

hiển đát. 
Ngũ nhạc ở đằng sau. 5 con đều hiển đạt. 

с - Liên châu sơn kỳ giả, tiền phát liên châu. 
Liên châu sơn ở đằng trước thì trước phát liên châu. 
Câu 34 - Thạch thất hoa khai, vọng chí nhi quý địa. 


Thủy nguyên trước tĩnh, đắc chỉ nhi cát 
huyệt. 
Thạch thất hoa khai, nhìn đó mà biết là quý địa. 
Nguồn nước lặng im được chỗ đó mà làm huyệt tốt. 
Luận cầu 34: 
a - Phàm thổ khởi, nhất cư huyệt đã, giai 
quy địa dã. 
Phàm đất gồ lên một chỗ mà làm huyệt, đều là đất 
quý vậy. 
b - Phàm thủy tính bản động, kiến tĩnh 
xứ giai bựu kết huyệt dã. 


Phàm nước tính vốn động, thấy chỗ nước im lặng thì có 
huyệt kết vậy. 


Câu 3ð - Nhất trùng bão khỏa nhất trùng khai 
Tướng Tướng vương hầu tại thử gian. 
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- Tứ vi hoàn nhiễu tứ vi cố, eóng khanh 
phụ bật cư thử trú. 


Một trùng bao bọc, một trùng mở, tướng văn tướng vö, 
vương hầu ở chỗ đó. 


Bốn bề quanh co bốn bề đoái lại, công khanh phụ bật 
đóng tại đó. 


Luận câu 35: 


a- Kết huyệt nội khai nhất trùng, ngoại 
cao nhất trùng, thủy khẩu tỏa mật, đích 
thị vương hầu chỉ địa. 


Huyệt kết trong khai mở một trùng, ngoài lại cao lên 
một trùng. thủy khẩu thì đóng kín. Đúng là đất vương hầu. 


b - Tứ diện giai miêu cung, loan cung 
bão, công khanh tất cư thử xứ. 


Bốn mặt đều hình cánh cung, nằm ôm lấy, công khanh 
ở tại chỗ đó. 


Câu 36 - Vị liệt đài giai, yếu đắc xích xà nhiều ấn. 

- Chức cư thanh quý, do hồ thanh long liên châu. 
Ngồi ở dài giai, cần có xích xà nhiễu ấn. 

Chức ở thanh quý, do tại Thanh long liên châu. 

Luận câu 36: 


a - Như Cấn, Hợi kết cục, Ty phương hữu 
ấn, như long bão hướng chủ quý đã. 


Như Cấn Hợi kết cục, Ty phương có ấn mà lại có long 
bão hướng, chủ quý vậy. 
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b - Cấn, Hợi long kết cục, nhi long thân 
khởi tỉnh phong, chủ quý đã. 


Cấn, Hợi long kết cục mà trên thân long nổi tỉnh 
phong cũng chủ quý vậy. 


Câu 37 - Dậu vị sơn cao tế ác khí, tĩnh thanh bất 
phạm nhất hào. 


- Mão phương thủy tụ án quang minh, 
long nhan cận, danh phương tứ hải, 


Dậu phương khí thanh tịnh, không bị xâm phạm một 
тау тау. 

Mão phương nước tu án quang dàng. dugc gàn long 
nhan (vua) tiếng lừng bôn biển. 


Câu 38 - Mùi phương thê thiếp chỉ vị, sở ái giả 
trừng thanh. 


- Mão phương quân vương chỉ vị, sở ky 
giả lăng áp. 
Mùi phương chu thê thiếp. dáng yêu ở chỗ trong sạch. 
Mão phương chủ quân vương đáng ky là bị lấn áp. 
Luận câu 38: 
a - Mùi phương chủ thê thiếp, như hữu 
viên sơn tú ứng, tất hữu hiền thê tú thiếp. 
Mùi phương chủ về thê thiếp, nếu có núi tròn thanh tú 
ứng về, se có vợ hiển thiếp tốt. 
b - Mão phương nhật xuất chi minh quân, 
tượng như sơn cao lăng chỉ nội, vị chi 
lăng áp thái dương, nan thụ quân ân. 
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Mão phương là chỗ mặt trời mọc, sáng sủa, tượng về 
vua, nếu ở trong có núi cao che khuất (che khuất mặt trời 
mọc) gọt là lấp che thái dương, khó mà được hưởng ơn vua. 


Câu 39 - Càn, Khôn nhị vị đáo đầu, tuy phát 
phúc; chung niên bại tuyệt. 


- Thìn, Tuất lưỡng long thụ huyệt, tuy 
phát phúc phản thụ bần cùng. 
Hai ngôi càn khôn đáo đầu. tuy có phát phúc rôi sau 


cùng bại tuyệt. 


Lưỡn long Thìn Tuất nhập huyệt, tuy có phát phúc lại 
bị bản cùng. 


Luận câu 39: 


a - Càn lão dương, Khôn lão âm, lưỡng long 
kết cục diệc phát nhất đại, bại tuyệt dã. 
Càn là lão dương. Khôn là lào âm, hai long này kết 
cục, cũng chỉ phát có một đời rỏi bị bại tuyệt. 


b - Thìn, Tuất giai một khố, long phát 
nhất đại nhi tử tôn bần cùng. 
Thìn. Tuất đểu là mô khô long. cũng chỉ phát được một 
đời rồi con cháu lại bẩn cùng. 
Câu 40 - Tý, Ngọ, Dần, Thân, tứ dương long chi 
vi toàn. 
- Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tử mộ long chỉ sở ố. 


Tý. Ngọ, Dân. Thân là bốn dương long chưa được 
hoàn toàn. 


Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là bốn mộ long thật đâng nên ghét. 
Luận câu 40; 

a - Tứ dương long phát nhất đại. 
Bốn dương long chỉ phát được một đời, 


b - Tứ mộ long tuy phát phúc, tử tôn bại 
tuyệt, 


Bốn mộ long tuy phát phúc nhưng sau con cháu lại 
ngoan ngu bại tuyệt. 
Câu 41 - Tiến nguyên đầu không, tài cao bất đệ. 


- Thiên nguyên vị khuyết, niên hưởng bất 
trường, 


Tiến nguyên đầu không. tài cao không đậu. 
Thiên nguyên vị khuyết. tuổi thọ không dài. 
Luận câu 41: 
a - Tốn, Tân không khuyết, tuy học quá 
nhận, ứng thí bất đệ. 
Phương Tôn. Tân bị không khuyết, tuy sức học hơn 
người nhưng đi thi không đậu. 
b - Càn phương vô sơn, thâm thủy, niên 
hưởng bất kỳ. 
Сап phương không có núi cao. lại nước sâu thì tuổi 
sống không được mấy. 
Câu 42 - Đại sơn áp như thủy tỉnh tai hại tịnh chi. 
- Mão tỉnh như nhật mã, hung họa tự tùy. 


Đại sơn áp tới tỉnh thủy, tai hại đều tới. 


Mão sơn lấn sang nhật mã, hung họa theo tùy, 

Luận câu 42: 
a- Sửu phương hung vị, huyệt cư cận túc, 
hậu sơn lắng áp, tử tôn hung bạo, họa bại 
dã, nhật mã ngộ hỏa då. 

Sửu sơn là hung vị. huyệt ở gần chân, hậu sơn lấn Ар 


huyën vü, con cháu hung bao, hoa bai vày. 


b - Mão phương hữu sơn cư chỉ, chủ 
thống mục. 


Mão phương có núi ở đó chủ về bị đau mắt. 


Câu 43 - Thủy phóng Quỷ vị, nhỉ thê thiếp họa 
bại nan đào. 


- Thủy phóng Ngưu phương, nhi tử tôn 
đạo tặc dị hư. 


Thủy phóng ở Mùi vị, thê thiếp bị hoạ bại khó tránh. 


Thủy phóng ở Sửu phương. con cháu làm trộm cướp 
để hư. 


Quý vị Mùi đã, Ngưu, Sửu phương đã. 
Quý là phương Mùi. Ngưu là phương Sửu, 


Câu 44 - Đới đao, đới kiếm, bất nghi ư mộ khố 
chỉ vị. 


- Hân quần, vũ tụ, båt kham ư mộc dục 
chi hương, 


Hình đới đao, đới kiếm không nên ở ngôi Mộ Khố. 


Hình hân quần vũ tụ, không nên ở nơi Mộc Dục. 
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Luận câu 44: 

a - Mộ Khô: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi dã. 
Nhược kiến ư đao kiếm tại thử phương, 
tử tôn khởi đạo tặc dị tạo hình hại dã. 

Mộ Khố là 4 phương Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, nếu thây có 
sơn hình như đao như kiểm ở phương đó thì con châu sẽ 
khởi lên làm đạo tặc mà bị hình hại vậy. 

b - Mộc Dục: Tý, Ngọ, Mão, Dậu đã - Thử 
phương hữu hình như hân quần vũ tụ tất 
sinh hoa nguyệt chỉ nữ da. 

Mộc Dục là bốn phương Tý, Ngọ, Mão. Dậu - Nếu thấy 
phương đó có sơn hình như vén quần sốc áo tất sẽ sinh ra 
соп gái trăng hoa vậy. | 

Câu 4ð - Bình bát kiến ư Khôn, Thân tất sinh 

tàng ni. 
Ап tỉnh kiến ư Dần, Thân tất sinh vu nữ. 

Binh bát thấy ở Khôn, Thân tất sinh ra những tăng ni, 

Án tình hiện ở Dần, Thân tất sinh ra bọn vu nữ. 

Câu 46 - Cao phong độc xuất ư nam phương, viên 

hình, khủng tai hình chi họa. 
- Cao phong trấn áp ư Thiên mẩu, khủng 
сап hạ đệ chỉ danh. 

Cao phong trở trọi ở phương Nam. hình tròn, sẽ bị họa 
tai, hình sát. 

Cao phong trấn áp ở thiên mẫu e bi mang danh thi 
hồng. 
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Câu 47 - Sửu, Mùi, Dần, Thân ngộ hồ lô, nhỉ 
phong tàn bệnh tật. 


- Sửu, Mùi, Dần, Thân kiến bút, hoang 
hấn tụng từ. 


Sửu, Mùi. Dân, thân gặp hình hồ lô, bị bệnh phong. 
tàn tật. 
Sửu. Mùi. Dần. Thân thấy hình bút, bị gây hấn kiện 
tụng. 
Câu 48 - Minh đường can hạt, sĩ bất đăng khoa. 
Huyền Vũ đê bạc, nhân vô thợ khảo. 
Minh Đường khô khan. học trò không thì đô. 
Huyền vũ móng thấp. người không sống lâu. 
Câu 49 - Ngũ hành nhập miếu, tiểu cục thành nhân. 
- Tam tiêm sấm vân, sĩ nho cao trúng. 
Ngù hành ở chỗ miếu. vượng đất nhỏ cùng nên người. 
Ba cây bút chấm mây. học trò thi đỗ cao, 
Luận câu 48: 


а) Мос сү Đông, Hỏa cu Nam, Kim cư 
Tây, Thủy cư Bác. Giả như Đoài Kim 
mạch lai, Kim tác huyệt, ngộ nhất mộc cư 
Đông tại án, đắc miếu vượng, nguyên, 
huyệt tuy tiểu diệc xuất công khanh. 


Ví như phương Đoài, mạch lai hình Kim, lại khai huyệt 
hinh Kim - Có một hình Mộc ở phương Đông đến làm án, là 
miếu vượng nhất, dù đất nhỏ cũng phát công khanh. 
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b) - Giả như Tân, Dậu, Canh tam tiêm 
sấm vân, cát mạch nhập huyệt tọa nhi 
hướng chỉ, tất phát trạng nguyên đã. 

Nếu như ở phương Canh, Dậu, Tân có ba cây bút nhọn, 
vươn lên chăm mây, mà mạch cát. Phân kim tọa huyệt mà 
hướng đúng sẽ phát trạng nguyên. 

Câu 50 - Nhất thốn thổ, nhất thốn Kim, tại hồ 

thủy tụ nhập hoài. 
Nhất Hỏa long, nhất Mộc án, thân sử 
Hàn lâm. 

Một tấc đất. một tấc vàng, cốt ở nước tụ vào lòng. 

Một hóa long nhập huyệt gặp mộc làm án, ở chức Hàn 
Lâm vậy. 

Câu 51 - Chiêu tặc quân tại Tý, Ngọ, do hồ Tý, 
Ngọ, hoặc kiếm, hoặc kỳ, tất sinh hung : 
tướng chỉ nhân. 

- Nhất thốn thổ, nhất thốn kim, tâm tư 
thiết thiết. Tam đẳng nhân, tam đẳng 
vật, tình tự vân vân. 

Chiêu tặc quân tại Tý, Ngọ, do ư Tý Ngọ hoặc kiếm 

hoặc cờ, tất sinh ra người hùng tướng. 

Nhất thốn thổ, nhất thốn kim, lòng nhớ bâng khuâng. 

Tam đẳng nhân, tam đẳng vật lòng sầu man mác. 

Luận саи 51: 

a - Kim Mộc tương phản nhau 
Kim Hỏa tương cộng nhau. 


Huyệt tọa Mộc tỉnh. thấy trước án là Kim tinh së khác 
thể. huyệt tọa Kim tình cũng vậy. 


Kim huyệt mà nhập Hỏa chủ về tuyệt diệt, Mộc huyệt 
mà thấy Kim, tổn thương con cái. 


Câu ã2 - Cô sơn như lập tại Đông phương, thường 
xuất tăng ni đạo sĩ. 


Long mạch như loa tại Khôn, Thân 
thường xuất nghiêm sư, hòa thượng. 


Cô sơn như chiếc nón ở Đông phương, thường phát 
xuất tăng nì đạo sĩ. 


Mạch như ốc xoáy tại Tây phương thường phát xuất 
nghiêm sư, hoà thượng. 


Câu 53 - Сал, Khảm, Cẩn sinh viên ấn, phù pháp 
phong lưu, 


Hợi, Mão, Mùi như bao tiểu Kim, y sư 
kinh nghiệm, 


Cân, Khám, Cấn phương có hình án tròn sẽ phát thầy 
pháp, phong lưu. 


Hợi, Mão. Mùi phương có hình như bọc tiểu Kim thầy 
thuốc giỏi. 
Câu 54 - Tiền sơn loạn y đố nữ loạn đâm, 
Long hồ giao nha ví đại sát, 
Phía đầu núi như loạn y sẽ phát gái ghen, loạn đâm. 
Tay Long Hồ giao nha (nhe răng vào nhau) là đại sát. 


Câu ãã - Nấu liên mật tỉnh nhỉ liên bạc mệnh. 
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Bát phong suy tảo, huyệt bán tử, bán ly. 
Đệm liền như đào giếng, con cái luôn luôn bạc mệnh. 
Tám phương gió thôi vào huyệt. nửa chết nửa phân ly. 
Câu 56 - Tứ phương tiêm xạ huyệt, khởi tai khởi 

nghiệt. 
Bốn phương bắn nhọn vào huyệt, gây tai họa cho huyệt. 
Luận câu ð6: 

Tả xạ trưởng nam tuyệt. 

Hữu xạ thứ nam vong. 


Nhược nhiên đương diện xạ, trung tử 
định ly hương. 


Bàn vào bên tå thì trung nam tuyêt, băn vào bën hüu 
thì thứ nam chết, nếu bắn vào giữa, con giữa ly hương. 


Câu 57 - Sa thủy nhược tà trắc, nữ nhân tham 
hoa sắc, Sơn tấu Đông Nam, táng hậu 
nhất trương hung họa. 


Sa thủy nghiêng ghé, con gái trăng hoa. 

Nui chay Đông Nam. sau khi táng bị một trận hung họa. 

Luận cầu 57 - Sa thủy đo tán loạn, táng hậu tiền 
tài tán. 

За thủy tán loạn, chôn xong sẽ tán tài. 


Сач 58 - Miếu xã ngộ táng huyệt, huyệt hạ nhân 
đỉnh tuyệt. 


Táng vào chỗ miếu xã, hạ huyệt xong sẽ bị tuyệt 
con cái. 
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Câu 59 - Tiền hậu kiến tước phá huyệt, hạ chiêu 
tai họa. 

Phía trước phía sau thấy hụt, phá, huyệt hạ rước lấy 

tal va. 

Câu 60 - Long Hổ đoạn thủy xuất, định mãi tận 
điển trạch. Minh đường thủy phản 
khuynh, tử tôn ly hương bại. 

- Long Hổ đoạn thủy chảy ra, nhất định phải bán hết 
ruộng đất. 

Minh đường nước hắt nghiêng trở ra, con cháu phải xa 

làng, thất bại. 

Câu 61 - Diện tiền hiến xạ Tào sát nhân bất 
dụng lực. 

Khảm úy Thìn nhi Khôn úy Mão 
Chấn ky Thân nhi Tốn ky Dậu 
Càn ố Ngọ nhỉ Đoài ố Ty, 

Cấn ky Dần nhỉ Ly ky Hợi. 

Trước mặt thấy mũi nhọn. giết người không dùng sức. 

Kham sơ Thìn, Khôn sợ Mão. 

Chân ky Thân, Tôn ky Dâu 

Cà ky Ngo, Doài ky Ty 

Càn ky Dán. Lx ky Hgi. 

Luận câu 61 - Khảm long kết huyệt nhi Thìn 
thượng hữu nha đao. 

Long khiến thủy giai hung họa chỉ triệu 
dã khả loại thử nhập cát dã. 
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Kham long kết huyệt mà trên cung Thìn có gò đống, 
núi non hình nha đao là hung họa. 


Long kiến thủy là Kham long mà hướng Thìn có nha 
đao. Đây là phép Long Thượng bát sát. Xin xem Phụ Luc I 
cho rò. 


Câu 63 - Thủy ngộ Hoàng Tuyền gia tật bệnh. 
Sơn kiến thương cốt mạch, nhân yếu vong, 
Thủy ngộ Hoàng Tuyển, trong nhà bị tất bệnh. 
Sơn thấy thương đến cốt mạch, người bị chết yếu. 
Luận câu 62: 
Định Canh Khôn thượng thị Hoàng Tuyền. 
_Ất Binh tu phòng Tốn thuỷ tiên. 
Giáp Quý hướng lai hưu kiến Cấn. 
Tân Nhâm thủy lộ phạ đương Kiển. 


Như sơn mạch cốt nhục đoạn thương, 
mạch tuyệt khí, tử tôn bại tuyệt đã. 


Đình, Canh, thì Khôn là Hoàng Tuyển 

Ất Bính không nên phóng thủy ở Tốn 

Giáp Quý hướng lai, lo thấy ở Cấn 

Tân, Nhâm thì sợ đường thủy ở Cần. 

Nếu sơn mạch cốt nhục bị đoạn khí, con cháu bị bại 
tuyệt vậy. 

Lưu ý: Muôn biết rõ hơn ở câu 62 xin xem phụ lục П 
noi tê Bát Đại hoàng Tuyển. 


Câu 63 - Thủy phá Thái Dương, dâm trọc chỉ thải 
tự khởi. Thủy phá Cấn vị, bần phạp chi 
thán tự sinh. 


Thủy phá Thái Dương. thói dâm trọc tự khỏi. 
Thủy phá Cấn vị, lời than nghèo tự sinh, 
Luận câu 68: 
a - Thái Dương: Tý, Ngọ, Mão, Dậu kỳ 


thuy tự Dậu phóng Mão hoặc chuyển 
Mão phóng Dậu. 


Ty Ngọ diệc nhiên cách giai đâm thái dã. 


Thái Dương là Tý, Ngọ. Mão, Dậu - Dòng nước từ dậu 
phóng ra Mão, hoặc chuyển Mão phóng ra Dậu. 


Tý. Ngọ cùng thế, đều là cách đâm thái vậy. 
b - Cấn sinh phú, nhược Cấn thủy phi 
khứ giai bần tiện đã. 

Сап chủ phú, nêu cân thủy bị chảy đi đều là cách đều 

là cách bần tiện хау. 

Сац 64 - Thủy lưu quy bối,eơ hàn khất cái. 
Sơn tọa cô đơn, tử tôn nan kế, 

Nước chảy lưng rùa, bị đới rét ăn mày. 

Sơn ngồi cô đơn, con cháu khó bề nối dõi. 

Luận câu 64: 


Tọa huyệt điện tiền, thủy như quy bối 
hoặc huyệt lộ hình. 


Thuỷ như quy bối, tử tôn tất bần, khất 


cài. Có don già, son tàn сап, һоас һас 
điền, đê điền, lưỡng biên vô hậu, khí vô 
tàng phong, tất tuyệt tự dã. 

Toa huyệt chỗ trước mặt như lưng rùa, con cháu 
nghèo, phải ân mày, Cô đơn là núi gần sát hoặc bạc điển. 
đề điển ở hai bên không có hậu khí. không chăn gió tất bị 
tuyệt tự vậy. 

Câu 6ð - Đại để sơn thúy tụ chung, khí tú thanh, 
khuất khúc vi cát, trùng sơn xích thố, 
băng phá, bạc độc vị hung. 

Đang thủy xu cát ty hung dĩ toàn kỳ 
thiện dã, 

Đại để sơn thủy tụ được tú khí, thanh thủy, khuất 

khúc là tốt. Còn trọc sơn, xích thổ. lở vỡ bạc độc là dở. 

Phải chọn sơn thủy sao cho xu cát ty hung để cho sự 
tốt lành được toàn vẹn. 
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HỮU THẬP TAM CÁCH 


Tổ phát tả kiên nhập hữu kiên 
Sơn cao Huyền Vũ thủy chi huyền 
Nhật mình nguyệt chiếu đường triểu nội 


Thư địa vĩnh hoa phú quý toàn 


CÁCH THỨ 1: 


Mạch khởi Tổ từ vai tả nhập vào vai hữu Long, 


Núi Huyền vũ cao dầy, thủy chảy như chữ chị, chữ 
huyền. 


Minh đường trong sáng, được nhật nguyệt chiếu minh. 


Đất phát vinh hoa phú quý toàn vẹn, 
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Thàp tam cách (13) 





с 


1 


v 


Chuong XIV 
NHẬT KỲ SƠN THỦY HỢP САТ РНАР 





A - HƯỚNG DẪN PHẦN N 


HẬT KỲ SƠN THỦY HỢP CÁT PHÁP 


Chương này cho biết cách tính thời gian hết phốt trên 2 
Đhương diện: Thể uà Dụng, 


Thể là do hình thế đất mà biết, còn Dụng là do lý khí 
mà biết. 





B - NHẬT KỲ SƠN THỦY HỢP CÁT PHÁP 


Phép ấn định thời gian kết phát và sơn thuy hợp pháp. 
1 - Long thủy nạp Giáp. 

a - Cần long nạp Giáp thủy, 

b - Kham long nạp Quý thủy. 

c - Cân long nạp Bính thủy. 

d - Chấn long nạp Canh thuỷ 

e - Tôn long nap Тап thuv. 


g - Khón long nap àt thúv. 
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h- Đoài long nạp Đình thủy. 
Мар Саар như trên đây là hợp pháp tốt. 
2 - Bức và Khoáng 
a - Phàm xuất sơn bộ huyệt: 
- nội bách bộ vị bức. 
- ngoại bách bộ ví khoáng. 
Phàm xuất sơn bước tới huyệt: 
- trong trăm bước là bức bách 
- Ngoài trầm bước là khoáng đăng. 
b - Thủy tựu huyệt 
- nội bách bộ vi cấp, 
- ngoại bách bộ vi khoáng. 
Từ nước tới huyệt: 
- Trong trăm bước là cấp 
- Ngoài trăm bước là hoãn, 


Về núi thì 3 năm đi một bước. nước mà thuận cũng đi 
một bước. 


Bơi vậy nên: Nghịch là cấp. Thuận là hoãn. 
3- a) Kiên, trì, động, cấp, tĩnh, thả: 

- Kim tính kiên. 

- Thổ tính trì. 


Sơn thủy cận cấp, vượng tướng = 18 chia 2 thành 9 nên 
9 năm đã phát phúc. 


huó 
рһа 


аға 


b/ huu già như Hỏa tính eấp, hỏa long hữu hỏa 
hình, thu tác huyệt, hỏa hướng, nghịch sa, 
nghịch thủy, tứ thế giai vượng tướng. Bất tất 
luận thiên địa, chỉ số, chiêu táng, mộ phát. 
Спа như Hóa tính cấp, hỏa long hóa hình nhận hóa 
nợ: Nghịch sa là thủy. 4 thế đều vượng tướng. Đất tất 
1 luận về thiên địa số, sớm táng chiều phát vậy, 


e/ Hựu giả như thổ tính trì, thổ long hựu thổ 
huyệt, giai sơn khoáng thuận - Cấn long, Canh 
hướng, như Cấn 7, Canh 8= 7 + 8 = 15. 


Thập ngũ niên phát phúc đã. 
Hưu tù bội thập ngủ thập niên phát phúc dã. 


la gia như Thể tính trì. thể long lại thổ huyệt, sơn 
khoáng thuận. Nếu lập Cấn long, Canh hướng: Cấn 7, 


Canh 8= 7+ 8= lã. tức Lrong 15 năm sẽ phát phúc vậy. 


Nếu hưu tù thì 50 пат sau mới phát. 


4-а) 
Сап =nhất 
Doài = nhì 
Ly = tam 
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Chân = tứ 
Tôn = ngũ 
Khám = lųe 
Can =thàt 


Ehôn = bát 


Giáp, Ty. Tý, Ngọ =9 
Ät, Canh, Sửu, Mùi =8 
Bính, Tân, Dần Tân =7 
Đình, Nhâm, Mão, Dậu = 6 
Mậu, Quý, Thìn, Tuất = 5 
Ty. Hợi =4 


b - Nghịch thủy, nghịch án, tả hữu tiền hậu cận 
giả nhỉ vượng tướng. 


Viễn thủy cận án, nội mật ngoại khoáng vi cát, 


Khuynh giả vi hưu tù. Vượng tưởng giảm bán. 
Hưu tù bội thập. 


Nghịch thủy nghịch án. tả hữu trước sau, gần là 
vượng tướng. 


Thủy xa án gần, trong mật ngoài khoáng là cát. 
XNghiêng là hưu tù. Vượng tướng giảm đi một nửa. 
Hưu tù thì tăng lên gấp mười. 


e - Giả như Tý long, tác Ngọ hướng, sơn thủy 
cận cấp 


Tý, Ngọ số cửu - Vượng tướng giảm bán giả. 
Nhị cửu thập bát, cửu niên phát phúc đã. 
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HỒI LONG CỔ TỔ CÁCH 
Thập tứ cách (14) 


HỮU THẬP TỨ CÁCH 


Hậu tiển sơn thủy các phân hành 
Chỉ thị sơn đầu chú khách nghĩnh, 
[ung mạch hà tu cầu địa các 

Huyệt thành bất tất hợp thiên hình 
Hữu tình bất việt sơn hồi bão 


ба xứ vô qua địa than binh. 


CÁCH THỨ 14 


Trước sau sơn thủy khéo phân hành. 

Chỉ ở sơn đầu chủ khách nghĩnh. 

Long mạch cânchi cầu địa các, 

Huyệt thành chăng hẳn һар nguyên hình. 
Hữu tình bởi tại sơn hồi bão. 


Đâu phải không sa, đất thần bình, 
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Giả hư Tý long, Ngọ hướng. Tý + Ngọ = 9 + 9 = 18. 
d - Thả khả suy thử. 
Huu nhu: 
Tý dữ Sửu hợp. 
Ngọ dữ Mùi hợp. 
Рап ае Ної Һор. 
Тһіп ай Dàu hop. 
Mão dữ Tuất hợp. 
Tý dữ Thân hợp. 
Tý số cửu 
Sửu tiên đáo cận ứng - Tự táng lục, thất niên vi 
bị cửu ngộ Sửu niên điệc phát phúc tư lục, thất 
niên đa. 
Ngoài ra có thế suy ở đây mà biết: 
Tý hgp Stu 
Ngọ hợp Mùi 
Dần hợp Hợi 
Thìn hợp Dậu 
Мао ћор Tuất 
Ty hop Thàn. 
Số của Tý là 9 - Sửu tới trước sẽ ứng gần hơn. 
Kết quả: 
Từ lúc sáng tới sáu, bảy năm (chưa tới 9 năm) mà gặp 


nam Sửu cùng phát phúc (năm thứ 6 và thứ 7 vậy). 
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e - Tha khả loại suy hựu giả như Ly Long tác 
Đoài hướng, Ly tam, Đoài nhị. Cộng thành ngũ. 
Sơn thủy cận vượng = nhị niên bán phát phúc. 


Hưu ngộ niên lưu sơn cốc ứng vạn niệm. 
Ngoài ra có thể suy luận theo từng loại: 
Ly long = 3, Đoài hướng = 2 (2 + 3= 5). 


Nếu sơn thủy cận, vượng thì hai năm rưỡi phát phúc, 
lại gặp năm có sơn cốc ứng vào thì càng ứng nghiệm. 
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Сһиопр ХУ 
CẦU TỰ PHÁP 


A - HƯỚNG DẪN PHẦN CẦU TỰ PHÁP 


Phần này có liên quan đến thuy pháp - Các cụ để riêng 
một chương là vi xua kia khoa địa lý rất chú trọng đến 
nhân định. 


B - CẤU TU PHÁP 


1 - Km trường sinh tại Tv 
2 - Mộc trường ginh tại Hợi 
3 - Hóa trường sinh tại Dần 
4 - Thủy trường sinh tại Thân 
Đồ tự tam giả bối vượng nghĩnh sinh. 
Gia nhu: 
1- Dán Giáp Mão ất thuộc Mộc. 
2 - Ty Bính Ngọ Đính thuộc Hỏa. 
3- Canh Dậu Tân thuộc Kim 


4 - Hợi Tý Quý thuộc Thủy 
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5 - Thìn Tuất Sửu Mùi Khôn Cấn thuộc Thổ 
6 - Cần Đoài thuộc Kim 

7 - Chấn Tốn thuộc Mộc 

8 - Ly thuộc Hỏa 

9 - Kham thuộc Thủy. 

Câu 1: Tốn long nhập thủ, huyệt đắc Hợi thuỷ 
nhập hoài vi sinh thủy đáo đường, tất 
vượng tử tôn, 

Tuy nhiên Mộc hữu dương mộc, âm mộc. 

a - Tự Hợi chuyển Mão nhập, huyệt vị dương mộc: 

Trường sinh tại Hợi. 

b - Tự Ngọ chuyển Mão nhập, vi âm mộc: Trưởng sinh 

tại Ngọ. 

Dương thuận, Âm nghịch. Tử xứ phùng sinh, 

Câu 2: Như Canh, Dậu, tân thuộc Kim, Trường 
sinh tại Ty, tử xứ tại Tý. 

a - Mạch tòng tả lai, chuyển Kim nhập 
huyệt, Trường sinh tại Ty 

b - Nhược tòng hữu lai, Trường sinh tại Tý. 
Như tại tả lai vi dương, thuận hành... 
Như tại hữu lai vi âm, nghịch hành. 

© - Trưởng sinh, Mộc dục, Quan đái, Lâm 


quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, 
Tuyệt, Thai, Dưỡng. 


d - Tọa hướng sử: sinh vượng nghỉ lai 
Tử, Tuyệt nghỉ khứ. 
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е - Vưu ái giả, Thanh long bão tử. 
Vưu nghiêm giả, Bạch hổ vệ tôn. 
Tử xứ phùng sinh: Như Canh, Dậu, Tân thuộc Em 
Trường sinh ở Ty - Tử xứ ở Tý. 
.a - Mạch tự tả lạu, chuyển sang im vào huyệt, 
Trường sinh ở Ty. 
b- Nếu mạch theo bên hữu lại: Trườn sinh ở Tý. 
Nếu từ tả lại là dương thuận. Từ hữu lại chuyển 
sang là âm nghịch. 
e - Trường sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế 
vượng, suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. 
а - Tọa hướng nên khiến cho Sinh ,Vượng lai và 
nên bỏ Tử, Tuyệt. 
e - Đáng yêu nhất là Thanh Long bão tử. 

Đang nghiệm nhất là Bạch Hồ vệ tôn. 

Câu 3: - Mạch hành sinh khí, đắc sinh thủy đó 
đường - Hoặc hữu Thanh Long bão tử 
phong, Bạch Hổ bão tử phong - vi bão tử 
vë tón. 

Mach hành sinh khí. 

Được sinh thủy đáo đường, hoặc là Thanh Long ôm con 

âm cháu. 

Câu 4: Hoặc Thác Lạc sơn tại hậu vi thiếu tôn 
phù - hậu đích nghiệm dã. 

Hoặc Thác Lạc sơn ở sau, đây là nghiệm và có châu 

nhỏ đắt ở sau vậy. 
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Câu 5ð: - Sinh nam cầu Khàm, Càn Chấn. 
Sinh nữ cầu Tốn, Ly, Đoài. 
Mạch Khám, Cấn, Chấn vỉ tam nam. 
Mạch Tốn, Ly, Đoài vi tam nữ. 
Hựu đắc sinh thủy đáo đường, đa sinh 
nam nữ då. 

Muốn sinh con trai thì cầu mạch ở Khảm, Cấn, Chấn. 

Muốn sinh con gái thì cầu mạch ở Tốn, Ly, Đoài. 

Kham. Cấn, Chấn là tam nam. 

Tôn, Ly, Đoài là tam nữ. 

Lại được sinh thủy đáo đường sẽ sinh nhiều con trai, 
Con gái vậy. 

1 - Kim, Trường sinh tại Ty - Mộc Trường sinh tại Hợi 
- Hỏa Trường sinh tại Dần- Thủy Trường sinh tại Thân. 
Muốn cầu tự thì phải bối vượng nghĩnh sinh. Tỷ như: 

Dân, Giáp. Mão, ах thuộc, Mộc. Ty, Bính. Ngọ, Đinh 
thuộc Hỏa. Canh. Dậu, Tân thộc Kim, Hợi, Tý, Quý thuộc 
Thủy. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Khôn, Cấn, thuộc Thổ. Càn 
Đoài thuộc Kim, Chấn, Tốn thuộc Mộc. Ly thuộc Hỏa. 
Kham thuộc Thủy. 

Tốn Mão long vào đầu, huyệt được Hợi thủy vào lòng 
là Sinh thủy đáo đường - Tất sẽ vượng con cháu. 

Tuy nhiên Mộc có dương mộc, có âm mộc. 

Tự Hợi chuyển qua Mão vào huyệt là Dương Mộc. 
Trường sinh tại Hợi. 

Tự Ngọ chuyển qua Mão vào huyệt là Âm Mộc: Trường 
sinh ở Ngọ. Dương thuận, Âm, nghịch, 


HỒI LONG CỔ TỔ 
Thập ngủ cách (15) 


HỮU THẬP NGỦ CÁCH 


Tô phát cao phong côn cổn lai 

Hùng Thư tả hữu lập môn đài 

Đương trung hữu thủy loan như nguyệt 
Án ngoại đương lai tịnh liệt thai 

Nam trù khôn ngoại bình đương thượng 
Nữ quản cung trung phượng các khai 
Nhược kín ngoại sơn phong trï lập 
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Vinh hoa phú quý đích vô sai. 


CÁCH THỨ 1ð 


Tổ phát cao phong cuộn cuộn lai, 

Thư. Hàng hai phía lập môn đài. 
Trong đường. ân nhỏ cong như nguyệt, 
Ngoài lại tam thai án thứ hai. 

Nam vào triểu trước ngồi dinh thượng, 
Nữ nhập cung sau ngự các đài. 

Nếu được núi ngoài cao đại lập. 


Vinh hoa phú quý chẳng còn sai. 
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Chuong XVI 
ÂM DƯƠNG LUẬN 





А. HUÓNG DẪN CHUNG. VỀ ÂM DƯƠNG. LUẬN VÀ АМ 
ĐƯƠNG ТОА HƯỚNG LUẬN. 





Phản này luận әб ат dương là căn Бап vê khoa địa lý 
đổ thêm kiến thức cho các mục hhác. Thật ra bhông thể nói 
hêt vê åm dương luận ở day. Cho nên ta thấy nó có nhiều 
chỗ giống như Ở các chương 12 - 13- 


B- Ам 1 DƯƠNG › LUẬN - 


Câu 1 - Thiên địa vạn thù, âm dương nhị lý. 
Trơi đất chỉ thuộc về âm dương hai lẽ. 
Câu 2: - Khinh thanh vi thiên, trọng trọc vi địa. 


Mật tiểu vi âm huyệt, khoan đãi vi dương 
huyệt. 
Nhẹ và trong sáng là trời, nặng nể và đục là đất, 
chặt chẽ và nhỏ bé là âm huyệt rộng lớn khoáng khoát 
là dương huyệt. 
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Câu 3 - Nhân dô ngôn âm cung vô di ư dương 
cung, thử bất tri âm hữu đi ư đương huyệt. 

Người ta chỉ biết âm cung không khác với dương cung, 
nhưng không hiểu âm huyệt có khác với dương huyệt. 

Câu 4: Dương cơ giả, nghỉ cao đại, khoan hình, 
phồn thế, hoặc nghịch thủy nhất phương, 
hoặc duyên giang nhất khu, giai tháp đại 
hậu khí chung tụ cư chỉ. 

Vì dương cơ nên cao lớn. khoan hình, hệ bởi thế đất. 
hoặc nghịch thủy một phương, hoặc ven sông một khu, đều 
phăng. rộng hậu khí chưng tụ ở đó. 

Câu 5 - Âm địa kết, bàng nhân di đắc. 

Đương địa kết, nhân sở nan tri, 

Âm địa kết người bên cạnh dễ được, 

Dương địa kết người ta khó biết. 

Câu 6: - Âm địa tiểu tiểu hữu chi, bàng cận chỉ 
nhân đi đắc. 

Chí nhi âm trạch đa cầu nghịch thủy, 
nghịch sơn - tiện táng, tiện hành, nhược 
dung kết khí tụ dã. 

Âm địa nhỏ bé, chỗ nào cùng có nên người gần bên dễ 
được còn đến âm trạch, phần nhiều phải nghịch thủy. 
nghịch sơn, mà táng, mà làm, nếu dung kết thời khí tụ vậy. 

Câu 7: - Dương địa kết thiên địa chỉ khí tụ chung 
ư thử, nhân sinh eu chi, kë thë dinh tài 
vượng, thả nhân sinh dương địa giai thụ 
thiên địa chi khi. 


281 


Dương địa kết thì khí eua trời đất chung tụ ở đây. 
người sông ở đây được đời đời đình tài đều vượng - Vã dĩ 
người sinh ở dương địa đều chịu khí của trời đất. 


Câu 8: - Cư xử xuất nhập đắc thiên địa dung kết 
chỉ xứ tất hưởng thiên địa chỉ phúc, cố 
thế nhân nan cầu dương cơ đã. 

Cư xử xuất nhập được chỗ trời đất dung kết, tất nhiên 

được hưởng phúc của trời đất, Bởi vậy nên thế gian khó 
tìm được dương cd vậy. 


Câu 9: Tự cổ ư kim thôn ấp đa thừa tiện hành chỉ 
thế, thiếu dong kết chỉ địa, nhược mỗ đắc 
vượng mạch, thôn ấp, nhất sơn hồi, hựu 
nhất thủy loan diệc phát thắng ư ấp trung. 

Tự cổ chí kim, ở nơi thôn ấp phần nhiều là tùy theo cái 

thế tiện hành. chứ ít có đất dung kết. Nếu nơi nào được 
chỗ mạch vượng. trong thôn ấp có một ngọn núi hồi về. lại 
có một dòng nước bọc quanh. cùng sẽ phát hơn ở trong ấp. 


Câu 10 - Cố viết, nhất thôn, nhất ấp, chung diëc 
hữu phú hữu bần chỉ dị - Phù sinh ư thổ, 
phản ш thổ, sự giai thổ, cố nhất thổ vì 
trọng - Dương trạch bẩm sinh chỉ khí vưu 
trọng, cố nhất dương thắng thập âm да. 


Cho nên mới nói là cùng ở trong một thôn ấp. mà cũng 
có người giàu, người nghèo khác nhau - vì rằng sinh ở đất, 
mọi việc đều ở trong đất, cho nên nhất đất là trọng. Dương 
trạch là khí bẩm sinh lại càng trọng. Bởi vậy nên một 
Dương hơn mười Âm vậy. 


NGOA TÍNH DIÊN CÂU 
HƯỚNG NGUYỆT THÜY РЁ CÁCH 
Thập lục cách (16) 


HỮU THẬP LỤC CÁCH 


Tổ tông thực thực tổng thiên trùng 
Long mạch thô ngang nhất lý tòng 
Nhất tiết hoành lai nhi thậpcục 
[arỡðng sơn triểu đốt, lập Thần đồng 
Long cung tiên đáo hồi tây cá 

Hồ bạ hoành lai tất bảo long 

Ngoại tỉnh diện câu nhì hướng nguyệt 


Tất nhiên phú quý nữ nam đồng. 


CÁCH THỨ 16 


Tổ tông cao đại núi muôn trùng. 
Long mạch thô ngang. một dặm vòng. 
Một đốt quay ngang rồi nhập cục, 
Hai gò triều đối lập Thần đồng. 

Tay long tới trước vòng Tây, bão. 

Ho nu voue gna bão lai Long. 

Huyët giëng, tien : =u ôm án nguyêt, 


Tất nhiên vinh hiển nữ ::šm cùng. 


БЫ 
. 
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| PHÚ THƯƠNG TỌA THỊ 1 


LIỆT TỨ CÁCH 
Đệ nhị thập (20) 





Chuong XVII 
ÂM DƯƠNG TỌA HƯỚNG LUẬN 





АМ DƯƠNG TỌA HƯỚNG LUẬN 





1 - Chấn, Canh, Cấn, Bính, Tốn, Tân, Đoài, 
Định, Ty, Sửu, Hợi, Mùi = toàn Am Long. 


Chân, Canh. Cấn, Bính, Tốn, Tân, Đoài, Đinh. Ty. 
Sửu. Hợi, Mùi toàn là Âm long. 


2 - Càn, Khôn, Khám, Ly, Thân, Tý, Thìn, Dần, 
Ngọ, Tuất, vi Dương Long dã. 


Сап, КҺат, Ly. Thân, Tý, Thìn. Dẫn, Ngọ, Tuất là 
Dương long vậy. 


3 - Âm long tác âm hướng, thuần âm bất phát. 
Âm long làm âm hướng, thời thuần âm không phát. 


4 - Dương long tác dương hướng, thuần dương 
bất sinh. 


- Như Hợi long (Âm long) tác Bính hướng, toạ 
phần Kim, gia Ngọ bán phân thừa vượng tướng, 
sử hưởng bất cô âm đã. 


- Như Tý long (Dương long) tác Ngọ hướng, tọa 
phân Kim, gia Mùi bán phân, sử hưởng bất cô 
dương dã. 

Kỳ tha giai phóng thử. 


Dương long làm đương hướng thời thuần dương 
không phát. 

Như Hợi long (âm long) làm Bính (âm hướng) thì lúc 
tọa huyệt phân Kim phải gia sang Ngọ (Dương) nửa phần, 
thừa lấy vượng, tướng, khiến cho hướng không có âm. 

Như Tý long (Dương long) làm Ngọ hướng (dương 
hướng) thì lúc tọa huyệt phân Kim phải gia sang Mùi nửa 
phân, khiến cho hướng không cỏ dương, 


Ngoài ra đều theo như vậy. 


іу 
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Chuong XVIII 


TỔNG LUẬN 
ĐẠI ĐỊA CẤP CHƯ HÌNH THỂ CÁCH 


A - HƯỚNG DẪN PHẦN ĐẠI ĐỊA CẤP CHƯ HÌNH THỂ CÁCH 








Phản này nhấn mạnh 0ê hình thể các đất lớn trên hai 
khía cạnh Thể (loan đầu! và Dung (lý khi). 





B - TỔNG LUẬN ĐẠI ĐỊA CẤP CHƯ HÌNH THỂ CÁCH 


Tổng luận đại địa cấp chư hình thế cách. 
Đại huyết mạch. 
Câu 1: - Đệ nhất: Cấn Hợi long nhi di. 


Long hoặc hành toạ tỉnh, hoặc khởi nghịch 
hoa tính, hoặc lâu đài bảo điện tỉnh. 


Đệ nhất chỉ có Cấn, Hợi long mà thôi. Long hành 
-hoặc tọa tỉnh. hoặc khởi nghịch hoa tỉnh, hoặc lâu đài 
bao điện tĩnh. 


Câu 2 - Hoặc triều thiên mạo tỉnh. 
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Hoặc đại vương sơn 
Hoặc tiên phi vũ sơn, 


Hoặc triều thiên mạo tỉnh, hoặc đại vương sơn, hoặc 
tiên phi vũ sơn. 


Câu 3 - Hoặc cửu tỉnh, củng bắc cực tỉnh sơn, 
Hoặc lực sĩ phù giá sơn phát nhi lai. 


Hoặc trường giang, trường hỏ, đại khê, 
đại uyên dẫn mạch nhỉ lai. 


Hoặc cửu tỉnh củng bắc cực sơn. hoặc lực sĩ phò giá sơn 
phát mạch mà lại, hoặc là trường giang, trường hồ. sông 
lớn, đầm lớn dẫn mạch mà tới. 


Câu 4 - Thiên sơn tống mạch, phi thủy diễu thành. 

Ngàn nước dân mạch. nước chảy quanh thành. 

Câu ð - Tường kỳ chi phái. 

Hiểu tường về là phái của nó. 

Câu 6 - Thập lý nội vi nội thế, thập lý ngoại vi 
ngoại thế, 

Trong mười dặm là nội thể, ngoài mười đặm là ngoại thế. 


Câu 7 - Kiến vi vạn thần khể cứu đầu tảng, vạn 
sơn hồi đầu. 


Thấy có vạn thần lạy cục trân, vạn sơn quay đầu về. 


Câu 8 - Huyệt tọa hai cái, huyệt tọa ngự bình, 
đoan trang, tôn nghiêm, nội trướng mịch 
tàng, thana ngoại lực sĩ thị lập. 


Huyệt tọa hoa cái, huyệt tọa ngự bình, đoan trang tôn 
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nghiêm, trong có trướng mạc tàng chân, ngoàicó lực sĩ 
đứng đầu. 
ао 9 - Thủy khẩu chấn bắc thần, đường tiền 
dung van mà. 

Thủy khẩu chấn bắc thần, trước minh đường dụng 

được vạn та. 

Câu 10 - Hoặc bách chiết, thiên chiết, hoặc cửu 
khúc đương triều u minh đường, thử đại 
địa đã, 

Hoặc trăm ngàn chỗ quanh khúc chiết, hoặc chín khúc 

triểu về minh đường. đấy là đại địa vậy. 


Câu 11 - Tường kỳ thành tiết long lai, tiên trì 
thành bại. Giả như huyệt tại liên ер, 
mạch bát tiết ngộ dậu cô hu, mão vi hitu 
trừng thanh uyên thủ, thủy tụ hậu, phát 
ra nhỉ tuyệt. 

Biết тә đốt nội lên của long mạch, lại sẽ thấy rõ thành 
bại. Gia như huyệt ở liên diệp, mạch nổi tám đốt tiết qua 
Dậu, cô hư. Mão có vực nước trong sạch tụ đẳng sau. có 
phát sinh mà cũng bị tuyệt. 

Câu 12 - Hoặc long hổ tam phiến tà phản, tất tam 

thế nghịch thần mưu phản nhỉ vong. 

Hoặc long hổ có ba chỗ tà phản. tất nhiên bị ba đời 
nghịch thần, mưu phản mà suy vong. 

Câu 18 - Hoặc long ngoại dệ thập phiến lưỡng 

đầu, kình tương dấu trí, thập đại huynh 
đệ tương sát nhỉ tiết. 
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Hoặc ngoại long đốt thứ mười có hai đầu kinh đầu 
nhau, thì tới đời thứ mười, anh em tàn sát lẫn nhau mà 
thất bại, 

Câu 14 - Hoặc chuyển Mão nhi phóng Dậu, nhân 

dâm tà nhi thất vị. 

Hoặc chuyển qua Mão mà phóng ra Dậu, thì nhân tà 
dâm mà mất chức vị. 

Сац 15 - Nhược bình dương chỉ địa, dị tường khứ 
sơn nhì sinh long hình, mạch thùy đi khu 
huyệt khởi phù kiệu liễm chỉ hình; nhất 
chủ sơn tự khách sơn nghĩnh. 


Như ở đất bình dương thì đễ thấy rõ. cát đùn núi như 
hình sinh long, mạch dư đồn cao lên huyệt như hình phò 
kiệu. một chủ sơn đến đón khách sơn. 


Câu 16 - Hữu thủy triều nhiễu tả sơn loan bão, ngũ 
tiết mạch, ngũ phong yêu phát ngũ đại. 


Nước bên hữu lượn quanh, nước bên tả vòng ôm. mạch 
năm đốt Liết như năm sườn núi sẽ phát năm đồi. 


Câu 17 - Nhược thủy phóng tả hữu tốc tuyệt. 

Nếu nước phóng ra tả hữu thì chóng tuyệt. 

Câu 18 - Nhiên đại địa bất cầu, tiểu địa xứ xứ hữu 
chỉ, tế nhận mạch sở chỉ, thủy chỉ sở giao... 


Song đại địa thì không thể tìm được, tiểu địa thì chỗ 
nào cũng có, tế nhận chỗ mạch ngưng, chỗ nước giao. 


Câu 19 - Mạch huyệt hợp kỳ ngũ hành. 
Sơn thủy hợp kỳ âm dương. 
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Mạch huyệt hợp với ngũ hành, sơn thủy hợp với âm 
dương. 


Câu 20 - Âm long, dương thủy, dương long âm thủy. 
Tọa chung khí sinh tú chiên triển nậu. 

Phàm sơn địa kết huyệt. lưỡng biên áp huyệt khai dịch 
thủy - Âm long dương thủy, Dương long âm thủy, toạ 
chung khí sinh chiên thần như giải đệm. 

Câu Ø1 - Hữu lai tả sa giả khí, tả lai hữu sa giả khi. 

Mạch bên hữu lại, ở bên tả có sa che khí - Mạch bên tả 
lại, bên hữu có sa che khí. 


Câu 22 - Huyệt tọa vô phong xuy, vô ngưỡng 
ngọa, tiền thủy tụ, hậu sơn hồi, nhất sa 
vệ huyệt, nhất thủy nghịch triều, túc dĩ 
hảo, phú quý dã, hà tầng tầng huyệt 
mạch dư? 

Huyệt toạ không bị gió thổi, không như viên ngói nằm 
ngửa, phía trước thủy tụ, phía sau son hôi, môt sa vê 
huyệt, một thủy nghịch triều, đủ để giữ giầu sang vậy, 
đâu cần phải tầng tầng huyệt mạch dư. 


Câu 93 - Cố cứu bần giả, cầu Cấn thủy lai, tế tự 
túc giả cầu sinh thủy lai. 


Chỉ nên muốn cứu bần. tìm Cấn thủy lại; muốn cầu tự, 
cầu sinh thủy lại. 


Câu 324 - Văn bất trúng, cầu Tốn, Tân bút. 
Võ bất đạt, cầu Chấn, Canh kỳ kiếm. 
Văn không đỗ tìm bút ở Tến Tân. 
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Võ không đạt, tìm cờ, kiếm ở Chấn, Canh. 

Câu 2ð - Vệ thần ư Ty Bính, vũ tướng anh hùng. 
Bút sáp nhĩ ư Cấn, Đinh văn thần khôi việt. 

Kiếm vệ thần ở Ty, Bính thì võ tướng anh hùng. 

Bút cài tai ở Cấn, Đinh thì văn thần khôi việt. 


Câu 26 - Bút sấm vân thiên hán ngoại, trạng 
nguyên tự kỹ. 


Án tể diện mục thiên tân nội, thần công 
khả đoạt. 


Hút chọc mây ngoài thiên hán thì trạng nguyên tự hẹn. 
Án ngang diện mục trong thiên tân thì thần công 
khả đoạt. 
Câu 27 - Tả lai nhi hữu hóa yếm tâm, thử địa cận 
thiên kim. 
Hữu lai nhi tả hóa chính án, tích tiền 
thiên vạn quán. 
Từ ta lại mà hữu hóa che tâm, đất đó đáng ngàn vàng. 
Từ hữu lại mà tả hóa chính án. chứa tiển ngàn vạn 
quan. Cho nên mới nói: "đuối tay sở thấy án, tiển tài ngàn 
vạn quan”. 
Câu 28 - Đại để khí chất ngưng vi địa, như Kim 
di ứng thủy, thùy lưu ư bình địa mỗ 
khích đê. 


Như thủy chánh dong lưu vi nhi tụ, cố 
nộn sỉih nhỉ thủy tụ vì huyệt. 
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Đại để khí chất đọng lại làm đất như Kim ngăn nước 
cho chảy xuống đất bằng. chỗ nào hở. hơi thấp một chút là 
nước sẽ chảy sô vào mà tụ lại - Cũng như địa khí gặp nước 
ngưng mà tụ vậy. 

Câu 29 - Sơn cốc tác oa, tà thủy, như giả vi mang. 

Sơn côc thời chỗ oa tà. thủy như là chỗ hơi gợn sóng. 

- Ảnh triểu giả niêm thân sa huyệt, nội 
thuỷ viên vựng, tọa bất khuynh, trác bất 
lộ phong, bất lâm đầu, bất eất cước. 

Ảnh triểu là chỗ rủ vựng tròn thân trong sa buyệt. tọa 
huyệt không có nghiêng nghé. không bị gió. không lấm 
đầu (nước thấm ở đầu) không cát cước (cắt cụt ở chân). 

Câu 30 - Bình dương tác tựu đột lĩnh, hoặc 

phương bình nhất thốn vi cao, khai khẩu 
mình dịch huyệt nội, trọng thật bất bạc, 
yếu sử an bình u nội thử, hợp địa lý chỉ 
ứng, cái niêm mộc táng u dia, do khô 
chủng u thô, thổ nhuận, mộc sinh. 


Bình dương thời tới chỗ đột lĩnh hoặc chỗ vuông phẳng, 
hơi cao lên một tấc. khai khẩu mình dịch trọng huyệt. 
vững chắc không mỏng manh, cần khiến cho bình an ở bên 
trong, đấy là hợp với sự ứng nghiệm của địa lý vậy. Bởi 
chưng hài cốt táng ở đất như là cây khô trồng ở đất thấm 
nhuần cây mọc lên. 

Câu 31 - Dia chung cốt tiếp mộc căn ư thổ, kỳ đới 
thâm, trọng, tự nhiên, chỉ điệp mậu 
thịnh, phụ mẫu chi hình hài, tử tôn chi 
hình cốt, 
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Đất kết thì hài cốt tiếp phúc, gốc cây ở đất. rễ nó bén 
sầu, tự nhiên cành lá xanh tốt. Hình hài của cha mẹ ảnh 
hưởng đến hình côt con cháu. 


Саи 32 - Phụ mẫu cốt tiếp ư địa, kỳ khí tụ âm tự 
nhiên, tự tôn hưng thịnh, cố sơn thủy chỉ 
ứng như hạ, nhược thị đoạt thần công,cäi 
thiên mệnh, năng linh bần cải phú tiện 
cải quý phi tha thuật khả tỉ đã. 


Hài cốt của cha mẹ táng ở chỗ đất có khí âm kết. tự 
nhiên con chấu thịnh vượng. Bởi vậy nên sự ứng nghiệm 
về sơn thủy làm thế nào mà đoạt được thần công. đổi 
được thiên mệnh.có thể khiến cho người nghèo trở nên 
giàu. hèn đôi nên sang. không phải thuật khác có thể so 
sánh được. 


Câu 33 - Tướng địa diệc tự tướng nhân, nhất ngử 
cai vạn nzũ, nhất ngung phên tam 
ngung, túc di minh su hý. 

Xem đất cũng như xem người. một lời nói có thể khái 

quất được muôn lời, một góc có thể phản chứng được ba 
góc, thế mới đủ làm minh sư vậy. 


t9 
Ф 
сл 


ТА DON DÉ CÁCH 
Dë thàp bát (18) 


HỮU THẬP BÁT CÁCH 


Chú vân: Sơn lai uyển chuyển. cục thế tả đơn, tứ vi 
hóa diệu, nội ngoại kim loan,chư tỉnh chiếu nội. sơn thủy 
hồi hoàn. đương tri thử cách,phát phúc vĩnh miên, nhược 
năng đắc địa, văn trúng Khôi nguyên. 


CÁCH THỨ 1ä 


Lời chú: Long đi uyến chuyển. cục đất này gọi là ta đơn 
dė. Bốn phía đều có diệu tỉnh hình hỏa. Trong ngoài đều 
có kim tỉnh uốn cong. mọi tỉnh phong đều chiếu vào trong 
huyệt. Sơn, thủy bồi hoàn. Nếu biết được cách này mà 
táng thì phát phúc đơi đời văn trúng Khôi nguyên. 
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ТА ĐƠN ĐỀ CÁCH 
Đệ thập bát (18) 
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Chương XIX 
LÂM ĐIỀN THÙY ẢNH 


A - HƯỚNG DẪN PHẦN LÂM ĐIỀN THÙY ẢNH 


Chương 17 cùng nói vè tông hợp như từ chương 12 đến 
đây những nhân mạnh một chút vê cach xem cde bóng më 
trên đất. 


B - LÂM ĐIỀN THÙY ẢNH 


ya 


Câu 1 - Phàm mạch lâm điển thùy ảnh như thủy 
chỉ ta, 


Phàm mạch lâm điển thùy ảnh như gợn sóng trên 

mặt nước. 

Câu 2 - Thượng điền thùy ảnh như ba chỉ thùy đầu. 

Chỗ ruộng rủ bóng như là chỗ làn sóng chũi đầu. 

Câu 3 - Ba đầu khiến thổ long khí tụ huyệt, kiến 
phong Kim long đắc kết huyệt thượng, 
kiến thủy khí mộc tỉnh thụ huyệt gia 
dung kết chỉ địa. 


Đầu sóng đi vượt khí thổ long mà tới huyệt trước, Тһау 
Kim long duge kêt ô trên huyët. Tháy thuy khí móc tinh 
пер nhận ở trên huyệt - Đấy đều là đất dung kết. 


Câu 4 - Nhược kiến hỏa nhập Kim hương vi ngụy 
khí, bất tuyệt tha phóng thử. 


Nếu thấy hỏa vào Kim hương là ngụy khí, không tết 
các chỗ khác đều phỏng theo đây mà luận. 


Câu ð - Thế hữu vạn đoan, vạn hình, bất quá tứ 
thế nhi dĩ: Oa, Kiểm, Nhũ, Đột thị đã. 
Thế có vạn đoan vạn hình nhưng chẳng qua cũng chỉ 
có 4 thế thôi. tức là Oa, Kiểm, Nhũ và Đột vậy. 


Câu 6 - Sở quý giả, tả hữu loan bảo, tiền thủy tụ, 
hậu sơn cao, án ấn phân mình, thành 
quách quan tỏa, cao bất phong xuy, đê 
bất thoát mạch, quan mạch tương tiếp, 
thừa kỳ vượng tướng - Ty kỳ cô hư, xả kỳ 
không vong, tức dĩ cái địa lý chỉ nghĩa dã. 

Đất đáng quý là tả hữu vòng ôm lại. thủy đằng trước 

tụ, sơn đẳng sau cao, án và ấn phân minh. thành quách 
kín đáo, cao mà không bị gió thối. thấp mà không thoát 
mạch. quan tài và mạch tiếp giáp với nhau. đón lấy vượng 
tướng, tránh cô. hư. bố không vong - Đủ để bao quát về ý 
nghĩa địa lý vậy. 


HỮU ĐƠN ĐỀ CÁCH 
Đệ thập cửu (19) 


HỮU ĐỆ THẬP CỬU CÁCH 


Chú vån: Son lai uyên chuyển, cục thế HỮU ĐƠN, tứ 
vi tiêm diệu nội ngoại kim loan, chúng tỉnh chiếu huyệt, 
hữu bạn hồi hoàn, hựu như thượng cách. phát phúc vĩnh 
miên, nhược năng đắc dia, vü khổn bình quyển. 

Hựu văn: Sơn lai sinh cục, hữu bạn hồi hoàn, tả 
kiên tác chứng, cổ viết đơn đề, thử vị hữu Tiên cung 
huyệt cách dã, 


CÁCH THỨ 19 


Lời chú: Sơn lại uyển chuyển. cục thế được gọi là Hữu 
Đơn. bốn phía đều là diệu tỉnh hình Höa. trong ngoài Kim 
tình đóng hình vòng cong. chúng tỉnh đều chiếu vào huyệt. 
bên hữu vòng ôm. Được như thượng cách sẽphát phúc đời 
đời. Để được đất này sẽ phát võ điểu khiển binh quyền. 


Lại nói: Sơn lại sinh cục, bên hữu ôm vòng, vai tả làm 
chứng nên gọi là Đơn để cách hay hữu tiên cung huyệt cách. 
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ТА DON ĐỀ CÁCH 


Đệ thập bát (19) 
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Chuong ХХ 
TƯƠNG SINH TƯƠNG CÁT 


A- HƯỚNG DẪN PHẦN TƯƠNG SINH TƯƠNG SÁT 


Vài nót đặc biệt uê sùnh sát của đất bết. 


B - TƯƠNG SINH TƯƠNG SÁT 


Câu 1 - Phàm Canh, Dậu, Tân khởi tổ, chuyển 
Bính, Ngọ, Định nhập huyệt, tuyệt mệnh, 
hóa Kim hỏa bại. Cát huyệt tú, đới cô hư, 
huyệt vô khí giả, tiền phát hậu sát giã. 

Phàm canh. Dậu. Tân khởi tổ chuyển ra Bính, Ngọ, 

Định mà vào huyệt thì tuyệt mệnh, Hỏa với Kim thì hỏa 
sẽ làm bại mất. Cát huyệt tốt mà đới cô, hư, thì tuyệt 
không có khí, trước phát nhưng sau bị sát vậy. 

Câu 2 - Canh chuyển Hợi, Mão, hướng Canh, thử 
địa quan chí tam công. 


Canh chuyển Hợi, Mão, hướng Canh - Đất này quan 
đến tam công. 
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Câu 3 - Hợi long chuyển cấn, nhập huyệt, phú 
quý vĩnh bất tuyệt. 


Hợi long chuyển sang Cấn rồi vào huyệt, thì giấu sang 
lâu bền mãi không tuyệt. 
Câu 4 - Cấn chuyển Bính nhập huyệt, văn vũ đa 
hào kiệt phú quý xuất văn chương. 
Cân chuyển sang Bính đi vào huyệt, thời phát văn võ. 
nhiều bậc hào kiệt, giầu sang và phát xuất cả văn chương. 
Câu 5 - Bính, Ngọ chuyển Cấn nhập huyệt phú 
quý hưu thanh danh. 
Bính Ngọ chuyển qua Cấn vào huyệt, giảu sang có 
tiêng tăm. 
Câu 6 - Hợi chuyển Dậu, Canh Tân nhập huyệt, 
văn vũ phát bất tuyệt. 
Từ Hợi chuyển qua Dậu. Canh. Tân mà vào huyệt, 
phát vân, phát võ bất tuyệt. 
Câu 7 - Khôn, Thân chuyển Tý, Quý nhập huyệt, 
hướng Khôn, Thân, thử địa sĩ bạt quần. 
Từ Khôn, Thân chuyển sang Tý, Quý vào huyệt hướng 
về Khôn, Thân, đất này nhân sĩ siêu quân. 
Câu 8 - Cần sơn Cần hướng thủy lưu Càn, thử địa 
xuất quan liêu 
Cần sơn Cần hướng nước chay ra ở Càn, đất này phát 
xuất quan liêu. 


Câu 9 - Ngọ sơn, Ngọ hướng, Ngọ thủy lai, phú 
quý tốc như lỗi. 
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Ngọ sơn, Ngọ hướng, Ngọ thủy chảy lại, giầu sang mau 
như sấm. 


Câu 10 - Cân chuyển Canh, nhập huyệt hướng 
Cấn, văn võ tỉnh hành, tài bất tận. 
Từ Cấn chuyển sang Canh vào huyệt hướng về Cấn 
phát ca văn lẫn võ. tiền của không dùng hết. 
Câu 11 - Thủy diễu hậu hướng tiền, phát phúc 
vĩnh miền miên. 
Nước quanh phía sau, hướng về phía trước, phát phúc 
đài liên miên. 
Câu 12 - Thủy nhập hoài triền huyền vũ, phú 
quý phát, giai tụ sơn thủy huyệt. 


Tiền nghĩnh vi cao trật cao thiên, sơn 
vô triền hậu, vi quan bị nhân đấu, (bị 
cạnh tranh). 


ước vào lòng. quanh về huyền vũ, đều phát cả phú 
quý. Tụ sơn thủy đón ở trước huyệt, làm quan được thăng 
cao trật. 


Không có sơn quanh ở đăng sau, làm quan bi người ta 
đa kích. 
Câu 13 - Thanh long uyển chuyển bút sinh liên. 
Thử thị thần đồng trạc thiếu niên. 
Long đi uyễn chuyển bút kể bên cạh, 
Phát thần đồng tuổi thiếu niên. 


Câu 14: Hổ lập tôn cư trác Kim, khởi thử địa, 
thượng thư, tha vô tỉ, 
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Hô đứng lom khom, Kim vút, chỉ đất phát thượng thự 
ali dám ví. 
Câu 15 - Hậu đầu thử vĩ vi quỷ, thất bộ thành thi, 
nhân tranh thị. 


Phía hậu đầu có đuôi chuột làm quỷ, bảy bước thành 
thơ, người lác mắt. 


Câu 16 - Tiền như lư tiên, quan nhất cử đăng khao. 
Phía trước mặt có lư tiên, quan, một bước đăng khoa. 


Câu 17 - Thế sơn nan, tiểu thủy phát thâm tương 
ngộ, thế hãn hữu chi phú quý, chỉ nhật 
khả kỳ, nhân nan cập hỹ. 

Đời rất khó, nước nhỏ cùng gặp phát ở sâu. ở đời hiếm 

có giầu sang. có thể hẹn ngày người ta khó kịp уйу. 


PHÚ THƯƠNG TỌA THỊ LIỆT TỨ CÁCH 
Đệ nhị thập (20) 


HỮU NHỊ THẬP CÁCH 


Tổ khởi nhi lai trú hữu cung 
Hựu hoành đoạn tiết chí biên đông 
Nhập yêu tác huyệt oa vi quý 


Vạn khoảnh điền trang. gia phú ông. 


CÁCH THỨ 20 


Khởi Tổ mạch lai chú hữu cung, 
QQuav ngang một tiết tới bên đông. 
Масһ vào lưng huyệt khai oa quý, 


Vạn mẫu điền viên đích phú ông. 
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PHỤ LỤC 1 


Giải thích câu thứ 62 của chương 19 nói về "LỎng 
Thượng Bát Sát". 


Câu 62 chương 12 sách nói về Long Thượng Bát Sát 
quá đơn gian nên phải giải thích thêm: 

Cá 8 sát của long và thủy mà nhà địa lý phải biết để 
tránh tai họa cho thân chủ. Nếu gặp Bát Sát này mà 
không biết tránh sẽ tạo nên hung họa và bại tuyệt соп 
cháu gia đình để đất. 

Câu 63 nói về Long Thượng Bát Sát cân phải giai thích 
cho rõ thêm và mạch lạc hơn là nguyên văn sách eó của 
nhà cu Tà Ao dé quy vị nghiên cứu nó đỡ mất thì giờ tìm 
hiểu. Tài liệu này chúng tôi lấy ở một bộ sách địa lý đặc 
biệt của dòng họ Dương Quán Tùng. Họ Dương là dòng họ 
chính tông địa lý nôi danh nhất Trung Hoa và nổi danh 
lâu đời nhất. Không phải cụ Tả Ao không biết Long 
Thượng Bát Sát, nhưng đây là tài liệu: cụ học ở bên Tàu 
mang về, con cháu cứ theo thế ghi lại, mà sách Tàu cổ xưa 
thường trình bày kém mạch lạc. Do đó nên chúng tôi là 
con cháu cu Tà Ao phái bó túc. 


Long Thượng Bát Sát là 8 loại long sát ở trên long. 
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1 - Thứ nhất 1à: Kham Long 


- Nếu là Khảm Long thì hướng Thìn rất xấu. 


2 Thứ hai là: Khôn Thỏ. 


- Nếu là Khôn long thì hướng Mão rất xấu, 
3 - Thứ ba là: Chấn Sơn hầu. 


- Nếu là Chấn long thì hướng Thân rất xấu. 


4 - Thứ tư là: Tến Kê. 


- Nếu là Tốn long thì hướng Dậu rất xấu. 


5ñ - Thứ năm là: Kiền Mã. 


- Nếu là Cần long thì hướng Ngọ rất xấu. 


6 - Thứ sáu là: Đoài Sà Đầu. 


- nếu là Đoài long thì hướng Ty rất xấu. 


тə 
í - 


Thú báy là: Сап Hô. 


- Nếu là Cấn long thì hướng Dần rất xấu. 


8 - Thứ tám là: Ly Tru. 


- Nấy là Ly long thì hướng Hợi rất xấu. 


Đề dễ nhớ người ta đọc thuộc lòng như sau: 


1- 
2. 


т 
4 


Khàm Leong Khàn Tho, Chàán Son Һаи. 
Tốn Khê. Kiền Mà. Đoài Xà Đầu. 
Cấn Hồ, Ly Chư vi sát diệu. 


- mộ trạch phùng chỉ nhất tế hưu. 


Ý nghĩa của 4 câu thơ như sau: 


1 - Câu thứ nhất: 
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Kham Long, Khôn Thó, Chán San Háu. 


а- Có nghia là qué Khám (gồm 3 chữ Nhâm. Tý, Quý) 
cấm ky Long (tức là cấm ky Thìn). Do đó cấm toa Thin 
оп hướng Thìn, cấm thuy từ Thìn lại và cấm có sơn ứng 
tu Thin. 


b - Tiếp theo là qué Khón (góm ba chü Müi Khón 
Thân) cấm ky Mão (tho), do đó cấm tọa Mão. cấm hướng 
Mão. câm thủy từ Mão lại và cấm sơn ứng ở Мао. 
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NGOÀI CÂM NÔI THÚ 
ĐẠI TIỀU NOA TINH CÁCH 
Thập thất cách (L7) 


HỮU THẬP? THẤT CÁCH 


Tổ sơn đại khởi nhập long kiên 
Thủy nhiều loan hồi hậu đáo tiền 
Ta hữu loàn hoàn lại hướng phục 


Tế vị nhất tiết nhập yêu thiên. 


CACH THU 17 


Tố sơn cao khởi, chuyển vai Í опе. 
Tu hàu lai tién. thuy uón cong. 
Long. Hồ. sa loan, triều, cũng. phục, 


Tỉnh vị nhất mạch nhập vêu cong. 
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NGOẠI CẦM NỘI TRÚ 


ĐẠI TIỂU NOA TINH CÁCH 
Thập thất cách (17) 





e - Tiếp theo là quẻ Chấn (gồm 3 chữ Giáp, mão. t. 
mạch từ quẻ chấn đến thì ky Hầu (hầu là Thân). Do đó 
cấm tọa Thân. cấm hướng Thàn. cấm thủy từ Thân lại và 
cấm sơn ứng ở Thân, 

2- Cáu thứ hai: 

Tôn bê, Kiên mã Đoài Xà Đầu. 


a - có nghĩa là quẻ Tôn (gồm 3 chữ Thìn Tốn Ty) long 
mach tù què Tôn đến thì ky Kê (kê là dậu). Do đó cấm tọa 
Dậu. hướng Dậu, cấm thủy từ Dậu lại và cấm có sơn Ứng 
tại Dậu. 

b - Tiệp theo là Kiển Mã là quê Kiển (gồm 3 chữ Tuất 
Kiển Hợi) nếu long mạch từ Kiển đến thì ky Ма (Ngọ). Do 
đó cấm tọa Ngọ, hướng Ngọ. cấm thủv từ Ngọ lại, và cấm 
sơn ứng ở Ngọ, 

c- Tiêp theo là quẻ Đoài (gồm 3 chữ Canh Dậu Tân). 
Nëu long mạch tự Đoài đến thì ky Xà (xà tức là Ty). Do đó 
сат тоа Ty. hướng Ty, thủy tự Ty lại và cấm sơn ứng ở Ty, 

3 - Câu thứ ba: 

Cán Hó, Ly Trư tỉ sát diệu. 

Có nghĩa là: 

a - Quê Cấn (gôm 3 chữ Sửu Cấn Dân). Nếu long mạch 
từ Cần lại (hay từ Sửu Cấn Dần lại) thì Ky Hổ (dần) do đó 
cấm tọa Dân. hướng Dần. cấm thủy từ Бап lại và cấm sơn 
ứng ở Dần. 

b - Qué Ly (gồm 3 chữ Bính, Ngọ, Đinh). nếu long 
mach 10 quë Ly hay hướng Гу lại thì ky Trư (trư tức là 
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Hợp). Do đó cấm tọa Hợi, hướng Hợi, cấm thủy từ Hợi lại 
và cấm sơn ứng tại Hợi. 

Tám cách trên là sát diệu ta gọi là Bát Sát. 

4 - Câu thứ tư: 

Mộ trạch phùng chỉ nhát tệ hưu 

Có nghĩa là âm phần và dương trạch nếu gặp phải tám 
loại sát như trên thì mọi sự đều hư hỏng, tai hại nguy 
hiểm cho cả tính mệnh con người, phải nên cấn thận để 
phòng. tránh những điều cấm ky như trên. 

Nêu những điều cấm ky trên mà còn có mũi nhọn (nha 
đao) đâm vào tìm huyệt thì chắc chắn tai họa không thể 
tránh khỏi. Cho nên khi điểm huyệt phải công phu làm 
sao tránh né được bát sát. Cụ Tả Ao có khuyên ta thu cái 
tốt, tránh cái xấu như sau: 

Minh sinh ат tu vô di. 

Coi ti со lại quản chỉ nhọc nhắn 
Qua nhiên huyệt chính long chân 
Tiêu sa nạp thủy chớ lầm một ly 
Tang thôi phúc lý tuy chi 
Trám anh bát tuyêt thu thi gia truyên. 
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THẠCH THẠCH CAO PHI 
TIỂU MÔN GIÁ QUÝ 
Nhị thập nhất cách (21) 


HỮU NHỊ THẬP NHẤT CÁCH 


Chú vân: Sơn lai số lý, chỉ cán phân hành, đại hình đại 
thê. nội minh ngoại mình. long lai hổ bão, vạn thủy trừng 
thanh, tiêu môn giá quý. địa chấn khoa danh, đa sinh cự 
phú. thế xuất anh hùng. thử giai quý cách dã. đi thượng 
nhị thập nhất để. giai vi quý cách đã. đích vi chân huyệt. 
Hoặc tác âm phản. hoặc tác dương trạch. giai đại phú quý, 
chỉ cách đã. thư vị minh sinh lai chỉ, pháp đã. 


CÁCH THỨ 21 


Lời chứ: Sơn mạch chạy từ nhiều аат lại, chỉ cắn 
phân chia mà đi, hình lớn thể lớn: trong rõ ngoài rò. long 
vòng Hổ bão. vạn ngọn nước lắng trong, là cách Tiêu 
món giá quý. đất phát khoa danh chấn động thiên hạ, 
thường sinh cự phú. đời đời phát xuất anh hùng, thật là 
quý cách vậy. 


Trong cách này: đúng là chân huyệt, nếu táng mộ hoặc 
làm nhà đều được đại phú, đại quý. 
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ТНАСН ТНАСН САОРНІ 
TIEU MON GIA QUY 
Nhị thập nhất cách (21) 
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PHỤ LỤC 2 


Giai thích câu 63 của chương 19 về Bát Đại Hoàng Tuyển. 


Câu 63 chương 13 nói về Bát Đại Hoàng Tuyển quá cô 
động nav xin giải thích thêm. 


Có 8 loại hoàng tuyển hướng và thủy (nước lại, nước 
đi) sát mà làm địa lý cần phải biết để tránh hung họa cho 
gia chủ. Phép đó thu vào 4 câu thơ như sau: 


IKhứ lai thủy lộ bát đại hoàng tuyển. 

1 - Định, Canh. Khôn thường bị hoàng tuyển. 
3. Ất, Bính tu phàng Tốn thủy tiên. 

3 - Giáp, Quý hướng lai hưu Kiến, Căn. 

4- Tân, Nhâm thủy lộ phạ dương Kiển. 


Giải nghĩa: Nước lại nước đi tám loại hoàng tuyển sát 
(tục gọi là Sát nhân Đại hoàng tuyển). 


Câu thứ nhất: 
Định, Canh, Khôn thượng thị Hoàng Tuyên 


Có nghĩa là: ở Mộc cuộc long bị hoàng tuyển hướng và 
thủy sát, nếu ta: 


- Thu Canh (Than) thủy. 
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- Thu Đình (Mộ) thủy lên mình đường. 

- Hoặc lập Khôn (tuyệt) thủy lên minh đường. 

- Hoặc lập Đình (mộ) hướng, Canh (thai) hướng. 
Là bị Hoàng tuyển hướng hoặc thủy sát. 

Câu thứ hai: 

Ất, Bính tụ phòng Tốn thuy tiên. 


Có nghĩa là: ở thủy cuộc long, bị hoàng tuyển hướng và 
thủy sát nếu ta: 


- Thu ất (mộ) thủy, Bính (tha?) thủy lên mình đường. 


- Hoặc lập Tốn (tuyệt) hướng. thu Tôn (tuyệt) thủy lên 
mình đường. 


- Hoặc lập ất (mộ) hướng. Bính (thai hướng là bị 
hướng hoặc thuy sát. 


Câu thứ ba: 
Giáp. Quý hướng trung hưu Kiến. Cấn 


Có nghĩa là ở Kim cuộc, long bị hoàng tuyển hướng và 
thủy sát nếu ta: 


- Thụ Giáp (than) thủy, Quý (mộ) thủy lên mình đường. 


- Hoặc lập Căn (tuyệt) hướng. thu Cấn (tuyệt) thủy lên 
ranh đường. 


- Hoặc lập Giáp (thai) hướng. Quý (mộ) hướng là bị 
hướng hoặc thuy sát. 


Câu thứ tư: 


Tân. Nhâm thủy lộ phạ dương Riển. 
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Có nghia là ở Hóa cuộc long bị hoàng tuyển hướng và 
thuy sắt nếu ta: 


- Thu Tân (mộ), Nhâm (thai) hướng lên mình dường. 


- bập Càn (tuyệt) hướng, Thu Càn (tuyệt) thủy lên 
mình đương. 


- kập Tân (mộ) hướng, Nhâm (thai) hướng lên mình 
dương là bị hướng hoặc thủy sát. 

Thu thủy như trên là bị hoàng tuyển sát, hoàng tuyển 
thủy nên phóng cho chảy đi, không nên cho nhập cuộc lên 
nình đường. Lại lập những hướng trên vừa kể là hoàng 
tuyển thủy và hướng sát. Tức là thu hướng và Thúy giết 
người, phái nên hết sức kiêng ky. 

Làm địa lý không nắm vững Long Thượng Bát Sát và 
Bát Đại Hoàng Tuyển thì tạo họa cho người để đất,Vậy 
phải hết sức kiêng ky. 

Bởi quan trọng nên Khác Trung xin trinh bày kỹ lưỡng 
phụ lục này lên quý vị độc giả. 
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PHỤ LỤC 3 
THỦY PHÁP 


Hướng dẫn: Thủy pháp trong khoa Địa lý là phần 
quan trọng nhất. Nó là phần bí truyền của khoa Địa lý. Có 
nhiều vị học Địa lý 30. 10 năm mà vẫn không nắm được 
Thúy pháp. Làm Địa lý mà không biết Thủy pháp thì 
không thể biết được đâu là chân huyệt, đâu là giả huyệt do 
đó 10 ngòi có thể lắm đến 9 ngôi. 


Nội cuộc của một cuộc đất đẩy đủ rồi mà Thủy pháp 
trúng thì LŨ ngôi trúng cả 10. 


Phần Thủy pháp này nếu muốn nắm vững thì phải 
biết phân biệt tổng quát như sau: 


1 - Tất cả có 4 cuộc long là: Kim cuộc, Mộc cuộc, Thủy 
cuộc và Hỏa cuộc long. 


2 - Mãi cuộc long có 6 huyệt là: 
- Chính sinh hướng 
- Chính vượng hướng 


- Tự sinh hướng 
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- Tự vượng hướng 
- Mộ hướng 
- Đưỡng hướng 

3 - Mỗi cuộc long đều có nước từ đâu đến Minh đường 
và từ mình đường chảy đi là thủy khẩu. 

4 - Nước có thể chảy xuôi, Һау сһау ngược chiều kim 
đồng hỗ, chảy xuôi là thuận, chảy ngược chiều kim đồng 
hồ gọi là chảy nghịch. 

5 - các chính sinh của các cuộc long đều giống nhau 
duy chỉ có hướng và thúy khẩu khác nhau. 

Các chính vượng, tự sinh, tự vượng và mộ, dưỡng 
cũng vậy, 
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CUỘC ĐẤT 
HỎA CUỘC LONG - CHÍNH SINH HƯỚNG 


(Dần, Ngọ. Tuất Tam Hợp Thành Hỏa Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Tân Tuất - Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ dài và Tay 
Long ngăn 
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HOA CUÓC LONG - CHÍNH SINH HƯỚNG 


Huyệt thứ 1 của 6 huyệt thuộc Hỏa cuộc long 
Vượng khứ nghĩnh sinh, chính sinh hướng. 
Cục thế: Tả toàn long thụ hữu toàn thủy. 


Lập tọa Khôn hướng Cấn kiêm Đần ba phân. Trước 
phai thu binh Ngo đế vượng thủy, tự sau vai bên hữu vào 
mình đường, thu Tốn Ty làm quan thủy. thứ nữa thu ất. 
Thìn quan đới thủy vào mình đường. rồi đến Giáp Mão qui 
nhân thủy, rồi thu Cấn Dần (cung này là hướng thượng 
ban vị) tràng sinh thủy đem lại mình đường, vòng sang 
bên tả tiếu ra chữ tân là mộ khố, 

Đây là phép táng chính sinh hướng. nếu được hướng 
này, thì nhân định rất vượng. phú quí song toàn, bền lầu 
mãi mãi. 
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CUỘC ĐẤT 
HỎA CUỘC LONG - CHÍNH VƯỢNG HƯỚNG 
(Dần. Ngọ, Tuất - Tam Hợp Thành Hỏa Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Tân Tuất - Chính Mộ Khố 


€ RN, 


ENTA м, 
















Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long phải dài 
và Tay Hổ phải ngắn. 


CHÍNH VƯỢNG HƯỚNG 


Hóa Cuộc Long Chính Vượng Hướng này là huyệt thứ 
П спа 6 huyệt thuộc Hóa Càn long. 

Bình lai hội vượng, chính vượng hướng. 

Cục thế: Hữu toàn long, thu tả toàn thủy, 

Lập (og Nhâm hướng Bính kiêm ngọ ba phân. nghĩnh 
lộc. 

Гар foa Tý hướng ngọ kiêm bính ba phân. tá lộc. 

Trước phải thu nước bên tả, Cấn Đần. tràng sinh thủy. 
Giáp Мао quí nhân thủy, ất Thìn quan đới thúy: Tôn Ty 
lãm quan thủy, vào minh đường rồi thu Bính Ngọ (cung 
nay là hướng thượng bản vị) thủy vào mình đường rồi vất 
thủy tiêu ra Tân, khố chay đi. Phép táng chính vượng 
hướng nếu được hướng này lại được long chân huyệt đích, 
thì phát tài. người thịnh. của nhiều. phát đạt bển lâu. 
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CUỘC ĐẤT 
HỎA CUỘC LONG - TỰ SINH HƯỚNG 
(Dần, Ngọ, Tuất - Tam Hợp Thành Hỏa Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Tân Tuất - Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ hơi dài và 
Tay Long hơi ngắn. 
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HÓA CUỘC LONG - TỰ SINH HƯỚNG 


Huyệt thứ II thuộc 6 huyệt của Hỏa cuộc long 

Đây là phép biến cục. tá khố tiêu thủy. tự sinh hướng. 
Cục thế: Tả toàn long, thu hữu toàn thủy. 

Lập tọa Tý, hướng Hợi, kiêm Kiën ba phán. 

Lập tọa Tôn, hướng Kiền, kiêm Hợi ba phân, 


ước từ bên hữu đổ sang bên tả. Lấy cung Кіёп, cung 
Hợi ngay vị trí chữ tuyệt khởi tràng sinh, nghĩa là tự mình 
hướng thượng khởi tràng sinh cho mình. đây gọi là tuyệt 
sử phùng sinh (ngay cung tuyệt рар tràng sinh). 


Trước phải thu Giáp Mão là dế vượng thủy, Cấn Dân 
là lâm quan thủy, Quí Sửu là quan đới thuy, Nhâm Tí là 
quí nhân thủy, rôi thụ Kiển Hợi là tràng sinh thủy (cung 
пау là hướng thượng bản vị) vào mình đường. Phép này 
gọi là tá khô tiêu nạp (mượn khố tiêu thủy khẩu). Tane 
được hướng này phát rất mau và phát nhân định nhiều. 
phú quí rất lớn. 
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CUỘC ĐẤT 
HỎA CUỘC LONG - TỰ VƯƠNG HƯỚNG 


(Dần, Ngọ. Tuất - Tam Hợp Thành Hỏa Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Tân Tuất - Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long hơi dài và 
Tay Hổ hơi ngắn. 


HÓA CUỘC LONG - TỰ VƯỢNG HƯỚNG 


Huyệt thứ IV của 6 huyệt thuộc Hoa cuộc long. 
Đây là phép biển cực, tá khố tiêu thủy. tự vượng hướng. 
Cục thế: Hữu toàn long, thu tả toàn thủy. 


Lập tọa Giáp. Hướng Canh kiêm Dậu ba phần, nghĩnh 
lộc. 


lập tọa mão. hướng dậu. kiêm canh ba phần. tá lộc. 


Xước từ bên tả đổ sang bên hữu, lấy cung Canh Dậu 
ngay vào vị trí chữ tử hóa thành chữ vượng, đây là tự 
mình khởi lấy vượng hướng thượng. 


Xếu vượng ở cung Dậu, thì tràng sinh phải ở cụng Ty 
(tốn ty) đây thu Tốn Ty là tràng sinh thủy. Bính Ngọ là 
qui nhân thủy, Đỉnh Mùi là quan đới thủy, Khôn Thân là 
lầm quan thủy, rồi đến Canh Dậu là dế vượng vượng 
thủy (cung này là hướng thượng bản vi) vào minh đường, 
tồi tiêu ra chữ Tân là mộ khố, cứ tính như phép tá cục 
tiêu thủy này. thì vượng tá cục Tân Tuất là SuV, vậy nên 
gọi là tá suy phương xuất thủy (mượn phương suy cho 
1ước tiêu ra). 

Táng được hướng này phát phú rất mau, mà định tài 
quí gồm cả. tức là lối biến cục hóa tử vi vượng (hóa chữ tử 
làm chữ vượng). 

Như trên bốn huyệt trong hỏa cục long. phải tiêu thủy 
ta chính mộ khô mới dược lập hướng. Вба hướng là: chính 
smh., chính vượng, tự sinh, tự vượng. Công thức này là 
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tam hợp Dần. Ngọ, Tuất tức như Cấn, Bính. Tân. lấy âm 
đương phổi hợp thành cục. 


Đây tuy nhiên nói là biến cục, tá khố tiêu thủy nhưng 
phai tiêu nạp (thu thủy và tiêu thủy) đúng với công thức 
của nó mới được lập hướng, ngoại trừ không được những 
hướng khác với bốn công thức trên, nếu thấy thủy đã tiêu 
ra tàn khó. 
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CUỘC ĐẤT 
HÓA CUỘC LONG - CHÍNH MỘ HƯỚNG 


(Dần. Ngọ, Tuất - Tam Hợp Thành Hỏa Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Tân Tuất - Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long hơi dài và 
Tay Hồ hơi ngắn 
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HOA CUÓC LONG - CHÍNH MÓ HUÓNG 


Huyệt thứ V cúa 6 huyệt thuộc Hỏa cuộc long 

Cách: Lộc tồn lưu tận bội kìm ngư. Chính mộ hướng. 
Cục thế: Tả toàn long thu hữu toàn thủy. 

Lập tọa ất hướng Tân, kiêm Tuất ba phân nghinh lộc. 
Lập tọa Thìn hướng Tuất kiêm Tân ba phân tá lộc. 


Nước bên tả đổ sang bên hữu. trước phải thu nước 
cung Tôn cung Ty là lâm quan thủy, thứ đến thu nước 
cung Bính, cung Ngọ là đế vượng thủy, vào mình đường 
rồi thu nước bên tå là cung Cấn cung Dần trang sinh thủy 
(vào giao hợp trước mình đường, rồi vát ra ngôi chữ tuyệt 
là Kiên Hợi. cho thủy khẩu tiêu dĩ. 


Bởi ngôi chữ tuyệt là vị trí sao lộc tổn, nước ở cung 
nàvch1 nên tiêu đi không nên triểu lại, nên dùng làm thủy 
khẩu rất tốt. 

Lập hướng này: thu ea nước ở ngôi đế vượng đến minh 
xướng, phép tầng này đúng với câu: Tân nhập kiển cung 
båt vnu trang (hướng tân thus Liêu kiền có hàng trảm vạn 
diên tran 


422... а. . 2 N 7 2 = х 2 
Тал. а u'ng này thì con trai con gái phát đồng 


đều giầu sang thinh ©.. 
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CUỘC ĐẤT 
HÓA CUỘC LONG CHÍNH DƯỠNG HƯỚNG 


(Dần, Ngọ. Tuất - Tam Hợp Thành Hỏa Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Tân Tuất - Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ hơi dài và 
Tay Long hơi ngắn. 
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HÓA CUỘC LONG - CHÍNH DƯỠNG HƯỚNG 


Huyệt thứ VI của 6 huyệt thuộc Hóa cuộc long 


Cách: Qui nhân lộc mã thượng ngư nhai, chính dưỡng 
hướng. 

Cục thế: Tả toàn long thu hữu toàn thủy. 

Гар їоа đình, hướng quí, kiêm tý ba phân, nghĩnh lộc. 

Lập tọa mùi, hướng sửu, kiêm quí ba phân, tá lộc. 

Nước bên hữu đổ sang bên tả, thu nước ở cung cấn 
cung dần là tràng sinh dưỡng (bản vị hướng thượng) vào 
mình đường, quy về ngôi chữ tuyệt là kiển hợi. tức là thủy 
khu tiêu đi. bởi vị trí nơi chữ tuyệt nên tiêu nước đi không 
niên thụ nước lại. 


Lập hướng này con châu được thịnh đạt, sang giàu 
khoa giáp văn chương. 

Nói về hỏa cục long. nếu thấy nước về chữ tuyệt. chỉ 
được lập hai phép: một là chính mộ hướng, hai là chính 
dưỡng hướng. Kỷ dư: Cấm không được lập hướng nào khác 
hơn hai hướng trên. 


Nói tóm lại, hóa cục long có 6 hướng tốt là: chính sinh 
chính vượng. tự sinh, tự vượng, chính mộ. và chính đường, 
những hướng sinh, hướng vượng thì thủy phải tiêu ra chữ 
tuyệt mới là hợp cách. 
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CUỘC ĐẤT 
THỦY CUỘC LONG - CHÍNH SINH HƯỚNG 


(Thân. Tý, Thìn Tam Hợp Thành Thủy Cuộc Long) 
Thủy tiêu ất Thìn Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ dài và Tay 
Long ngăn. 
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THỦY CUỘC LONG - CHÍNH SINH HƯỚNG 


Huyệt thứ I của 6 huyệt thuộc Thủy cuộc long 
Vượng khứ nghĩnh sinh, chính sinh hướng. 
Cục thê: Tả toàn long, thu hữu toàn thủy. 

Lập tọa Dần hướng Thân. kiêm Khôn ba phân. 
Lập tọa Cấn hướng Khôn kiêm Thân ba phân. 


Trước phai thu Nhâm Tý đế vượng thủy từ sau vai bên 
hữu vào mình đường, thứ thu Kiển Hợi, lâm quan thủy, 
thứ nửa thu Tân Tuất. quan đới thủy vào minh đường rồi 
đến Canh Dậu quí nhân thủy, rồi thu Khôn Thân tràng 
sinh thủy (cung này là hướng thượng bản vị) đem lại mình 
đương, vòng sang bên tả tiêu ra chữ ất là mộ khổ, 


Đây là phép táng chính sinh hướng, nếu được hướng 
пау thì nhân đình rất vượng, phú quí song toàn, bển lâu 
mãi mãi. 
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CUỘC ĐẤT 
THỦY CUỘC LONG - CHÍNH VƯỢNG HƯỚNG 


(Thân, Tý, Thìn Tam Hợp Thành Thủy Cuộc Long) 
Thủy tiêu ất Thìn Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long dài và 
Tay Hồ ngăn. 
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THỦY CUỘC LONG - CHÍNH VƯỢNG HƯỚNG 


Huyệt thứ ЇЇ спа 6 huyệt thuộc Thủy cuộc long 

Sinh lai hội vượng Chính vượng hướng. 

Cục thể: hữu toàn long thu tả toàn thủy. 

Пар tọa bính, hướng nhâm, kiêm hợi ba phân nghĩnh lộc. 
Lập tọa Ngọ, hướng Tý, kiêm Nhâm ba phân tá lộc. 


Trước phải thu nước bên tả, Khôn Thân tràng sinh 
thủy, Canh Dậu quí nhân thủy, Tân Tuất quan đới thủy, 
Kiên Hợi lâm quan thủy vào minh đường, rồi thu Nhâm 
Tý (cung này là hướng thượng bản vị) thủy vào minh 
đường rồi vát thủy tiêu ra ất khố chảy đi. Phép táng này 
chính vượng hướng lại được long chấn huyệt đích, thì phát 
tài, người thịnh của người, phát đạt bền lâu. 
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CUỘC ĐẤT 
THỦY CUỘC LONG - TỰ SINH HƯỚNG 
(Thân, Tý, Thìn Tam Hợp Thành Thủy Cuộc Long) 
Thủy tiêu ất Thìn Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ hơi dài và 
Tay Long hơi ngắn. 
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THỦY CUỘC LONG - TỰ SINH HƯỚNG 


Huyệt thứ TTII của 6 huyệt thuộc Thủy cuộc long 
Đây là phép biến cục, tá khố tiêu thủy, tự sinh hướng 
Cục thể: Tả toàn long, thu hữu toàn thủy. 

Lập tọa Kiên hướng Tến kiêm Ty ba phân. 

Lập tọa Hợi hướng Ty kiêm Tôn ba phân. 


Nước từ bên hữu đổ sang bên tả, lấy cung Tốn. cung 
Ty ngay vị trí chữ tuyệt khởi tràng sinh, nghĩa là tự mình 
hướng thượng khởi tràng sinh cho mình, đây gọi là tuyệt 
sứ phùng sinh (ngay cung tuyệt gặp tràng sinh). 

Trước phải thu Canh, Dậu là để vượng thủy. Khôn 
Thân là lâm quan thủy, Định Mùi là quan đới thủy, Bính 
Ngọ là quí nhân thủy. rồi thu Tến Ty tràng sinh thủy 
(cung này là hướng thượng bản vỤ vào mình đường, phép 
này gọi là tá khố tiêu nạp (mượn khô tiêu thủy khẩu) táng 
được hướng này phát rất mau và phát nhân định nhiều, 
phú quý råt lón. 
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CUỘC ĐẤT 
THỦY CUỘC LONG - TỰ VƯỢNG HƯỚNG 


(Thân. Tý, Thìn Tam Hợp Thành Thủy Cuộc Long) 
Thủy tiêu ất Thìn Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long hơi dài và 
Tay Hổ hơi ngắn. 
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THỦY CUỘC LONG - TỰ VƯỢNG HƯỚNG 


Huyệt thứ IV của 6 huyệt thuộc Thủy cuộc long 

Đây là biến cục tá khố tiêu thủy, tự vượng hướng. 

Cục thế: Hữu toàn long thu tả toàn thủy. 

Lập tọa Canh, hướng Giáp kiêm Рап ba phân nghĩnh lộc. 

Lập tọa Dậu, hướng Mão kiêm Giáp ba phân tá lộc. 

Nước từ bên tả đổ sang bên hữu. lấy cung Giáp Mão 
ngay vào vị trí chữ tả hóa thành chữ vượng. Đây là tự mình 
lây vượng hướng thượng. Nếu vượng ở cung Giáp Mão thì 
tràng sinh phải ở Kiền Hợi. Đây thu Kiển Hợi là tràng sinh 
thủy, Nhâm Tý là quí nhân thủy, Quí Sửu là quan đới thủy. 
Cấn Đần là lâm quan thủy, rồi đến Giáp Mão là đế vượng 
thủy (cung này là hướng thượng ban vị) vào minh đường rồi 
tiêu ta cu at là mộ khố. Cứ tính như phép tá cục tiêu thủy 
này, thì vượng tá cục ất Thìn phải là suy, vậy nên gọi là tá 
suy phương xuất thủy (mượn phương suy cho nước tiêu ra). 

Táng được hướng này. phát phú rất mau, mà đỉnh tài 
quí gềm cả, tức là lối biến cục hóa từ vi vượng (hóa chữ tử 
làm chữ vượng). 

Như trên bốn huyệt trong thủy cục long, phải tiêu 
thủy ra chính mộ khố mới được lập hướng, bốn hướng là: 
chính sinh, chính vượng. tự sinh. tự vượng. Công thức này 
là tam hợp Thân, Tý, Thìn tức như Khôn Nhâm ất lấy âm 
dương phối hợp thành cục, tá khố tiêu thủy. Như phải tiêu 
nạp đúng với công thức ở trên mới được lập hướng, ngoại 
trừ không được lập những hướng khác trên, nếu thấy thủy 
đã tiêu ra ất khố. 
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CUỘC ĐẤT 
THỦY CUỘC LONG - CHÍNH MỘ HƯỚNG 


(Thân. Tý, Thìn Tam Hợp Thành Thủy Cuộc Long) 
Thủy tiêu ất Thìn Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long hơi đài và 
Tay Hổ hơi ngắn. 


THÚY CUÓC LONG - CHÍNH MỘ HƯỚNG 


Huyệt thứ V của 6 huyệt thuộc Thủy cuộc long 
Cách: Lộc tên lưu tận bội kim ngư, chính mộ hướng. 


Cục thế: Tả toàn long thu hữu toàn thủy, nếu hữu 
toàn long thu tả toàn thủy. 


Lập tọa tân hướng ất kiêm thìn ba phân tá lộc. 


Nước bên tả đổ sang bên hữu, trước phải thu nước bên 
hữu là cung Riền, cung Hợi lâm quan thủy, thứ đến thu 
nước cung Nhâm, cung Tí là đế vượng thủy, vào тіпћ 
đường rồi thu nước bên tả là cung Khôn, cung Thân, thân 
là tràng sinh thủy, vào giao hợp trước mình đường, rồi vát 
ra chữ tuyệt là Tốn Ty, cho thủy khẩu tiêu đi. 

Bởi ngôi chữ tuyệt là vị trí sao lộc tổn, nước ó cung này 
chỉ nên tiêu đi không nên triểu lại, nên dùng làm thủy 
khẩu rất tốt. 

Lập hướng này: thu cả nước ở ngôi tràng sinh và ngôi 
để vượng đến mình đường, phép táng này đúng với câu: ất 
hướng Tến lưu thanh phú quí (hướng ất thủy khẩu tiêu 
tốn rõ ràng giầu sang). 

Táng được hướng này thì con trai, con gái phát đểng 
đều giàu sang thịnh đạt. 
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CUỘC ĐẤT 
THUY CUỘC LONG - CHÍNH DƯỠNG HƯỚNG 


(Thân. Tý, Thìn Tam Hợp Thành Thủy Cuộc Long) 
Thủy tiêu ất Thìn Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ hơi dài và 
Tay Long hơi ngắn. 
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THỦY CUỘC LỎNG - CHÍNH DƯÖNG HƯỚNG 


Huyệt thứ VĨ của 6 huyệt thuộc Thuy cuộc long. 


Cách: Quí nhân lộc mã thượng ngư nhai chính dưỡng 
hướng. 


Cục thể: Tả toàn long thu hữu toàn thủy. 
Lập tọa quí hướng đình kiêm ngọ ba phân nghĩnh lộc. 
lập tọa Sửu hướng Mùi kiêm Đình ba phân tá lộc. 


Nước bên hữu đổ sang bên tả, thu nước ở cung Khôn. 
cung Thân là tràng sinh thủy, thứ đến thu nước ở cụng 
Đình cung Mùi là vị trí của ngôi dưỡng (bản vị hướng 
thượng) vào mình đường, quy về chữ tuyệt là Tốn Ty tức là 
thủy khẩu tiêu đi. bởi vị trí ngôi chữ tuyệt: là nên tiêu 
nước đi không nên thu nước lại. 


Lập hướng này con cháu được thịnh đạt sang giàu 
khoa giáp, văn chương. 


Nói về thủy cuộc long, nếu thấy nước tiêu về chữ tuyệt 
chỉ được hai phép: Một là chính mộ hướng. hai là chính 


dưỡng hướng, kỳ dư cấm không được lập hướng nào khác 
hơn hai hưởng trên. 


Nói tóm lại thủy cục long có 6 hướng tốt là: Chính 
sinh. chính vượng, tự sinh, tự vượng. chính mộ và chính 
dưỡng. Những hướng sinh. hướng vượng thì thủy phải tiêu 
ra mộ khổ. những hướng mộ hướng dưỡng thì thủy phải 
tiêu ra ngôi chữ tuyệt mới là hợp cách. 
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CUỘC ĐẤT 
KIM CUỘC LONG - CHÍNH SINH HƯỚNG 


(Ty. Dậu, Sửu - Tam Hợp Thành Kim Cuộc LOng) 
Thủy Tiêu Quý Sửu Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ dài và Tay 
Long ngắn. 
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KIM CUÓC LONG - CHÍNH SINH HUÓNG 


Huyệt thứ I của 6 huyệt thuộc Kim cuộc long 
Vượng khứ nghĩnh sinh, chính sinh hướng. 
Cục thể: Tả toàn long thu hữu toàn thủy 
Lập tọa Кіеп hướng Tốn, kiêm Ty ba phân. 
Lập tọa Hợi hướng Ty, kiêm Tến ba phân. 


Trước phải thu Canh Dậu đế vượng thủy, từ vai sau 
bên hữu vào mình đường, thứ thu Khôn Thân lâm quan 
thủy. thứ nữa thu đỉnh mùi quan đới thủy, vào mình 
đường, rồi đến Bính Ngọ quí nhân thủy. Tốn Ty tràng sinh 
Ty thủy (cung này là hướng thượng bản vị) đem lại minh 
đường. vòng sang bên tả. tiêu ra chữ quí là mộ kh. 


Đây là phép táng chính sinh hướng, nếu được hướng 
này. thì nhân định rất vượng, phú quí song toàn, bền lâu 
mãi mãi. 
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CUỘC ĐẤT 
KIM CUỘC LONG - CHÍNH VƯỢNG HƯỚNG 


(Ty. Dậu, Sửu - Tam Hợp Thành Kim Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Quý Sửu Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long dài và 
Tay Hổ ngắn. 
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KIM CUÔC LONG - CHÍNH VUQNG HUÓNG 


Huyệt thứ II của 6 huyệt thuộc Kim cuộc long 
Sinh lai hội vượng, chính vượng hưởng. 
Cục thế: Hữu toàn long, thu ta toàn thủy. 


Lập tọa Giáp, hướng Canh, kiêm Dậu ba phân, nghĩnh 
lộc. 


Lập tọa Mão, hướng Dậu, kiếm Canh ba phân. tá lộc. 


Trước phải thu nước bên tả, Tốn Ty tràng sinh thủy. 
Bính Ngọ quý nhân thủy, Định Mùi quan đới thủy. Khôn 
Thân lâm quan thuỷ, vào mình đường, rồi thu Canh Dậu 
đê vượng thủy (cung này là hướng thượng bản vị) vào 
minh đường, rồi vát thủy tiêu ra quy khó chay di. 

Pháp tăng này, chính vượng hướng, lại được long chân 
huyệt đích. thì phát tài, người thịnh của nhiều, phát đạt 
bền lâu. 
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CUỘC ĐẤT 
KIM CUỘC LONG - TỰ SINH HƯỚNG 


(Ty, Dậu, Sửu - Tam Hợp Thành Kim Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Quý Sửu Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ hơi dài và 
Tay Long hơi ngắn. 
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KIM CUÓC LONG - TU SINH HUÓNG 


Huyệt thứ III của 6 huyệt thuộc Kim cuộc long. 

Đây là phép biến cục, tá khố tiêu thủy, tự sinh hướng 

Cục thế: Tả toàn long thu hữu toàn thủy. 

Lập tọa Khôn, hướng Cấn, kiêm Dân ba phân. 

Lập tọa Thân, hướng Dân, kiêm Cấn ba phân. 

Nước từ bên hữu đổ sang bên tả, lấy cung Kiên, cung 
Hợi, ngay vị trí chữ tuyệt khởi tràng sinh, nghĩa là: Tự 
mình hướng thượng khởi tràng sinh cho mình, đây gọi là: 
Tuyệt sứ phùng sinh (ngay cung tuyệt gặp tràng sinh). 

Trước phải thu Bính Ngọ là đế vượng thủy, Tốn Ty là 
lâm quan thủy. ất Thìn là quan đới thuy, Giáp Mão là quí 
nhân thủy, rồi thu Cấn Dân là tràng sinh thủy (cung này 
là hướng thượng bản vị) vào minh đường. 

Táng được hướng này, phát rất mau, phát nhân định 
nhiều phú quí rất to lớn. 
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CUỘC ĐẤT 
KIM CUỘC LONG - TỰ VƯỢNG HƯỚNG 
(Ty, Dậu, Sửu - Tam Hợp Thành Kim Cuộc LOng) 
Thủy Tiêu Quý Sửu Chính Mộ Khố 


35) 
| Ол каме 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long hơi dài và 
Tay Hổ hơi ngắn. 
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KIM CUÔC LONG - TỰ VƯỢNG HƯỚNG 


Huyệt thứ IV của 6 huyệt thuộc Kim cuộc long 
Đây là phép biến cục, tá khố tiêu thủy, tự vượng hướng. 
Cục thế: Hữu toàn long, thu tả toàn thủy. 


Lập tọa Bính, hướng Nhâm, Kiêm Tý ba phân, nghĩnh 
lộc. 


Lập tọa Ngọ, hướng Tý, kiêm Nhâm ba phân, tá lộc. 


Nước từ bên tả đổ sang bên hữu, lấy cung Nhâm Tý, 
ngay vào vị trí chữ tả, hóa thành chữ vượng. Đây là tự 
mình khởi lấy vượng hướng thượng. 


Nếu vượng ở cung Nhâm Tý, thì tràng sinh phải ở 
cung Khôn Thân, thu Khôn Thân là tràng sinh thủy, Canh 
Dậu là quí nhân thủy, Tân Tuất là quan đới thủy, Kiền 
Hợi là lâm quan thủy, rồi đến Nhâm Tý là đế vượng thủy 
(cung này hướng thượng ban vị) vào mình đường, rồi tiêu 
chữ quí là mộ khố, cứ tính như phép tả cục tiêu thủy này, 
thì vượng tá cục (nhâm tý) Quí Sửu phải là suy, vậy nên 
gọi là: Tả suy phương xuất thủy (mượn phương suy cho 
nước tiêu ra). 


Táng được hướng này, phá phúc rất mau và đỉnh, tài, 
quý gồm ca. tức là lối biến cục, hóa tử vi vượng (hóa chữ tử 
làm chữ vượng). 


Như trên bốn cục trọng kim cục long phải tiêu thủy ra 
chính mộ khố mới được lập hướng, bốn hướng là: Chính 
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sinh, chính vượng, chính sinh tự vượng, công thức này là 
tam hợp Ty Đậu Sửu, tức như tôn, Canh Quý, lấy âm 
dương phối hợp thành cục. 


Đây tuy nhiên nói là biến cục, tá khố tiêu thủy, nhưng 
phải tiêu nạp (thu thủy và tiêu thủy) đúng với công thức 
của nó mới được lập hướng, ngoại trừ. không được lập 
những hướng khác với bốn công thức trên, nếu thấy thủy 
đã tiêu ra quý khó. 


CUỘC ĐẤT 
KIM CUỘC LONG - CHÍNH MỘ HƯỚNG 


(Ty, Dậu, Sưu - Tam Hợp Thành Kim Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Quý Sửu Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long hơi dài và 
Tay Hổ hơi ngắn. 
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KIM CUÓC LONG - CHÍNH MÓ HUÓNG 


Huyệt thứ V của 6 huyệt thuộc Kim cuộc long. 

Cách: Lộc tổ lưu tận bội kim ngư, chính mộ hướng. 
Cục thế: Ta toàn long, thu hữu toàn thủy. 

Lập tọa Đình, hướng Quí, kiêm tý ba phân, nghĩnh lộc. 


Nước bên tả đổ sang bên hữu, trước phải thu nước bên 
hữu là cung Khôn Thân, tức lâmquan thủy, thứ đến thu 
nước cung Canh, cung Dậu là đế vượng thủy, vào minh 
đường, rồi thu nước bên tả là cungTốn cung Ty tức tràng 
sinh thủy, vào giao hội rước mình đường, rồi vát ra ngôi 
chữ tuyệt là Cấn Dần, chỗ thủy khẩu tiêu đi. Bởi ngôi chữ 
tuyệt là vị trí sa lộc tổn, nước ở cung chỉ nên tiêu đi, không 
nên triêu lai nên dùng làm thủy khẩu rất tốt, 

Lập hướng này, thu cả nước ở ngôi tràng sinh và ngôi 
đế vượng đến mình đường, phép táng này đúng với câu: 
Quí quy Cấn thượng hiển văn chương (Hướng quí thủy 
khẩu tiêu chữ Cấn phát văn khoa hiển đạt). 

Táng được hướng này, thì con trai, con gái phát đồng 
đều, giầu sang thịnh đạt. 
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CUỘC ĐẤT 
KIM CUỘC LONG - CHÍNH DƯỠNG HƯỚNG 


(Ty, Dậu, Sửu - Tam Hợp Thành Kim Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Quý Sửu Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ hơi dài và 
Tay Long hơi ngắn. 
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KIM CUỘC LONG - CHÍNH DƯỠNG HƯỚNG 

Huyệt thứ VI của 6 huyệt thuộc Kim Cuộc Long. 

Cách: Quí nhân lộc mã thượng ngư nhai, chính dưỡng 
hướng. 

Cục thế: tả toàn long, thu hữu toàn thúy. 

Lập tọa tân hướng ất, kiêm mão ba phân, nghinh lộc. 

Lập toạ tuất, hướng thìn, kiêm ất ba phân, tá lộc, 

Nước bên hữu đổ sang bên tả, thu nước ở cung canh cung 
dậu, là đế vương thủy, rồi thu nước ở cung thần. cung khôn 
là lãm quan thủy, cung Шаһ, cung mùi là quan đới thủy, 
cung binh cung ngo là quý nhân thủy, cung tốn cung ty là 
tràng sinh thủy, cùng với nước ở cung ất thìn tức vị trí của 
ngôi dưỡng (bản vị hướng thượng) vào minh đường quy vào 
ngôi chữ tuyệt, tức là chữ cấn, nó là thủy khẩu tiêu đi, bởi.vì 
ngôi chữ tuyệt, chí nên tiêu nước đi. không nên thu nước lại. 

Lập hướng này, con cháu được thịnh đạt, phát khoa 
giáp văn chương, 

Nói về kim cục long. nếu thấy nước tiêu về chữ tuyệt 
thì được lập hai phép: Một chính mộ hướng, một nữa là 
chính dưỡng hướng, kỳ dư cấm không được lập hướng nào 
khác hơn hai hướng trên. 

Nói tóm lại, kim cục long có sáu hướng tốt là: Chính 
sinh, chính vương, tự sinh, tự vượng, chính mộ, chính dưỡng. 

Nhưng hướng mộ, hướng dưỡng, thì thủy khẩu phải 
tiêu ra ngôi chữ tuyệt, những hướng sinh. hướng vượng, 
thì thủy khẩu phải tiêu ra mộ khố, mới là hợp cách. 
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CUỘC ĐẤT 
MỘC CUỘC LONG - CHÍNH SINH HƯỚNG 


(Hợi, Mão, Mùi Tam Hợp Thành Mộc Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Định Mùi Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ dài và Tay 
Long ngắn. 
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MỘC CUỘC LONG - CHÍNH SINH HƯỚNG 


Huyệt thứ I của 6 huyệt thuộc Mộc cuộc long 
Vượng khứ nghĩnh sinh, chính sinh hướng 
Cục thê: Tả toàn long, thu hữu toàn thuỷ. 
Lập tọa Tốn, hướng Kiền, kiêm Hợi ba phân. 
Lập tọa Ty, hướng Hợi, kiêm Kiển ba phân. 


Trước phải thu Giáp Mão đế vượng thủy, từ sau vai 
bên hữu vào minh đường, thu Cấn Dần lâm quan thủy, 
thứ nữa thu Quí stu quan đới thủy, vào minh đường, rồi 
Nhâm Tý quý nhân thuỷ, Kiền Hợi tràng sinh thủy (cung 
này là hướng thượng bản vị) đem lại mỉnh đường, vòng 
sang bên tả, tiêu ra chữ đỉnh là mộ khố. 


Đây là phép táng chính sinh hướng. nếu được hướng 
này, thì nhân đỉnh rất vượng, phú quý song toàn, bền lâu 
mãi mãi. 
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CUỘC ĐẤT 
MỘC CUỘC LONG - CHÍNH VƯỢNG HƯỚNG 


(Hợi, Mão, Mùi Tam Hợp Thành Mộc Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Định Mùi Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long dài và 
Tay Hổ ngắn. 
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MỘC CUỘC LONG - CHÍNH VƯỢNG HƯỚNG 


Huyệt thứ II của 6 huyệt thuộc Mộc cuộc long 

Đình lai hội vượng, chính vượng hướng. 

Cục thê: Hữu toàn long. thu tả toàn thủy. 

Lập tọa Canh hướng Giáp, kiếm Dân ba phân nghĩnh lộc. 

Lập tọa Dân hướng Mão. kiêm Giáp ba phân, tá lộc. 

Trước phải thu bên tả Kiển Hợi tràng sinh thủy, 
Nhâm Tý quí nhân thủy. Quí Sửu quan đới thủy, Cấn Dần 
lầm quan thúy.vào minh đường rồi thu Giáp Mão đế vượng 


(cùng này là hướng thượng bản vị) vào mình đường, rồi vát 
thủy tiêu ra đỉnh khố chảy đi. 


Phép tầng này chính vượng hướng. lại được long chân 
huyệt đích. thì phát tài, người thịnh của nhiều. phát đạt 
bền lâu. 
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CUỘC ĐẤT 
MỘC CUỘC LONG - TỰ SINH HƯỚNG 


(Hợi, Mão, Mùi Tam Hợp Thành Mộc Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Đính Mùi Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ hơi dài và 
Tay Long hơi ngắn. 
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MỘC CUỘC LONG - TỰ SINH HƯỚNG 


Huyệt thứ ITI của 6 huyệt thuộc Mộc cuộc long. 

Đây là phép biến cục, tá khố tiêu thủy, Tự sinh hướng. 
Cục thế: Tả toàn long, thu hữu toàn thủy. 

Lập tọa Cấn, hướng Khôn, kiêm Thân ba phân. 

Lập tọa Dần, hướng Thân, kiêm Khôn ba phân. 


Nước từ bên hữu để sang bên tả, lấy cung Khôn Thân, 
ngay vị trí chữ tuyệt. khởi tràng sinh, nghĩa là tự mình 
hướng thượng khởi tràng sinh cho mình, đây gọi là: tuyệt 
Sứ phùng sinh (ngay cung tuyệt gặp tràng sinh). 

Trước phải thu Nhâm Tý là đế vượng thuỷ, Kiền Hợi là 
lâm quan thuỷ. Tân Tuất là quan đới thủy, Canh Dậu là 
quí nhân thuỷ, rồi thu Khôn Thân là tràng sinh thủy 
(cung này là hướng thượng bản vị) vào minh đường. 

Táng được hướng này phát rất mau, phát nhân định 
nhiều, phú quý rất lớn. 
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CUỘC ĐẤT 
MỘC CUỘC LONG - TỰ VƯỢNG HƯỚNG 


(Hợi, Mão, Mùi Tam Hợp Thành Mộc Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Định Mùi Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long hơi dài và 
Tay Hổ hơi ngắn. 
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MỘC CUỘC LONG - TỰ VƯỢNG HƯỚNG 


Hỏa Cuộc Long Tự Vượng Hướng này là huyệt thứ IV 
của 6 huyệt của Mộc Cuộc Long. 


Đây là phép biến cục. tá khố tiêu thủy, tự vượng hướng. 
Cục thê: Hữu toàn long, thu tả toàn thủy. 

Lập tọa Nhâm hướng Bính, kiêm N gọ ba phân nghĩnh lộc. 
Lập tọa Tý hướng Ngọ. kiêm Bính ba phân tá lộc. 


Nước từ bên tả đổ sang bên hữu. lấy cung Bính cung 
Ngọ, ngay vào vị trí chữ tử, hóa thành chữ vượng, đây là 
tự mình khởi lấy vượng hướng thượng. 


Nếu vượng ở cung Bính Ngọ, thì tràng sinh ở cung Cấn 
Dân. đây thu cấn dần là tràng sinh thủy, ất thìn là quan 
đới thủy Tốn Ty là lâm quan thủy, rồi đến Bính Ngọ là Đế 
vượng thuy (cung này là hướng thượng bản vi) vào minh 
đường. rồi tiêu ra chữ Đinh là mộ khố, cứ tính như phép tá 
cục tiêu thủy này. thì vượng tá cục (bính ngọ) định mùi 
phải là suy, vậy nên gọi là: Tá suy phương xuất. thủy 
(mượn phương suy cho nước tiêu ra). 

Táng được hướng này, phát phú rất mau, mà đỉnh tài 
quý gồm cả, tức là lối biến cục, hóa tử vì vượng (hóa chữ tử 
làm chữ vượng). 

hư trên bốn cục trong một cục long, phải tiêu thủy ra 
chính mộ khố mới được lập hướng, bốn hướng là: chính 
sinh, chính vượng. tự sinh. tự vượng, công thức này là tam 
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hợp hợi mão mùi. tức như kiển giáp đình, lấy âm dương 
phối hợp thành cục. 


Đây tuy nhiên nói là biến cục, tá khế tiêu thủy, nhưng 
phải tiêu nạp (thu thủy và tiêu thủy) đúng với công thức 
của nó mới được lập hướng, ngoại trừ không được lập 
những hướng khác với bốn công thức trên. nếu thấy thủy 
dā tiêu ra dinh khô. 
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CUỘC ĐẤT 
MỘC CUỘC LONG - CHÍNH MỘ HƯỚNG 


(Hợi, Mão, Mùi Tam Hợp Thành Mộc Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Đỉnh Mùi Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Long hơi dài và 
Tay Hổ hơi ngắn. 
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MỘC CUỘC LONG - CHÍNH MỘ HƯỚNG 


Huyệt thứ V của 6 huyệt thuộc Mộc cuộc long 

Cách: Lộc tồn lưu tận bội kim ngưu, Chính mộ hướng 

Cục thế: Hữu toàn long, thu tả toàn thủy 

Tả toàn long, thu hữu toàn thủy. 

Lập tọa Quý hướng Định, kiêm mùi ba phần nghĩnh lộc. 

Lập tọa Sửu hướng Mùi, kiêm Đình ha phân tá lộc. 

Nước từ bên tả đổ sang bên hữu, trước phải thu nước 
bên hữu là cung Cấn cung Dần làm quan thủy, thứ đến 
thu nước cung Giáp, cung Mão là đế vượng thủy vào mình 
đường. rồi thu nước bên tả là cung Kiên cung Hợi là tràng 
sinh thủy, vào giao hợp trước minh đường rồi vất ra ngôi 
chữ tuyệt là Khôn Thân, cho thủy khẩu tiêu đi. 

Bởi ngôi chữ tuyệt là vị trí sao lộc tổn, nước ó cung này 
chỉ nên tiêu đi, không nên triều lại, nên dùng làm thủy 
khâu rất tốt. 

Lập hướng này, thu cả nước ở ngôi tràng sinh và ngôi đế 
vượng đến minh đường, phép táng này đúng với câu: Định 
Khôn chung thị vạn tự trang (hướng Đinh thủy khẩu tiêu 
chữ Khôn, phát cự phú. của chất đầy muôn kho, ngàn vya). 

Táng được hướng này, thì con trai, con gái phát đồng 
đều, giầu sang thịnh đạt. 
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CUỘC ĐẤT 
MỘC CUỘC LONG - CHÍNH DƯỠNG HƯỚNG 


(Hợi, Mão, Mùi Tam Hợp Thành Mộc Cuộc Long) 
Thủy Tiêu Định Mùi Chính Mộ Khố 





Lưu ý: Nếu đúng cuộc đất này thì Tay Hổ hơi dài và 
Tay Long hơi ngắn. 


370 


MỘC GUỘC LONG - CHÍNH DƯỠNG HƯỚNG 
Huyệt thứ VI của 6 huyệt thuộc Mộc cuộc long 


Cách: Quí nhân lộc mã thượng như nhai. Chính dưỡng 
hướng. 


Cục thế: Tả toàn long, thu hữu toàn thủy. 
Lập tọa ất, hướng Tốn. kiêm Dậu ba phân nghĩnh lộc. 
Lập tọa Thìn, hướng Tuất, kiêm Tốn ba phân tá lộc. 


Nước bên hữu đổ sang bên tả, thu nước ở cung Giáp 
cụng Mão là đế vượng thúy, rồi thu nước ở cũng Căn cụng 
Dần là lâm quanthủy, cùng Qui cung Suu là quan dói 
thủy. cung Nhâm cung Tý là quí nhân thủy, cung Kiến 
cung Hợi là tràng sinh thủy, cùng với nước ở cung Tân 
cung Tuất là vị trí của ngôi dưỡng (bản vị hướng thượng) 
vào mình đường quy vào ngôi chữ tuyệt là chữ Khôn tức là 
thủy khẩu tiêu đi. bởi vì ngôi chữ tuyệt chỉ nên tiêu nước 
di, không nên thu nước lại. 


Lập hướng này con cháu được thịnh đạt, phát khoa 
giáp văn chương. Nói về mộc cục long. nếu thấy nước tiêu 
về chữ tuyệt chỉ được lập hai phép: Một là chính mộ 
hướng. một là chính dưỡng hướng, kỳ dư: Cấn không được 
lập hướng nào khác hơn hai hướng trên. 


Nói tóm lại mộc cục long có 6 hưởng tốt là chính sinh, 
chính vượng. tự sinh tự vượng, chính mộ. chính dưỡng. 

Những hướng mộ hướng dưỡng thì thủy phải tiêu ra 
ngôi chữ tuyệt. Những hướng sinh hướng vượng, thì thủy 
phải tiêu ra mộ khố, mới là hợp cách. 
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PHẦN II 





ĐỊA LÝ TRỊ SOẠN PHÚ 


Chuong 1 
DIA LY TRISOAN PHÚ 


HƯỚNG DẪN 


Đây là các câu phú mô tả những công thức, những 
cách cục tốt, xấu của các cuộc đất. Phần Địa lý trị soạn 
phú này có trên 200 câu, trình bày các yếu tố khác nhau 
của huyệt kết. Không bắt buộc một ngôi đất phải có tất cả 
những gì hay. tốt của tất cả các câu phú này, nhưng càng 
nhiều càng tốt. 

- Các câu phú. có câu nói về hành long. là nói về long 
mạch đi từ tổ sơn đến huyệt trường. 

- Có câu nói về huyệt trường và những điều kiện tốt 
của huyệt trường như tiền quan, hậu quỷ v. v... 

- có câu nói về tay long, tay hổ ôm vòng hai bên huyệt 
trường như thế nào mới là tốt, mới là kín đáo che gió cho 
huyệt trường. 

- hoặc ngoài long hổ còn có diệu nữa thì tốt ra sao. 


- có câu nói về án như bàn giấy trước huyệt trường, án 
nga mi thì sinh con gãi đẹp, án bài tướng thì làm lớn. 


- án là thành phần của Chu tước vì Chu tước là các gò 
đống đứng trước huyệt trường. 

- có câu nói về Thành quách bao quanh nợi cuộc đất, 
chứng tỏ đó là đất kết lớn. 

- có câu nói về Huyền vũ sau huyệt trường là nơi dự 
trữ khí mạch để cung cấp khí mạch cho huyệt trường 


Huyền vũ càng đầy đặn càng tốt. Đầy đặn nhưng phải 
cúi đầu xuống huyệt trường mới được, còn như đày đặn mà 
đứng thắng cũng không tốt. 

Phần Địa lý trị soạn phú này dài nếu so với các 
Chương khác. Vì nhiều quá khó nhớ, khó lĩnh hội và mau 
chán dù hay nên chúng tôi phải chia nó ra làm 7 phân 
chương và đánh số từ 1-1 đến 1-7. 


Dưới đây là bất đầu chương 1-1. 





CHƯƠNG 1-1 ĐỊA LÝ TRỊ SOẠN PHÚ 


Câu (1) Địa lý đa đoan, lý quy nhất yếu, quý cục quý 
ứng, thực bất khả sai. Tiện cách tiện ứng, tín bất vu hỹ. 

Dich (1) Địa lý đa đoan, mà chung quy có một lý, quý 
cục quý ứng không thể sai lầm. Tiên cục tiện ứng thực là 
dùng uậy. 

Câu (2) Càn sơn Càn hướng thủy lưu Càn, thiên ất 
cao phong xuất trạng nguyên, 


Câu (3) Tốn sơn, Tốn hướng thủy lưu Tốn, Chấn Canh 
kỳ cổ quan ngoại khổn. 
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Рісћ (2) Сап зоп, Сап һидпв пидс сіпве сһау оё Сап 
mà thiên ất (hướng Tuất) có núi cao thì phát trạng nguyên. 


Dịch (3) Tôn sơn nước cũng chảy uề Tốn mà phương 
Chấn Canh có cò trông thì trấn thủ biên cương. 


Câu (4) Hậu đầu sơn tử phương tương, tài hóa nhật tích. 
Câu (ã) Diện tiền sơn như đốn bút, hào kiệt thời sinh. 


Dịch (4) Hậu đầu sơn nhu két vuông, tiên của ngày một 
nhiều, 


Dịch (8) Diện tiền sơn như ngòi bút, hào biệt phút sinh 
lắm. 


Câu (6) Quý tiện quan ư Đoài vị, thọ yếu hệ ư Càn 
phương. 


Dich (6) Quý tiện quan hệ ở phương Đoài, thọ yếu quan 
hệ ở phương Càn. 


Giai thích (6) Cung Đoài chủ quý, cung Càn chủ thọ. 
Câu (7) Huyền vũ sơn hoành hậu, nam nữ thọ xương. 
Câu (8) Chu tước thủy trừng thanh, tử tôn thanh tú. 
Địch (7) Huyền ой sơn hùng hậu, trai gái thọ trường. 
Dịch (8) Chu tước thủy trong sạch, con cháu thanh tú. 


Giải thích (7) Huyền vũ nếu cao dầy là có chứa nhiều 
khí mạch cho huyệt trường, làm cho huyệt trường nhiều 
khí mạch nên dày dặn xung mãn. Con cháu sẽ khỏe mạnh 
sống lâu. 


Giải thích (8) Chu tước là bao gồm tất cả những gì ở 
trước huyệt trường như án, sa, diệu v. v... Câu này nói là 
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nếu trước huyệt có án, sa diệu và ở chỗ nước trong thì con 
cháu nhà đó sẽ thông minh. 

Câu (9) Hạ sa thu tận nguyên đầu thủy, tử tôn mãi 
tận thế gian điển. 

Câu (10) Khô tích ư Bính dần chí vị, tử tôn các xuất 
phú gia ông. 


Dich (9) Hạ sa thu hết nước đầu nguồn, con chúu mua 
са ruộng thế gian. 

Địch (10) Kho chứa ở cung Binh, Dân, con cháu đều 
phu gia. 

Giải thích (9) Câu này hơi khó giải thích, vậy trước 
tiên ta phải nhớ là: những gò đống trước và xung quanh 
huyệt trường đều được gọi là sa. 

О đây nói về đầu long hổ gần huyệt trường nhất cùng 
là sa nhưng được gọi là hạ sa. Hai hạ sa ở đầu long, hổ này 
rất quan trọng, vì hạ sa gần nhất thu khí. hăn khí cho có 
huyệt kết và cái hạ sa bên kia, xa hơn thụ thủy cho có 
tiênc. | 

Ó huyệt kết hồi long сб tổ thì có ha sa thu khí rôi 
huyệt lại quay lại (hổi long) thu được ca thủy từ đầu 
nguồn về, nên con cháu sẽ rất giầu. có đủ tiển mua được 
nhiều ruộng đất của thế gian. Vì vậy các thầy địa lý rất 
ham kiểm đất hồi long cố tổ để được vừa giàu vừa sang. 

Giải thích (10) Cung Bính hay cung Dần có gò, có núi 
lớn như cái kho, cái cót thóc thì con cháu sẽ giầu. 

Câu (11) Diện tiền cận thủy như bối đao sơn túc mãn 
thương nhì nô mãn vũ. 
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Câu (19) Viễn thùy đầu nhi cận tiếp mach. huong 
quán chúng, nhi triều quán ban. 

Dịch (11) Trước mặt gần nước, sau nữa xa hơn có núi, 
thì thóc đầy kho nô bộc đây nhà. 

Dịch (12) Sa thùy đầu gân bê trán, ở làng bậc nhất, ở 
Triêu đình thì д đầu ban. 

Giải thích (11) Trước huyệt có nhiều nước. xa nữa mới 
tới núi thì thóc đây kho, nô bộc đầy nhà. 

Giải thích (19) án gần huyệt mà cúi đầu trước huyệt 
thì ở làng bậc nhất là tiên chỉ và nếu làm quan ở Triểu 
đình thì cùng nhất triều (Tế tướng, Thủ tướng). 

Ац (18) án tiến vạn giáp, nhất hô bá nặc. 
Câu (14) án hữu tam tiêm bút, nhất cử tam khôi. 


Dịch t13ì Trước an có van giáp sơn, một câu hô trăm 
саш аа. 

Dịch (14) Ngoài an có 3 cáy bút, một lần di thi, dó tam 
bhôi. 

Giai thích (138) Tất ca những núi non trước huyệt đều 
cúi đầu chầu vào huyệt thì người được đất đó hô một câu 
có trăm người đạ, 

Giải thích (14) Trước án có một cây bút cũng đã học 
giỏi và đi thi đỗ cao rồi. thế mà trước án có những 3 cây 
bút thì khi đi thì không những đồ cả 3 khoa mà lại đỗ đầu 
nữa. (Cụ Nguyễn Khuyến, tục gọi là cụ Tam nguyên Yên 
Đổ, một lần đi thi đỗ đầu cả 3 khoa). 


Đồng thời với cụ. có cụ nghè Vân Đình. là cu Duong 
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Khuê cũng đỗ đầu cả 3 khoa nhưng phải thi nhiều lần. 
Hai cụ rất thân với nhau nên khi eụ Dương Khuê mất, cụ 
Nguyễn Khuyến có làm bài thơ phúng viếng rất nổi tiếng 
mở đầu có những câu: 


- Bác Dương thôi đã thôi rồi 

- Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta 

- Nhớ tù thua đăng khoa ngày trước 

- Vân sớm hôm tôi bác cùng nhau 

- Kính yêu từ trước đến sau u. u... 
và cuối bài thơ có những câu mà nhiều người còn nhớ 
như sau: 

- Nượu ngon hhông có bạn hiên 

- Không mua không phái không tiền không mua 

- Câu thơ nghĩ đắn đo muôn uiết 

- Viết đưa ай, ai biêt më dua 

Hai cụ kính yêu nhau về tài học. Cụ Nguyễn Khuyến 
thường nói là tài học cụ Dương Khuê có thể thi một lần đỗ 
tam khôi như mình, tiếc thay cụ phải thi nhiều lần. Còn 


cụ Dương Khuê thì nói là cụ Nguyễn Khuyến xứng đáng 
thi đỗ tam khôi. 

Một hôm cụ Nguyễn Khuyến lại thăm cụ Dương Khuê 
ở Vân Đình trở về và eụ Dương Khuê đi theo tiễn đênước 
bờ sông, trước khi cụ Nguyễn Khuyến lên thuyển xuôi về 
Yên Đổ, Bình Lục, Hà Nam. Tại bờ sông hai cụ thấy mấy 
bà vạch đít trắng hếu ngồi ïa đồng. Cụ Yên Đổ liền đọc: 


“Vân Đình hữu ý bhuy toàn điện” Câu này nghĩa деп 
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là nếu eụ Vân Đình để ý thì có thể nhìn thấy tất cả bề mặt 
của các bà. Nghĩa bóng là nếu cụ Vân Đình cố gắng, có thể 
đi thi một lần đỗ đầu ba khoa. 

Cụ Vân Đình liền đáp lại: 

"Yên đổ uô tình thức bán luân”. 

Nghĩa đen câu này là: Cụ Yên Đổ vô tình mà đã thấy 
nửa vành bánh xe của các bà. Nghĩa bóng là cụ Yên Đổ dù 
thì sơ sơ cũng đủ tài đỗ đầu cả 3 khoa. 


Câu (15) Mộc sinh văn sĩ, Thổ vượng điền ngưu. Kim 
chí thượng thư. 


Câu (16) Thủy sinh lang dịch, Thổ khai khẩu. Phú gia 
địch quốc. 

Dịch (15) Mộc phát 0uăn tài, Thổ uượng ruộng trâu, 
Km tới Thượng thư. 

Dịch (16) Thủy phát lang cấp, Thổ mở miệng, giầu 
ngang nhà nước. 

Giải thích (1ã) Đất kết hình mộc (nhỏ nhắn, dài) thì 
phát văn. Đất kết hình thổ (thô kệch) thì làm ruộng phát 
đạt. Đất hình kim (tròn đẹp) thì làm quan có thể đến 
thượng thư. 


Giải thích (16) Đất hình Thủy thì phát quan lang, 
huyệt kết hình Thổ (vuông hay chữ nhật) mà khai Oa kết 
huyệt thì giầu nhất nhì trong nước. 


Câu (17) Mộc khai Ôa, sĩ khôi thiên hạ. 


Địch (17) Đất hình Mộc hai Oa kết huyệt, sẽ đỗ đầu 
thiên hạ. 
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Câu (18) Quý cực phẩm, tại hồ tứ duy sơn ngật. 

Саи (19) Phú địch quốc, tại hồ cửu khúc thủy triều. 

Địch (18) Sang cực phẩm, do ở Tứ duy cỏ núi mọc. 

Dich (19) Giâu nhåt nước, tại uì thủy có 9 khúc triểu vê. 

Giải thích (18) Đất có núi cao trấn 4 phương cân đối 
(thuộc tứ duy) là: 

- Càn (Tây bắc) 

- Khôn (Tây nam) 

- Cấn (Đông bắc) và 

- Tốn (Đông nam) là đất quý cực phẩm. 

Giải thích (19) Nước từ mình đường chảy ra thủy khẩu 
hay nước từ thủy khẩu chảy đi, nếu chảy khuất khúc tôt 
hơn chảy thắng. Chảy khuất khúc đến 9 khúc là tốt nhất. 

Câu (20) Sinh phong hầu. tử miếu thực, tại hồ ngũ 
khí triều nguyên. 

Câu (21) Thiếu chỉ quý, lào đấc toàn, tại hồ bát 
phương bất động. 

Dịch (20) Sông phong hầu, chết thành hoàng, bới tại 
ngủ khí triều nguyên. 

Dịch (21) Trẻ cực sang, giàcó của, do ứ bát phương bắt 
động. 

Giải thích (20) Đất có ngũ khí triều nguyên là đất kết 
có huyệt trường hình Thổ ở trung ương, đông có hình Mộc, 
tây có hình Kim, nam có hình Hỏa và bắc có hình Thủy. 


Giải thích (21) Huyệt trường được che gió kín, 8 hướng 
đều không bị phong xuy. 
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Câu (22) Long tiêm phong, tử tôn tảo phát đăng khoa. 
Câu (23) Hổ thùy đầu, gia môn đa sinh anh hùng. 


Dich (22) Long có núi nhọn, con chúu sớm đăng khoa 
Бапа. 

Dịch (23) Hổ cúi đầu, gia môn sinh lắm anh hùng. 

Giải thích (22 - 28) Long tốt phải đài và nhỏ, hổ tốt 
phải cao và cúi đầu. 


Câu (24) ham, Cấn, Chấn vì tam nam; Tốn, Đoài, 
Ly vi tam nữ. Mô vị ứng, mỗ vị phát, mễ vị khuyết tắc 
mó vi suy. 


Dich (24) Kham, Cán, Chán là 3 trai; Tôn ly đoài là 3 
gdi. Ung ngôi nào là phút ngôi đó; khuyết ngôi nào thì suy 
ngôi đó. 

Câu (2ã) 5ï khôi thiên hạ, tại hồ bút giá xấm vân. 

Сал (26) бі trúng thiếu niên. tại hồ bút sáp đảo địa. 

Dich (25) Dó đầu thiên hạ là do giá bút ngất tầng mây. 

Địch (36) Đăng khoa tuổi trẻ là do bút mọc cài mặt đất. 


Giai thích (25 - 26) Bút đứng (bút cao tới mây) tốt hơn 
bút năm (bút đảo địa). 


Câu (27) Lực thống tam quân, tại hồ liệt ấn liệt kiếm. 
Câu (28) Quyền thu vạn chúng, tại hồ bài cổ bài chung. 
Dịch (27) Thông lĩnh ba quân, tai vi sån ấn, săn biếm. 
Dich (28) Chi huy van chúng, tai vi có trông có chiêng. 


Giải thích (27 - 28) Đất phát võ và làm lớn phải có 
chiêng trống và kiếm ấn. 
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Câu (29) Tam quân xuất trận anh hùng tướng. 
Câu (30) Lưởng sĩ phù kiên trúng một nho. 

Dich (29) Ba quân xuất trận, phút tay danh tướng. 
Dịch (30) Hai sĩ phò uai, sinh bậc túc nho. 


Giải thích (29-30) Nếu thấy hai vai huyệt trường có 
quả gò là được cách lưỡng sĩ phù kiên. Đất có cách này s 
sinh được con, cháu là nho sĩ có tài học thâm thúy. 


9 
ё 





CHUGNG 1-2 


HƯỚNG DẪN: 


Chương 1 chia làm 7 chương nhỏ (phân chương) 


Đây là chương nhỏ thứ 2 (1-2) сца Địa lý trị soạn 
phú bắt đầu từ câu 31 đến câu 60, 
Câu (31) Thiên hán lĩnh giang tâm. đỉnh sinh hùng 
tướng. 


Câu (32) Hoa biểu hãn thủy khẩu. trấn tĩnh biên khu. 
Tịch (31) Thiên hán trấn giữa sông, phút sinh hùng tướng, 
Dịch (39) Hoa biểu ngăn thủy khẩu, trấn tĩnh biên khu. 
Giải thích (31-39) Đây nói về thủy khẩu là thành phần 
rất quan hệ cho một cục đất kết. Thủy khẩu là cái gò đống 


hoặc đống đá. cù lao, chỗ thắt lại ngăn nước chảy, để đóng 
cửa giữ nội khí cho khỏi tán nên mới có đất kết. 
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Nói đến thủy khẩu người ta nghĩ đến người lính gác văn 
phòng, hoặc toán lính gác những cơ sở lớn, hoặc nhiều toán 
lính gác các cung điện, dưới quyền chỉ huy của các cấp chỉ 
huy lớn nhỏ khác nhau. Nếu thủy khẩu có những tỉnh 
phong nhỏ như quy, sà hình thì gọi là cầm tỉnh trấn thủy 
khẩu. Những tỉnh phong ở thủy khẩu. lớn hơn, như hình sư 
tử. voi, lân у. v... ta gọi là thú tinh trăn thủy khẩu. 


Nếu có cái sơn đứng cao như canh gác thủy khẩu thì 
gọi là Hăn môn hay Thiên hán hoặc Hồng kỳ. Nếu thủy 
khẩu có 1 cái hav 2 sơn hình mộc tỉnh (hình dài) thì gọi là 
Hoa biểu trấn thủy khẩu. Những thiên hán, Hoa biểu hay 
Hồng kỳ do long mạch từ Thiếu tổ sơn kéo đến trấn thủy 
khẩu thường là đất lớn. hay phát sinh hùng tướng hay 
những vị lành trấn tĩnh biên khu. Câu phú 31 - 32 trên 
nói về loại thủy khẩu lớn này. 

Câu (33) Văn chương quán thế, tại hồ quỉ hậu sử thôi. 

Câu (34) Tỉnh nhuệ bạt luân. tại hồ thần đồng tiền lập. 


Dịch (33) Văn chương quản thế, tại uì đuôi chuột đăng 
sau (đây nói 0ê hậu quỷ) 


Dịch (34) Tỉnh nhuệ hơn đời, tại öì thân đồng ở đằng 
trước (dây nói vê tiên quan) 


Giai thích (33 - 34) Dát có tiền quan, hậu quỷ rất dễ 
sinh những nhân tài hơn đời. 


Câu (35) Văn chương quán xuất, tại hồ thủy diệu ấn 
phù. 


Câu (36) Vũ dũng đỉnh sinh, tai hå mão phương 
kiếm lập. 
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Dịch (35) Văn chương lừng lây, ấn nổi mặt nước sui nên. 


Dịch (36) Võ tướng phát sinh, kiêm tại mão phương 
hợp cách. 


Giải thích (3õ - 36) ấn nổi mặt nước phát văn tốt hơn 
ân trên cạn. 

Kiếm phương Chấn, Canh là hợp cách về võ, nên dễ 
phát lớn về ngành võ. 

Câu (37) Sơn kiến tam thai, vị cư TẾ tướng. 

Câu (388) Sơn hình tứ thú, đa xuất phú ông. 

Dịch (37) Sơn hiệu tam thai, làm quan TẾ tướng. 

Dịch (38) Sơn hình tứ thú, san xuất phú ông. 


Giai thích (37-38) Chứng ứng hình tam thai là quá núi 
hay quả gò có 3 chồm nhọn cao vút lên (giữa cao, 9 bên 
thấp) nên làm quan đến tể tướng. Còn chứng ứng hình thô 
kệch, to như con thú chỉ san xuất ra nhà giầu, làm ruộng, 
ăn to vác nặng. 


Câu (39) Tịch mạo ý lập diện tiền. Đông cung thị giảng. 
Câu (40) Mịch đầu y cú huyệt hậu, lưỡng dịch thừa ân, 
Địch (38) Tịch mạo nơi trước huyệt, Thị giảng đông cung 
Dịch (40) Màn trướng tựa sau lưng, thừa ân cửu bệ. 


Câu (41) Tiền miễn cung, hậu khai trướng, chân quý 
vô nghi. 


Câu (42) Nội bế thành, ngoại mật quách, phong hầu 
tại thử. 


Dịch (41) Trước ôm lại, sau khai trưởng (sau ôm lên) 
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thực là quy nhất. 


Dịch (42) Trong bế thành, ngoài mộtquách, tất phải 
phong hầu. 


Giải thích (41) Tiền miên cung là trước ôm lại. Hậu 
khai trướng là sau khai trướng ôm lên. Đó là cách thế tốt. 
Trước sau phải như thế mới có huyệt kết. Và hai bên Long 
hổ cũng phải bao che nữa mới được. 


Giải thích (42) Khi nào thấy nội cuộc có Thành và 
ngoại e cuộc có Quách từ Thiếu học Thái tổ sơn về ôm bên 
ngoài hết tầng này đến tầng khác nữa thì đó là đất lớn, 
đất được phong hầu. 


Câu (43) Nga mv kiến ư Tốn cung, khuynh thành 
quôc sắc. 


Câu (44) Liên châu khởi ư Đoài vị, nội điện cung phi. 


Dịch (43) Nga my hiện ở Tôn cung, khuynh thành quốc 
вас. 


Dịch (441 Liên châu khài 2 Doài ui, nói dién cung phí, 


Giai thích (43) Hinh nga my (nhu nua vành tràng) ó 
Tôn cung có con gái là trang quốc sắc. 


Giai thích (44) Như chuỗi châu (tròn nhỏ liên nhau) 
cung Đoài thì có con gái làm phi. 


Câu (45) Trang đài ư hiệu khiết diệc nhiên. 
Câu (46) Dậu, Tốn, chỉ lai long diệc thị. 
Dịch (4õ) Trang đài, thanh giá cố nhiên, 
Dịch (46) Dậu, Tôn lưi long cũng uậy. 
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Giải thích (45 - 46) Lai long ở Dậu hay ở Tốn có sa 
hình liên châu hay hình bán nguyệt thì con gái cũng là bậc 
trang đài, thanh khiết như tả ở câu phú 43 - 44 ở trên. 

Câu (47) Long liên châu, hổ đới ấn, khoa mục tự kỳ, 

Câu (48) Tả nghịch sa, hữu thủy nhiễu, phú quý bất dịch. 

Dịch (47) Long liên châu, hổ đeo ấn, bhoa mục hẹn ngày. 

Dịch (48) Tủ biên sa, hữu thủy triều, giầu sang vô dich. 

Giải thích (47 - 48) Câu 45 - 46 nói về sa tốt cho nữ giới, 
bây giỏ câu 47 - 48 nói về sa tốt cho nam giới và cho biết là 
nếu trên tay long hay tay hổ có tình phong hiện lên như chuỗi 
châu hay như đeo ấn thì con trai học giỏi hề đi thì là đỗ cao. 

Hoặc bên tả có sa tốt mà bên hữu có thủy triều thì 
giầu sang vô địch. Khoa địa lý còn có phép nạp giáp nghĩa 
là long nào đi với thủy nào thì lại tốt gấp bội. Chúng tôi sẽ 
trình bày nó kế tiếp. 

Câu (49) Đường tiền chi lan thủy triều dương. gia đa 
kim ngọc, 

Câu (50) Điền nội chi nhất điển đê tiểu. gia vượng 
điền ngưu. 

Dịch (49) Trước mình đường có làn nước triều đương, 
nhà nhiều uàng ngọc. 

Dịch (50) Trong mình đường có một mảnh ruộng trừng 
(tụ thủy) nhà uựng ruộng trâu. 

Giải thích (49 - 50) Câu 49 nói về ngoại đường và câu 
50 nói về nội đường. Nội đường chỉ cần có chút nước là đủ 
rồi, nhưng ngoại đường càng rộng lớn càng tốt. 
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Câu (51) Địa hữu thác, lạc, đa sinh trác việt chi tài. 
Câu (52) Địa hữu quỷ, quan, tất chủ thông minh chí sĩ. 
Dịch (51) Đất có thác lạc, sinh lắm nhân tài trúc uiệt. 


Dịch (ã9) Đất có quý quan tất phát nhiều bậc thông 
mình chí sĩ, 


тізі thích (1 - 52) Sau huyệt có Thác lạc, quanh 
huyệt trường có quan quỷ đều là đất phát người có tài trác 
việt hơn đơi. 

Câu (53) Liên hoa xuất thủy, sinh Đại tướng. 

Câu (54) Mãnh hổ tại sơn, phát đại quan. 


Dich (53) Liên hoa xuốt thủy, đạt tưởng phút sinh, (hoa 
biểu từ tổ sơn đến trần thủy khấu là đất phút tướng) 

Dịch (54) Mãnh hổ tạt sơn (có núi đất, núi đá thú hình 
trấn thủy khẩu) phát đại quan. 

Giải thích (53-54) Thủy khẩu có núi lớn hình liên hoa 
hay mãnh hổ (thú tính) từ Thiếu tổ hay Thái tổ sơn kéo về 
thì phát уб rất lớn như vậy. 

Câu (5ã) Cảm hình văn quan, thú hình võ tướng, chân 
đích vô nghĩ. 

Câu (56) Sơn thế nhân đỉnh, thủy thế tài vật, quả 
đích hữu nghiệm. 


Dịch (55) Cầm hình phát văn, thú hinh phát võ, диа 
thực không sai. 


Dịch tã6) Sơn thế phút đùnh, thủy thế phát phú, ứng 
nghiệm chẳng lâm. 
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Giải thích (55) Trấn thủy khẩu hình cảm (nhỏ, đài) 
phát văn. Trấn thủy khẩu hình thú (hình to, lớn) phát võ. 


Giải thích (56) Sơn tốt sinh người tài giỏi, thủy tốt 
phát nhiều tiền của, vì sơn chủ quý và thủy chủ phú. 

Câu (57) Chấn, Canh triều, phú nhỉ kham địch quốc. 

Câu (58) Hợi, Tốn triều, phú nhi bẩm gia truyền. 

Cố viết: Hợi sơn nhất thăng, khả dì trì phú 

Төп thủy nhất nhược, khả đĩ cứu bán. 

Dich (57) Chån Canh triêu uễ, tiên của như nước. 

Dịch 188) Hợi Tôn triều vê, giầu có truyền đời Nên mới 


nói: Hợi sơn một thăng, có thể nên giầu; Tôn thủy một 
muôi, có thể cứu bần. 


Giai thích (57 - 58) Chấn. Canh, Hợi, Tôn là 4 hướng 
tót Hướng Tốn. Hợi có nước, có núi dù ít cùng giầu. Muốn 
kiêm đất cứu bần nên lưu ý hai hướng tốt này. - 


Câu (59) Xích sà nhiều ấn, chủ đại quý. 
Câu (60) Bạch hổ đới ấn. cbủ võ quan. 
Dịch (59) Xích sà nhiều ấn, phát đại quý 
Dịch (60) Bạch hở đới ẩn, chủ vô quan. 


Giải thích (59) ấn ở hướng Tốn Ty gọi là xích xà nhiễu 
ấn. đại quý. 


Giải thích (60) Bạch hổ đới ấn dễ phát võ. 
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CHƯƠNG 1-3 


HƯỚNG DẪN: 


Đây là phân chương 1-3 là phần thứ 3 của 
chương 1 Địa lý trị soạn phú. Phân chương này bắt 
đầu câu 61 cho đến câu 90. 


Câu (61) Bính, Định, Ngọ. tủng bạt, độc bút, chiếm 
khôi nguyên. 


Câu (69) Canh. Dậu, Tân tú kim. tất cao đăng tế phụ. 


lịch (61! Bính, Định, Ngụ, một bút cươn lên, chiêm 
bang bhôi nguyên. 


Dịch (62: Canh, Dậu, Tên tú bùn hiển hiện, giữ ngôi 
Те phụ. 

Giải thích (61-69) Bút ở Bính, Ngọ. Định càng cao 
càng tốt, đì thì sẽ đỗ đầu. Canh, Dậu. Tân có gò tròn đẹp 
sẽ làm lớn. 

Câu (68) Thủy tại kham phương, thân quý. 

Câu (64) Kim tại đoài vị, danh cao. 

Giải thích (63-64) Hình thủy tại phương bác là đác vị 
phát quý. Hình kim tại phương tây là đắc vị, là quý, sẽ có 
danh cao. 


Câu (65) Danh cao niên thiếu, phong thanh khôi đệ, 
đích thị Dần Thân, 
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Câu (66) Văn chương quán thế, quần nho thụ lập, bút 
tiêm Đình, Tốn, 


Dịch (65) Tuổi trẻ lừng danh khôi đệ (tuổi trẻ đỗ cao, 
chính là ấn đới Dân Thân). 


Dịch (66) Văn chương quan thế quân nho (vän chuong 
vigt trôi cúc nho sĩ khác) vi có bút tiêm (bút nhon) tai 
Dinh, Tôn. 


Câu (67) Kim tinh tự phú chung, vì khởi, thần đồng 
giáp cập đệ. 


Câu (68) Kim tỉnh như vân lôi, tiểu phong, võ tướng 
chí quận công. 

Dịch (67) Kim tính như chuông ир, ggn lên, thần đồng 
chiếm bhôi bang. 

Dịch (68) Kim tính như ân lôi nho nhỏ, әб tướng 
phong quận công. 


Giải thích (67 - 68) Các gò kim tính nhỏ (tình phong) 
trên thân long. hoặc trên các gò đông khác thì rất quý. 


Câu (69) Cáo trục, hoa khai, nam hôn công chúa. 
Câu (70) Viên nhiều. hình kiến, nữ xuất cung phi. 
Dịch (69) Cáo trục hoa khai, trai làm phò mã, 
Địch (70) Viên nhiều hiện hình, gai phát hậu phi. 


Câu (71) Sơn hùng dũng, sinh nhân hùng dũng. lưu ý 
nhi quan. 


Сал (72) Son thô ác sinh nhân thô ác, dụng tinh nhi 
biện. 
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Dịch (71) Sơn hùng mạnh sinh người hùng mạnh, lưu 
у та сої. 
Dich (72) San thô ác sinh người thô ác, dụng tình mà xét. 


Giải thích (71 - 79) Thường thường long mạch từ tổ sơn 
xuống mà vào kết huyệt ngay thì hùng mạnh hoặc thô ác 
sẽ sinh người hùng mạnh hoặc thô ác; còn long mạch từ tổ 
sơn xuống còn bác hoán nhiều lần cho thành cát long rồi 
mới vào kết huyệt thì sinh người tuấn tú hiển lành hơn. 


Câu (78) Thủy thô cấp, nhân đa tai họa, thử vô hư ngữ. 


Câu (74) Thủy triểu dương, nhân sinh hòa nhã, thử 
hữu tín ngôn. 


Dịch (73) Nước thô cấp sinh người nhiều tai họa, nói 
đúng không sai. 


Dịch (74) Nước triều êm đẹp, sùnh người hòa nhà, lời 
nói đáng tín. 


Giải thích (73 - 74) Cứ coi thủy đã biết đất đó sinh 
người thô nhã, cất hung như thế nào rồi. 

Câu (7ã) Viễn hổ hồi đầu. phúc viên ngoại tộc, 

Câu (76) Ngoại long hồi đầu, phúc ấm ngoại tông. 

Dịch (75) Hổ xa quay đầu uê, phúc diễn ngoại tộc, 

Dịch (76) Long ở ngoài quay đầu lại, phúc ấm ngoại tông. 


Giải thích (75 - 76) Đất có ngoại long. ngoại hổ từ tổ 
sơn về bao vây lấy cuộc đất, làm thành quách cho cuộc đất, 
mà đầu long, hổ đó lại quay đầu ôm lấy cuộc đất là đất đó 
được tổ tiên để lại phúc ấm cho, thường phát rất lớn. 


Câu (77) Bút hổ thôi thân, ngao đầu trúng tuyển. 
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Câu (78) Long bảng ngoại diện, mã thượng vinh hồi. 

Địch (77) Bút hồ thoát ra, ngao đầu trúng tuyển. 

Dịch (78) Bảng rồng trước mặt, cười ngựa uinh quy. 

Giải thích (77 - 78) Tayhổ thoát ra cây bút (hình nho 
đài và nhọn đầu) hay tay long có bảng (hình vuông hay 
hình chữ nhập) thì đi thi là đỗ, được cười ngựa vinh quy. 


Câu (79) Địa hữu tam đường, hoàng kìm bạch ngọc 
thượng xa xi. 


Саи (80) Địa hữu ram trĩ. công đanh phú quý chấn gìa 
bang. 


Dịch (79) Dát có 3 mình đường, càng ngọc tiêu sài xa 
ЖА 

Dịch (80) Пай сб ап tam thai, công danh phu quy lấy 
từng thay. 

zâu (81) Tý lai long, Ngọ kỳ triên, hách dịch nhất thời. 

Câu (82) Thủy Mão tụ. điện sơn ca. khanh tướng vạn cổ. 

Địch (812 TY long lại, Ngọ mở cờ, һасһ dịch một thời. 

Dich (82) Mão thủy tụ, mặt nút cao, vé vang muôn thúa. 

Giai thích (81) Long đến từ Tý và huyệt hướng Ngọ. tại 
Ngọ có núi như cờ mở là đất phát hách dịch một thời. 


Giai thich (82) cung mão có thủy tụ lại có núi cao là 
đất kết vua biết mặt chúa biết tên. Nhưng phải cẩn thận, 
núi cao ở hướng Đông phải xa huyệt trường, còn núi cao ở 
hướng Đông lại sát huyệt trường mà huyệt trường lại thấp 
thì dù có tài giỏi cũng không được vua biết đến. 


394 


zâu (83) Thần bút lâm giang, trạng nguyên chi bút. 
Câu (84) Hồng kỳ tại ngọ, võ tướng chi kỳ. 
Dịch (83) Thần bút gần sông là bút trạng nguyên. 
Dịch (84) Hồng bỳ ỏ Ngọ là cờ uõ tướng. 
Giải thích (33) Bút chấm nước ở sông lớn tốt hơn bút 
trên cạn. nên có bút chấm nước là đễ thi đỗ trạng nguyên. 


Giai thích (84) Cở hình hóa. phương nam thuộc hành 
hỏa nên đắc vi. 


Câu (8ã) Thiên hạ bình định, Cấn. Hợi. Tân. Tôn chì 
50 зцу. 

Câu (86) Thiên hạ nhiều chấn. Thìn. Tuất, Sữu, Mùi 
chi sở phát. 

Dịch (A5) Thiên ha bình định, do Can, Но, Тап, Топ 
đây ra, 

Dịch t86) Thiên hạ nhiều nhường, do Thìn, Tuất, Sửu, 
Mùi phút xuất. 


Giai thich (85-86) Những huyệt kết hướng Сап. На. 
Tân, Tôn thường phát vào thời bình. Còn những huyệt kết 
hướng Thìn. Tuất, Sưu, Mùi thường hay phát vào thời 
loạn. Vậy ta có thể chọn sự kết phát theo ý muốn. 


Câu (87) Khôn vị cao phong. danh đề bảng sĩ, 

Câu (88) Cấn phương tiêm bút. danh chiếm trạng đầu. 
Dich (87) Khôn vi có núi cao, tên dê cuôt bång. 

Dịch (88) Cấn phương có tiêm bút, danh đỗ trạng đầu. 
Giải thích (87 - 88) Khôn là tây nam, Cân là đông bắc, 
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hai hướng đối nghịch nhau, nhưng núi phía Khôn chỉ cho đỗ 
cuối bảng (cũng đỗ nhưng đề hạng chót) còn bút phía Cấn lại 
cho đỗ đầu bảng. Vậy hướng Cấn tốt hơn hướng Khôn. 


Câu (89) Thiếu chi quý, tại hỗ án, ấn phân minh. 
Câu (90) Lão đắc danh, tại hồ thiên mã đáo địa. 

Dich (89) Tuổi trẻ cực quy, do и án ấn phân mình. 

Địch (90) Tuổi già công danh, do là thiên mã đảo địa. 
зма thích (39) án, ấn phải đẹp. rõ rệt mới quý. 


Giải thích (90) Dù có chứng ứng Lộc, Mã mà không 
cao. lại thấp lè tẻ (đảo địa) thì về già mới có công danh. 


CHƯƠNG 1-4 


HƯỚNG DẪN: 


Đây là phân chương 1-4 là phần thứ 4 của 
chương 1 Địa lý trị soạn phú. Bắt đầu từ câu 91 và 
chấm dứt ở câu 132. 


Câu (91) Đái thương, đái khố, Đào Chu chỉ phú khả kỳ. 


Câu (92) Sinh diệu sinh quan, rắp mong nổi danh 
Vương Tạ. 


Dịch (91) Đới thương đới khố, có thể giầu sanh Đào Chu. 


Dịch (99) Sinh diệu sinh quan, rắp mong nổi danh 
Vương Tạ. 
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Giải thích (91) Nhu vua, nhu kho, có thể giầu sánh 
Đào Chu. 

Giải thích (92) Có diệu mọc ra ở tay long, tay hể, hoặc 
có quan quỷ ở huyệt trường thì thông minh, nổi tiếng như 
Vương Tạ. 

Câu (93) Thất điệu đông. thất diệu tây, khanh tướng 
trùng trùng. 

Câu (94) Cửu khúc hậu, cửu khúc tiền, phúc lộc vĩnh 
miên. 

Dịch (93) Thất diệu bên đông, thất diệu bên tây, phái 
khanh tướng trùng trùng. 

Dịch (94) Chín khúc đẳng sau, chín khúc đằng trước, 
hưởng phúc liên miên. 

Giải thích (93) Có tới 7 diệu sơn, dù ở hướng Tây hay 
huống Đông, cũng phát khanh tướng. 

Giải thích (94) Có tới 9 khúc thủy triều, dù ở trước hay 
sau huyệt cũng được hương phúc liên miền. 

Đi xem đất nên lưu ý số 7 của điệu sơn hay tinh phong 
và số 9 của nước triều này. 

Câu (95) Thanh long chỉ thượng hữu phong, nam 
nhân đắc quý. 

Câu (96) Bạch hổ chi yêu đới ấn, hữu tử phát quan. 

Dịch (95) Trên thanh long còn mọc thêm tình phong, 
пат nhân đắc quý. 


Dịch (96) Có ấn trên lưng bạch hố, có con phát quan. 
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Câu (97) Thạch án đốn ư thạch bút, khôi nguyên nhất 
cử chi vĩnh. 


Câu (98) Kim cổ liệt ư kim vị. tướng quân vạn binh 
chì dũng. 


Dịch (97) Thạch án nội trên thạch bút, nhất cg vinh 
hiển bhôi nguyên. 

Dịch (98) Kim cố bày ở kim vi, van binh uy düng 
tướng quản. 

Giải thích (97) Có núi đá làm án. lại có bút bằng đá 
nữa thì đi thi đỗ đầu. 

Giải thích (98) Trống hình kim ở hướng tây (kim vị) thì 
phat vỏ, tướng quân uy dũng. 

Câu (99) Vương tự tiền, đang tiền hoàng đế. 

„au (100) Vương tự hậu, tử hậu phong vương. 

Dịch (99) Chữ bương đàng trước, lúc sống gần hoàng đế: 

Tịch (100) Chữ uương sau lưng, lúc chết được phong 0ường. 

Câu (101) Thủy khẩu ư quái thạch, tử tôn đại đại 
xuất văn chương. 

Câu (102) Thủy khẩu chấn la tỉnh. tử tôn đại đại vi 
khanh tướng. 

Dịch (101) Thủy khẩu có quái thạch, con cháu đời đời 
phát 0uăn chương. 

Dịch (103) Thủy khẩu có la tỉnh trên, con cháu đời đời 
(ат bhanh tưởng. 

Giải thích (101 - 102) Quái thạch hay la tỉnh phải là 
núi đá từ tổ sơn chạy đến làm thủy khẩu mới là đất lớn. 
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Câu (103) Kim cư đoài vị, quý tế lâm đình, 

Câu (104) Thủy khẩu đông phương, hiển thê trợ nghiệp. 

Dịch (103) Kừn nơi đoài uị, rê quý lâm dinh (có con 
trai lấy uợ là con quan lớn) 

Dịch (104) Thủy khẩu xuất đông phương, hiển thê trợ 
nghiệp (có оо hiển giúp đồ, xảy dựng nên sự nghiệp cho 
chồng). 

Câu (105) Tiền nghênh hậu tống. giáp mật mật, thử 
địa cận để thất. 

Câu (106) Tá long hữu hổ, cư trùng trùng. thử địa vì 
quan công. 

Dịch (108) Tiền nghĩnh hậu tông, hiển khin khứ, đất đó 
được cận thân đế thất thàm vic gân vua), 

Dịch (106) Tủ long hữu hồ, Ở trùng trùng. đất đó phái 
làm quan công бат tối quan Công), 

Giải thích (105) Những đất kết nào có nhiều tiền 
nghênh, có nhiều hậu tống. liền khin khít thì làm việc gần 
vua. ở Mỹ thì làm việc trong tòa nhà Bạch ốc. 

Giải thích (106) Đất có nhiều long hổ cũng làm lớn. 
chức tới tam công. 

Жазаға уа, ды, ас và Б 

Câu (107) Thiên thị kiến Canh, tài kiêm văn võ. 

Câu (108) Thiên thị kiến Chấn, đồ xuất võ văn. 

Dịch (107) Thiên thị thấy ở Canh, tài ёт vän vò. 

Dịch (108) Thiên thị thấy ở Chân, phát ca võ văn. 

Câu (109) Thiên thị kiến Bính, lộc hưởng vạn chung. 
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Câu (110) Khảm mạnh kiến Khôn, văn phát nhất đại. 

Dịch (109) Thiên thị thấy ở Bính, hưởng lộc uạn chung. 

Địch (110) Khảm mạnh thấy ở Khôn, phút uăn một đời. 

Câu (111) Trùng trùng hổ thủy, phát phú. 

Câu (112) Điệp điệp long sa, phát văn. 

Địch (111) Nước bên bạch hố trùng trùng, phát phú. 

Dịch (112) Sa ở bên thanh long điệp điệp, phút сап. 

Giải thích (111-112) Nói về thủy và sa tốt. Thủy chủ 
phú. Sa chủ quỹ. 

Câu (113) Bạch ốc phát công khanh, tại hồ hồi long cố tổ. 


Câu (114) Bạch định chi Tế tướng, tại hồ Mão vị cao 
phong. 

Dịch (113) Bạch бе phát công khanh, do ở đất hồi long 
cố tổ. 

Dịch (114) Bạch định làm Tế tướng, do ở Mão 0ị có núi 
cao (phuong Mao là nơi mặt trời mọc, tượng trung cho vua). 

Câu (115) Tiêm tú cư hậu, chủ văn thành. 

Câu (116) Tha nga tại tiên, danh bât htu. 

Dịch (115) Sơn tiêm tú ở đăng sau, chủ đạt muộn тал. 

Dịch (116) Đá chênh uênh ở đăng trước, công danh 
hhông có. 


Câu (117) Nhất hô động thiên địa, do hồ thạch cổ 
thạch kỳ. 


Câu (118) Nhất củ chiếm khôi nguyên, do hồ thạch 
huyệt thạch bút 
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Пісһ (117) Một trếng hô, động trời đất, bởi có cờ trống 


bằng đá. 


Dịch (1186) Một thị cử chiếm bhôi nguyên, do ứ huyệt 


đá, bút đa. 


Câu (119) Viễn thủy nhập hoài, đa chiêu viễn vật. 
Câu (120) Cận án não thủ, tất thủ cận danh. 

Dịch (119) Nước xa chảy 0ào lòng, đem lại nhiều uiễn әді. 
Dịch (120) án gần tỏi tay được, tất mau lấy công danh. 


Gai thích (119) Đất nào có nước từ xa chảy vào lòng 


(viễn thủy nhập hoài) sẽ có nhiều tài lộc từ xa mang lại. 


Giai thích (120) Kiểm được đất mà án ở gần sát huyệt 


(án gần với tay được) sẽ một sớm một chiều có công danh. 
Muốn mau ăn nên cố kiếm đất án rất gần huyệt. 


~ 


Câu (121) án phụ tử. phụ tử đồng bảng. 

Câu (122) án huynh đệ. huynh đệ đồng triểu. 
Dịch (121) án phụ tử, cha соп đồng bảng. 
Dịch (122) an huynh đệ anh em đồng triều. 


Giải thích (121 - 1232) Một án to một án nhỏ là án phụ 


tử, hai cha con cùng thì đỗ đồng khoa. 


Hai án lớn bằng nhau là án huynh đệ, hai anh em 


cùng làm quan một triều. 
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CHƯƠNG 1-5 


Đây là phần thứ 5 của chương 1 Địa lý trị soạn 
phú. Bát đầu từ câu 123 và sau cùng là câu 151. 


Câu (128) Mộc nhập mộc, vi thê thục sư. 

Câu (124) Кіт thụ kim. vị thời danh tướng. 

Địch (123) Mộc nhập mộc, thầy giói của đời. 

Dich (124) Кіт thu kim, tướng tài xuất thế: 

Giải thích (123) Sa hình mộc (nhỏ và dài) ở hướng 
Đông. Đông là Mộc phương nên Mộc vượng. Mộc phát văn 
nên là bậc thầy của đời. 


Giải thích (124) Sa hình kim. hình tròn ở hướng Tây. 
Tây là Kim phương nên kim vượng. Kim phát võ nên là 
tướng tài xuất thế. 


Câu (123ã) Trùng thổ trùng kim. vị cư tế tướng. 

Câu (126) Trùng hỏa trùng thế thân cử hàn lâm. 

Dịch (135) Trùng thổ trùng bím, Ó ngôi tế tưỚng. 

lịch (126) Trùng hóa trùng thổ, nìình ở Hàn lâm. 

Giải thích (125) Hai sa hình thổ (vuông) và hình kim 
(tròn) thổ sinh kim có thể làm tới Tế tướng. 

Giai thích (126) Hai sa hình hóa (lưỡi cẩy) và hình thổ 
(vuông) hỏa sinh thổ, có thể làm tới chức Hàn lâm. 


Câu (127) Vị liệt đài giai. tại viên kim tú ứng. 
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Саи (128) Thë sinh hüng tuóng, tai hó tinh diệu 
trùng đa. 


Địch (127) Ngôi ở Đài giai, 0ì uiên bữmn tú ứng. 
Địch (126) Đời sinh hùng tướng, bởi tỉnh diệu trùng nhiều. 


Giai thích (127) Gò kim tỉnh mà hình đáng đẹp (tú) lại 
ở hướng tốt (ví dụ như là văn thì ở Tốn, Tân hướng, thì sẽ 
được ở chức cao về văn. 


Giải thích (128) Đất phát võ nếu có nhiều tỉnh diệu thì 
sẽ sinh được những vị hùng tướng. 

Câu (129) án huynh đệ, nhân cộng sở trì, 

Câu (130) Huyệt huynh đệ, nhân sở nan thức. 

Dich (129) Hai ún tán huynh đệ) ai nhìn cũng thấy, 

Dịch (130) Hai huyệt (huyệt huynh đệ) mấy kẻ đã hay. 

Giải thích (128 - 130) Một huyệt có 2 án thì dễ thấy rồi 
nhưng một huyệt trường có 2 huyệt kết thì không mấy 
người biết. 

Câu (181) Mộc long mộc huyệt, vi thế hãn vô. 

Câu (182) Hoa long hóa hướng, vì thế nan thức. 

Dịch (181) Mộc long mộc huyệt, đời uốn có nhiều, 

Dịch (132) Hóa long hóa hướng, mấy ai nhộn rõ. 

Giải thích (131 - 132) Mộc long mộc huyệt, phát 
người văn chương nho nhã. Mộc hình thì dài nhỏ nhắn 
nhuyễn nhược nên dễ phát văn. Nhưng nếu là Hỏa long 
hóa hướng thì phải coi chừng, dễ sát lắm đấy và điểm 
huyệt được cũng không phải là dễ. Điểm sao cho tránh 
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được khi ngồi ở huyệt trường không thấy đầu nhọn của 
hoa mới là khéo. 

Câu (133) Kim long kim huyệt, vì thế nan cầu. 

Câu (134) Thổ long thổ huyệt, vi thế nan đắc. 

Dịch (133) Kim long bưm huyệt đâu phải dễ tìm. 

Dịch (13⁄4) Thổ long thổ huyệt thật là khó được. 

Giải thích (188 - 134) Được hành khác sinh nhập là 
được sinh được cùng hành là được vượng. Được sinh, vượng 
thì phát lớn gấp bội. 

Câu (135) Tốn long Tân hướng, mộc thụ huyệt, khoa 
cử văn chương vĩnh bất tuyệt. 

Câu (136) Tân long Tốn hướng. bút sấm văn, trạng 
nguyên cập đệ yết quân thần. 

Dịch (135) Tốn long Tên hướng, Mộc thụ huyệt, bhoa 
cử uăn chương bhông bao giờ hết. 

Dich (136) Тап long Tôn hướng, bút chấm mây, trạng 
nguyên cập đệ hợp uua tôi. 

Giải thích (135 - 136) Cứ Tốn long hoặc Tân long hoặc 
Tến hướng hoặc Tân hướng là ăn chắc phát văn. Nếu thêm 
mộc thụ huyệt (huyệt hình mộc) thì khoa cư văn chương 
vĩnh bất tuyệt. Nếu lại thêm cây bút đứng nữa thì khi vào 
thi tại sân rồng sẽ đỗ trạng nguyên. 

Са Та Ао đã nhắc nhỏ nhiều lần như sau: 

- Nhất là Tân Tôn mới hay, 

- Bính Định Đoài Cấn sắp bầy đột lên, 

- Bút lập là bút trạng nguyên. 
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Thời vua Lê Thánh Tôn là thời có nhiều Tiến sĩ nhất có lẽ 
vì ảnh hưởng của sự kiếm đất hướng Tốn, Tân và Bính Đình 
Đoài Cấn của cụ Tả Ao nên thời này có tới mấy ngàn Tiến sĩ... 


Câu (187) Bút long long vì quý, vật đắc tắc vi quý. 
Câu (138) Tượng mã mã vi quý, vật đắc tắc vi quan. 
Dịch (137) Bút long long là quy, từn được thời là quý. 
Dịch (138) Tượng mã mã là quý, từn được thời phút quan. 


Giải thích (137 - 138) Bút, nghiên có ở gần tay long tay 
hổ thì quý, sẽ học giỏi, đi thì đỗ cao. 


Nhưng tượng và mã ở xa là hình thức nghi vệ của 
bậc quan lớn, vậy nếu có tượng mã ở xa chầu về thì phát 
cao quan. 


Câu (139) Long sa đới Giáp, khanh tướng tự kỳ. 
Câu (140) Hổ thủy ất cung. công hầu tại thử. 

Dịch (139) Long sa đới Giáp, khanh tướng hẹn ngày. 
Dịch (140) Hổ thủy Gt cung, công hầu sẽ tới. 

Câu (141) Huyệt kết quải câu, thiên kim nan cầu. 
Câu (143) Thủy khẩu trấn kỳ, vạn quan diệc vị. 
Dịch (141) Huyệt kết quai câu, ngàn uàng khó ёт, 
Dịch (149) Thủy khẩu trấn hỳ, uạn quan cũng đáng. 

i Giải thích (141) Huyệt kết quải câu là kết hồi long có 
tổ. Huyệt kết hồi long cố tổ rất quý vì huyệt này mau phát 
và dễ sinh hiếu tử trung thần. 

Giải thích (142) Thủy khẩu trấn kỳ là nơi thủy khẩu 
có núi đá hình cờ trấn giữ. 
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Loại thủy khẩu này dễ phát võ và làm lớn. 

Câu (143) Ngẫu nhĩ phùng quân, thần tướng vi lịch 
triều hoàng đế. 

Câu (144) Ta hữu câu hồi, điền triều tế hải triêu, thù 
đại địa phú. 

Dịch (143) Ngẫu nhĩ gặp quân thân, sẽ được lịch triểu 
thờ uua. 

Dịch (144) Ta hữu đều hồi đều triều са hải triều, đất 
phút đại phú. 

Câu (145) Huyệt nhiêu tự nang hết. liệu địa đại quang. 

Địch (145) Huyệt đầy đặn như túi thất, đất đó, đại phát. 


Giải thích (145) Đất có khí mạch sung mãn nên huyệt 
trường trông đầy đặn như cái túi thắt. 


Câu (146) Bình địa khởi tam lôi, thử địa phát như lôi. 

Câu (147) Bình địa khởi quý thạch. thử địa đa cát khánh. 

Dich (146) Binh địa nội lên ba chỗ, đất đó phát như sấm. 

Dịch (14712 Ruộng bằng nổi lên quý thạch, đất đó nhiều 
cdt khánh. 

Giải thích (146) Đang đất bằng bỗng nôi lên một án 
tam thai hoặc ba án, sẽ phát rất mạnh. 

xiải thích (147) Đang ruộng bằng bỗng nổi lên đá quý 
là triệu có gì vui đẹp. 

Câu (148) Bình địa khởi tú lĩnh chi kỳ, tất xuất cao 
quan ch huyệt. 


Câu (149) Bình địa hữu hồ lô chì thủy, tất hữu công 
hầu chỉ địa. 
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Dịch (148) Binh dia nói cü tú Ппћ (сб núi nhu có mo), 
là huyệt phút cao quan. 


Dịch (149) Bùnh địa có thủy hồ lô (có nước bao quanh) 
là đất phát công hầu. 


Câu (150) Hỏa long. Thổ huyệt, diệc vi quý kỳ. 
Câu (151) Thổ long kim huyệt, diệc vi quái hoạch. 
Dịch (150) Hóa long, Thổ huyệt uậy là quý huyệt. 


Dịch (181) Thổ long, Ёїт huyệt cũng là đất tốt khác 
thường. 


CHƯƠNG 1-6 


HƯỚNG DẪN 


Chương 1-6 là phần thứ 6 của chương 1 Địa lý trị soạn 
phú. Bắt đầu từ câu 152 đến câu 181. 


Câu (153) Long phát nhất đại, bạch vĩ nhì chân chỉ. 
Câu (153) Long phát nhất thời, ngư hình vì thị ky. 
Dịch (152) bong phát 1 đời, bạch vi không sai. 

Dịch (153) bong phút ï thời, ngĩt hình là đúng. 

Câu (154) Ky long yếu cư long tích, chư ứng vô địch, 


Câu (155) Thuận long đắc táng long đầu chỉ, xứ chỉ 
nan tầm. 
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Dịch (154) Ky long cần ở lưng long, chư ứng hay uô địch, 
Dịch (1ã5) Thuận long táng ở đầu long, chỗ ngưng là 
khó tim. 


Giải thích (154 - 155) Đây nói về ky long kết huyệt. Ky 
long kết huyệt là huyệt kết trên lưng long, còn huyệt kết 
bình thường thì kết ở đầu long. 


Ky long kết huyệt cũng có đủ hoành, hồi, thuận như 
kết huyệt thường. Nhưng nếu kết ky long thì ta gọi là kết 
hoành ky, kết hồi ky, kết trực ky, kết thuận ky. 


Ta đã biết lưng long rất dài nên khi kết thuận ky thì 
rất khó kiếm được chỗ ngưng để điểm huyệt, bởi vì kết ky 
là kết trên lưng, còn lâu mới thấy minh đường nên khó 
điểm huyệt. Điểm huyệt mà không có minh đường, không 
có án rō rêt làm căn cứ thì rất khó điểm. Người ta nói là 
điểm huyệt kết thuận ky thì 10 cái sai 9. 

Câu (156) Mã đầu đới ấn, tất cao cổ mục chỉ ương. 

Câu (157) Hồ dịch sinh phong, tất sinh dâm dục chi thái. 

Dịch (156) Mã đầu đới ẩn, tất gặp tai пап тй 1да. 

Dịch (157) Hồ trừu sinh phong, tất sinh thói hư dâm dục. 

Сац (158) 50 ky giả, thủy phi huyền vũ. 

Câu (159) Sở úy giả, thủy đường tiển tán loạn, 

Dich (158) Điều đáng ky, thủy phi huyền vů. 

Dịch (159) Điều đáng sợ, thủy loạn đường tiền. 


Giải thích (158) Thủy phi huyền vũ sẽ cho huyệt hung 
nên ta phải ky. 
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Thế nào là thủy phi huyền vũ? 

Sau huyền vũ đến nhập thủ mạch. Nhập thủ mạch 
đưa khí mạch từ huyền vũ tới huyệt trường. Nếu tại huyền 
vũ mà có nhiều nước dầm dề và nước đó chảy đi thì huyệt 
trường sẽ không có khí mạch, vì khí mạch từ Huyền vũ 
theo nước chảy đi mất rồi. Còn khí mạch đâu vào huyệt 
nữa. Ta phải ky thủy phi huyền vũ, để tránh huyệt hung. 

Giải thích (159) Thủy từ mình đường chảy đi phải theo 
một lối hợp cục mới tốt. Nếu thủy ở đường tiền chảy loạn 
đi là xấu. 

Câu (160) Sơn tán loạn, tùy viễn đã thi. 

Câu (161) Thủy khấp khấp, cận nhi diệt tộc. 

Dịch (160) Sơn tán loạn xa cũng bị đẻ thị, 

Dịch (161) Thủy khấp khóc gần cũng bi diệt tộc. 

Giải thích (160) Long, sa, án, triều v. v... đều là sơn. 
Tất ca sơn ở phải, trái trước sau huyệt trường phải ôm 
chầu vào huyệt trường mới là tốt. Nhược bằng có sơn nào 
không ôm châu mà tán loan đi (tức là quay mặt đi, quay 
lưng vào huyệt) thì không tốt, dù phản mà ở xa huyệt 
trường cũng có tội (thùy viễn đả thì). 

Giải thích (161) Khi tầm long nếu thấy chỗ nào nước 
chảy còn kêu réo là chưa tới huyệt trường. Huyệt nào gần 
chỗ nước chảy kêu réo (thủy khấp khốc) thì một là huyệt 
hung, hai là không có thật huyệt. 

Câu (162) Hổ bão long đầu, đâm phong bất chỉ. 

Câu (163) Long xuyên hổ tý, tử lộ nan đào. 
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Dịch (169) Hổ ôm long đầu, dâm dật chẳng dút. 
Địch (163) Long xuyên tay hố, tử nạn khó qua. 


Giải thích (162) Đầu tay hổ ôm sát đầu tay long anh 
chị em dễ thông dâm. 


Giải thích (163) Tay long đáng lẽ ôm vòng lại dâm 
ngang vào tay hế thì đất này khó tránh được con cháu bị 
chết bất đắc kỳ tử. 


Câu (164) Đính thủy phá thái dương, đa sinh dâm thái. 
Câu (165) Trị thủy xung nguyên thần, đa tuyệt nội tông. 


Dịch (164) Định thủy phá thái đương (Mão cung), sinh 
nhiều dâm đãng. 


Dich (165) Trì thủy xung nguyên thần, hay tuyệt nội 
tông. 


Giai thích (164) Đình thủy đâm vào cụng Mão là Định 
thủy phá Thái dương, gia đình đó nhiều người dâm thái. 
Đào hoa thủy cũng sinh người ưa dâm dục. 


Đào hoa thủy là: 


a- Nếu là dương cuộc long (Đần ngọ tuất: Hỏa cuộc) và 
(Thân tý thìn: thủy cuộc) thì ky thủy từ Mão, Dậu chảy về. 


b- Nếu là âm cuộc long (Ty đậu sửu: Kim cuộc) và (Hợi 
mão mùi: Mộc cuộc) thì ky thủy ở Tý. Ngọ chảy về. 


Câu (166) Huyền vũ chi sơn. bích lập, tai hại tự sinh. 


Câu (167) Nội đường chỉ thủy, quyển liêm, tiền tài tán 
loạn, 


Dịch (166) Sơn huyền uũ như uách đựng, tai họa tự sinh. 
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Dịch (167) Thủy nội đường như rèm cuốn, tiền tài tan hêt. 


Giải thích (166) Huyền vũ đứng thắng như vách tường 
(không cúi đầu) là hung huyệt. 


Giải thích (167) Thủy ở nội đường chảy tràn ra như 
mành cuốn thì tiền tài tan hết. 


Câu (168) Thủy phản lộ, xuyên thành, chung hữu bại. 
Câu (169) Thúy tà sơn túc, nhân đãng tài hao, 

Dịch (168) Thủy phan lộ, xuyên thành, sau sẽ hại. 
Dịch (169) Thúy tà chân núi, người hư của hao. 


Giải thích (168) Nước chảy xuyên phá thành bao vậy 
cuộc đất, trước sau sẽ bị hại. 


Giải thích (169) Nước chảy cắt chân núi, người hư. của 
hao. 


Câu (170) Nội đường tà khuynh. sơ niên bất lợi. 
"âu (171) Hạ long phần khí. hậu đại bất lương. 

Dịch (170) Nội đường xéo nghiêng, năm đâu bất lợi. 

Dịch (171) hạ long phản ởi, đời sau phản phúc. 


Giải thích (170) Nội đường nghiêng không chứa nước, 
nhưng ngoại đường chứa nước thì mới đầu không lợi, sau 
(ăn vào ngoại đường) mới khá. 


Giai thích (171) Tay long bên ngoài (ngoại long) quay 
mặt đi không ôm chầu vào huyệt trường thì con trai đời 
sau sẽ phản phúc. 


Câu (172) Xuất thân tiêm tước, tai hại tự kỳ. 
Câu (178) Lộ tước cát băng, tử tôn nan kế. 
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Dịch (179) Nơi xuất thân xén nhon, tai hai dén liên, 

Dịch (173) Lộ cước cát lở, con cháu bị tuyệt. 

Giải thích (172-173) Thân long bị cắt xén, tai họa sẽ 
đến. Chân của thân long bị cát lở, con cháu bị hung họa, 

Câu (174) Sơn lai triều như trực xạ, nhất hưng tiện bại. 

Câu (175) Thủy nhập hoài như phản khứ, nhất phát 
tiện suy. 

Dịch (174) Sơn lại triểu như bắn thẳng vào huyệt 
trường, dù có đất hết, thành đó sau bại đó. 

Dịch (175) Nước uào lòng mà phản chảy, một phát liền 
suy. 

Giải thích (174 - 175) Nước chảy đến huyệt như bắn vào 
huyệt, hoặc nước chay vào mình đường, lại không vào mà 
chảy phản đi thì dù có đất kết cũng trước thành, sau bại. 

Câu (176) Hổ hóa án chi ngan đầu. tuy phát phúc diệc 
hữu bại. 

Câu (177) Long khởi phong nhì phản vĩ, tuy hữu 
thiện. bất khả chung. 

Dịch (176) Hồ hóa án mà vuon đầu lên, tuy phái phúc 
cùng có hại. 

Dịch (177) Long khỏi phong mù đuôi phản lại, tuy có 
tôt cüng không được trọn. 

Giải thích (176) Tay hổ thôi thân làm án là quý, nhưng 
án này nghênh đầu như khinh khi huyệt thì có kết cùng có 
hại. Đó là khách khinh khi chủ. 

Giải thích (177) Tay long có những tỉnh phong ở trên là 


412 


quý nhưng cuối tay long không ôm vào huyệt trường, mà lại 
quay đi thì con trai phải ly hương làm ăn mới khá được. 

Câu (178) Long hổ tương đấu, huynh đệ bất hòa. 

Câu (179) Tiền hậu bất minh, tử tôn đa muội. 

Dịch (178) Tay long tay hổ đấu chọi nhau, anh em bắt 
hòa. 

Dịch (179) Các chứng ứng ở huyệt trường hay xung 
quanh huyệt trường trông không rõ rệt (tiên bất mình, hậu 
bất hiển) thì con cháu ngu muĝi. 

Câu (180) Minh đường thủy khứ, nam nữ u mê. 

Câu (181) Huyền vũ sơn thô, tử tôn hung ác. 

Dịch (180) Minh đường thủy chay đi (Rhông giữ nước) 
thì trai gái u mê. 


Dịch (181) Huyền vù søn thô kêch, con cháu hung ac, 


CHƯƠNG 1-7 








HƯỚNG DẪN: 


Đây là phần thứ 7, cũng là phần chót của chương 1 Địa 
lý trị soạn phú. Bắt đầu từ câu 182 đến câu 217 là hết. 


Câu (189) Minh đường can hạt, sĩ bất đăng khoa. 
Câu (183) Minh đường quang đăng, tài vật bất tụ. 
Dịch (182) Minh đường khô cạn, học thị không đậu. 
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Dịch (183) Minh đường quang đăng, tiên của không tụ. 

Giải thích (182 - 183) Minh đường can hạt là khô nước 
và quang đãng là không có nước. 

Câu (184) Hổ đầu tha nga ác khí, nhãn tứ viên nhi 
trạch tứ phần. 

Câu (185) Diện tiên tha nga ác thạch, tai tự sinh nhì 
hình tự chí. 

Dịch (184) đầu tay hố chênh uênh dc khí, mắt thì tròn, 
cưa nhà thì cháy. 

Dịch (18ã) Trước mặt chênh uênh ác thạch, tai họa tự 
sinh, hình phạt tự đến. 

Giải thích (184 - 185) Đầu тау hể nghênh ngang là tay 
hổ lấn át huyệt trường sẽ có tại họa như phải tròn mắt khi 
bị cháy nhà. Trước huyệt có đá chênh vệênh chứa nhiều ác 
khí sẽ có tai họa tự đến với gia đình có huyệt kết. 

Câu (186) Long phi nam tử bại. 

Câu (187) Hổ khứ nữ nhân ương. 

lịch (186) Tay long phì, không quay uào huyệt, không 
ôm cháu tào huyệt lại quay lưng ойо Һиуёі ой прапћ тё 
Ф thì con trai bi bai. 

Dich (187) Tay hố phản, quay đi, không ôm vào huyët, 
thì con gái bát lương. 

Giải thích (186 - 187) Nếu có huyệt kết mà long, hổ 
không ôm chầu vào huyệt thuộc ngành nào thì ngành 
đó phải ly hương làm ăn mới khá được. Tay long thuộc 
con trai nên nếu tay long phản thì con trai bị bại. Tay 
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hổ thuộc con gái nên nếu tay hổ phản thì con gái chăng 
ra gì. 


Câu (188) Thuy phá hậu đầu, định vô tử tức, 
Câu (189) Sơn cát tiền cước, tất tuyệt nhân đỉnh. 
Dịch (188) Thủy phú hậu đầu, chắc không con cái. 
Dịch (189) Sơn cắt tiên cước, tất tuyệt nhân định. 


Giai thích (188) Hậu đầu là huyển vũ. Nếu huyền vũ 
bị thủy phá, hại con trưởng rồi đến các con khác. 

Giải thích (189) Tiền cước là chỗ đất dư tiếp theo vào 
huyệt trường, chỗ này gọi là chiêu thần, là chỗ dư khí của 
huyệt trường. Nếu chiêu thần nhiều thì con cháu đông và 
khỏe mạnh. Trường hợp chiên thần tận, hoặc bị nước chảy 
cắt đi thì bị tuyệt nhân định. Đất kết nhà Nguyễn Trãi tuy 
kết lớn nhưng để vào chỗ mạch tận nên bị tuyệt nhân 
đình. Vợ lẽ của Nguyễn Trãi têu là Thi Lộ bị triểu đình 
nhà Lê ghép vào tội giết vua nên Nguyễn Trãi bị chu di 
tam tộc. 

Khác Trung nhân dịp về Việt Nam có ghé lại thăm 
ngôi đất kết nhà Nguyễn Trãi ở làng Nhị Khê, phủ 
Thường Tín, Hà Đông và được Ông thủ Từ đền thờ Nguyễn 
Trãi ở Nhị Khê tên là Nguyễn Thông đưa ra thăm ngôi mộ 
tổ, ngôi đât kết phát Nguyễn Trải vừa phát Khai quốc 
Công thân và cùng bị chu đi tam tộc. 

Ó phía Tây nam ngôi mộ có một cái sa xưa kia giống 
như mũi nhọn ở hướng Mùi chiếu thẳng vào huyệt kết. 
Ngày nay dân địa phương gọi nó là gỏ bàn quốc. 


Thật là kỳ lạ trên khoa Địa lý hướng Mùi ứng vào vợ 
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nhỏ, và Nguyễn trãi bị chu di tam tộc vì cái án Lệ Chỉ 
Viên do Thị Lộ là vợ nhỏ Nguyễn Trãi gây nën. 


Theo địa lý Thìn, Tuất, Sửu. Mùi là hung hướng. Đã 
hung hướng lại còn bị sa hình mũi nhọn đâm vào huyệt 
thành ra vừa hung vừa sát thì làm sao Nguyễn Trãi tránh 
được hung họa. 


Câu (190) Thủy chỉ tà lưu. bất mỹ, 

Câu (191) Thủy chỉ thuận khứ, bất thành. 
Địch (190) Thủy chay kéo di, không dep, 
Dịch {191) Thủy chảy thuận đi, bhông thành. 


Giải thích (190 - 191) Thủy tới mình đường, không tu, 
chỉ chảy xéo đi trước huyệt là nước không đẹp. 


Thủy từ minh đường chảy ді không chảy khuất khúc 
mà chỉ chảy thuận đi, thì cùng không thành. 

Câu (192) Long quá sơn nhi, đích nhiên tiếm ngụy. 

Câu (193) Hổ quá thủy nhi, đích thị thoái quan. 

Dịch (192) Long mà bức sơn, đích là tiếm ngụy. 

Dịch (193) Hổ mà thủy quá, tất phải thoái quan. 

Câu (194) Đậu, Mùi, Dân, Thân ngô hò lô, nhu phong 
tàn, tật bệnh. 

Câu (195) Thìn, Tuất. Sửu. Mùi đới tiêm đao, nhị tặc 
đạo, sinh tai. 

Dịch (194) Dậu, Mùi, Dân, Thân gặp hồ lô, mà phong 
tàn tật bệnh. 


lịch (195) Thìm, Tuất, Sửu, Mùi đeo đao nhọn, thì 
trộm cướp sinh tai. 
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Giải thích (195) nhiều tướng giặc sau khi bị bắt rồi bị 
giết như Nguyễn Cầu, thường được đất kết hướng Thìn, 
Tuất, Sửu, Mùi, lại có con đao phản quay ra. 


Năm 1944 Khác Trung được cụ Giáo Mậu là thầy dạy 
Địa lý cho biết: đất kết nhà Phạm Quỳnh có cây bút phản 
dù có làm nên nhưng sau bị hại. Quả nhiên ít năm sau 
Phạm Quỳnh bị giết ở Huế. 


Câu (196) Tiên án thạch nhược dương để, đại nghiệt 
tự tác. 


Câu (197) Tiền án thạch nhược sa ta, phong hóa tự sinh. 
Dịch (196) Trước án đã như móng đê, tự gây họa nghiệt. 
Dịch (197) Trước an đá như sa tà, tự sinh phong hóa. 
Câu (198) Tiền ấn nhược phá tổn, hình hăm phi cơ. 


Câu (199) Tiển án nhược khai khẩu, man thiên hình 
man. 


Dịch (198) Trước an nếu phá tổn, bị mắc tội oan. 


Dịch (199) Trước án như bhai khẩu (uờ, lở) са пчела 
hai minh. 


Câu (200) Tốn. Tân không khuyết, tài cao bất đệ. 


Câu (201) Chấn Canh phương khuyết, dũng lược vô 
danh. 


Địch (200) Tôn, Tản phương mà bhông khuyết, dù có 
tăn tài cũng không thi dó. 


Dịch (201) Chấn Canh phương mà bhuyết hãm, thì có 
tủ dùng cũng bhông thành danh. 
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Спа1 їһїсєһ (200-201) Рһиопе Тёп, Тап пёи khuyët hàm 
bất lợi cho công danh về nghề văn. Phương Chấn, Canh 
nếu khuyết hãm sẽ bất lợi cho thành đạt về ngành võ. 

Nói chung 4 phương này càng cao đẹp càng tốt, nhược 
bằng thấp lõm thì xấu. 

Câu (202) Hân quần vũ tụ tại Tý. Ngọ, hựu đâm thái 
toàn gia. 

Câu (203) Trác kinh trác nguyệt tại Mão, Dậu, nhì 
đâm đa bất chỉ. 

Dich 1202) Vén quân múa áo ở Tý, Ngọ mà dâm đăng 
toàn gia. 

Dich (203; Trac guong, trác nguyệt ở Mão, Dậu, mà 
duc tinh gua dó. 

Giai thích {202-203) Bón cung Tý. Ngo. Mão, Dâu là 
bốn mộc dục hướng. Sơn thủy ở đây dễ tạo nên con người 
nhẹ thì dâm dục. mà nặng thì dâm dàng. Đất kết nhà 
Trần kết lớn xong phạm Mộc dục nên anh em. họ hàng 
hay quá thân nhau và dễ lấy nhau. 

Câu (204) Bút tại Dần, Thân. vi họa long vi bút, vị 
tung tù yi bút. 

Câu (205) Đại lộ đoạn ư huyệt hậu. bất khả thiện 
chung. 

Dịch (204) Bút ở Dần Thân là bút оё rồng, là bút kiên 
tụng. Nêu huyệt tốt đẹp thì làm luật sự, bém nữa thì làm 
tục sự hoặc phụ tá pháp lý như ngày nay. 

Dịch (205) Đại lộ cắt đứt ở sau huyệt, bhông được thiện 
đến cùng (dù là huyệt tốt thì sau cũng thành xấu. 
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Câu (206) Ngộ dụng hắc thể. tât sinh hác diện chi nhân. 

Саи (207) Ngộ dụng bạch thổ, tất sinh bạch tạng chỉ 
nhân: Thử cất hung hệ sơn thúy dã. 

Dịch (206 - 307) Ngô dùng phái dat đen, sẽ sữth người 
mặt đen. Ngộ dùng phải đất trăng, sẽ sinh пан tang 
trăng. đây là сағ hung, hệ ở sơn thủy uậy. 
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Chuong 2 
PHẦN NÔM ĐỊA LÝ TRI SOAN PHÚ 


HƯỚNG DÂN: 


Phần nôm của Địa lý trị soạn phú này là một bài 
thơ nôrn nói tóm tắt một sô điều căn bản về Địa lý 
mà ta thường dùng. Những kiến thức căn bản này 
rất là quan trọng nên các cụ làm thành thơ cho аё 
nhớ như sau: | 


Câu 1 - Hợi. Nhâm, Tý. Quý Thủy long. 

Câu 3 : Dần. Giáp, Mão. ât đông Mộc lai 

Câu 3 - Bính. Đình, TỊ, Ngọ. Hóa thôi 

Câuˆ1 - Cân. Khôn. Thìn, Tuất, Sửu. Mùi. Thổ lâm 
Câu õ - Cần. Thân. Tân, Dậu. Canh kim 

Câu 6 - Dù rằng lần lộn nên tìm chính cung 

Câu 7 - Âm phần đệ nhất âru long 

Câu 8 - Hợi, Cấn, Tân, Tôn. Mão cùng Canh. Định 
Câu 9- TỊ, Bính cửu khí chung lnh 


Câu 10 - Đời sinh trung nghĩa thành đanh lâu dài 


Câu 11- 
Câu 12 - 
Câu 13- 
Câu 14 - 


Câu lỗ - 
Câu 16 - 
Cầu 17 - 
Câu 18 - 
Câu 19 - 


Сац 25 - 


Câu 26. 


Câu 37 


Tú long tú hướng văn khôi 

Cát long cát hướng tướng tài đổng binh 
Cát long tú hướng giao tình 

Hướng tiền long hậu kiêm dành võ văn 
Cát long cát hổ huân thần 

Tú linh hàn viện long cân ô đài 

Ti là trung thổ anh tài. 

Sửu Mùi mộ đạo miệt mài cửa không 


Thương dương Nhâm, Tý, Quý long 


- Hắn cầm quyển bính anh hùng oai nghiêm 
- Ngọ trung hỏa tốc ứng liền 

- Hạ dương điểm huyệt, đãn hiểm tiện hung 
3 - Khôn, Thân, Đần, Giáp, ất long 


Câu 24- 


Nhất thời phát xuất уйу vùng lược thao 
Thìn, Tuất, Càn, Kim đáo đầu 


Sinh tài lỗi lạc đẹp thâu hung tàn 


- Đương long ngay thắng nhân khoan 
Câu 28 - 


Câu 29 - 


Âm long thượng cách làm quan nối dòng 


Рау Іа kết luận cát hung. 


Dưới đây là dịch và giải thích 29 câu phần nôm Địa lý 
trị soạn phú ở trên; 


- Các câu 1-2- 3- 4- 5 -6- nói tê ngũ hành của 24 
tong như sau: 
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- Cáu 1 - Các Long: Hgi, Nhám, Ty, Quy, hành Thúy. 

- Câu 9 - Các Long: Dần, Giáp, Mão, Ất, Tốn, hành Mộc. 

- Câu 3 - Các Long: Bính, Đỉnh, Tị, Ngọ. hành Hỏa. 

- Câu 3 - Các Long: Bính, Định, TỊ, Ngọ, hành Hỏa. 

- Câu 4: Các Long: Cấn, Khôn, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
hành Thổ. 

- Câu ð - Các Long: Càn, Thân, Tân, Dậu, Canh hành Kim. 

- Câu 6 - Không nên lần lộn ngũ hành của 24 Long vừa 
nói trên. 


Ký hiệu ngũ hành: 





Кт: О 
Mộc: " 
Thuy: ë 
Hoa: A 
Thô = 


Dưới đây là tên 24 long bắt đầu từ Giáp: 
Giáp, Mão, Ất (Chính Đông) 

Thìn, Tốn, Tị (Đông Nam) 

Bính, Ngọ, Đình (Chính Nam) 

Mùi, Khôn, Thân (Tây Nam) 
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Canh, Dậu, Tân (Chính Tây) 
Tuất, Càn, Hợi (Tây Bắc) 

Nhâm, Tý, Quý (Chính Bắc) 

Câu (7) Âm phần đệ nhất âm long 





Dịch оа giải thích (7) 24 long trên lại chia ra làm 73 
dương long ой 13 âm long như sau: 


Dương long: Càn, Nhâm, Tý, Quý, Dần, Giáp. t. 
Thìn, Ngọ, Khôn, Thân, Tuất. 


Âm long: Hợi. Sửu, Cấn, Mão, Tốn, Tị, Bính, Đinh. 
Mùi, Canh, Dậu. Tân. 


Âm phần tối nhất là dùng Âm long. 
Câu (9) TỊ, Bính cửu khí chung linh. 
Câu (10) Đời sinh trung nghĩa thành danh lâu dài. 
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Dich và giai thích (8 - 9 - 10) Trong 24 huóng thi có 9 
hướng tốt theo thứ tự như dưới đây: 


Hợi, Cân, Tân, Tôn rôi dên Mão, Canh, Dinh, Ti, Bính 
là 9 hướng cửu khí chung linh. 


Các án, Sa xung quanh huyệt trường hiện ra vào 9 
hướng này là được hướng tốt sẽ sanh được con cháu là những 
người trung nghĩa và thành danh được bền bỉ lâu dài. 


Đây là cụ Tả Ao tóm tắt lại để tiện dụng. Những 
hướng tốt xấu này của sách Địa lý của Tầu ngày nay khai 
triển ra kế có máy chục trang. 


Câu (11) Tú long, tú hướng văn khôi, 

Câu (12) Cát long cát hướng tướng tài đổng binh 

Dịch và giải thích (11 - 13) Cát chỉ là hướng tốt thôi 
không có hình dáng đẹp, còn tú là có hình dáng tốt đẹp. 


Được tú long, tú hướng thì phát văn, đỗ cao (văn 
khôi). Được cát long. cát hướng thì phát võ lớn (Tưởng 
tài đống binh). 


Câu (13) Cát long cát hướng giao tình. 
Câu (14) Hướng tiền long hậu kiêm dành vò văn. 


Dịch và giải thích (13-14) Hướng là hướng huyệt. Long 
là long nhập thủ. Nếu được cả long và hướng cát thì sinh 
nhân văn võ toàn tài. 


Câu (15) Cát lomg cát hồ huân thần, 
Câu (16) Tủ linh hàn viện, long cân Ô Đài. 


Dịch và giai thích (1ỗ - 16) Được cát long cát hổ cũng 
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được làm quan như người ta. Nhưng được Cát và Tú long 
tú hổ thì có thể lên đến chức tước cao hơn, ở Hàn lâm viện, 
hoặc Ô Đài ngự sử. (Ngự sử là chức có quyền thảo luận 
hoặc can gián упа)... 


Câu (17) Tị là trung thổ anh tài. 

Dịch và giải thích (17) Được hướng Tì là đất phát anh tài. 

Câu (18) Sửu Mùi mộ đạo miệt mài của không. 

Dịch và giải thích (18) Đất kết có long hoặc có hướng 
tại cung Sửu hoặc cung Мі thường phát người mộ Đạo, 
miệt mài nghiên cứu phật học. 

Dưới đây là bài kệ của một vị đã mộ đạo miệt mài cửa 
không làm: 

Kinh sách lưu hành tam van tu 

Hục hành bhông thiểu cũng không dự 

Đến nay tính số nhường quên hết 

Chỉ thay trên đầu một ch Như 

Như là Chân Như là điểm tự cao tại cao thâm, bao 
trùm hết cả giáo lý của Đạo Phật. Tận cùng của kinh sách. 
của tâm van bôn ngàn pháp môn tu không ra ngoài sự đạt 
tới côi chân như tự tại. 

Câu (19) Thương dương Nhâm. Tý, Quý long. 

Сац (20) Нап сат quyền bính anh hùng oai nghiêm. 

Dịch và giải thích (19 - 20) Dương long như Nhâm. Tý. 
Quý, nếu được đất kết tốt sẽ phát những vị chỉ huy anh 
hùng oai nghiêm. quyền cao chức trọng. 


Câu (21) Ngọ trung hỏa tốc ứng liền 
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Сац (22) Ha duong diêm huyêt, dăn hiêm tiêm hung. 

Dịch và giải thích (21 - 29) Hướng Ngọ phát rất nhanh 
và phát mạnh. Nếu là dương long lại càng hung dữ nữa, 
khi điểm huyệt đất này phải khéo cho bớt hung đi. 

Câu (23) Khôn. Thân, Dần. Giáp, ất long 

Câu (24) Nhất thời phát xuất vầy vùng lược thao. 

Dịch và giải thích (23 - 34) Được đất kết thuộc Dương 
long như Khôn. Thân. Бап, Giáp. ất long mà có huyệt tốt 
thường phát ra những nhân vật có tài thao lược. 

Câu (2ã) Thìn Tuất Cần kim đáo đầu. 

Câu (26) Sinh tài lỗi lạc đẹp thâu hung tần. 

Dịch và giải thích (25 - 26) Ông Nguyễn Công Trứ là 
người có tài lỗi lạc nhưng mãi đến -12 tuổi mới thi đỗ ra 
làm quan. 

Từ hỏi hàn vi ông đã ôm mộng ước đem tài thao lược ra 
thö vua giúp nước cho thôa mộng bình sinh. nhưng sau khi 
thi dó ra Lamihaà quản khi định thí hành chí hướng thì vì 
chức ông còn nhỏ nên bị các quan có chức có quyển hơn 
kim hàm. không cho thực hiện mộng ước của ông, 


Ông nghĩ rằng phải làm lớn. mới đỗ bi chèn ép, mái dë 
thực hiện chí hướng của mình, Muốn mau làm lớn chỉ có 
cách qua bên võ, xin di dẹp giặc. có thăng trận. lập được 
kỳ công mới có hv vọng làm lớn mà thôi. 


Väo triều ông xin vua cho bộ văn чил vỏ. làm các quan 
phì cươi. Nhưng qua võ rồi ông dẹp được hầu hết những 
giặc lớn trong thời nhà Nguyễn bấy giờ, 
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Ông tuy xuất thân là văn quanh nhưng vì sang võ và 
vì đánh đâu thắng đó nên phải đi dẹp giặc liên miên, ít khi 
ở nhà. Một lần có bà vợ ba nhớ ông nên lặn lội ra tận mặt 
trận gặp ông và được ông tặng một câu đối như sau: 

Những tưởng bút nghiên đành hiếm mã 

Nào hay him chỉ cũng phong trần. 

Chắc ông Nguyễn Công Trứ được đất kết lớn có hướng 
Thìn. Tuất và có long Càn nhập thủ như câu (2ã - 26) trên, 
nên được cách sinh tài lỗi lạc dẹp thầu hung tàn. 

Câu (27) Đương long ngay thắng nhân khoan 

Câu (28) Âm long thượng cách làm quan nối dòng 

Câu (29) Đấy là kết luận cát hung. 

Dich và giải thích (27 - 28 - 29) Được đất kết thuộc 
Dương long thường sinh người ngay thăng nhân khoan, 


một đôi khi thô kệch, ít suy nghi dàn do. 


Còn được đất kết thuộc Âm long thường sinh ra người 
thảm trâm tính toán. giỏi thừa hành theo lệnh trên, nên 
người được đất kết Âm long làm quan bën bì hơn người 
được đất kết dương long. 


Đấy là nói chuyện cát hung спа âm đương long. 
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Chuong 3 
PHẦN LÝ KHÍ 


HƯỚNG DÂN: 


Khoa Địa lý gồm 2 phần: Loan đầu và Lý khí. 


Loan đầu là những gì mắt ta nhìn thấy trên đất đai 
của toàn thể một cuộc đất kết. 


Lý khi là phần trừu tượng của đất kết liên quan đến 
những áp dụng của Lý học Đông phương như: Hà đồ. Lạc 
thư. Chu dịch, Kỳ môn. Thiên văn và các công thức lý học 
äp dụng khác. 


Các vị cao thủ Địa lý xưa kia sau khi đã nắm vững 
phần loan đầu. các vị còn khám phá ra được những điểm 
đặc sắc khác nếu thêm vào loan đầu thì ta sẽ có những 
ngôi đất kết. hoàn hảo hơn, phát mau hơn v. v... 


Do đó ta mới có phần Lý khí. 
Học Địa lý ta học Loan đầu trước, Lý khí sau là cách 
học rất khôn ngoan vì loan đầu cụ thể đễ thấy còn Lý khí 


thì trừu tượng lại được đưa vào những công thức khó hiếu 
và ít được giai thích nên khó lãnh hội. 
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Nắm vững Loan đầu rồi, phần trông thấy được rồi, ta 
mới có cơ sở đặt phần Lý khí lên trên, sẽ đễ hiểu hơn để ta 
có thể có một kiểu đất toàn vẹn hơn. 

Trong bốn bộ sách Khắc Trung đã xuất bản trước đây 
đã được tác giả tránh né rất nhiều để cập đến phần Lý Khí 
để quý vị dễ học. Đến nay gần hết phần Loan đầu nên 
phải nói đến phần lý khí để quý vị có dữ kiện cao hơn đầy 
đủ hơn về khoa địa lý. 


Tuy nhiên chính phần lý khí này lại là con dao hai 
lưỡi, ngoài phần hữu dụng cho loan đầu nói trên thì nó lại 
còn làm cho ta để lạc vào cõi u mình của khoa địa lý vì nó 
dùng các áp dụng quá khó khăn của lý học đông phương 
mà ít người hiểu tường tận. Có thể nói khoa địa lý trở nên 
thất truyền phần lớn là do phần lý khí và phần người học 
địa lý không chịu thực tập nhiều trên phần loan đầu trên 
đất đai thật sự. Kinh nghiệm cho thấy nếu muốn thành 
công về khoa địa lý ta phải nắm vững phần loan đầu và 
nếu lý khí mâu thuẫn với loan đầu ta phải mạnh dạn loại 
bỏ nó ra. Ta chỉ dùng lý khí khi nó phù hợp với loan đầu 
mà thôi. 

Các cụ lão thành địa lý xưa kia còn cho biết là Vua 
Hồng Vũ nhà Minh muốn giữ độc quyền khoa địa lý cho 
Hoàng tộc nên thuê người viết sách địa lý cách nào cho 
sau này al hoc nó sẽ lạc vào cõi vô mình không có lối ra và 
không thể làm được địa lý. Những sách này bây giờ ta gọi 
là man thư. Những man thư phần nhiều dùng những áp 
dụng lý khí một cách kỳ quặc để làm lạc hướng người học 
Địa lý, 
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Trong khi đó có nhiều lý khí chân thư khác lại là 
phần cao, phần quan trọng. phấn cốt tủy của địa lý. Một 
man thư và một chân thư địa lý ở cạnh nhau làm cho 
người ta đễ hiểu lầm không biết cái nào đúng, cái nào sai 
và chỉ những ai thật giỏi địa lý mới phân biệt được. Ngày 
nay rất hiểm người phân biệt được đâu là chân thư. đâu 
là man thư, 


Tập địa lý trước và tập Địa lý này của Khắc Trung có 
đăng Tài liệu đất kết Cao Biển viết từ năm 600 đời nhà 
Đường, cách đây trên một ngàn năm, rất ít để cập đến lý 
khí. Việc này dáng cho ta tin tưởng là loan đầu mới là 
quan trọng. Thêm lý khí mà không phản với loan đầu thì 
càng tốt, còn khi thấy lý khí phản lại loan đầu thì ta phai 
nghi ngò lý khí dó là man thu. 

Mong ràng những công thức Lý khí của cụ Tá Ao dưới 
đây sẽ giúp ta phẩn nào khám phá ra những khó hiểu, 
những bí hiểm về khoa địa lý. nhưng ta phải dè đặt khi 
dùng nó. 

Những áp dụng lý khí vào khoa địa lý ngày nay có rất 
nhiều, nhưng chúng tôi chỉ trình bày những điều gì cần có 
trong tài liệu cụ Tả Ao để lại mà thôi. 

3-1 Chính Ngũ Hành cầu long nhập huyệt 

Thân. Canh, Dậu, Tân, Càn. Kim đã 

Dần, Giáp, Mão, ất, Tốn, Mộc dã 

Hợi, Nhâm, Tý, Quý thuộc Thủy 

Sửu Cấn, Thìn, Khôn, Tuất thuộc Thổ 

Tị, Bính. Ngọ, Định thuộc Hỏa 
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Ký hiệu Ngũ hành: 





Kim: O 
Mộc: “ 

Thủy: # 
Hoa: A 
Thó: 


3-2 Song son Ngü hành 

Tam hop don: 

1- Càn Giáp Dinh hoàc Hgi Mào Müi Мос сибс 
2- Khón Nhâm ất hoặc Thân Tý Thìn Thủy cuộc 
3- Cấn Bính Tân hoặc Dần Ngọ Tuất Hỏa cuộc 
4- Tôn Canh Quý hoặc Ty Dậu Sửu Kim cuộc 
Hay: Tam hợp kép: 


1- Song sơn: Càn Hợi - Giáp Mão - Định Mùi đều là 
Mộc cuộc. 


2- Song sơn: Khôn Thân - Nhâm Tý - ất Thìn đều là 
Thủy cuộc. 


3- Song sơn: Cấn Dần - Bính Ngọ - Tân Tuất đều là 
Hỏa cuộc. 


4- Song sơn: Tốn Ty - Canh Dậu - Quý Sửu đều là Kim 
cuộc. 


Ký hiệu ngũ hành: 
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—— 





Kim: O 

Mộc: 

Thủy: ® 

Hỏa: Á 

Thổ: — SN 


3-3 Hóng Pham Ngü Hành 


Người ta dùng Hồng Phạm ngũ hành để tính Tọa sơn. 


Tọa sơn không được khắc mệnh vòng nhân. Dưới đây là 
công thức Hồng phạm ngũ hành: 


М 


Càn. Hợi, Định, Dậu thuộc Kim 

Cân, Mão, TỊ, Canh thuộc Mộc 

Nhâm, ất, Bính, Ngọ thuộc Hỏa 

yần, Giáp, Thìn, Tốn. Thân, Tân, Tuât. Tý thuộc Thủy 
Quý, Sửu, Mùi, Khôn thuộc Thổ. 

Ký hiệu ngũ hành: 





Kim: О 
Мос: 
Thủy: ® 
Hóa: Á 
Thó: 


3-4 Huyền Không ngũ hành 

Người ta dùng Huyền Không ngũ hành để tính thủy 
khẩu, hễ hướng thủy khẩu sinh nhập hay khắc nhập hành 
của hướng huyệt thì cát. 

Dưới đây là công thức huyền không ngũ hành. 

Bính, Đình, ất. Dậu thuộc Hỏa 

Càn, Khôn. Mão, Ngọ thuộc Kim 

Hợi, Quý, Cấn, Giáp thuộc Mộc 

Tuất, Canh, Sửu, Mùi, thuộc Thổ 

Tý, Dần. Thìn, Tốn. Tị, Tân, Thân, Nhâm thuộc THủy 

Ký hiệu ngũ hành: 


Mộc: " 
Thủy: © 
Hoa: A 
Thó: = 





CHƯƠNG 3-5- CÔNG THỨC CỬU TINH PHÂN KHỐI 24 SƠN 


1- Kiến sơn thuộc sao Lộc tồn 


2- Hợi sơn thuộc sao Liêm trinh 
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3. 
4- 


етб өт, 
> F 


2 


N- 


е) 


10 


11 


12 


13 


l4- 


ШЕ 
18- 
19- 
29- 


Nhâm sơn thuộc sao Văn khúc 
Ty sơn thuộc sao Phá quần 


Qu sơn thuộc sao Phá quân 
Sưu sơn thuộc +ao Vũ khúc 


- Cân sơn thuc sao Tham lang 


Dân sơn thuộc sao Van khúc 


- điáp sơn thuộc sao Lộc tổn 


Мао sơn thuộc sao Liêm trình 


Ất sơn thuộc sao Ta phụ 
Thin sơn thuộc sao Phá quần 


Tốn sơn thuộc sao Cứ môn 
TỊ sơn thuộc sao Vũ khúc 


- Bính sơn thuộc sao Tham lang 
16- 


Ngọ sơn thuộc sao Văn khúc 


Đình sơn thuộc sao Vũ khúc 
Mùi sơn thuộc sao Liêm trình 
Khôn sơn thuộc sao Hữu bật 
Thân sơn thuộc sao Phá quần 


Сапһ sơn thuộc sao Luêm trình 


- Dậu sơn thuộc sao Vũ khúc. 


‡- Tân sơn thuốc sao (u màn. 
- Tuất sơn thuộc sao Vàn khúc 


(Công thức Cửu tinh phân phối 24 sơn này rất là quan 
trọng cho những công thức nào đúng đến Tứ long thiên 
tình như các chương tâm kinh sau này) 


CHƯƠNG 3-6 - HÀ ĐỒ CHÍ VU QUAN THƯỢNG 


(Để hình Hà Đồ trên áo quan) 


Câu (1) - Hà đồ long chi tượng, dụng thanh chỉ tác chi đồ. 


Địch (U - Hà đồ tượng vê hong, dùng giấy xanh làm 
bản đồ tròn). 


Сац (2) - Dĩ mặc hùng hoàng, thân sa hỗn ma vu nhất 
thứ chỉ. 


Dịch (2) - Lấy mực hùng hoàng , uà thân sa mới lễn 
UỚI nhau để uẽ. 


Câu (3) Ngũ thập ngũ số: 

- Nhất - Lục (Khám: thủy) 

- Nhị - Thất (Ly: Hỏa) 

- Tam - Bát (Chấn Tốn: Mộc) 

- Tứ - Cứu (Cần Đoài: Kim) 

Thập - Ngũ (Khôn Cấn: Thổ) 

Khinh wans : : thiên: Nhị thập ngũ số 
Trọng trọc vi địa: tam thập số 
95 + 30: 55 

Dich (3; - Nam mudi läm cấ: 
"Số 1 và 6 là Кішік (hành thuy; 
Số 2 và 7 là Ly (hành hoa) 
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Số 3 và 8 là Chấn. Tốn (hành Mộc) 
Số 4 và 9 là Càn Đoài (hành Kim) 
Số 10 và 5 là Khôn Cấn (hành Thà) 
Thanh nhẹn là trời có 25 số 

Thô nặng là đất có 30 số 


Tổng cộng là 95 + 30: 55 só. 





CHƯƠNG 3-7 LẠC THƯ CHI VU QUAN HẠ 





(Để hình Lạc Thư vào dưới áo quan) 


Câu (1) Lạc thư qui chỉ tượng, dung hùng huang chi 
tác phương đô. 


Dịch (1) Lạc thư tượng uề quy, lấy giay do lam ban dà 
uuóng. 


Câu (2) - Dĩ Hùng hoàng. thần sa. chu sa hån ma vu 
nhất thứ chi. 


Dịch (2) - Lấy mực hông hoàng uà that sa mứt lån ий 
nhau dë vē: | 


Câu (3) - Tứ thập ngã số: (có 4ã số) 
Nhất khảm (số 1 là khảm) 

Nhị Khôn (số 2 là Khôn) 

Tam Chấn (số 3 là Chấn) 


Tứ tốn (số 4 là Tốn) 
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Ngü trung (só 5 là Trung cung) 

Lục Càn (số 6 là Càn) 

Thất Đoài (số 7 là Воді) 

Bát Cân (Số 8 là Căn) 

Cưu Ly (Số chín là Ly) 

Cộng l+2+3+4+ã+ô+7+8+9=45 

Câu (3) Khinh thanh vi thiên vì nhị thập ngù số 
(Thanh nhẹ là trời có 25 só) 

Câu (4) Trọng trọc vì địa vì nhị thập số 


(Thổ nhẹ là đất cá 20 số) 


CHƯƠNG 3-8- ĐẠI THẦN TRUNG THẦN TIỂU THÂN ĐINH CỤC, 
CHIẾT THỦY CHI PHÁP CHƯỚC DỤNG 





tịch Châm chước dùng phép Đại thần, Trung thân, 
Tiêu thần để định cục chiết thủy) 

Câu (1) - Kỳ pháp tự Tiểu nhập Trung, nhỉ nhập Đại 
tam cniết xuất thủy. 

Dịch (1) Theo phương phái nên tie Tiêu vào Trung rồi 
uào Đại, 3 lần hhúc chiết thủy phòng ra Còn Khôn Cốn 
Tôn - gọi là thương ngư nhai thủy, | 

Câu (2) àt, Tân, Ðinh. Quý thân danh Tiêu Thin. 
Tuất, Sửu. Mùi Tiểu thần biểu, thuộc Quý phòng. 

Dịch (3) ất Tân Định Quy là Tiêu Thần. 
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Thìn Tuất Sửu Mùi Tiểu thân biểu, thuộc ngành út. 

Câu (3) Giáp, Canh, Bính, Nhâm hiệu Trung Thần 
Tú, Ngọ, Mão, Dậu Trung thần chiếu thuộc trọng phòng. 

Dich () Giáp, Canh, Bính, Nhâm là Trung Thần Ty, 
Ngo, Mão, Dậu là Trung thần chiếu, thuộc ngành thứ. 

Câu (4) Duy hữu Càn khôn Cấn Tốn phương 

Dần Thân Ty Hợi phương 

Đại Thần thuộc Mạnh phòng. 

Dịch (4) Chỉ có Càn Khôn Cấn Tốn phương uà Dần 
Thân Tị Hợi phương thuộc ngành trưởng. 

Câu (5) Bát can tứ duy lưu giai cát, nhược phóng Chi 
tràng khởi hoa ương. 

Dich (5) Nước chủy Bát Can Tứ duy đều là tốt, nếu 
phóng ra Chỉ thời khởi nên họa ương. 





Nước phóng ra 12 Chỉ: Ty, Sửu, Dần, Mão, Thìn, TỊ, 
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi khởi nên hoạ. 
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CHƯƠNG 3-9 THỤ SƠN XUẤT SÁT ĐỊNH HƯỚNG LẬP CỤC 


Câu (1) Tĩnh âm. tỉnh dương lập cục dĩ Lạc Thư cơ 
ngẫu số. phối tiên thiên bát quái nạp giáp phân Âm dương 
lập cục. 


Dịch (1) - Lập cục theo Tĩnh âm, Tĩnh dương, lấy số cơ 
ngẫu tchăn lẻ) trong Lạc Thư để phối hợp uới Tiên Thiên 
chia Am Dương lập cục. 


ТА 


Câu (2) - Tiên minh lưỡng kiết sơn hướng, sơn xung sạ 
sát - tướng quan 

Dịch (2) Trước hết phải mình bạch uê Sơn Hướng ой 
Son xung xa, sat - cùng tương quan của chúng. 

Câu (3) - Âm xung. Dương bác, Trung tiên bại. 

Dich (3) - Ат Xung, Dương bạc, ngành giữa hại trước, 

Câu (4) - Dương Âm kiêm xạ, Trưởng bất an. 

Dịch 14) - Âm, Dương cùng hiêm xạ, ngành Trưởng bất an. 

гац (5) - Duy quái. Mạnh chỉ đồng Trưởng đoan, 


Cần Khôn Cấn Tôn. tứ duy quái 


Dịch tỗ) - Nhằm cào Duy quối, thường chỉ đầu cùng 
con Trưởng bì đoạn tuyệt. 


- Сап КАбп Сап, Топ là 4 duy quái, 

Câu (6) - Dương can, tứ trọng tác Trung khan. 
GIáp Canh Nhâm Bính Dương Can 

Tý Ngọ mão Dậu: Tứ trọng. 

Dịch (6) - Dương Can, Tứ Trọng xem vê ngành giia. 
- Giáp Canh Nhâm Bính là Dương Can 
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- Ty Ngo Mao Dáu là Tu trong. 


Càu (7) 


Kiến tại Dương Can, Tứ Quý 
Ất tân Định Quý. Thìn Tuất Sửu Mùi. 
Dịch t7) - ấu phòng thịnh hay bại từn ở nơi nào? 


tim ð: 


- Ất Tân Định Quy là Dương Can 
- Thìn Tuất Sửu Mùi là Tứ Quý. 


CHƯƠNG 03-10А BÁT TRẠCH LÊ 





- Âu phòng hưng bại tâm hà xứ? 
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Сай 1 Khám z Can 3 С hấn 4 
Сап _ Phục vị Luc хат “Thiên У “Мый quy 
SỞ a sassa s Phun li to 
Khám. I Тад вас Phue vi ` Хей quy Thiên X 
Сап I Thiên y ` _ Ngủ quy, _ Phục М. ii L uc sát 
` Chan Ngũquy _ Thiên v у Lục sát Phục vị 
Е "..=. 238 ы зы 5 шар. gui 
tt | Š Л Тауё СИЕ 
Tón Hoa hai Sanh khi L Diên niên 
52% . mang i 
_ P2 mm. т = а 2. 
Ly Diên niên Hoahai | Sanh khi 
mạng  › Pu A 
Lan t- joasia таз сыл ша 
га кү. „С Тишуё: | : 
' Khon Điện niên | ty Sanh khí | Họa bù 
I mang ! 
ш Л ааа Шы еі бы ні ы ЕЗ 
е I и 2010 Тау 
Бой! ' Sanh khí Họa hại — Diên niên ' 
| mang 





CHƯƠNG 3 3-10B BÁT TRẠCH LỆ. 


+ 


_Tốn 5. тув Khôn7_. 








ыу сызы, ашышын, мм ы аы 
е ; ‚ 1 Тиуё `... 
Сап Hoa hai SS Diên niên. . 
: mạng > © khi 
: — л: ыргы: 
> т ы ДАРО РА Тчу êt. : 
Kham ; Sanh khí ; Diễn niên Ноа hại 
| I mang 
as Tuyệt | . Điền 
Cân 22 - Họa hại Sanh khi 42 
‚ mang - кд ._ mến 
22 КИЛЕН A : ‚1 Тиуё 
Сһап Điển niên Sanh khi Hoa nee T 
` mang 
Tòn — Phuc vi _ Thiên \ У Ne rü quy Lục ва L 
Ly Thiêny Phục vị Lục 5А! Хей аш 
Кһоп Ngu quy - Luc sát : Phục vi “Тиеп у 
Бой! lục sat Ngũ quy Thiên y Ў Phục vị 


Vì dụ: 
1- Cần biên Cần là Phục vị (Diên niên) 
9: Khảm biến Căn là lục sắt 


- Chán biên Kham là Thiên Y 
53- Ton biển Kham là Sanh Khi 
6. Ly biên Đoài là Ngũ quý 
1- Đoài biên Rham là Họa hại 
Sanh Rhí và Điền niên là Thượng kiệt 
Thiên v là Trung kiết 
Phục vị là Tiểu kiết 
Tuyệt mạng và Ngũ quy là Đại hung 
Lục sát và Họa hại là Thứ hung 


1 
3 Càn bién Tón là Tuyët mang 
1 
2 
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CHƯƠNG 3-11 THIÊN VĂN CÁCH THUQNG DÓN LONG, BIA ÚNG 
THIËN VÁN 


(Đôn long trên thể cách Thiên căn, địa huyệt ứng 
Thiên uăn) 

7 - Liêm trinh ám Đệnh Từ tLiêm trình rò Bệnh Tử) 

2 - Thai Tuyệt nãi Lộc Tôn (Thai Tuyệt tức Lộc Tôn) 

З - Pha Quản chân Mộ uị (Pha Quân thuc Mô vi) 

4- Phùng Suy thị Cự Môn (Phùng suy là Cự Món) 


5 - Học đường Lam Quan tượng (Học đường là Làm 
Quan) 


6 + Vượng phương thị Và Khúc (Vượng phương là Vũ 
thuc) 


z - Quan đới thuộc Văn Xương tQuan Đối thuộc Văn 
Xương! 


8 - Mộc Dục Văn Khúc сі (Мос dục ngôi Văn Khúc) 


9- Dương, Sinh thị Tham Lang (Dường, Sinh là Tham 
Гапа) 


Tham Lang hương trưởng tử (Tham lang hưng con 
trưởng) 


Cự Niên vượng trung phòng Cu món uuong con айга) 
Vũ Khúc vượng tam phòng (Vũ khúc uượng con nt) 
Văn Khúc bại trung phòng (Văn khúc bai con giữa) 
Lòc Tòn bại quý phòng (Lộc Tôn bại con giữa) 


Phá hiếm trưởng tử thụ bản cùng (Phá Quân. Liêm 
Trìmh con trưởng bi nghèo hèn). 
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Thiên văn chiếu địa huyệt, địa huyệt ứng thiên văn, 
hợp chỉ tắc cát, bất hợp tác hung. 

(Thiên сап trên trời chiêu mộ huyệt, Mộ huyệt ứng 
thiên uăn, Hợp nhau thì cát, bhông hợp thì hung). 


3-12 THỦY PHÁP VÀ LẬP HƯỚNG 


Câu (1) - Nhất lập Sinh hướng: nghi Hữu thủy, 
đảo Tả qui Khố nhi khứ. 

(Định lập Sinh hướng, nên phải nước bên hữu (phai) 
chay tớt bên tả (trái) rồi uề Khố mà phóng đi). 
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Саи (2) - Nhát làp Vugng huóng: Nghi Tà thüy, 
đảo hữu, qui Khố nhi khứ. 

(Định lập Vượng hướng, nên phải nước bên Tả (trái) 
chảy tới bên Hữu (phải) rồi chảy về Khố mà phóng đi. 





Vượng hướng Hoả Â_ cuộc Vượng hướng Thủy ẤX cuộc 





Vương hướng Kim Q cuóc Vugng huóng Móc Z, cuóc 


Câu (3) - Nhát làp Mó huóng: Nghi Tá thüy адо 
hưu, lưỡng thủy hợp khâm nhi khứ. 


(Định lập Mộ hướng nên phải nước bên Tủ (trái) 
chạy sang bên Hữu (phải) rồi 2 dòng nước hợp lại ой 
phóng đi) 





Mộ hướng Kim Q cuộc - Mê hướng Mộc + cuộc 


Câu (4) - Nhất lập Dưỡng hướng: 
Nghi Hữu thủy đảo tả, qui Mộ nhỉ khứ. 


(Định lập Dưỡng hướng nên phai nước bên Hữu phai) 
chạy sang bên Tủ (trái) rồi uề khố mà phóng đủ) 
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Câu (ð) - Dụng chính Ngũ hành khởi Tràng sinh 
thu Vượng thần tự cục Sinh thủy nghịch chiều lưu 
qui bản long Mộ khố, nhỉ khứ thủy khẩu. 

(Dùng chính ngủ hành khỏi Trường sinh, thu Vượng 
thần tự cục, Sinh thuy triều ngược lại chảy uê bản long Mộ 
khố rồi phóng ra thủy bhẩu). 

Câu (6) Phương vị hợp pháp, nhược long pháp 
bất hợp nhi tòng hướng thu sinh vượng qui đường, 
tác long gia dữ hướng gia uế tap bất tương nhập, 
tuy hữu ứng phúc, hung do tri dà. 

(Thủy khẩu dùng hợp pháp, 
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Nếu long pháp không hợp mà cứ theo hướng thu sinh 
uugng ué minh đường thời long gia uới hướng gia không ăn 
khóp uới nhau, tuy có phúc, sợ còn châm vây). 





CHƯƠNG 3-13 ÂM DƯƠNG TOẠ HƯỚNG LUẬN 


Câu (1) Âm long: Chấn, Canh, Cấn, Bính, Tốn, 
Tân, Đoài, Đinh, Tị, Sửu, Hợi, Mùi âm long đã. Âm 
long lập âm hướng. 


Dịch (1) Âm long: Chấn, Canh, Cấn, Bính, Tốn, Tân, 
Đoài, Định, Tị, Sửu, Hợi, Mùi, đêu là Ат long. Âm long 
lập âm hướng. 
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Cáu (2) - Duong long: Càn, Khôn, Khảm, Ly, Thân, 
Thìn, Dần. Tuất, Quý, Giáp, Nhâm, ất đều là Dương long. 
Dương long lập dương hướng. 


Dịch (2) - Dương long: Càn, Khôn, Khám, Ly, Thân, 
Thìn, Dân, Tuất, Quy, Giáp, Nhâm, ất đều là Dương long. 
Đương long lập dương hướng. 


Câu (3) - Nhiên thuần Dương bất sinh, thuần Âm 
bất dục. 


a- Như Hợi (âm) long tác Tị (âm) hướng gia Ngọ 
(dương) bán phân. 


b- Như Tỷ (dương) long tác Ngọ (dương) hướng 
gia Mùi (âm) bán phân. 

Sử bất cô hư dã. 

Dịch (3) Nhưng thuần âm thì bhông sinh, mà thuần 
dương thì không dục. 


a- Như Hợi tâm) long lập TỊÌ (âm) hướng: nên chếch 
sang Ngo (dương) 1/2 phân. 


b- Như Tý (dương) long lập Ngọ (dương) hướng nên 
chêch sang Mùi (âm) 1/2 phân. 


Khiên cho khỏi cô lập cậy. 
Câu (4) Kim cuộc long 
l- Duong kim cuộc - Tốn Tị long 


a- Tốn long lập Tân hướng, Tốn Tị hành long 
chuyển ất Thìn phạm Thiên cương. 


b- Tị long lập Canh hướng, Tốn Tị hành long 
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chuyën át Thin pham Thiën cương. 
2- Âm kim cuộc Nhâm TY long 


a - Nhâm long, Ngọ hướng, Nhâm Ty hành long 
chuyển quá Tị, Thìn Mão phùng Tử, Tuyệt. 


Câu (ã) Hỏa cuộc long 
a- Âm Hỏa cuộc, Canh Dậu long 
(Canh long, Nhâm hướng) 


Canh Dậu hành long chuyển quá Dần, Sửu, Tý 
phùng Tử, Tuyệt. 


b- Dương hỏa cuộc Cấn Dần long 
(Cấn Long Binh, Tốn nhỉ hướng) 


Cấn Dần hành long chuyển quá Sửu phạm Thiên 
cương, 


Câu (6) Mộc cuộc long 
а- Ат mộc cuộc, bính ngọ long 
(Bính long, Canh hướng) 


Bính Ngọ hành long chuyển quá Mùi phạm 
Thiên cương. 


b- Dương Mộc cuộc, Càn Hợi long 
(Cần Long, Giáp hướng) 


Càn Hợi hành long chuyển quá Đậu, Tuất phạm 
Thiên cương. 


Câu (7) Thủy cuộc long 


а- ат thủy cuộc Giáp Mão long 


449 


(Giáp long, Càn hướng) 


Giáp Mão hành long chuyển quá Ngọ Mùi Thân 
gặp Tử, Tuyệt. 


b- Dương thủy cuộc, Khôn Thân long 
(Khôn long quý hướng) 


Khôn Thân hành long chuyển quá mùi phạm 
Thiên cương. 








CHƯƠNG 03-14 


THIÊN CAN TƯƠNG SINH 


1- Giáp Ất sinh Bính Đinh (Mộc sinh hỏa) 

3- Bính Định sinh Mậu Kỷ (Hỏa sinh Thổ) 

3- Mậu Ky sinh Canh Tân (Thổ sinh Kim) 

4- Canh Tân sinh Nhâm Quý (Kim sinh Thủy) 
5 - Nhâm Quý sinh Giáp ất (Thủy sinh Mộc) 
Là Ngũ Hành Thiên Can Tương sinh. 


THIÊN CAN TƯƠNG KHẮC 


1- Giáp Ất khắc Mậu Kỷ (Mộc khắc Thổ) 

2- Mậu Kỷ khắc nhâm Quý (Thổ khắc Thủy) 

3- Nhâm Quý khác Bính Đinh (Thủy khắc Hỏa) 
4- Bính Định khắc Canh Tân (Hỏa khắc Kim) 
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5- Canh Tán khác Giáp át (Kim khác Mëc) 
Là Ngũ hành thiên can tương khắc. 


CHƯƠNG 3-15 


CAN CHI TƯƠNG XUNG 


1- Giáp Canh xung nhau 
2- Bính nhâm xung nhau 
3- Åt Tân xung nhau 

4- Đình Quý xung nhau 
5- Màu Ky là Thể không xung 
6- Tý Ngọ xung nhau 

7- Mão Dậu xung nhau 
8- Dân Thân xung nhau 
9- TỊ Hợi xung nhau 

10- Thìn Tuất xung nhau 
L1- Sửu Mùi xung nhau. 


ĐỊA CHI TAM HÌNH 


1- Dần Ti Thân là hình vô ân 
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2- Sửu Tuất Mùi là hình thị thế 
3- Ngọ Mão Mùi là hình vô quá 
Thìn Dậu Hợi là hình tự hại nhau 


ĐỊA CHI LỤC HẠI 

1- Tý hại Mùi nho nhỏ một thân 

2- Sửu hại Ngọ mà Dần hại TỊ 

3- Mão hai Thìn mà Hợi hại Thân 

4- Tương xuyên Hợi Tuất hại vô ngần. 


CAN CHI TƯƠNG HÌNH 
1- Giáp hình Thân, hề ất hình Dậu 
2- Bính Tý Định Hợi Mậu hình Dân 
3- Ky hình Mão hê Canh hình Ngo 
4- TỊ Nhâm Tuất quý hình Mùi 


ĐỊA CHI TAM SÁT 
Thân Tý Thìn sát ở TỊ Ngọ Mùi 
Ty Dậu Sửu sát ở Dần Mão Thìn 
Dần Ngọ Tuất sát ở Hợi Tý sửu 
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Hợi Mão Mùi sát ở THân Dậu Tuất 


HƯỚNG TINH TỰ THỨ 


1- Nhất bạch thuộc Khẩm (thủy) 
2- Nhị Hắc thuộc Khân (Thể) 

3- Tam Bích thuộc Chấn (Mộc) 
4- Tứ Lục thuộc Tốn (Mộc) 

- Ngũ Hoàng thuộc Trung (Thổ) 
- Luc Bach thuộc Сап (Kim) 

- Thất xích thuộc Đoài (Kim) 

- Bát Bạch thuộc Cấn (Thổ) 

- Cửu Tư thuộc Ly (hóa) 


Tốn Khôn 
(Tư Lục) (C т. Ут) (Nhị Hắc) 
Chấn Trung Đoài 
(Tam Bích) (Ngù Hoàng) (Thất Xích) 
Сап Kham Càn 
(Bát Bach) (Nhất Bạch) (Lục Bạch) 


~ D сл 


о ою 
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THIÊN CAN LỘC VỊ 
Giáp lộc Dần 
Ất lộc Mão 
Bính lộc Tì 
Định lộc Ngọ 
Mậu lóc Ті 
Kỷ lộc Ngọ 
Canh Lộc Thân 
Tân Lộc Dậu 
Nhâm Lộc Hợi 
Quý Lộc Tý 


ĐỊA CHI DỊCH MÃ 
Thân Tý Thìn Mã ở Dẫn 
Dân Ngọ Tuất Mã ở Thân 
Ті Dậu Sửu Mã ở Hợi 
Hợi Mão Mùi Mã ở Tìị 


CHƯƠNG 3-20 PHƯƠNG VỊ QUÝ TIỆN LUẬN 





1- Tam Thai giả: Hợi Chấn Canh 
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Luc tú giả: Cấn, Bính, Tốn, Tân, Đoài, Định giai âm 
long già. thi tám long vi quy. 

Giải thích (L) Tam cát lục tú là long tốt. 

9- Bính Tý, Đình Sửu, Mậu Dần. Kỷ mão, Canh Thìn, 
Tân Tị, Nhâm Ngọ. Quý Mùi, Giáp Thân, ất Dậu, Bính 
Tuất, Định Hợi thử Đại vương tướng giã. 

j Canh Tý - Tân Sửu, Nhâm Dần. Quý Mão, Giáp Thìn, 
Ất TỊ, Bính Ngọ. Đình Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh 
Tuất, Tân Hợi, vì Bàng Vượng. 

Giáp Tí - Ất Sửu. Bính Dân, Đính Ngọ, Mậu Thìn. Kỷ 
TỊ. Canh Ngọ, Tân Mùi Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp. 
Tuất, ất. Hợi Thử chính cô hư giã. 

Mậu Tý. Ký Dậu. Canh Dân, Tân Mão. Canh Thìn, 
Quý TỊ, Giáp Ngọ. ất Mùi, Bính Thân, Định Dậu, Thử 
không vong quan sat giã. 

Điểm huyệt đang: 

- Thừa kỳ Vượng Tướng. 

- 8a kỷ Cô Hư. 

- Ty kỳ không vong. 

Tác hồn nhiên phát phúc nhĩ thần công khả đoạt hữu. 


Giải thích (2): Điểm huyệt nên chọn Vương Tướng, Bỏ 
Cô hư. tránh không vong sẽ được phát phúc. 
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Chuong 4 
LONG PHÁP TÂM KINH 


HUÓNG DÀN: 


Lon pháp là phép xem long mạch từ tố sơn đến 
huyệt trường. Tâm kinh là lời уап сб đọng, phát 
biểu một công thức căn bản để chỉ dạy cho người ta 
phai dùng một phép tắc nào làm khuôn mâu để thi 
hành một việc gì, Tâm kinh còn là những lời triết lý 
xa xôi bóng bảy, chỉ nói ít mà ta phải hiểu nhiều. 

Cách trình bày сца tâm kinh thường hay triết lý 
và nhằm vào hai mục địch sau đây: 


- Một là cần đấu kin một công thức nào quan 
trọng, phải người thật giỏi mới thấy được, hoặc cần 
phải được chỉ dẫn mới biết được. Đã triết lý mà lại 
còn muốn dấu kín nên th ường tâm kinh rất khó hiểu. 

- Hai là có một công thức nào nếu nói theo cách 
thông thường thì dài dòng mà cần phải nhắc đến 
luôn, mỗi khi nhắc đến nó người ta chỉ cần nói lời cô 
đọng cho dễ hiểu, khỏi cần nói quanh eo. Thành ra 
nói rất it mà phải hiểu nhiều hơn đó là Kinh hay Kệ. 
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Thật ra nếu làm địa lý bình thường thì không có 
những loại rắc rối khó hiểu này ta vânlàm được. 
Nhưng cổ nhân xưa kia đã để lại những cõng thức 
độc đáo tuy khó hiểu nhưng thường có những ích lợi 
rất căn bản. 

Những công thức này thường lấy ở những áp 
dụng Lý học rất khó hiểu như Thiên Văn (Cửu Tỉnh, 
Nhị thập bát tú, Tứ long Thiên Tỉnh)... Kỳ Môn (Tam 
Kỳ, Bát Môn)... hà Đồ, Lạc Thư... Chu Dịch... Lịch 
số... mà muốn hiểu kỹ được một môn trong các môn 
đó chúng ta cùng phải nghiên cứu nhiều năm, 


Cũng như các thứ Tâm kinh khác, Long pháp 
tâm kinh này cũng là một trong những hình thức 
khó hiểu đó, nên chúng tôi chỉ chú trọng vào khai 
thác những công thức quan trọng, thực tiễn và 
không cần giải thích những triết lý quá viển убпе 
bóng bảy. 

Trong long pháp tâm kinh này người xưa gửi 
gắm một số công thức đặc sắc vào Tứ long Thiên 
Tình, gây khó khăn cho người học địa lý nào không 
biết Cửu tỉnh của khoa thiên văn, 

Đưởi đây là những câu phú về long pháp tâm kinh: 


Câu (1) Phù long giả kỳ ni dương vật dã. biến hóa bất 
trắc, ấn hiện bất thường. 


Dịch оа giải thích (1) bong là uật thuộc uề đương, nó 
biên hóa bhôn lường, ап hiện thông thường, (Đây múi 
nói 0ê con rồng tức là long thiệt, để 0í nó cới long mạch ở 
dudi đất). 


Câu (2) Sơn chỉ trạng dã, khởi tổ phân tôn, tiết độ 
thiên chi vạn phái. 

Dịch (2) Trang thái vê san, hay long mạch, phải kể cả 
các đốt tiết từ khỏi tổ đến phân tôn uà các chỉ phúi của nó. 

Câu (3) Thứ đích nhi đạo kỳ hành truyền hoán, tình 
ngụy biến hóa, như long nhi hình trạng, tính tình quy 
quyệt, hoặc ẩn hoặc hiện cố viết long dã, 


Dịch tà giải thích (3) Hai đường thứ dích, cũng như 
con rồng, đường đi của long mạch rất chuyển hoán, thực 
gia của no biến hóa, thể thái của nó bất thường, tính tình 
của nó quy quyệt, hoặc án hoặc hiện, cho nên mới ví long 
mạch ở dưới như con rồng ở trên mây uậy. 

Câu (4) Nhiên kỳ độ quý hồ bất thất. tổ tông chân 
tính huyết mạch tương ứng, tổ tôn đồng loại. 

Địch 14) Những tiết độ của nó quý Ủ chỗ không mất 
chân tính của tổ tông, nên huyết mạch của nó 0uẫn tường 
пе, та 16 оа tôn vån tương loại, 

Câu (5) Hgp tao hóa chi chí diệu, đắc âm dương chỉ 
chí thuần, tuy hành thiên lý thứ tổ thứ tông đã. 

Dịch (5) Нор uới chí diệu của tạo hóa, được chí thuần 
của âm duong, tuy mach di ngàn däm, mà vån tô dò, tôn 
йо сау. 

Сам (6) Nhược nãi bác hoàn biến dịch, đại thuần tiểu 
tý hoặc hoành độ quy nguy, chân hình hơi lộ bát vì kỳ thử, 

Dịch t6) Nếu nó chuyển hóa biến dịch, đại thuần tiểu 
ty hoặc hoành độ quy nguy, chân hình hơi lo, lại là bậc 
thứ nưa. 
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Câu (7) Cố long đại xuất - tiểu xuất - bàng xuất - 
chính xuất - hựu yên lạc tâm lạc - hựu khởi tổ - bựu phân 
tông - hựu độ báo - hựu nhập lộ - hựu giáng thế - hựu xuất 
diện - đại yếu bất xuất hồ tứ long thiên tỉnh chỉ ngoại - 
pháp dụng la kinh cách chi đặc kỳ chính mạch giả vi 
thượng tứ. 


Dich са giải thích (7) Bởi uậy nên long mach di: 

- Đại xuất (xuất ra lớn) 

- Tiểu xuất (xuất ra nhỏ) 

- bàng xuất (xuất ra bên) 

- chính xuất (xuất ra giữa) 

- có Phi đặt eo xuống (xuống thấp rồi lại nổi lên ngay) 
- có Phi đặt hệt xuống (xuống thấp lâu mới nổi lên) 
- lại khỏi tố (nồi lên một tổ sơn mới) 

- lại phản tóng (chia eh i) 

- lại độ báo (báo một độ long mới) 

- tại nhập lộ tai Hiếp tục di) 

- tại giáng thế txuâng một cuộc đất mới) 

- đại thế không ngoài Tứ Long Thiên Tỉnh 


- Dùng phương pháp la bình để định đoạt tìm được 
chính mạch của nó là bậc nhất 


Giai thích (7) Khoa địa lý thường đem công thức Thiên 
tan, công thie Ky môn, công the Chu dich vào dia lý làm 
cho khó hiéu hon. 


Ở đây bài long pháp tâm binh này, cổ nhân đem công 
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thức Tứ long thiên tỉnh là 4 ѕао trong cửu tỉnh (9 sao ở 
trung ương của khoa thiên uăn) để nói lên một sự gì 
baoqudt hoặc quan trọng. 

Cửu tình gồm 9 ngôi sao ở uòm trời Bắc cực là bộ chỉ 
huy của Uuòm trời gồm сас вао: 

Phụ Bát (Tú phù са Hữu bậi) Vũ khúc - Phú quân - 
Liêm trình - Tham lạng - Cự môn - Lộc tấn - Văn khúc. 

Gọi là Cửu tỉnh nhung lại chỉ dùng có 8 sao vè sao Hiu 
bật không năm ở trung ương mò lại năm ở cung Khôn. 

Tám sao trên co 4 sao tôt và 4 sao xấu: 

4 sao tôt là - Tham Lang - Cu môn - Vü khúc - Tå 
phu. 

4 sao x&u là - Liêm trinh - Phá дийп - Lóc tón - Vën khúc. 

Tử long thiên tính ở Long pháp tâm bính này là 4 sao 
tốt có tên là: Tham lang - Cự môn - Và khúc - Tả phụ. 

Hình dáng chính thể cúa sơn hay long là theo hình của 
chính ngu hành như hùnh dài là hình Mộc, hình tròn là 
hình Kim, hình uuông là hình Thú, hùnh nhọn là hình 
Авода, nhiều hình bừm, hỏa lần lộn là thủy. 

Nhưng thực tế không mấy khi núi non chỉ có hình 
đáng đúng như chính thể theo hành của nó, mà trái lai cò 
nhiều hùuh dáng đầu nọ đuôi bía hoặc dừ dẫn hoặc tôn 
nghiễm hoặc dịu dàng uyên chuyển hoặc ngang tàng thô 
ngạnh о. с... that khó mô td nên người ta cha chúng ra 
làm 9 loại lấy tên cứu tỉnh mà đặt cho nó. 

Chu từnh có 9 tên là: 


t1) Tham lang 
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(2) Cự môn 
(3) Lộc tồn 

(4) Văn Аис 
(5) Liêm trinh 
(6) Vũ bhúc 
(7) Phá quân 
(8) Td phụ 

(9) Hữu bật 


Cửu tỉnh này không phải tự nhiên người ta đặt ra mà 
nó có sẵn trên bầu trời thiên văn của cá Âu lần á. 


Cửu tình này chính là những sao nằm trong bộ sao bộ 
đại hùng tình của Tây phương. 


Một là sao Dubbé nó là sao Tham lang. 

Hai là sao Merak nó lão Cự Môn. 

Ва là sao Phecda nó là sao Lộc Tồn 

Bôn là sao Alioth nó là sao Liêm Trinh 

Năm là sao Megrez nó là sao Văn Khúc 

Sáu là sao Mizar nó là sao Vü Khúc 

Вау 1А sao Alkaid nó là sao Phá Quân. 

Câu (8) - Long tối hỷ Liêm trinh tác tó, vi dë nhất dã, 
cố Liêm trình kinh vận, đại địa nhược phi Liêm trinh tác 
tổ, vi quan bất chí tam công. 

Dịch t8) Về long mạch mừng nhất là có Liêm trình, 
khỏi tổ là tốt nhất. Bởi uậy nên trong kính Liêm trinh nói: 
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dât to nêu không duge Lióm trinh khói tó, thi quan khóng 
thể tới tam công. 


Giải thích (8) Tâm long là xem long mạch tü khói tó 
cho đến huyệt trường. Khởi tổ thường là những ngọn núi 
cao hùng vi, dô sô, dinh núi thường là những khối cương 
thạch đây sát khí, trên đầu nhiêu hình nhon, là hình hóa, 
cái cao cdi thâp trông rất ghê sợ. Hình núi như ойу người 
ta đặt tên cho là hình Liêm trình. 


Liêm trinh thường thường là Thái tổ sơn khởi tổ. Tiếp 
đến là những núi bắt đầu có chỗ bớt nhọn, hơi tròn, trông 
rất ngoạn mục như cảnh non bông nước nhược. đấy là 
Thiếu tổ sơn. Rồi cứ thế càng đi đến xuống thấp dần càng 
bớt thô ngạnh, bớt hung sát, cho đến khi long mạch 
nhuyễn nhược, tốt đẹp trơn chu thì uào kêt. 


Từ Liêm trình khỏi tố cho đến huyệt hết long mạch 
biến dụng ra nhiều hình dáng biêm thể khác nhau, từ thô 
nhiều đến thô ít cho đến nhuyễn nhược tốt đẹp. Cúc núi 
nào có tên là: Tham lang - Cự môn - Vũ khúc uà - Tả phụ... 
đều lò tứ long thiên tính tôi. 

Còn những tên Phá quân, Cự môn, Liêm trình, Văn 
bhúc thuộc hung tình. 

Câu () - Phù bút chi căn bản chì thuật, kỳ lý tắc nhất, 
sở vô nhi trí, phù căn bản giả nhất lý dã, chi điệp giả vạn thù 
dã, bất ư nhất lý cầu ư vạn thù cầu chi, bất nan hồ. 

Dich (9) - Chính không biết cái luật căn bản, lý của nó 
có một, uốn không hai, uề căn bản là một lý uậy, uê chỉ diệp 
là van thù uậy. Họ không tìm ở nhất ly mà tim ó can thù 
cũng chả khó khăn lắm thay. 
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Câu (10) - Nguyên phù thiên tình tứ long giả: 

Cấn, Tốn, Bính, Tân - Chấn, Canh, Đoài, Định thị dã. 
Phàm sở hành long uyên chuyển chỉ dục bất xuất hồ Tứ 
long thiên tình chì ngoại. 

Dịch (10) Nguyên uê Thiên tính tứ long là: Cấn, Tôn, 
Bính Tón - Chấn Canh, Đoài, Định uậy. Tết cả hành long 
xoay chuyển không ra ngoài Tứ long thiên tỉnh. 

Câu (11) - Nhược bất xuất triệt nhi hình thế hợp qui 
giả danh chân chính thiên tình vì thượng cách giả đã. 

Dịch (11) - Nếu không sai lệch, mà hình thế hợp đường 
lốt, gọi là chân chính thiên từnh, làm thượng cách uậy. 

Câu (19) - Tiết: tác Cự môn, đại lộ chuyển nhập Vũ 
khúc, phục tại Tham lang, nhập thủ, chính Hợi xuất diện 
già hệ quyền hành, độ âm khí triều ứng cục vi thượng 
cách, chư đại phú đại quý dã. 

Dịch (12) Biến làm Cự môn đại lộ, chuyển ойо Vũ khúc 
lại thành Tham lang nhập thủ, xuất diện ở Hợi, cần ở chỗ 
cân nhắc hành độ cho âm khí triều ứng cục là thượng 
cách, chủ phát đạt đạt quý uậy. 

Câu (18) - Vũ khúc xuất tổ chuyển nhập Cự Môn, 
nhập lộ phục tác Vũ Khúc xuất diện giả thứ, đại phú đại 
quý nhì vượng nhân đình dã. 

sở vô nhi trí, phù căn bản giả nhất lý dã. 

Dịch (13) Vũ khúc xuất tổ, chuyển nhập Cự Môn rồi lại 
nât hiện гс Yü Khúc. Đấy là biểu đại phú, đại диў ий 
сол». nhân đính nậy. 


Câu t4) - Nhược ©++ Mân khởi tổ, do Vũ khúc nhị 
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chuyển Tham lang, xuất diện giả vị phù quý song toàn chí- 
Фа аа. 

Dịch (14) Nêu Cự Môn bhởi tổ, do Vũ Khúc mà chuyên 
sang xuất diện ở Tham bang cũng là đất phú quý Song 
toàn ойу. 

Câu (1ã) - Nhược Tham lang khởi tổ do Cự Môn hoặc 
nhập Vũ Khúc, phục tại Tham Lang, xuất diện viết ni đại 
quý chi địa. 

Dịch (1ã) - Nêu Tham Lang khỏi tổ do Vũ Khúc mà 
chuyên sang xuất điện ở Tham Lang cũng là đất đại quý. 

Câu (16) - Nhược Tham Lang khởi tổ do Cự Môn, hoặc 
nhập Vũ Khúc phục tại Tham Lang xuất diện giả nãi 
thượng tướng chi địa. 

Dịch (16) - Nếu Tham Lang bhởi tổ trước hết do Си 
Môn, hoặc ào Và Khúc rồi xuất điện ra Tham Lang tức là 
đát phát tướng tưởng bậc thượng våy. 

Câu (17) Hoặc tam cát khỏi tổ, Hợi Chấn Canh hành 
long. nhì tắc tam cát nhì trung nhất cát xuất diện аа, паі 
nhất phẩm khanh tướng chì địa dã. 

lịch (17) - Hoặc tam cát khỏi tổ, Hợi Chân Canh hành 
long quanh ào tam cát mà xuất hiện túc là đết nhất 
phẩm bhanh tưởng cậy. 

Câu (18) - Nhược Hợi Chấn Canh khởi tổ, tam cát 
nhập lộ nhi hậu, tác Liêm Trình xuất điện giả nãi ngoại 
phiên thần chỉ địa dã. 

Dịch (18) - Nếu Chấn Canh khởi tô, quanh vào tam 


cát rồi lại xuất diện ra Liêm Trình tức là đất phát phiên 
thần обу. 
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Câu (18) - Đại để long cát như thử, tắc thủy tự nhiên 
hgp hi. 


Dịch (19) - Đại để long tốt như vậy thì thủy tự nhiên 
hợp vậy 


Câu (20) - Ty Hợi bản bất hợp thiên tỉnh, hựu bất hợp 
tứ long đã. 


Dịch (20) - TỊ Hợi uốn không hợp uới thiên tỉnh, lại 
không hgp või tý long ойу. 


Câu (21) - Đại dĩ Đế tòa ư Hợi nhì diện ư Tỉ dã, cố tam 
cát khỏi tổ chính Hợi, viễn trang chân chính vô thiên, đại 
quý chi địa dã. 

2¡sh (21) Song lây Đế tòa ở Hợi mà xuất điện б Тү оду, 
cho nên iam cát khói tô ò chinh Hợi, xa dài chân chính 
không có lệch а^, là đất đại quy ойу. 


Câu (22)- Thủy pháp diệc nhiên, Khảm ly Nhâm Quý 
bản bất hợp tứ long, h.ệu bất hợp thiên tỉnh dà. Бап Та 
hữu Tham Lang, Hữu hữu Đế tòa nhất hướng nhi cửu tử 
chính chiếu, tả hữu bát diện, hữu lục bạch đang vi cát địa. 

Dịch (22) - Về Thủy pháp cüng thë. Khám Ly Nhâm 
Quy uốn không hợp cới tứ long, lại khône hợp uới thiên 
tinh vây. 

Song bën Ta có Tham Lang, bên hữu có Đế Tòa tói vây, 
nhung «л: tòa nhât bach mà cëu të chinh chiếu, bên tở 
có bát diện, hữu có lục bạch, đáng làm cát địa. 

Câu (23) - Hoặc Ly, Nhâm khởi tổ xuất lộ nhì tác 
Nhâm, Khẩm, Quý xuat tiên Blã, nãi trung hạ chỉ địa dà, 
điệc chủ phú quý song mỹ, ván vũ kiêm toàn, chí thị 
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lương thiện giả thiểu, hung ác giả đa, kỳ dư chư hung 
thiết bất khả phạm, nội hữu Đoài, Khôn, nãi tá toạ chung 
bất vi mỹ. 

Dịch (23) Hoặc Ly Nhâm khởi tổ, nhập lộ mà làm Ly 
Nhám Kham Quý xuất diện, tức là đất bậc trung, hạ обу 
cũng chủ phát phú quý song mỹ, uăn uä biêm toàn, chỉ là 
người lương thiện thì ít, hung ác thì nhiều, ngoài ra đều là 
xấu, nhát thiết không thế phạm được, trong có Đoài, Khôn 
có thế tạm mượn tọa huyệt, rút cục cán không mỹ mãn. 


Câu (24) - Do thư duy chi, nhược vô tứ long thiên tinh 
уі diệu. luận tạo hóa chỉ nguyên, căn bản chi chính đã. 


Dich (24) - Do đó mà suy, không gì bằng tứ long thiên 
tình làm linh diệu, bàn uề nguyên ủy của tạo hóa, 0à chân 
chính uề căn bản vây. 


Câu (2ã) - Cố thiên tỉnh chính kinh ngôn long luận 
khi ngôn cục, luận quái ngôn hình, luận tỉnh cái thiên địa 
giao сат chỉ cơ đã ky tư tiêu tức họa phúc thẩm đạc đại 
tiểu, hựu tại khẩu thụ tâm truyền chỉ diệu tú đạo giả nghi 
trân chị. 


Dịch (25) - Bởi ойу trong thiên chính bình, nói đến long 
thì luân vê khi, nói dên сис thi luân vê quai, nói vê hinh 
thì luận vê tinh, chinh là cơ của trời đất giao cảm uậy. 
Ngoài ra uề tiêu tức họa phúc uà thẩm độ lớn nhỏ, lại phải 
nhờ ở linh điệu của sẹ khâu thụ tâm truyền, người nghiên 
cứu оё đạo này tổng hợp cả lấy. 


Lưu ý: Muốn hiếu rõ Tứ Long Thiên Tỉnh là cung nào, ~ 
xin coi lại trang 80 Chương 3-5 Cửu tình phân phối 24 sơn. 
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Chuong 5 
HUYÉT PHÁP TÂM KINH 


HƯỚNG DẪN: 


Huyệt pháp tâm kinh, là những lời cô đọng, triết 
lý khó hiểu về huyệt pháp. Dù sao một đôi khi tâm 
kinh cùng cho chúng ta một vài công thức quan 
trọng ẩn dấu bên trong. 

Dưới đây là những câu phú về huyệt pháp tâm 
kinh: 

Câu (1) Phù huyệt dụng giả tứ long chỉ chân thuyên, 
thức ngũ tính chi diệu lý 

Dịch (1) Về huyệt dụng chân thuyên của tứ long, biết 
điệu lý của ngủ tính. 

Câu (2) Huống hồ dĩ Thiên lý chỉ lai long, kỳ hình 
hoãn mạn, kỳ mạch phù trầm, kỳ hành nọa nguy, kỳ khí 
phiêu tán. nãi tài bát xích chi huyệt, dĩ thừa thiên địa chỉ 
sinh, (1 hòaá“nhị, ngũ chi chân, tính kỳ sự, kỳ cơ diệc nan, 
khá thâm hi. 


Dich vå gidi thích (2) Huống chỉ dùng lai long ngàn 
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айт, hình nó hoàn mạn, mạch nó phù trầm, hành độ nó 
thực hư, khí nó phiêu tán, đem cất cát huyệt tám thước, 
(nhỏ bằng cái chiếu con) để đón lấy sinh khí của trời đất, 
để hoà chân tính của nhị ngủ, sự đó cũng khó mà thâm 
hiểm uậy. 

Câu (3) Nhưng tất hữu kỷ pháp, cố quan long tận khí 
chung, tác thụ huyệt pháp dụng: Cái, Niêm, ÿ, Tràng - tứ 
đại huyệt pháp v1 chị. 


Dich và gidi thích (3) Những tất có phương pháp cho 
nên phải xem long tới chỗ tận cùng, thời bhí chung tụ, thời 
đặt huyệt, dùng bốn phương pháp: Cái, Niêm, y, Trùng. 

Không phối chỗ nào cũng có huyệt kết. Huyệt bế! chỉ có 
khi long mạch đi đến chỗ tận cùng mò thôi. Khi có huyệt 
kết ở chỏ tận cùng rồi thì phải biết quan sát chỗ huyệt hết 
đó thuộc cách thế nào trong 4 cách thế có tên Іа Саі, Niêm, 
y hay Tràng thì mới điểm huyệt, mới tìm được đâu chính 
là lỗ huyệt trong huyệt trường, mới hưởng được sự kết phái 
của ngôi huyệt đó. 

Câu (4) Cương lĩnh dĩ cửu cửu vi chỉ mục mình chỉ 
lung chỉ luận biệt, triều ứng chi phương, La Kinh cách chị, 
thẩm kỳ khứ xứ, quan kỳ lưu truyền, tường hoãn cấp, luận 
kỳ thiên tỉnh. 

Dich (4) Làm cương lĩnh, lấy cửu cửu làm điều mục, 
sáng tỏ uề sự khác biệt chỉ lung, phân biệt оё phương 
hướng triêu ứng, dùng La Kinh làm chuẩn đích, rõ lối đi, 
xem suốt chảy, nhìn hoãn cấp, luận thiên tỉnh. 

Câu (ã) Tiện nhận thế huyệt đang cái giả cái, đang 
niêm giả niêm, đang ÿ giả ÿ, đang tràng giả tràng. 
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Dich (5) Së nhán dinh huyét dó xem, nën táng cdi thời 
cái, nên táng niêm thời niêm, táng y thài y, nën táng tràng 
thời trùng. 


Giải thích (5) Khi tầm long cho đến huyệt trường rồi ta 
xem huyệt trường đó thuộc loại nào ví dụ: 

ở thế Cái thì táng theo Cái 

ở thế Niêm thì táng theo Niêm 

ở thế ÿ thì táng theo ỷ 

ở thế Tràng thì táng theo Tràng. 


1- Thế Cái là đậy vào chân huyệt (đặt vào trên cao, 
trên đỉnh) 


2- Thế Niêm là dán vào chỗ mạch (vào chỗ thực) 
3- Thế ÿ là dựa vào bên mạch (tựa vào long thân) 
4- Thế Tràng là chạm vào chỗ mạch (đặt vào giữa) 
- Nhưng côt mach có Hän (сб Ап hay sa hàn КЫ) 


- Trước có Quan sau có Quỷ (ôm trước huyệt là Quan. 
ôm sau huyệt là Quỷ), 

- Tả hữu có chứng tá mới là đất kết. (Chứng tá Ta hữu 
có Long hổ, và các sa ôm vòng, bao che lấy huyệt trường). 

Nói chung thì: 

1- Huyệt âm cấp (huyệt trường cao xuống thấp nhanh) 
phần nhiều dùng phép Niêm, ÿ. 

2 Тең dương hoãn (huyệt trường rộng và xuống 
“nàm) phần nhiều càng phép Tràng, Cái. 


Câu (6) Khước hiẹ.: luận kỳ thiên tỉnh long pháp, khởi 
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tó mỗ thiên tỉnh, hành hiến, mó thiên tinh, xuất điệu đang 
thiên, mõ thiên tinh, hướng thủ, kỳ vi chấp trung. 

Dịch (6) Rồi lại luận uê thiên tỉnh long phap, khó; tó, 
ut thién tinh nào hành đội, uị thiên tỉnh nào xuất diện, nên 
đơn uị thiên từnh nào hưởng đầu, cần làm sao cho đúng. 

Câu (7) Đại để thiên tỉnh chánh cục chỉ pháp, đi Bính 
vi thượng cách. Định thứ chỉ, Cấn hữu thứ chi, Chấn - Tân 
- Đoài hựu thứ chi, Canh Tị Hợi hựu thứ chỉ, dương cục 
hữu Nhâm Quy tác huu ky thú chi. 

Dịch (7) Đại để vê phép chính cục thiên tỉnh, lấy Bính 
làm thượng cách, thứ đến Dinh, thi dên Cán, lại thứ đên 
Chân - Tân - Đoài, lại thứ nữa là Canh, Ty, Hợi. Về dương 
cục có Nhâm Quy lại là bậc thứ. 

Giải thích (7) 

Về âm cục: 

Nhất là Bính 

Nhì là Định, Cấn 

Ba là Chấn, Tân, Đoài 

Về dương cục 

Nhâm, Quý thì kém hơn âm cục. 

Câu (8) Đại yếu tại thu thập đắc kỳ nghì tọa sát, tiền 
khả dĩ giảm, hậu khả dĩ giả, sử thần nghỉnh, quỷ ty, sát 
mất họa tiêu, đúng như thi vì thượng pháp. 

Dịch (8) Đại yếu cốt sao thu thập được cho đúng chỗ, 
tọa sát thì đằng trước có thể giảm đi, mà đằng sau có thể 
gia thêm, khiến chỗ thân nghĩnh, quỷ ty sát mất, họa tiêu, 
làm như thế là tốt nhất. 
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Giải thích (8) Đây là khi điểm huyệt phải thu minh 
sinh, phóng ám tử. 

- Minh là rõ rệt, ám là không rõ rệt (tiền phải minh, 
hậu phải hiển) 

- Binh là hướng tốt, tử là hướng xấu (Thu sa tốt, tránh 
sa xấu) 

Câu (9) Cánh dĩ phân kim huyệt pháp. định kỳ sinh 
vượng, khứ kỳ cô hư, suy kỳ quái diêu mình địa, phân kỳ 
sơn xuyên hợp tích, 

Dich (9) Loi dùng phân kim huyệt pháp định sinh 
vugng bò cô hu, suy vê quai diệu, mình địa, phân rõ sơn 
xuyên, hợp tích. 

Phân kim là thu sinh 0ượng, bỏ cô hu. Dây chỉ là nói 
ngắn gọn оё huyệt pháp của phép điểm huyệt. 

Câu (10) Cơ tường phù triều hải, cùng thần chỉ đạo, 
nội bị ngũ hành sinh hóa chỉ diệu, ngoại tàng bát phong 
suy di chì biến. 

Địch (10) Xem rõ đạo triều hải, cũng thần, trong biết vê 
Еу điệu của ngũ hành sinh hóa, ngoài chứa đựng uề diễn 
biến của bát phong suy di. 

Câu (11) Luận sơn vận ư thoái độ, sát thủy bộ ư khử 
lưu, phân thiển, thâm, minh phân độ. thu thiên cẩm, bộ 
địa thú, sử thiên quang hạ lâm, địa đức thượng tái, thâm 
trào họa phúc chi hình, đi nghiệm cảm ứng chỉ cơ. 

Dịch (11) Luận sơn uận ở thoái độ xét thủy bộ ở dòng 
nước chảy, phân phân sâu, nông, tả phân độ, thu thiên 
cầm, bộ địa thú, khiến cho thiên quang soi xuống, địa đức 
trở lên nắm quyền họa phúc để nghiệm cơ cảm ứng. 
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Câu (12) Thứ thực thể chính hình, chi chân pháp, 
luận thiên tỉnh chỉ đại bản. 

Dịch (12) Đấy thực là thế tát vê chân truyền trong 
chính kinh, luận uê đại bản của thiên tỉnh. 


Câu (13) Thứ thế tục nhi mục, cảnh, túc. giốc, thần, 
tại vi nhân cục hình huyệt chỉ luận, nhí vị chi đã phi dư... 
Cô luận kỳ yêu khảo kỳ nguyên tác huyệt pháp. 

Dịch (13) Đây thế tục đã đặt ra tai mắt, bụng rốn, cổ, 
chân, sừng, môi, làm luận ué dó cục hình huyệt, học làm 
như thế không phải ru... Bởi oậy nên mới luận vê côt yêu, 
xét vê nguyên ủy, mà làm ra huyệt pháp chân binh này. 

Giải thích (13) Về điểm huyệt người ta ví huyệt trưởng 
như con rùa và nếu đáng táng ở cao hay thấp người ta nói 
là táng ở tai, ở mắt, ở bụng, ở rốn, ở cổ, ở môi rùa v. v... cho 
dễ thấy. 


Tuy nói thế cho dễ thấy. nhưng vẫn phải căn cứ vào 
cách táng tiếp mạch, táng thừa khí, hay táng khí mạch 
kiêm thu Táng tiếp mạch là táng cao. Táng thừa khí là 
táng thấp. Táng khí mạch kiêm thụ là táng giữa tiếp mạch 
và thừa khí, 
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Phu luc 
VỀ ĐIỂM HUYỆT 


(1) Huyệt tỉnh - Muốn điểm huyệt thì trước hết phải 
biết thế nào là huyệt tính. Huyệt tính là căn bản gốc rễ 
của huyệt. Huyệt tỉnh là nơi vâng khởi ở huyệt trường. 


- Đất nào không vâng khởi, thành tỉnh, khai diện, 
chân tay phải thu hướng vào thì không có huyệt. 


1- Vận khởi là có hình dày đặn nổi cao lên ở trên huyệt 
trường. 


2- Thành tỉnh là có khởi dính nghĩa là chỗ vận khởi 
phai nhô chöm lên. 


3- Khai diện là mở mặt nghĩa là có cái gì động ở trên 
chỏ vận khởi. 


4- Chân tav phải thụ hướng vào là trước sau phải trái 
phai ôm châu vào nó. 


(2) Tỉnh thế của huyệt 


- Muốn tìm huyệt trước hết phải xem cái tỉnh thể 
thuộc huyệt trường ấy thuộc về loại gì. 


- Tỉnh thể thuộc huyệt trường có 5 loại là: Kim tinh. 
Mộc tĩnh, Thủy tỉnh, Thổ tình, Hỏa tính. 
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- Mỗi tỉnh thể lại có nhiều biến thể nữa nhưng ta phải 
chân nhận ra chính hình thể của nó. 


(3) Muốn quan sát để dàng - ta phải trèo lên đỉnh 
chỏm cái tỉnh phong nhập thủ (mạch vào huyệt) mà quan 
sát xem: 


1- Cái lai thế ở phương nào lại (ong từ đâu đến) 

2- Đường cục nó tụ ở phương nào (minh đường tụ ở đâu) 
3 - Mạch xuống nó đình chỉ ở chỗ nào (tại huyệt trường). 
4 - Kết tác của huyệt tỉnh ra làm sao. 


Những tĩnh thần kết tác cũng rất quan trọng cần phải 
biết như sau: 


- Nếu khai diện ngay ngắn thì điểm vào chỗ giữa, 
- Khai diện nghiêng lệch thì điểm vào bên, 

- mặt bằng thì táng dính. 

- mặt đột thì táng lấy thế hồi nghịch. 

- Сау khúc thì lấy khúc cổ ngắn và mềm dẻo. 

- Tỉnh thể ấy thuộc hành gì (kìm, mộc, thủy, hỏa, thối. 
6 - Mạch vào sinh hay tử. 

a - Mạch vào sinh thì hoạt động. tú nộn. 

b- Mach vào từ thì trực cấp, thô ngạnh. 

7- Đâu là chính mạch, đầu là hộ sa. 

a- Chính mạch thì bình diện. 

b - Nghiênh lệch là hộ sa, 

8- Mạch âm hay mạch dương. 
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a- Mach gó sóng lung là mạch âm. 
b- Mạch không gồ sống lưng là mạch dương. 


Nếu mạch thuộc âm (nó thường nổi lên như nhũ, đột) 
thì huyệt phải nằm ở chỗ dương như ở góc, ở mép, ở miệng, 
ở môi (tức là chỗ thấp hơn). 


Nếu mạch thuộc dương (nó thường lõm xuống như оа, 
kiểm) thì huyệt phải nằm ở chỗ âm tức là chỗ cao hơn. 


- Đó là âm lai dương thụ, và dương lai âm thụ nhất 
định chì pháp. 


- Dù dương thụ hay âm thụ cũng phải khai diện. Nếu 
không khai diện là huyệt giả. 


(4) Những tỉnh thần kết tác cùng rất quan trọng, 
cần phải biết như sau: 


1- Nếu khai diện ngay ngắn thì điểm huyệt vào chỗ giữa. 
2- Khai diện nghiêng lệch thì điểm huyệt vào bên. 

3- Mặt bằng thì táng đính. 

4- Mặt đột thì Lắng môi (niêm thần) 

5- Vòng câu thì lấy thế hồi nghịch. 

6- Gãy khúc thì lấy khúc cổ ngắn và mềm dẻo, 


7- Khoảng mạch rộng lớn thì khí bị tản, phải tìm chỗ 
động mà điểm (chỗ động là chỗ cao lên, thấp xuống) 


8- Mạch lớn mà hùng dũng thì dễ bị khí cấp bách (sát 
khí?) vào huyệt, nên tránh chỗ khí sát vào đầu quan tài. 


9- Mạch đi uốn éo dài quá thì khí bị trì hoãn, nên dùng 
„ho vấn mà điểm. 
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10- Mạch ngắn hẹp thì bị khí suy nhược, nên điểm vào 
chỗ thịnh. 


11- Mạch loạn tạp thì vô tông, nên cbọn chỗ đặc biệt hơn. 


12- Mach lan thản quá thì không thu được khí, phả: 
chọn chỗ thắc lại cho có thúc khí. 


13- Trên dưới đều nhọn thì không phải mạch thực. 
14- Trên đưới đều rộng thì vô khí. 

15- Hình như tổ én thì lấy chỗ nông và bình. 

16- Nơi bình điển, bình địa cần phải khai oa, khai khẩu. 


Nói tóm lại một câu là ta phải tìm chỗ quản cục. Chỗ 
đó phải không trên không dưới. không trong không ngoài. 
Nó chính là chễ trung ương. là lỗ huyệt vậy. 
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Phu luc vê 


МС TINH THU HUYÊT 


Cứ xem huyệt trường hình gì thì ta biết là tỉnh nào 
trong ngũ tính thụ huyệt: 

1- Huyvệt trường hình tròn là Kim tình thụ huyệt. 

2- Huyệt trường hình dài là Mộc tỉnh thụ huyệt. 

3- Huyệt trường hình vuông là Thổ tinh thụ huyệt 

4- Huyệt trường hình tam giác là hóa tĩnh thụ huyệt 

5- Huyệt trường hình vừa kim vừa hỏa, vừa thổ là 
Thuy tình thụ huyệt. 

1- Kim tỉnh thụ huyệt thì ky Hỏa long và Mộc long 
nhập thủ (vì Hỏa khắc kim và kim khắc Mộc) 

- Điểm huyệt ở Rim tỉnh thụ huyệt thì phải tìm chỗ 
khai Oa, khai kiểm. 

2- Mộc tỉnh thụ huyệt thì ky Kim long và Thổ long 
nhập thủ (vì Mộc khác Thố và Kim khác Mộc) 


- Điểm huyệt ở Mộc tỉnh thụ huyệt thì tìm chỗ Nhũ 
Đột hoặc mắt cây (mộc tiết) thì tốt hơn Oa kiểm. 


3- Thổ tỉnh thụ huyệt thì ky Thủy long và Mộc long 
nhập thủ (vì Mộc khác Thổ và Thổ khắc Thủy). 
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- Điểm huyệt ở Thổ tỉnh thụ huyệt phải tìm chỗ đột 
kim tỉnh hoặc đột thổ tinh nhó. 


- Rất quý là được Thổ phúc tàng kim nghĩa là có con 
kim ở trong bụng thổ. 
- Cũng rất quý nếu được cách Thổ giác lưu kim nghĩa 
là có con kim ở góc thổ. 
- Thổ tỉnh không điểm huyệt ở Oa kiểm được nhưng 


nếu oä kiểm mà có đột kim hoặc Thổ ở trên thì lại tốt vì đó 
là Oa trung tựu đột. 


- Trường hợp không có đột, chỉ có oa thôi mà ta thây có 
long chân khí bảo thì phải lấy đất ngoài vào đắp lên cho 
thành đôi hình kim tính ở giữa chỗ định đặt huyệt rồi đào 
trong chỗ đống đắp đó mà hạ quan. 

- Nếu hình Thổ thụ huyệt là khai kim ở góc nào thì là 
góc đó khai khẩu. Huyệt chính là ở chỗ khai khẩu đó. 

- Thổ tinh thụ huyệt mà bằng phẳng thì táng ở giữa. 

- Ba góc cao và một góc thấp thì táng ở góc thấp. 

- Ba góc thấp, một góc cao thì táng ở góc cao. 

- Nửa cao nửa thấp mà huyệt tỉnh cao ở miền núi cao 
thì điểm ở phía nửa thấp. 

- Nửa cao nửa thấp ở miền đông bằng thì điểm ở phía 
nửa cao, hoặc chỗ cao thấp giáp nhau (tùy theo chứng ứng 
xung quanh cao hay thấp mà điểm vào chỗ cao hay chỗ 
giáp nửa cao nửa thấp). 

4- Hóa tỉnh thụ huyệt thì ky Thủy long và Kim long 
nhập thủ (vì Thủy khác Hỏa và Hỏa khắc Kim) 


478 


- Điểm huyệt ở Hỏa tình thụ huyệt. Hỏa tỉnh thụ 
huyệt ít khi có huyệt. 


- Nếu hỏa tỉnh dài nhọn thì dữ lắm, không thể làm 
huyệt được. 


- Nếu thấy chân long và quý cách thì điểm ở gốc hỏa 
tình, gọi là tiễn hỏa cách nghĩa là làm sao ngồi ở huyệt mà 
không trông thấy đầu nhọn của hỏa bằng cách để đầu 
nhọn ở lưng (sau mộ) hoặc đâm ra bên ngoài hoặc bên phải 
bên trái miễn sao không thấy đầu nhọn của hỏa thì được. 
Dù sao hỏa tỉnh thụ huyết vẫn được coi là vô đức chi sứ vì 
có phát rồi sau cũng bị diệt. 

Trường hợp Thể lớn chỉ có chút xíu Hỏa thôi thì lại là 
quý long. 

5- Thủy tỉnh thụ huyệt thì ky Hỏa long và Thổ long 
nhập thủ (vì Thủy khắc Hỏa và Thể khắc Thủy). 

Điểm huyệt ở Thủy tỉnh thụ huyệt thì tìm chỗ đầu 
tròn. Thủy thịnh thì hình thể rộng lớn thường hay xuất 
Nhũ. Nếu xuất Nhũ thì điểm vào Nhũ, hoặc chỗ thè lè ra 
như lưỡi trai. 
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Phu luc vë 


CỬU TINH KHAI HUYỆT 


Cửu tỉnh khai huyệt là công thức bí truyền về khai huyệt, 
dùng nó song song với phép khai huyệt tùy theo cái nông sâu 
của ngoại khí đã nói ở tập Địa lý vĩ sư pháp, chương 14. 


Công thức bí truyền cửu tỉnh khai huyệt gồm 3 
phần: 


(1) Trước tiên là thứ tự cửu tỉnh. 


(2) Tiếp theo là lấy Tọa sơn làm tiêu chuẩn cho công 
thức Cửu tĩnh. 


(3) Làm 1 thước theo huyết thống của vong nhân và 
cách đo sâu nông cho huyệt mộ. 


Đây là công thức cực kỳ bí hiểm xưa kia chí những bậc 
đại sư về khoa địa lý mới biết dùng. 


(1) Thứ tự cửu tỉnh. 

Thứ tự cửu tỉnh theo vòng tròn sau đây: 
1- Sao Phụ bật 

2- Bao Vũ khúc 

3- Sao Phá quân 

4- Sao Liêm trinh 


5- Sao Tham lang 
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6- Sao Cu món 

7- Sao Lộc tổn 

8- Sao Văn khúc. 

Tiếp theo 8 - Văn khúc thì trở lại Phụ bật, rồi Vũ 
khúc... Phá quân v. v... 

(2) Tọa sơn làm tiêu chuẩn cho công thức: khởi 
cửu tỉnh 

1- Cấn sơn, bính sơn khởi thước thứ nhất từ sao Tham 
lang, sao này ở cung Thiên khu thuộc mộc, là sao tốt. 

2- Tốn sơn, Tân sơn khởi thước thứ nhất từ sao Cự 
môn. Sao này ở cung Thiên toàn, thuộc Thổ, là sao tốt. 

3. Kiến sơn, Giáp sơn khởi thước thứ nhất là sao Lộc 
tôn, sao này ở cung Thiên cơ, thuộc Thổ là sao xấu. 

4- Nhâm sơn, Ngọ sơn, Dần sơn, Tuất sơn khởi thước 
thứ nhất từ sao Văn khúc sao này ở cung Thiên quang 
thuộc Thủy, là sao xấu. | 

5- Mão sơn, Mùi sơn, Canh sơn, Hợi sơn khởi thước thứ 
nhất từ sao Liêm trinh, sao này ở cung Thiên hành thuộc 
Hỏa là sao xấu. 

6- Sửu sơn, TỊ sơn, Đính sơn, Dậu sơn khởi thước thứ 
nhất từ sao Vũ khúc, sao này ở cung Khải dương, thuộc 
Kim là sao tốt. 

7- Tý sơn, Quý sơn, Thìn sơn, Thân sơn khởi thước thứ 
nhất từ sao Phá quân, sao này ở cung Giao quang, thuộc 
Кіт, là sao xấu. 

8- Khôn sơn. ất sơn khởi thước thứ nhất từ sao Phu, 
Bật (sao Tả phụ ở cung Đông minh, sao Hữu bật ở cung Ân 
quang) đây tính gồm cả 2 sao làm một, đều thuộc Thổ, đều 
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là sao tốt cả. 

(8) Làm một thước theo huyết thống của vong nhân. 

a- Làm thước đo. | 

Phải đo từ đầu ngón cái đến đầu ngón tay chỏ bên tay 
trái của người con trưởng hay người đích tôn thuộc dòng 
máu của vong nhân. cứ một gang nách vừa đo là 5ð tác và 2 
gang nách là 1 thước, 

Lấy 1 thước chia làm 10 tấc để khi phải dùng đến. 

b- Cách đo. 

Ví dụ tọa sơn là Cấn hoặc Bính sơn thì khởi. 

thước thứ nhất từ sao Tham lang 

thì thước thứ 3 đến Cự môn. 

thước thứ 3 đến Lộc tồn 

thước thứ 4 đến Văn khúc 

thước thứ 5 đến Phụ Bật 

thước thứ 6 đến Phá quân 

thước thứ 8 đến Liêm trinh 

thước thứ 9 đến Tham lang v. v.. 


Ở đây khai huyệt đến thước thú 5 được sao Phụ Bật là 
sao tốt, đã đủ xâu rồi. 

Tìm được sao cho thước là tốt nhất. 

Nếu phải tìm thêm sao cho tấc cũng phải tìm lấy sao 
cho tấc như tìm sao cho thước nói ở trên. 

Trên là ví dụ cho tọa sơn Cấn, Bính thì thước thứ nhất 
là Tham lang. Nhưng với tọa sơn là chỗ khác ví dụ như 
Tọa sơn Tốn, Tân thì thước thứ nhất là Cự môn và Tọa sơn 
'Kiền, Giáp thì thước thứ nhất phải là Lộc ёбп у. у... 
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Chuong 6 
5А РНАР ТАМ KINH 


HƯỚNG DẪN: 


Sa gồm những núi non gò đống bao quanh huyệt 
để bố trí cục pháp cho huyệt. 


- đtrước gọi là sa 

- ở sau theo sau gọi là thác lạc. 

- Chữ sa rất rộng. Tất cả những gò tròn hay 
vuông, hình bán nguyệt hay một chuỗi gò nổi lên 


thân long, trên huyệt trường, trên long, hổ cũng gọi 
là sa. 


- án cũng là một thứ sa nhưng vì ở trước huyệt 
trường người ta gọi nó là án,. 


- Đầu nội long nội hổ sát huyệt trường thì gọi là 
hạ sa. 


- Sau tay long hổ có sa mà quay đầu ra đằng 
trước là tậng sa, quay ra đằng sau là nghịch sa. 


` =” т . + ж ^ Ф Л 
- Gò nồi trên ngoại long ngoại hổ hay ở núi non ở 
ngoài xa thì gọi là triều sa. 
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Dưới đây là những câu phú của sa pháp tâm kinh. 

Câu (1) Phù sa giả, sở di bố trí cục pháp, tướng tòng 
long thần, cố lập triều viết sa, hậu tông giả viết lạc, tả hữu 
g1ả viết ứng. 

Dịch (1) Sa là sở dĩ để xếp đặt cục pháp, xem tróc long 
thần. Bởi uộy nên ứng triểu gọi là sa, theo sau gọi là lạc, д 
td hữu gọt là ứng. 

Giải thích (1) Sa ở trước sau, phải trái huyệt giúp ta bố 
trí cục pháp. 


Câu (2) Đãn tiền sa thủy dĩ phương vị cục pháp, nhị vi 
luận, hậu tòng ứng lạc bất câu phương vị. 

Dịch (2) Sa thủy ở đồng trước thì lấy phương vi, cuc 
pháp mà luận, còn hậu tòng ứng lạc, thì không phải căn 
cứ uào phương vi. I 

Сац (3) Dai yëu di long ni khu biét, huyët có long quy 
tắc sa quý, long tiện tắc sa tiện, sở vị sa vi mì nữ, quý tiện 
tong phu dà. 

Địch (3) Chính yếu là huyệt có long quý thì có sa quý, 
long tiện thì có sa tiên, sa nhu là cô gái vê nhà chồng, giàu 
nghèo dêu phai theo chóng. 

Câu (4) Đại yếu bất xuất hồ tứ long, thiên tinh chì 
ngoại sở lao khảm kiến Ly, chiếu Càn dịch Khôn chỉ đạo. 

Dịch (4) Đại yếu không ngoài tứ long thiên tinh vê 
đường lối lao Kham kiến Ly, chiếu Сап dịch Khôn. 


Giải thích (4) Khám kiên Ly thuộc hậu thiên bát quái 
và Càn địch Khôn thuộc tiên thiên bát quái, là công thức 
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dùng để tính các cách cục tốt xấu của thủy với sa và long 
với thủy mà ta gọi là Nạp Giáp, và các cách tốt của sa như: 


- Tam cát sa và lục tú sa, Lộc sơn sa, quý nhân sa và 


mã sơn sa (mã sơn sa là sa có 2 ngọn 2 bên, và lõm ở giữa, 
trông như hình yên ngựa) và dưới đây là vài điểm căn bắn 
cần thiết của sa. 


hạ. 


Câu (5) Đại để thiên địa hình thế, bắc cao nhi nam 
kỳ cục pháp chỉ thị nhận cách nhiên sa yếu: 


1. Đế tọa cao khởi tại Hợi. 

3. Hóa cái: Nhâm, Quý, Khảm. (Tý) 
đồng kỳ cách Thủy Chấn. 

4. Đế tính viên xuất Định. 

5. Tôn tình đoan nghiêm Bính. 

6. Kim loan cáo ngưỡng Cấn, Đoài. 
7. Văn bút tự lập Tốn. 

8. Thiên tiết, Thiên Liễu Khôn. 

9. Ngư Nhai, Hoàng Đạo Dậu. 

10. Tĩnh tướng tại Canh 

11. Tứ phủ tại Cấn, 

12. Minh đường tại TỊ. 

Nghi cao tùng bat chi son. 

Dich (5) Dai dë hình thế trời đất, phía bắc cao, phía 


nam thâp, vê cuc pháp chi có môt cách, nhung vê sa thì cân: 


1. Để tọa cao vuon ở Hợi, 


485 


2. Hoa cái ó Nhám, Quy, Kham. 

3. Hồng kỳ cách Thủy ở Chấn. 

4. Dê tinh viên xuất ở Định. 

5. Төп tính đoan nghiêm ở Bính. 

6. Kim loan cao ngưỡng ở Cấn, Đoài 

7. Văn bút độc lập ở Tốn (Cụ Tủ Ao rất thích bút ð Tôn) 
8. Thiên tiết Thiên liễu ở Khôn. 

9. Ngự nhai, Hoàng đạo ở Dậu. 

10. Tỉnh tướng ở Canh 

11, Tử phủ ở Cấn. 

Các sa tốt cần phải cao trồi lên, càng cao càng 


đẹp càng tốt. Nếu chỗ sa tốt mà lại thấp thì kém, 
nếu lại lõm lở thì lại là xấu, hung. 


Câu (6) - Tứ thần chi sa: (sa ở bốn phương tứ duy là 
càn, khôn, cấn, tốn) thì 


1-a. Khôn Cấn tại cận (hướng Khỏôn và Cấn nên gần) 

b- Càn Tốn nghỉ viên (hướng Càn, Tốn nên xa) 

2- Đình dịch chi sa thì: 

a- Canh Bính nghì cao (hướng Canh. Bính nên cao) 

b- Thân, Nhâm nghi tú (hướng Thân, Nhâm nên đẹp). 

Câu (7) Nhược hợp thử cách gia, tịnh nghĩ âm dương 
bất dị giả cất. 

Dịch (7) Nếu hợp cách đó cũng cần phải âm dương 
không lấn út là tối. 
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Giải thích (7) Hướng huyệt Âm thì nên có nhiều sa ở 
hướng Âm. 

Hướng huyệt dương thì nên có nhiều sa ở hướng dương. 

- Nếu hướng huyệt dương mà nhiều sa âm thì dương bị 
âm lấn át, 

- Nếu hướng huyệt âm mà nhiều sa dương thì âm bị 
dương lấn át. 

Câu (8) Nhược phương vị giai hợp quái, cánh ngũ âm 
sinh vượng quan quốc vị khởi giả thứ chì. 

Dịch (8) Nếu được phương оі đều hợp quái lại càng 
hay. Ngũ âm sinh uượng quan quốc là bậc thứ. 

Giải thích (8) Hợp quái là hop què dich ví dy quë thiên 
dia dinh vi, hay phong lôi tuong bac v. у... 

Câu (9) Đãn chỉ hợp lưỡng cả âm duong gia hựu thứ chỉ. 

Dịch (9) Song chỉ hợp được có hai cát âm dương thì lại 
bậc thử nữa. 

Câu (10) Đại yếu mộ thần quỷ vị nhược nghĩ đê phục 
nhược hoặc cao ngang ác trọc đi chí hung họa. 

Dịch (10) Đại yếu mộ thần quỷ uị nên phải thập phục 
chứ nếu cao vuan ac troc, së gây hung họa. 

Giải thích (10) Sa ở hướng xấu cần phải thấp phục. 
Nếu sa ở hướng xấu mà сао, trông hung ác, có mũi nhọn 
đâm vào huyệt thì rất hung. 

Đất kết nhà ông Nguyễn Trãi có một cái sa như lưỡi 
dao, như đuôi con thạch sùng (con thần lằn) ở hướng Mùi 
đâm vào tim huyệt là sa đại ky. Về già ông bị triều đình 
buộc tội vợ lẽ ông là Thị Lộ giết vua và bị chu đi tam tộc. 
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Xét ra hướng Mùi ứng vào vợ lẽ. Sa hướng mùi là hung 
sa rồi lại mũi nhọn đâm vào huyệt là sát sa. Sa vừa hung 
vừa sát nên sau khi kết phát thành khai quốc công thần 
liền bị chu đi tam tộc. 

Câu (11) Phàm sa tiêm lung giả vi thượng quý, đoan 
phương cao đại giả phú, đê bình giả hòa. 

Dịch (11) Phàm sa cao nhọn là thượng quý, ngay 
buông cao lớn là giàu, thấp bằng là bùnh thường. 

Giải thích (11) Từ huyệt trường coi sa nên nhớ kỹ công 
thức căn bản này của sa: 


Sa tốt phải cao, nếu sa xấu phải thấp. 

Câu (12) Nhược phi thiên tỉnh cao tùng giả phương vị 
cao đại giả tuy hữu lực phân năng chỉ họa kỳ. 

Địch (12) Nêu không có thiên tính chót uót, phương ui 
cao lớn, thời tuy có huyệt mò trúi lại sẽ mang họa. 

Giải thích (12) Thiên tỉnh chót vót là sa tốt phải cao. 

Câu (18) Dư hung sơn tỉnh nghí đê phục, nhược hoặc 
phản thủ, tiên tác phân số tiêu tức. 

Dịch (13) Ngoài ra các hung sơn khác cần phải thấp, 
phục, nếu trái lại thì sẽ làm cho phân số tốt của huyệt bếi 
bi kém đi. 

Giải thích (13) Chỗ này rất quan trọng, các hung 
sa nếu không thấp phục chầu về huyệt trường mà 
lại cao đại nghênh ngang hiểm ác thì có hại. 

Câu (14) Chí ư tả hữu ứng lạc sa pháp, hựu nan dĩ âm 
dương nhất khái luận dã, đãn thập tự bất khuyết tục hỉ. 
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Địch (14) Xét uì sa pháp tả hữu ứng lạc, lại bhó lấy ат 
dương nhất khái mà luận được. Song mười chữ không 
khiếm khuyết là đủ rồi. 


Giải thích (14) Các sa xung quanh huyệt trường 
thường rất nhiều. Có sa ở dương cung, có sa ở âm cung, có 
cát sa, có hung sa. Muốn biết tốt xấu ta thấy tốt nhiều xấu 
ít là được rồi. Nhưng nếu tốt cả còn gì bằng, nên ta phải 
biết thu minh tình phóng ám tử (thu sa tốt tránh sa xấu). 


Câu (15) Nhưng hưu di kỳ sa tính tình, sát chi vị đắc 
vị cận thế, vô căn chỉ học, khảo kỳ lập luận, tướng kỳ sơn 
hình, củng lập kỳ danh. 


Dịch (15) Nhưng lấy tính tình của sa mà nhận xét mới 
được, gần đây những kẻ học không có căn bản, xét ué lập 
luận, xem uề sơn hình, soạn lập ra những danh xưng ky la, 
để huyễn hoặc dân chúng. 

Câu (16) Hoặc kiếm thủ đãn tiếng giả giải vi sa hình 
thiện giả tác cái, hình ác tắc hung, hựu cánh bất luận kỳ 
phương vị đắc thất, dĩ thị định kỳ quý tiện bất chung kỳ 
bản, nhì tế kỳ mạt, đại thất chính kinh chi khí. 


Dịch (16) Song ở đằng trước đêu cho là sa, hình đẹp, 
ілді 161, hình xấu thời dở, lại không bàn đến phương uị đắc 
thất, cứ lấy thế mà định quý tiện, không lần từ gốc, mà chỉ 
bằng ở ngọn, làm mất cả ý nghĩa của chính binh. 

Câu (17) Bất tư thâm hĩ, cố tác sa tâm kinh. 

lịch (17) Họ không suy nghĩ kỹ uậy, bởi thế cho nên 
mới làm bài sa pháp tâm kinh này. 
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Phu luc vë 


SA PHÁP 


Sa rất quan trọng vì sa bố trí cục pháp, làm chữ huyệt 
kết tăng thêm phần giá trị trên mọi mặt: công danh, tài 
lộc, mãn tiệp, thông minh, tài giỏi v. v... Sau khi điểm 
huyệt rồi, người ta đặt la kinh ở huyệt chiếu ra bốn phía 
xem thu được những sa, những thủy nào tốt, xấu và làm 
sao tránh được các sa thủy xấu thì huyệt kết mới toàn vẹn. 
Cu Ta Áo có nói về quan trọng của hướng có sa, thủy tốt, 
xấu như sau: 


Minh sinh ат tử uó di 

Coi đí coi lại quản chỉ nhọc nhàn 

Qua nhiên huyệt chính long chân 
Tiêu sq, nạp thủy chớ lầm một ly 
Tang thói phúc lý tuy chỉ 

Trâm anh thế phiệt thu thi lan truyén. 


(Minh sinh là chọn cái tốt, cái sinh - ám tử là 
tránh cái xấu, cái tử), 


(1) Âm dương quý tiên Long (và sa) 


490 


Long và sa có âm, có dương. có quý, có tiện, ta phải 
biết để định giá trị và để phối hợp với thủy như thế nào 
cho hợp cách. Long và sa là một, hễ thấy nới đến Long ta 
phải nghĩ đến sa. 

1- Ат long (và ва): 

1- Bính long, Đỉnh long là thượng cách quý hơn hết. 

2- Canh long, Tân long là thứ cách quý. 

3- Сап long, Tôn long là thứ cách quý. 

3- Мао long, Dâu long, Høi long là tái thứ thứ cách quý. 

4- Ti long là trung cach. 

ð- Mùi long, Sửu long trong có sát bhí, ít dùng. 

(hết thảy Dương long đều kém Âm long). 

2- Dương long (uà sơ): 

1- Nhâm long, Ty long, Quý long là long hạng trên. 

3- Ngọ long là hạng trung bình, 

3- Kiên long, Khôn long, Dân long, Thân long, ât long, 
Thìn long, Giáp long, Tuốt long là ha cach. 

(2) Long (và sa) thủy nạp giáp. 

Nạp giáp là sự phối hợp của sơn (Long hay sa) 
với Thủy. 

Nếu có sơn (long hay sa) mà lại có thủy nạp giáp hợp 
phúp thì mới quý. 

Dưới đây là 8 công thúc nap giáp: 

1- Kiên long hay Kiên sa - cân thùy nap - giáp ở Giáp 

2- Khám long hay Kham sa - cần thủy nạp giáp ở Qui. 

3- Cấn long hay Cấn sa - cần thủy nạp giáp ở Bính. 

4- Chấn long hay Chấn sa - cần thủy nạp giáp ở Canh 

5- Tôn long һау Төп sa, cần thủy nạp giúp ở Tôn. 
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6- Ly long hay Ly sa - cần thủy nạp giáp ở Nhâm 

7- Khôn long hay Khôn sa - cần thủy nạp giáp ở ất. 

8- Đoài long hay Đoài sa - cần thủy nạp giáp ở Định. 

Ví dụ như câu 1 thì: 

Kiền long hay Kiển sa cần có thủy nạp giáp ở Giáp 
mới quý. 

Ví dụ câu 2 thì: 

Khám long hay Khẩm sa cần có thủy nạp giáp ở cung Quí. 

Đây là phép phối hợp Hà đỗ, Lạc thư rất quan trọng. 
Các vị cao thủ địa lý thường đọc thuộc lòng 8 công thức 
trên như sau: 

Càn - Giáp 

Kham - Quá 

Cấn - Bính 

Chấn - Canh 

Төп - Тап 

Ly - Nhám 

Khôn - åt 

Đoài - Định 

(3) Tam cát lục tú sa 

1- Tam cát sa: 

Sư ở3 cung Hợi, Mão, Canh ià tam cát sa. 

2- Lục tú sa: 

Sa ở 6 cung: Cân, Bính, Đính, Dậu, Tốn, Tên là Lục tú sa. 

Tam cát và lục tú sa là sa cố định, không cần 
phải công thức, Cứ đứng ở mộ huyệt nhìn ra xung 
quanh, nếu thấy hướng Hợi, Chấn, Canh có sa là ta 
có sa tam cát, 
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- nếu thấy hướng Cấn, Bính, Đinh, Dậu, Tốn, Tân có sa là 
ta có lục tú sa. 


Hình 6-1 dưới đây chỉ tam cát, lục tú sa. 





Hinh 6-1 ‹ Sa Tam cát ghi số 3-- Sa Lực tú ghi só 6) 
(4) Mã sơn cục. 

Mã sơn là một loại sa quí. 

Ngọn sa bình thường chỉ có 1 đầu nhọn (hình 6-9) 


nhưng ngọn sa Mã sơn (hình 6-3) có hai đầu nhọn nối với 
nhau bằng khúc nối cong. Chỗ nối hình cong, lõm giống 
như cái yên ngựa, vì vậy ta gọi nó là Mã sơn. 


ААА ЖАК 


НіпА 6-2 (ха іҺидпа) Hình b- 3 tmả sơn sa) 
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Đứng ở huyệt trường nhìn xung quanh hễ thấy tỉnh 
phong (trên đỉnh núi) hay gò đống (dưới ruộng) có hình 
từa tựa như cái yên ngựa đó là Mã sơn. 

Công thức Mã sơn cục như sau: 


1- Lập 3 hướng Thân, Ty, Thìn (thủy cuộc) thì lấy cung 
Dần làm Mã sơn (hình 6-4) 

(Sa Mã Sơn ở cung Dần mới phải là Mã sơn (của 3 
hướng Thân Tý Thìn) mới hợp cách, mới quí. Cũng hướng 
huyệt ở Thân Tý Thìn mà có sa hình :Mã Sơn ở cung khác 
không phải là Mã sơn hợp cách, không quí. 


2- Lập 3 hướng huyệt tại Dần, Ngọ, Tuất (hỏa cuộc) thì 
lấy cung Thân làm Mã sơn. (hình 6-5). 


Б) 
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Hình 6-4 Hình 6-5 


Lập 3 hướng huyệt tại Tị, Dậu, Sửu (Kim cuộc) thì lấy 
cung Hợi làm Mã sơn (hình 6-6). 
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4- Lập hướng huyệt 3 hướng Hợi, Mão, Mùi (mộc cuộc) 
thì lấy cung Tì làm Mã sơn (hình 6-7). 





Hình 6-6 Hình 5-7 
Đất có Mã sơn sẽ sinh người tháo vát, lịch duyệt, nhiều 
nghị lực để vượt khó khăn, dễ đi đến thành công. 


(5) Tá mã cục. (Chỉ được dùng cho hướng thượng 
mà thôi). 


1- Lập hướng Giáp thì mượn cung Cấn là Tá mã sơn 
(hình 6-8). 


2- Lập hướng Canh thì mượn cung Khôn là Tá mã sơn 
(hình 6-9). 
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4- Lập hướng Nhâm thì mượn cung Kiền làm Tá Mã 
sơn (hình 6-11) 





Hình 6-10 Hình 6-1 1 


(6) Nạp giáp mã (Dùng cho cả Tọa sơn và Hướng 
thượng) 


І. Гар hướng hay tọa sơn hôn - thì mượn hướng ất 
làm nạp giáp mã. 
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Hình 6-12 
2- Lập hướng hay tọa sơn Kiên - thì mượn hướng Giáp 
làm nạp giáp mã (hình 6-12) 





Hình 6-13 


3- Lập hướng hay tọa sơn Cấn - thì mượn hướng Bính 
làm nạp giáp mã (hình 6-14). 


4- Lập hướng hay tọa sơn Tốn - thi mugn cung Tán 


làm nạp giáp mã. (hình 6-15). 
=з 
5 
Е 
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(Tọa sơn và sơn hướng bao giờ cũng đối nghịch với 
nhau. Ví dụ: Hướng Khôn thì tọa sơn là Cấn. Hướng Cấn 
thì tọa sơn là Khôn). 


(7) Mã sơn cố định. 


Ngoài những Mã sơn tìm theo công thức, còn những 
mã sơn cố định là không cần công thức, cứ nhìn xung 
quanh huyệt nếu thấy có Mã sơn ở những hướng sau đây 
là có Mã sơn cố định: (hình ã-16) 


1- Mã sơn ở cung Ngọ là Đại thiên mã. 

2- Mã sơn ở cung Kiền là Thiên mã. 

3- Mã sơn ở cung Dần là Thứ dân mã. 

4- Mã sơn ở cung Thân là An thú (tuần thú) mã. 


5- Mã sơn ở cung TỊ là Tướng quân mã. 
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6- Mã sơn ở cung Hợi là Huyện quan mã. 


Có 3 loại sa quy là Mã sơn sa, Lộc sơn sa và Quy nhân 
sơ mà ta thường gọi tắt là Lộc, Mã, Quý nhân ta đã nói uê 
Mã sơn rồi. Tiếp theo đây là Lộc sơn, sau nữa sẽ nói đến 
Quý nhân sa. 


(8) Lộc sơn. 
Dùng cho Tọa sơn và Hướng thượng. 


1- Huyệt trường Tọa hoặc Hướng là Giáp thì - Sa cung 
Dần là Lộc sơn (hình 6-16) 


2- Huyệt trường tọa hoặc Hướng là ất thì 
Sa cung Mão là Lộc sơn (hình 6-17) 





Hình 6-16 Hình 6-17 
3- Huyệt trường có Tọa hoặc Hướng là Bính thì 
- Sa cung Ti là Lộc sơn (hình 6-18) 
4- Huyệt trường có Tọa hoặc Hướng là Đinh thì 
- Sa cung Ngọ là Lộc sơn (hình 6-19) 
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Нїпһ 6-18 Hình 6-19 
5- Huyệt trường Tọa hoặc Hướng là Canh thì 
- Sa cung Thân là Lộc sơn (hình 6-20) 
6- Huyệt trường Tọa hoặc Hướng là Tân thì 
- За cung Dậu là Lộc sơn (hình 6-91) 





Hình 6-20 Hình 6-21 


7- Huyệt trường Tọa hoặc Hướng là Nhâm thì 
- ба cung Hợi là Lộc sơn (hình 6-39) 

8- Huyệt trường Tọa hoặc Hướng là QUý thì 

- ба cung Tý là Lộc sơn (hình 6-33) 
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Нїпһ 6-22 


- Lộc sơn của Hướng lập huyệt gọi là Hướng thượng. 

Lộc sơn. Ví dụ lập Huyệt tọa Canh hướng Giáp mà 
cung Dần nhìn thấy có sa thì ta có hướng thượng Lộc sơn. 
Như vậy là có Lộc tốt. 

- Lộc sơn của tọa sơn lập huyệt gọi là Tọa sơn Lộc sơn. 
Ví dụ lập huyệt tọa giáp hướng Canh mà cung Dần có sa 
thì ta có Tọa sơn Lộc sơn. Như vậy cũng là có Lộc tốt. 


- Trái lại nếu cũng lập Giáp hướng hay Giáp tọa sơn như 
trên mà cung Dần thấp trũng, hoặc cung Dần bị khuyết hăm 
là Vô lộc, suốt đời cùng khổ điêu linh, hèn kém... 

Trường hợp lập hướng rồi mà không có Lộc sơn hợp cục 
nên phải mượn Lộc sơn biến cục cho Tọa và Hướng gọi là 
Tú Lộc sa như dưới đây. 

(9) Tá lộc sa. 


1- Lập Kiền Tọa hoặc Hướng mượn Nhâm sơn làm tá 
Lộc sơn, như hình 6-34. 
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2- Làp Khón Toa hoàc Huóng - mugn Canh son làm Tá 
Lộc sơn, như hình 6-25. 





Hình 6-24 Hình 6-25 
3- Lập Cấn Tọa hoặc Hướng - mượn Giáp sơn làm Tá 
Lộc sơn, như hình 6-26. 


4- Lập Tốn Tọa hoặc Hướng mượn Bính sơn làm Tá 
Lộc sơn, như hình 6-37. 
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- Như trên đã nói, Lộc sơn là rất quan hệ. Vô luận là 
Tọa sơn hay Hướng thượng, hễ thấy nước chảy ra Thủy 
khẩu mà nhằm vào Lộc sơn thì đều gọi là Xung Lộc tiểu 
Hoàng tuyển, đời đời sẽ bị cơ khổ lưu ly. Phải nên thận 
trọng lúc lập mộ phần hay dương cơ. 


(10) Quý nhân sa. 

Ta đã học Lộc, Mã sa bây р19 học đến Quý nhân sa. 
Quý nhân sa có 3 công thức: 

10-1- Quý nhân sa luận theo hàng can 

10-2- Quý nhân sa luận theo tứ duy 

10-3- Quý nhân sa luận theo 19 địa chỉ. 

10-1- Quý nhân sơ luận theo hàng Can 


Quý nhân sa luận theo hàng Can được dùng cho cả 
Tọa sơn và Hướng thượng. 


1- Lập huyệt Tọa Giáp hay Hướng Giáp thì: 

a- Cung Sửu là Âm Quý 

b- Cung Mùi là Duong Quý 

2- Làp huyët Toa àt hay Huóng át thì: 

a- Cung Ty là Ám Quy 

b- Cung Thán là Dương Quý 

3- Гар huyệt Tọa hay Hướng Bính hoặc Đinh thì: 
a- Cung Hợi là Âm Quý 

b- Cung Đậu là Dương Quý 

4- Lập huyệt Tọa hay Hướng Nhâm hoặc Quý thì: 
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a- Cung Mão là Âm Quy 

b- Cung Ti là Duong Quy 

4- Lập huyệt Toa hay Hướng Canh hoặc Tân thì: 
a- Cung Ngo là âm Quý 

b- Cung Dần là Duong Quy. 


Lập hướng lựa được Quý nhân sa thì gọi là Hướng 
thượng quý nhân. 


Lập tọa sơn lựa được Quý nhân sa thì gọi là Tọa sơn 
quý nhân. 

Khi đã có Quý nhân rồi lại được thêm Lộc sơn nữa hợp 
cục thì gọi là quý nhân tọa lộc, rất quý. 


Khi dă có quý nhân sa rồi lại được thêm mã sơn nửa 
hợp cục thì gọi là quý nhân tọa mã, rất quý. 

Phân biệt thế nào là quý nhân, thế nào là Mã 
phu như sau: 


Lập hướng mộ, lấy đường trực tuyến thẳng trông 
ra minh đường, phân đều 3 bên tả hữu rồi quan sát 
хет; 


- Nếu thấy quý nhân ở sau Mã sơn, đó là quý 
nhần tọa mã, hình 6-28, 


- Nếu thấy quý nhân ở đằng trước Mã sơn, đó là 
Mã phu (tôi tớ đắt ngựa) Hình 6-99, 


Phải học và nhớ kỹ kẻo lầm, 
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"Tinh 6-28 (Quý nhân Toa mā)-- Hình 6-29 (Mā phu) 
10-2- Quý nhân sa luân theo Tú duy 





Đây là biến cục, chỉ dùng cho Tọa sơn, không dùng cho 
Hướng thượng. 


1- Lập tọa sơn Kiên, lấy cung Sửu, Mùi, Mão, Ti làm 
tọa sơn quy nhân. 

2- Tọa sơn Cấn, lấy cung Dậu, Hợi, làm tọa sơn quý nhân. 

3- Tọa sơn Tốn lấy cung Dần, Ngọ làm tọa sơn quy nhân. 

10-3- Quý nhân sa luận theo 13 cung địa chỉ. 


Đây cũng là biến cục, chỉ dùng cho Tọa sơn, cấm dùng 
cho hướng thượng. 


1- Lập Tọa sơn Tý - lấy cung Mão, Tị làm tọa sơn quý 
nhân. 


2- Lập Tọa sơn Sửu - lấy cung Ngọ, Dần, Mão, Ti làm 
tọa sơn quý nhân. 


3- Lập cung Dần lấy cung Sửu, Mùi, Dậu, Hợi làm Tọa 
Sơn quý nhân. 


4- Lập Tọa sơn Mão lấy cung Tý, Thân làm Tọa sơn 
quy nhân. 


505 


ð- Lập Toạ sơn Thìn lây cung mao, Ti, Ty, Thán làm 
Tọa sơn quý nhân. 


6- Lập Tog søn TỊ lấy cung Ngọ, Dần, Hợi, Dậu làm 
Toa son quy nhàn. 


7- Гар Тоа sơn Ngụ lấy cung Hợi, Dậu làm Tọa sơn 
диу nhân. 


8- Гар Тоа sơn Mùi lấy cung TY, Thân, Hợi, Dậu làm 
Toa son guy nhan. 


9 - Гар Toa son Thân lấy cung Ngọ, Dần, Tì, Mão làm 
Tọa sơn quy nhân. 


10- Lập Tọa sơn Dậu lấy cung Ngo, Dán làm tọa sơn 
quy nhân. 


11- Гар Тоа sơn Tuất lấy cung Hợi, Dậu, Ngọ, Dần 
làm tọa sơn quý nhân. 


12- Lập Tọa sơn Hợi lấy cung Sửu, Mùi, Mão, TỊ làm 
tog son quy nhân. 


Đã là tỉnh phong thì phải vát về đúng cung của 
mình cho hợp cục. Minh phải coi xem tỉnh phong đó 
có phải là đồ dùng của mình không. 


Một khi tỉnh phong đã không về đúng cung của 
mình một cách hợp cục tức là đồ đùng của người ta 
thì dầu có đến bao пһбіш quí sa đi chăng nữa cũng 
là võ ích cho mình. 


Chương 7 
THỦY PHÁP TÂM KINH 


HƯỚNG DẪN: 


Thủy pháp Tâm kinh là lời kinh nói về thủy pháp. 
Vì là tâm kinh nên chỉ nói những điều cốt tùy lấy đó 
làm cương lĩnh nên khó hiểu. Đây là cách viết triết lý 
của người xưa nếu không khai triển thêm thì không 
hiểu tường tận được. Muốn hiểu rõ hơn xin xem 
Thủy pháp của Khắc Trung trong Địa lý gia truyền 
Bi thư đại toàn (phụ lục 3) đã xuất bản năm 1992. 

Dưới dây là những câu phú về thủy pháp tâm 
kinh: 


Câu (1) Phù thủy giả, sơn chỉ huyết mạch, nhiên hoặc 
ch nội tụ nhỉ ngoại ly giả dã. 

Dịch (1) Thúy ấy là huyết mạch của sơn nhưng hoặc có 
bhí trong tụ mà ngoài Hết. 

Giải thích (1) Long và thủy đi đôi với nhau, khi long 
dừng thì thủy tụ và thủy có tụ thì long mới ngưng để làm 
huyệt kết. 
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Tuy vậy thủy có chỗ tụ, có chỗ tiết. Thủy trong minh 
đường thì tụ và thủy ngoài minh đường thì chảy đi. 

Сац (2) Long phi thủy bất chỉ, khí phi thủy bất ty, kỳ 
pháp đại để đi long vi cát hung, cố long cát tắc thủy cát, 
long hung tắc thủy hung. 


Dịch (2) Long không có thủy thì không ngưng tụ, vê 
phương pháp đại để lấy long làm cát hung, bởi uậy nên 
long tốt thời thủy tốt, long xấu thời thủy xấu. 


Giải thích (2) Long còn đang đi thì thủy chưa tụ và 
thủy có tụ thì long mới ngưng. Cho nên nếu có long tốt thì 
phải có thủy tốt. 


Câu (3) Cố kinh viết: Chân long bất thể ác thủy. hào 
thủy bất hướng hung long dã. 


lịch (3) Cho nên trong kinh nói: Chân long không có 
thể ác thủy, hảo thủy không có hướng uề long hung. 


Câu (4) Đại yếu sơn thủy hợp khánh, diệu khí tương 
ứng. bất xuất hồ tứ long thiên tỉnh chi ngoại. phù thủy 
hữu tam hào cửu khúc chi luân, đản thấm kỳ lai khứ hợp 
long nhì dĩ. 


Dịch (4) Đại yêu sơn thủy hợp khánh, diệu khi cùng 
ứng, không ra khói ngoài tit long thiên tĩnh, uê thủy có 
luân vê tam hào citu khúc, xong xét vê lai bhứ của nó 
thichi có hap uới long mà thôi. 

Giải thích (4) Nếu sơn tốt thủy tốt (long đỉnh khí chỉ 
và thủy tụ) là sơn thủy hợp khánh. 

Câu (5) Phép La Kinh cách Thủy, nhược huyệt tiến 
triều long thủy, từ Bính Định Tốn tạm dương nhì lai, lưu 
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nhập Thìn, nhập Cấn thị long, toàn vô tỉnh tắc long mạch 
hợp kinh giả đại phú đại quý. Tiên phật thanh liêu. lũy 
đại đích danh. 

Dịch (5) Về phương pháp dùng theo La Kinh, nêu triêu 
long thủy ở trước huyệt mà bắt nguồn lại іш Тат Dương 
(Binh, Dinh, Tên) vào Thìn, uào Cấn lò long Kim ngư tính 
được long mạch hợp binh phát đại phá đại quý tiên phái 
thanh lưu đời đời lừng tiếng. 

Giải thích (5) Nếu thủy bắt nguồn từ cung Bính, Định, 
Tốn (Bính, Đinh. Tốn là tam dương) rồi vào cung Thìn. 
cung Cấn là long tốt sẽ phát đại phú, đại quý. 

Câu (6) Hựu đắc thái dương thị triều, thành quách 
chu mật xuất thiên mục đế vương quân quốc thê chúa. 

Dịch (6) Lại được thái dương thị triều, thành quách 
bín đáo sẽ phát xuất bạc đế uương hinh quốc thế chúa. 

Câu (7) Hoặc Tôn, Bính. Định lại lưu nhập Canh, 
Đoài, Tân nhập Hợi giả vì thượng cách. 

Dịch (7) Hoặc phát nguồn lại từ Tốn Búnh Định vào 
Canh Бой Тап ойо Но là thượng cách. 

Giải thích (7) Nếu thủy bắt đầu từ Tốn, Bính, Định 
nhập Canh, Đoài, Tân rồi nhập Hợi là thượng cách. 

Câu (8) Đắc long mạch hợp độ, sản vương hầu tế mục 
tướng tướng toàn tài phú gia địch quốc, quý gia cập phù 
quân, hoặc biên tướng vương hầu phiên thần dực vệ. 

Dịch (8) Được long mạch hợp độ sẽ sản sinh bậc công 
hầu tế mục uăn uõ toàn tài, giàu địch quốc, quý phò vua 
hay làm tướng giữ biên cương phiên thần hó vê. 
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Câu (9) Hoặc Canh Dậu Tân nhi lai lưu nhập Chấn 
Cấn nhi lai lưu nhập Canh Đoài Tân, nhập Hợi thủy nhập 
nam, hoặc Hợi thủy nhập tây, đắc long mạch hợp thời 
gìandl khả đại phú tiểu quý. 

Dịch (9) Hoặc phút nguồn lại từ Canh Паи Тап, оао 
Сһап Сіп, ойо Canh Đoài Tân, uào Hợi thủy ào phía 
nam hoặc Hợi thủy uào phía tây được hợp uới long mạch, 
đều có thể phát đại phú uà tiểu quý. 

Giải thích (9) Nếu nước phát nguồn từ Canh Dậu Tân 
vào Chấn rồi vào Canh Đoài Tân, vào Hợi rồi chảy sang 
phía Nam hoặc vào Hợi rồi chảy sang phía Tây (được hợp 
với long mạch) đều có thể phát đại phú và tiểu quý. 

Câu (10) Canh Đoài Tân khá quý, Chấn Tý Hợi Cấn 
phú nhi đĩ giang hỗ khoái đại tiểu vị chỉ tiêu tức, 

Dịch (10) Và Canh Đoài Tân thì có thể phút quy. Còn 
Chấn, Ti, Hgi, Cán thì chỉ có phát phú thôi. Lấy giang hồ 
lớn nho làm tiêu tức. 

Giải thích (10) Canh Đoài Tân thì phát quý và Chấn, 
Ti. Hai, Can thi chi phát phú thôi. 

Câu (11) Ky Duong cuc cán hüu, Khám Quy Ly Nhám 
son kham dung. 

- Kham dung Ngo thúy 

- Ly dung Nhám thuy 

Kỷ dư chủ hung thiết bất dụng phạm họa hoạn lập chí 
chiêu huyệt, mộ khâp khốc sở dại ky. 

lịch (11) Về dương cục chỉ có sơn, Kham Quý Ly 
Nhám là dùng được. 
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- Kham düng Ngọ thủy 
- Ly dung Nhám thuy 


Còn người ra đều xấu đừng có dùng, phạm phải thì 
hoạ hoạn tức khắc đến ngay, sớm để huyệt chiêu bị khấp 
khốc đấy là tôi hy. 

Câu (19) Thìn Tuất Sửu Mùi tứ mộ, danh hoàng 
tuyển sát thủy lai hung, khứ cát phạm chi chứ trúng 
thương hoành vong yếu triết phá bại. Cánh kiêm sơn vận 
thủy bộ lai khứ. phạm chủ tiêu diệt. 

Dịch (12) Thìn Tuất Sửu Mùi tứ mộ gọi là hoàng tuyên 
sớt thủy. Chảy lại thì hung, chảy đi thì tốt. Phạm phái nó 
bị trúng thương hoành từ chết yếu phá tán. Lại kiêm sơn 
nận thủy bộ lai bhứ phạm phải së bi tièu diêt. 

Giải thích (12) Thìn. Tuất, Sửu, Mùi là 4 Mộ khố, nên 
để cho nước chảy đi, 

Câu (13) Hựu hữu bát quái diệu tình thủy lệ diệu 
nghĩ ky chi. 

Dịch (13) Lạt còn có bát quqi điệu tình thủy lệ cũng 
nên kiêng ky. 

Câu (14) Phàm thu long tiễn thủy nhược phạm chỉ bại 
tuyệt lập chi nhược ngộ tạm cát khả cứu kỳ hung. 

Dịch (14) Phàm thu long tiên thủy mà phạm phải thì 
bại tuyệt đến ngay, nhưng nếu gặp được tam cát có thể xóa 
bỏ được cai xấu. 

Câu (15) Thủy chi hành bộ đản thủ thiên tỉnh hợp 
quái, cánh bất tất luận kỳ khuynh tà, oa tà, phần hoành, 
tiến nghịch đáng thế tự nhiên hợp cát. 
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Dịch (15) Về hoành bộ của thủy chỉ lấy hgp quë või 
thiên tính, chứ bất tất phải luận uê mọi hình thúc khuynh 
tà, oa tà, phân hoành, tiếu nghịch, tự nhiên sẽ hap cát. 


Câu (16) Đản thủy chính lai, triểu giả thứ chỉ, đang 
diện trục xuất giả hựu thứ chi. 


Dich (16) Song thủy ở chính diện lai triêu là bậc thứ, 
thuy đương diệu chảy thăng ra lại là bậc thứ nữa. 

Câu (17) Nhược họp thiên tính chi chí, tất cánh hợp 
địa thế nhi chì, cát giả tự long vi kỳ đắc. 

Dịch (17) Hợp uới thiên tính tới, thời sẽ hợp uới địch thế 
më d nói thê là do ở long làm kỳ dị đặc biệt. 

Câu (18) Cố: 

- Pham lang danh: Ngân đái thủy 

- Vũ khúc danh: Kim đái thủy 

- Cự môn danh: Kim ngư thủv 

- Liêm trinh danh: Tài bảo thủy. 

- Văn khúc danh: Loan thủy 

- Phá quân danh: Bình tướng thủy. 

Dịch (18) Bởi uậy nên: 

Tham lạng gọi là Ngân đới thủy 

Vũ khúc là Kim đới thủy 

Cự môn là Kim ngư thủy, 

Liêm trinh là Tài bảo thủy 

Văn khúc là Loan thủy 


Phá quân là Bình tướng thủy 
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Câu (19) Nhược thiên tỉnh toàn khuy trung hợp hinh 
thế vi hữu vô, nhược thất nhược hư, hoặc thiên tỉnh nhất 
thủy hợp độ, long thần nhật mạch hợp kinh, giai khả eứu 
bân thiên tinh tài đáo khả cứu nhân, cái thứ dã. 

Địch (19) Nếu thiên tỉnh hoàn toàn khiêm khuếyt, Һау 
hợp được uới hình thế làm có - không như thực như hư 
hoặc thiên tỉnh được nhất thủy hợp độ ,long thần nhất 
mạch hợp hình, đều có thể cứu bân. Thiên tinh uừa tới bèn 
có thể cứu người, tức là thế đó. 

Câu (20) Chí nguyên ư thần thủy pháp đa hữu kỳ 
nhân, đại yếu bất xuất hồ tứ long thiên tỉnh chỉ ngoại. 

Dịch (20) Còn tới nguyên thân thủy pháp phần nhiều 
có sở nhân của nó, đại yếu không qua bhỏi tứ long thiên 
tỉnh uậy. 

Câu (21) Dụng pháp Kim Hà Lưu Thủy yếu khuyết 
dụng chi, tự nhiên trúng quỷ hải, thiên cơ chỉ chủ diệu, cố 
để kỳ cương Thủy pháp tâm kinh. 

Dịch (21) Cách dùng theo yếu quyết Kim Hà Lưu Thủy, 
tự nhiên đụng đường lối, đấy là sự chí diệu của thiên cơ, 
cho nên mới nêu ra cương lĩnh làm bài Thủy pháp tâm 
hình này. 
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Phụ lục về 


THU THỦY VÀ PHÓNG THỦY 


Về thủy pháp có vòng tràng sinh làm căn bản. Vòng 
trang sinh có 12 cung như vòng tràng sinh của khoa tử vi 
tên là: - Tràng sinh - Mộc dục - Quan đới - Lâm quan - Đế 
vượng - Suy - Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt - Thai - Dưỡng. 

-19 cung của vòng Tràng sinh của Địa lý có cung tốt có 
cùng xấu. 

Cung tốt thì thu nước chảy đến, hay nước tụ lại Còn 
cung xấu thì cho thủy đi. Điều này rất quan trọng cho 
huyệt kết tốt, xấu. 

Nay xin đem công bố một công thức quan trọng về 
vòng tràng sinh phối hợp với cửu tình trong bài ca nước lại 
nước đi dưới đây. Bí là bí quyết mà các thầy địa lý xưa kia 
muốn giúp ngành trưởng, ngành thứ hoặc ngành út hoặc 
con bà lớn, con bà nhỏ phát nhiều, phát trước nếu thấy 
ngành này nhân hậu, hiếu thảo hơn ngành khác. 

Điều nên lưu ý về bài này là thủy có 2 loại: Thủy xấu 
và thủy tốt nếu biết cách đều dùng được cả 2. 

- Nếu thủy Tốt mà cho chảy tới, hay cho Tụ lại hoặc 
cho Triều lại thì rất tốt. 
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Trái lại thủy Tốt mà cho chảy đi thì xấu. 


- Nếu thủy xấu thì cho chảy lại, cho tụ lại, hoặc cho 
triểu lại thì xấu. Còn thủy xấu cho chảy đi thì tốt. 


Nắm vững điểu lệ này đã rồi mới dùng được bài ca 
nước lại nước đi dưới đây. 


Bài ca cửu tỉnh nước lại, nước đi. 

Thứ nhất: Sao Tham lang (Tràng sinh và dưỡng) 
Tham lang đem nước lại mình đường 
Con cháu khoa danh phát văn chương 
Ngành trưởng giầu sang cao danh vong 
Trong họ nhiều người lắm trung lương 
Nước lại chỉ huyền, quyền chức trọng 
Nước tiêu tham lang, dòng họ tuyệt 
Trai côi gái hóa túi sầu thương 

Thứ hai: Sao Văn khúc (hướng Mộc dục) 
Văn khúc nước về phạm đào hoa 

Crái trâm dâm đãng loạn trong nhà 
Thắt cổ trẫm mình người quyến du 
Huyết bệnh lại thêm khổ quan nha. 

Tý ngọ nước triều, nhà ruộng hết 

Мао даи cë bac thua hết nhà 

Thứ ba: Sao Văn khúc (Quan đới) 


Quan đới nước triều, học thông minh 
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Rượu, trà, cờ, bạc, mái phong tình 
Thần đồng nổi tiếng thời thơ ấu 
Phú lục văn thơ nổi thịnh danh 
Văn khúc nước ді соп thứ bại 

Sát hại biết bao kẻ sơ sinh 

U oán phòng không, thương kiều nữ 
Phương này nước lại được tốt lành. 


(Lưu ý: Nước Quan đới triều thì con thứ học thông 
minh, sớm nổi danh từ thời thơ ấu, nhưng ham vui chơi cồ 
bạc rượu trà. Nhưng nếu Quan đới nước đi thì con thứ bại, 
trẻ sơ sinh bị chết non và có nhiều gá: hóa), 


Thứ bốn: Sao vũ khúc (Lâm quan) 

Vũ khúc nước triều, phúc lộc đầy. 

Lộc mã triều nguyên lắm sự hay 

Hiền tướng lương thần nhẹ đường mây 
Nước chảy đi, con thành tài yếu 

Gái hóa cơ cùng, khóc đêm ngày 


(Luu ý: Lâm quan trước Đế vượng. nêu thu được nước 
này thì tuổi nhỏ đã có công danh lớn, nhưng cung Lâm quan 
có nước chảy đi thì có con hễ thành tài là yếu, chết non). 


Thứ năm: Sao Vũ khúc (Đế vượng) 
Đế vượng nước triều, vượng gia tài 
Tước cao lộc hậu nhất quan giai 


Vàng bạc đầy dương, lúa đầy lẫm 
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Đáng sợ nước tù, nước ra ngoài 

Thạch sùng ngày trước cũng vì vậy 

Giầu sối rồi sau hết của sài 

(lưu ý: Lâm quan và đế vượng cùng là sao vũ khúc - 


Nhưng Lâm quan ứng phần trước, phần còn trẻ, phần mới 
xuất chính. 


- Còn đế vượng ứng phần sau, phần trưởng thành rồi. 
Nếu được nước cung Đế vượng chầu về hay chảy về thì tốt. 
Trái lại nước cung Đế vượng chảy đi hoặc tù hãm thì xấu). 


Thứ sau: Sao Cự môn (Suy phương) 
Cự môn thanh lịch, học thông mình 
Cửa nhà tấp nập người xa mã 

Phúc thọ bền lâu khách tướng khanh 
Nước tiêu vượng cục là quý địa 

Nước chảy quanh co, khách hữu tình 


(ưu ý: Nước suy phương quanh co chảy đi là tốt, còn 
chảy lại cũng không tốt). 


Thứ bảy; Sao Liêm trình (phương bệnh và phương tử) 
Địa hộ thiên môn, nước Liêm trinh 

Dâu có khoa danh cũng chẳng lành 

Nước đem lại bao tai họa 

Thuốc độc hại người, nạn đao bình 

Thay vợ đổi chồng thêm cố tật 

Đoa thai chân thọt khổ điêu linh 
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Gia đình phá tán, người bệnh hoạn 

Gầy guộc nhuốc nhem, cực thân hình. 

(Lưu ý: Phương bệnh và tử thuộc sao liêm trinh. Một 
là không có nước, hai là cung bệnh và tử phải có nước chảy 
đi. Nếu cung bệnh và tử có nước chảy lại thì bị xấu nhử 
những cái xâu ghì trên). 

Thú tám: Sao Phá quân (Mô khô) 

Nước tự Phá quân tháo chảy đi 

Phát văn phát võ phát quyền uy 

Nước chứa ao hồ giầu muôn vạn 

Nước ra đi thẳng chẳng nên gì 

Mang công mắc nợ nghèo xơ xác 

Tù tội lưu đày bị khinh khi 

(Lưu ý: Mộ khố là nơi nước chảy đi. Nếu huyệt được 
hướng tốt mà thủy tiêu ra mộ khố là đúng cách thì được 
hưởng những sự tốt đẹp như trên. Nhưng đáng lề tiêu ra 
mộ khố mà trái lại có nước chảy lại minh đường thì cũng 
bị xấu như nêu trên. Có mấy trường hợp thủy không tiêu 
ta mộ khố mà tiêu ra tử hoặc tuyệt thì không kế đến. Xin 
xem chương thủy pháp của Khác trung trong tập Địa lý. 
gia truyền bí thư đại đã xuất bản thì rõ). 

Thứ chín: Sao Lộc tồn (Phương thai và tuyệt) 

Lộc tồn nước lại, hại, không còn 

Có đẻ không nuôi, phải mang chôn 


Vợ chồng ly tán, người đôi mặt 
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Мидс сӛ, дап bà loan dám bón 
Nước nhỏ tư tình, ngầm ngang trái 
Nước đi hợp pháp lại vuông tròn. 


(Lưu ý: Phương thai, tuyệt thuộc ảnh hưởng sao Lộc 
tón là nơi phải phóng thủy hơn là thu thủy. Nếu thủy từ 
phương thai và tuyệt (lộc tồn) lại là xấu sẽ bị có đàn bà 
loạn dâm nếu nhiều nước (nước cả) trường hợp nước nhỏ từ 
phương lộc tồn lại cũng bị đàn bà làm điều ngang trái là 
ngầm tư tình với người khác. Hoặc có đẻ mà không nuôi 
được hoặc sấy thai. Với sao lộc tổn, sự xấu nhằm vào đàn 
bà hơn là đàn ông). 


Căn cứ vào 12 ngôi Tràng sinh phối hợp với 9 sao (cửu 
tỉnh) như trên đã nói, mà lại ghép thành những bài ca, đủ 
thấy công thức này là bội phần quan trọng. Người hậu học 
may mắn có nó nên cẩn thận lưu tâm thấu hiểu chỗ lợi hại 
của nó, ngö hầu để tránh đữ tìm lành, tạo lấy phúc trạch 
cho đời sau. Đó là cái dụng tâm của các bậc tiền bối, tiên 
sư hiển triết về môn địa lý có công lưu học thuật cho người 
sau Vậy. 
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Chuong 8 


ĐẤT KẾT CAO BIỀN TẠI 3 TỈNH: SƠN TÂY; 
VĨNH PHÚC YÊN VÀ PHÚ THỌ 


Cách đây 1200 năm vua Đường Trung Tôn phong Cao 
Biển làm An Nam Đô Hộ Sứ sang cai trị nước ta. Trước 
khi Cao Biển đi nhà vua cho triệu vào ngự điện nhắn nhủ: 


Khanh học Địa lý tối vi linh diệu, trẫm nghe An Nam 
có nhiều quý địa kết phát tới Thiên Tử, sản xuất ra nhiều 
nhân tài, anh kiệt nên luôn luôn nổi lên chống đối ta. Đến 
nơi, khanh nên tường suy phong thủy kiến lãm sông núi 
xem xét các đất kết bên đó và làm tờ biểu tấu kèm theo lời 
diễn ca các kiểu đất bên An Nam gưì về cho trầm trước. 
Rồi bên đó khanh đem tài kinh luận, đoạt thần công cải 
thiên mệnh, trấn áp các kiểu đất lớn đó đi, đó là cách nhổ 
cỏ thì nhổ cả gốc, để tránh hậu hoạn sau này. 


Tới nước ta sau khi đi xem xét các đất kêt, Cao Biên 
làm tờ biểu tấu kèm theo các điễn ca mô tả từng ngôi đất 
kết từ Thanh Hóa trở ra gửi về vua Đường Trung Tôn, rồi 
kiếm cách yếm trấn các ngôi đất kết lớn trước, 


Biểu tấu này có tên là Cøo Biểu tấu thư địa lý kiểu tự 
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được để trong cung nhà vua, rất ít người hay biết. Nhưng 
tù cô dén nay dân gian có truyền thuyết rằng Cao Biên đã 
yếm trấn nhiều ngôi đất kết lớn của nước ta. 

Mãi đến khi cách đây độ 600 năm Hoàng Phúc thượng 
thư Công Binh nhà Minh sang đánh nước ta có mang sách 
Địa lý kiểu tự của Cao Biển theo để duyệt lại. 


Trận đánh Đông Đô ta bắt được Hoàng Phúc với nhiều 
tài liệu quan trọng trong đó có bộ Tấu thư của Cao Biển. 


Sách này được lưu truyền bí mật dùng để kiếm đất kết. 


Ngày nay Khắc Trung được cơ duyên phổ biến tài liệu 
này mong ràng những người có đức sẽ nhờ đó mà dễ dàng 
kiếm đất kết. 

Lần phổ biến trước là các kiểu đất của 9 phủ huyện 
quanh Hà Nội được іп trong Địa Lý Vi Sư Pháp của 
Khác Trung do nhà sách Đại Nam xuất bản tháng 12 
năm 1996. 


Lần phổ biến này là đất kết Cao Biển trong tỉnh Sơn 
Tây, Vĩnh Phúc Yên và Phú Thọ. 

Các kiểu đất kết khác của Cao Biển thuộc Hải Dương. 
Bắc Ninh, Kiến An, Hải Phòng. Bắc Giang, Lạng Sơn sẽ 
được phổ biến vào các bộ Địa lý Tả Ao kế tiếp của Khác 
Trung có tên là Bàn về Nguyên thể của Địa lý và bàn v 
Điệu dụng của Địa lý. 


Trong Tài liệu đất kết của Cao Biển phổ biến nơi b Địa 
lý trị soạn phú này, vì muốn cho có su sáng súa. cho dë tra 
cứu nên được đạc biệt trình bày như sau: 
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CHƯƠNG 8-1 - CHO CÁC ĐẤT KẾT TẠI TỈNH SƠN TÂY 





Chương 8-2 - Cho các đất kết tại tỉnh Vĩnh Phúc Yên 

Chương 8-3 - cho các đất kết tại tỉnh Phú Thọ. 

1- Những đất kết thuộc tỉnh Sơn Tây đều bắt đầu bằng 
chư ST (ST là Sơn Tây) 

Những đất kết thuộc tỉnh Vĩnh Phúc Yên đều bắt đầu 
bằng chữ VPY (VPY là Vĩnh Phúc Yên) 

Những đất kết thuộc tỉnh Phú Thọ đều bắt đầu bằng 
chữ PT (PT là Phú Thọ) 

2- Và những chữ số tiếp theo tên tỉnh (ST VPY PT) 

là thứ tự các phủ huyện trong tỉnh đó. 

Ví dụ ST-1 ST-2 ST-3 

là phủ huyện thứ 1, thứ 2 thứ 3 của tỉnh Sơn Tây. 

VPY-1 VPY-2 VPY-3 

Là phủ huyện thứ 1, thứ 3, thứ 3 của tỉnh Vĩnh Phúc Yên. 

PT-1 PT-2 PT-3 là phủ huyện thứ 1 thứ 2 thứ 3 của 
tỉnh Phú Thọ. 

3- Cuối cùng số tiếp theo ta thấy số thứ tự nằm trong 
ngoặc đơn là thứ tự các ngôi đất kết trong từng phủ huệyn 
thuộc các tỉnh. 

Ví dụ S5T-1-(1) là ngôi đất kết thứ I của huyện Phúc 
Thọ của tỉnh Sơn Tây 

Ví dụ VPY-1-(2) là ngôi đất kết thứ 3 của phủ huyện 
thứ 1 của tỉnh Vĩnh Phúc Yên. 

Ví dụ PT-3-(2) là ngôi đất kết thứ 2 của phủ huyện thứ 
3 cửa tỉnh Phú Thọ. 

Xin lưu ý rằng các địa danh, hoặc các Phủ huyện từ 
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хиа dên nay trái qua cå ngàn năm đã được sát nhập đi, 
sát nhập lại nhiều lần, có khi đổi sang địa danh khác. Bây 
giờ lại có một số địa danh nữa được đổi sang tên mới. Việc 
này không có nhiều lắm đâu. 

Vậy nếu không thấy thì xin hiếm ở các địa danh gần 
bên. Ví dụ tỉnh Vĩinh Phúc Yên uà tỉnh Phúc Thọ trước 
1997 được sút nhập là Vĩnh Phú nhưng từ 1997 lai chia 
làm Vinh Phúc Yên và Phú Thọ. 

Hà Nam Ninh trước đã gộp làm một uà từ năm 1997 
cũng lại trở uê riêng từng tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, ой 
Nam Định riêng biệt như cũ. 

Vì lẽ đó các địa danh cổ trong sách này không hê thay 
đổi, có sao cứ để nguyên ойу. Có lẽ như thế sẽ đễ theo đõi hơn, 

Để quý vị kiếm đất kết dễ dàng, đưới đây chúng tôi xin 
chỉ dẫn phép kiếm huyệt kết của từng vùng như sau: 

1- Đến vùng nào nghi có huyệt kết ta trước tiên kiếm 
mình đường là nơi nước tụ nhiều nhất trong vùng đó. 

(Minh đường là cái ao, vũng nước, hồ lớn hoặc nơi có 3, 
3 dòng nước chảy về mà có nước tụ hội ở đó). 

- Tiếp theo ta kiếm thủy khẩu là nơi nước từ mình 
đường chảy di. 

3- Tiếp theo là kiếm long lai tức là long mạch tới làm 
đất kết. Long lai ở hướng ngược chiều với hướng thủy khẩu, 
(Ví dụ hướng thủy khẩu là Đồng thì lai long và Tây). 

4- Và huyệt trương (là nơi có đất kết) thường nằm ở 
giữa long lai và Minh đường. 

Tại huyệt trường ta quan sát: 

- Thanh Long ở bên trái huyệt. 

- Bạch Hổ ở bên phải huyệt. 
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- Huyền Vũ ở đằng sau huyệt 

- а. Chu Tước ở đằng trước huyệt. 

- Với những bài diễn ca, mô tả ngôi đất kết của Cao 
Biển trong sách này sẽ giúp ta rất nhiều để xác định hình 
dáng kiểu cách sơn thủy của ngôi đất kết đó. 

Cũng nên lưu ý là tất cả những: Thanh Long, Bạch Hổ, 
Huyền Vũ, án uà Chu Tước uò các chứng ứng khác đều phải 
ôm châu uào huyệt kết mới phải là chân long, chính huyệt. 

Đây là phép thực hành vắn tắt nhất để kiếm huyệt kết 
trong một vùng. 

Tù trang sau là 

Chương 8-1 là những đất kết của tỉnh Sơn Tây 

Chương 8-2 là những đất kết của tỉnh Vĩnh Phúc Yên 

Chương 8-3 là đất kết của tỉnh Phú Thọ. 

Tỉnh Sơn Tây ở phía Tây Bắc Hà Nội. Tỉnh Sơn Tây 
có núi Tản và sông Đà là nơi có tiếng trong lịch sử. Tỉnh 
Sơn Tây có Quốc lộ 12 nay đổi là Đương 32 đi từ Hà Nội 
qua Sơn Tây lên Phú Thọ. qua phà Trung Hà trên sông 
Đà. Sơn Tây có 2 hồ lớn gọi là hồ Suối Hai rộng 671 Hecta 
và hồ Đồng Mô rộng 300 Hecta tưới cho đồng ruộng các 
huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ. 

Thị xã Sơn Tây, 

cách sông Hồng 2km 

Cách Hà Nội 42km 

cách Hưng Hóa 27km 

Cách Trung Hà 21km 

cách Phú Thọ 50km (theo Quốc lộ 11A) 

Tỉnh Vĩnh Phúc Yên ở phía Bác Hà Nội 


524 


Đông VP là tỉnh Thái Nguyên (ngăn cách bởi dãy núi 
Tam Đảo có các núi Thiên Thị, cao 1585 mét và núi Phù 
Nghĩa cao 1250 mét) 

Tây VP là Phú Thọ 

Vĩnh Phúc Yên do sự hợp nhất của 2 tỉnh Vĩnh Yên và 
Phúc Yên. 

Năm 1986 sát nhập Vĩnh Phúc Yên Yên và Phú Thọ 
làm một gọi là Vĩnh Phú. Năm 1996 lại tách rời ra thành 9 
tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc Yên Yên. 

Tỉnh Phú Thọ bắc giáp Tuyên Quang 

Tây Nam giáp Hòa Bình 

Tây, Tây Bắc giáp Sơn La 

Tây, Tây Bắc giáp Yên Bái 

Đông giáp Vĩnh Phúc Yên Yên. 

Phú Thọ có sông Thao chảy qua theo chiều Tây Bác 
Đông Nam. Phía Tây sông Thao thuộc Hoành Liên SƠn. 
Sông Thao chảy đến Trung Hà Sơn Tây thì hợp với Sông 
Lô ở Đoan Hùng xuống và Sông Đà ở Hòa Bình sang 
thành sông Hồng Hà, chảy về Hà Nội, rồi qua Phủ lý. 
Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định rồi ra biển. 


CHƯƠNG 8-1 


NHỮNG ĐẤT KẾT TRONG TĨNH SƠN TÂY 


Tỉnh Sơn Tây có 40 ngôi đất kết tại 6 phủ huyện dưới đây: 
ST-1 - Huyện Phúc Thọ (Phúc Lộc) - 6 ngôi 
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ST-2 - Huyện Ninh Sơn (An Sơn) - 12 ngôi 

ST-3 - Huyện Thạch Thất - 9 ngôi 

ST-4- Huyện Hạ Bạt (hoặc Thanh Thủy) 6 ngôi 

ST-õ - Huyện Quảng Uy - 4 ngôi 

ST-6 - Huyện Minh Mỹ - 3 ngôi 

Huyện Phúc Thọ (hay Phúc Lộc) tại Sơn Tây có 6 
ngôi đất kết tại 6 địa danh sau đây: 

ST-1-(1) Lan đình phong 

ST-1-(2) Phúc Lộc phong 

ST-I-{3) Đông An Phong 

ST-1-(4) Đình Phúc Phong 

ST-1-(ã) Huỳnh Phụ Phong 

ST-I1-(6) Tiên liệt phong 

Diễn ca của Cao Biển về ngôi đất kết tại Lan 
Đình thuộc huyện Phúc Lộc (Phúc Thọ), Sơn Tây. 

ST-1(1) Lan dinh phong (1 chính, 4 bàng) 

1: Phúc lộc Lan đình (Lan đình, Phúc lộc) 

+: Khí mạch toàn mỹ (khí mạch hoàn toàn đẹp) 

3- Long hồi, hổ hồi (Tay Long, tay Hổ hỏi về) 

4- Sơn chỉ thủy chỉ (Núi ngừng đi, nước ngừng đi) 

5- Hinh thế bài nha (Long Hổ bây răng) 

6- Quan lan giốc khí (Giốc khí rộng rãi) 

7- Huyệt tại long trung (Huyệt tại chính giữa) 

8- Khí tòng phướng trủy (Khí theo hướng nước chảy) 
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9- Thế xuất công khanh (Đất kết công khanh) 

10- Đại đại phú quý (Đời đời phú quý) 

Diễn ca của Cao Biền về ngôi đất kết tại xã Phúc 
Lộc, huyện Phúc Thọ, Sơn Tây. 

ST-1-(2) Phúc lộc phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Phúc lộc chi địa (Đất tại xã Phúc Lộc) 

2- Phúc lộc ch1 châu (thuộc huyện Phúc Lộc) 

3- Long hình my thi (Long hình dáng dễ thương) 

4- Thủy thế oanh vu (Nước quanh co xinh đẹp) 

5- Đường tâm khí tích (Khí tụ nơi Minh đường) 

6- Thủy diện ấn phù (mặt nước có ấn nổi) 

7- Huyệt tại long đột (Huyệt đột trên thân long) 

8- Thừa sơ khí thụ (thừa sơ khí thu) 

9- Thế thế khoa giáp (Đấtphát khoa giáp) 

10- Đại đại khôi nho (Đời đời phát khôi nho) 

11- Tiền văn hậu võ (Trước phát văn, sau phát võ) 

12. Phú quý toàn thu. (Đầy đủ phú quý) 

Nhận xét về các ngôi đất kết chính và bàng 

Trong tài liệu về đất kết trong sách này chỉ mô tả các 
ngôi đất kết Chính và không mô tả ngôi đất kết Bàng. 

Tuy nhiên Diễn Ca của mỗi ngôi Chính đều nói là có 
bao nhiêu ngôi đất kết Bàng nữa. 

Nếu ta tìm được ngôi Chính thì những ngôi bàng 
cũng chỉ ở quanh đó thôi. Như sau đây: 

Hình vẽ 8-1 dưới đây cho ta thấy: 
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Thiếu Tổ Son xuóng có 3 Chi là: 

Tả Chi (Chi bên trái) 

Trung Chì (Chi giữa) 

Hữu Chỉ (Chi bên phải) 

Tả Chỉ có 1 huyệt kết Bàng 

Trung Chỉ có 3 huyệt kết Bàng. 

Hữu Chi không có huyệt kết Bàng nào cả. 










Huyệt chính 
trung chỉ 
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thường thường kết Bàng nhỏ hơn Kết Chính. Lâu mới có 
trường hợp Bàng lớn hơn Chính. 


Diễn ca của Cao Biển về ngôi đất kết tại Đông 
An, huyện Phúc Thọ, Sơn Tây. 


ST-1-(3) Đông an phong (1 chính 2 bàng) 
1- Phúc thọ Đông an (Đông an ở Phúc Thọ) 
2- Ky địa khả an (Đất đẹp có thể an táng) 
3- Son toàn nhì giáng (Núi vòng chạy đến) 


4- Thủy khúc v1 loan (nước khúc uốn cong) 
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- Long hó bài liệt (Long hổ bầy hàng) 

6- Hình thế su bàn (Hình thế quanh со) 

7- Thượng phân hạ hợp (Trên phân dưới hợp) 
8- án chính đường khoan (án ngay đường rộng) 
9- Huyệt tại khí tức (Huyệt nơi khí tức) 

10- Thế xuất cao quan (Đất phát quan to) 

11 - Văn tiện võ quý (Văn nhỏ - võ lớn) 

12 - Cao tiêu nhất ban. (Danh cao nhất ban) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Đinh Phúc, huyện Phúc 
Thọ, Sơn Tây. 


ST-1-(4) Định phúc phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Định phúc cát địa (Đình Phúc là cát địa) 
2- Thị vị hùng long (Long đi hùng dũng) 


3- Sơn thế tuấn cấp (Thế núi dốc đẹp) 
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- Thủy thế khoan hồng (Thế nước rộng rãi) 
- Long hổ bàn kết (Long hổ bàn kết) 


сл 


о 


- Hinh thë xung dong (Hinh thë manh më) 

7- Thủy án chừng tĩnh (Thủy án đều tĩnh) 

8- Sơn mạch giai jong (Sgn mạch giai long) 

9- Huyệt tại trung cấp (Huyệt tại cấp giữa) 
10- Đại phát hầu công (Phát lón đến công hầu) 
11- Liệt thế phú quý (Đời đời phú quý) 

12. Kế thế anh hùng (Kế thế anh hùng) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Hùng Phụ, huyện Phúc 
Thọ, Sơn Тау 


ST-1-(5) Hùng phụ phong (1 chính. 3 bàng) 

1- Hùng phụ thắng địa (Hùng phụ thắng địa) 

2- Phúc lộc danh khu (Nôi danh ở Phúc lộc, Sơn Тау) 
- Long thủy hể hóa (Long Thủy cùng biến hóa) 


&® Ç 


- Hồ đới long su (Hổ đeo, Long quấn) 
- Hình thế tuấn cấp (Hình thế dốc đẹp) 


D и 


- Long hổ oanh vu (Quanh co Long hổ) 

7- Đường sinh cố giác (Đường sinh góc canh) 
8- Thủy tụ bà tu (Nước tụ rầu tôm) 

9- Huyệt tại long phúc (H::vệt nơi bụng long) 
10- Táng hợp liên châu (Táng hợp liên châu) 
11- Đại phát phú quý (Phát phú quý lớn) 
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12- Kế thế công hầu (Đời đời công hầu) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Tiên Liệt, huyện Phúc 
Thọ, Sơn Tây. 


ST-1-(6) Tiên liệt phong (1 chính, 2 bàng) 


1. 


Phúc Thọ, Tiên liệt (Tiên liệt ở Phúc Thọ) 


- Thử địa tối kỳ (Đất này đẹp lạ) 

- Long hình bình hoàn (long hình bằng cong) 

- Thủy thế my thì (Thế nước xinh đẹp) 

- Hậu sơn cáo trục (Hậu sơn hình cáo trục) 

- án tiền linh quy (án trước như rùa nằm) 

- Nội ngoạ1 khoan mật (Trong ngoài kín đáo rộng rãi) 
- Chủ khách giao thi (án huyệt giao nhau) 

- Huyệt thừa thai tức (Huyệt tại thao tức) 


10- Phú quý vô nghị (Phú quý không sai) 

11- Đại phát khanh tướng (Phát lớn khanh tướng) 

13- Phúc hưởng kỳ di (Phúc hưởng đời đời). 

Huyện Ninh Sơn (An Sơn) SƠn Tây có 12 kiểu 
đất kết tại các địa danh sau đây: 

ST-2-(1)- Giáng Đế đại huyết mạch tại Sài Sơn 
(Chùa Thầy). 

ST-2-(2)- Phượng hoàng Sơn phong 

ST-2-(3)- Hoàng Xá phong 

ST-2-(4)- Khang Kiện phong 

ST-2-(5)- An Phúc phong 
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ST-2-(6)- Đồng La phong 

ST-2-(7)- Kinh Xá phong 

ST-2-(8)- An Lưu phong 

ST-9-(9)- Bồ Bản phong 

5Т-2-(10)- Lâm Sơn phong 

ST-2-(11)- Kính Chủ phong 

ST-2-(12)- Cấn Xá phong 

Diễn các Cao Biển về ngôi đất kết tại Sài Sơn 
(Chùa Thầy) huyện Ninh SƠn, Sơn Tây 


8Т-2-(1)- Sài Sơn (Chùa Thầy) Giáng Đế Đại 
huyết mạch 


1- Ninh Sơn chân quý địa (Quý địa ở huyện Ninh Sơn, 
Sơn Tây) 
2- Sài Sơn mạch tối kỳ (Mạch ở Sài Sơn rất đẹp) 


3- Thượng bình khai sơn động (mặt bằng trên cao khai 
động) 


4- Hạ nhũ tạc long trì (Nhũ dưới có long trì) 

õ- Thủy nạp thông sơn nạp (Thủy nạp qua núi nạp) 

6- Sơn trừ dẫn thủy trừ (Bầy núi dẫn nước lại) 

7- Âm huyệt nội sơn dẫn (Âm huyệt từ trong núi tới) 
8- Minh cầu ngoại thủy vi (Thấy rõ nước bao quanh) 
9- Vạn thủy chiến tả nhiễu (Vạn nước chiền bên (еді) 
10- Thiên sơn ủng hữu thùy (Nghìn núi ủng bên phải) 


11- Nội thế hữu nhi cận (Thế trong col rất gần) 
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12- Ngoai thë thuc nuy di (Thë ngoài di ngoàn проёо) 
13- Thành vi thiën tú khí (Thë phát thiën би khí) 
14- Chân đích dã vô nghi (Đích thực không hề nghi) 


15- Huyệt chính tàng trung cấp (Huyệt chính nơi 
trung cấp) 


16- Đĩnh sinh đại hữu vi (Kết sinh đại thánh hiền) 

17- Diêm trung sinh khí tiết (Diêm trong sanh khí 
tiết) 

18- Thượng đồng tính nội đi (Thượng đồng tính nội dị) 

19- Lưu truyền trường bát diệp (Lưu truyền dài bát diệp) 

20- Bản quy vu ngoại chỉ (Trong ngoài nối tiếp nhau) 


Diễn ca của Cao Biền về ngôi đất kết tại Phượng 
hoàng sơn, huyện Ninh Sơn, бол Тау. 


ST-2-(2)- Phượng Hoàng sơn phong (] chính, 4 bàng) 


1- Ninh Sơn Phượng Hoàng (Phượng hoàng sơn ở Ninh 
SOn, Son Tây) 


3- Hình như Phượng tường (Hinh như phượng lành) 
- Lưỡng biên sáI dực (Hai cánh núi tung bay) 

- Tứ thủy tụ đường (Bốn nước tụ minh đường) 

- Chủ vinh khách quý (Huyệt vĩnh. án quý) 


Оо Ол Го 


- Thë chính hinh ngang (Thë ngay hinh ngang) 
7- Tam môin quảng khoát (Ba cửa khẩu khoảng khoát) 
8- Cửu hộ bế tàng (Chín đợt núi bao che) 


9- Thiên long chướng thủy (Ngàn long cuộn nước) 
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10- Vạn hỗ điệp cương (Vạn h triều sơn) 

11- Huyệt an trung cấp (Huyệt an tại trung cấp) 
12- Vị chí hầu vương (Đất kết vương hầu) 

13- Gián sơn vật hướng (Giân sơn vật hướng) 


(Nay đổi về Hà đông, huyện Chương Mỹ, gọi là làng 
Phương Tuyển) Ô Dương Thái Ban để cho Ô, Chu Phó 
Túy, người xã Ngài Câu, ngày 11 tháng 11 năm Quý Ty 
(16-13-1953) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Hoàng Xá, huyện Ninh 
Sơn, Sơn Tây 


ST-2-(8)- Hoàng xá phong (1 chính, 9 bàng) 
1- Ninh Sơn Hoàng Xá (Hoàng xá ở Ninh Sơn) 
2- Chân vi quý long (Thật là quý long) 

3- Sơn hình tái chuyển (Núi hình chuyển lại) 
4- Mạch thể sơ chung (Mạch thế sơ chung) 

5- Long hồ hoàn bão (Long hổ cong bao lại) 

6- ấn, án sung giong (ấn án mạnh mẽ) 

7- Lâu đài hậu trĩ (Núi như lâu đài ở sau) 

8- Kỳ cổ tiên phong (Núi như cờ trống đi trước) 
9- Huyệt tại hạ phúc (Huyệt tại bụng dưới) 

10- Thế xuất hầu công (Đất phát công hầu) 

11- Vị liệt khanh tướng (Ngồi nơi khanh tướng) 
12- Quyền chưởng binh nhung (Nắm quyền binh đội) 
13- Tôn vinh khả kỳ (Tôn vinh khá lạ) 
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4- Phúc thọ vô cùng (Phúc thọ vô cùng) 


Điển ca ngôi đất kết tại Khang Kiện, huyện Ninh 


Sơn, 


Sơn Tây. 


ST-2-(4)- Khang kiện phong (1 chính, 2 bàng) 


1 


9. 


3- 
4 


Q: 


-4 


- Ninh Sơn Khang Kiện (Khang Kiện tại Ninh Sơn) 
Điệp thủy trùng sơn (Trùng điệp sơn thủy) 

Sơn nhiều thuỷ nhiều (Núi, nước xoay quanh) 

- Long bàn hể bàn (Long hể vương vấn) 


- Viễn sơn tam cố (Núi xa ba lần nhìn lại) 


- Đường thủy nhất loan (Nước đường uốn lượn) 


- Ngoai hình phượng vĩ (Hình ngoài đuôi phượng) 


- Nội thế châu toàn (Thế trong liên châu) 


- Quỷ sơn hoàn bão (Quy sơn vòng ôm) 


10- Thủv thành quan lan (Nước thành bao quanh) 


1 


1- Tả hữu tương ứng (Phải trái tương ứng) 


13- Chủ khách tương loan (Huyệt, án tương loan) 


13. Huyệt tại trung cấp (Huyệt tại trung cấp) 


14- Thừa sinh khí gian (Ngồi nơi sinh kh? 


- 


15- Thế xuất khanh tướng (Đất kết khanh tướng) 


16- Đại đại văn quan (Đởi đời phát văn) 


17- Phú quý toàn mỹ (Giàu có toàn mỹ) 


18- Phúc thọ bình an (Phúc thọ bình an) 


Diễn ca ngôi đất kết tại An Phúc, huyện Ninh 
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Sơn, Sơn Tây 


8Т-2-(5)- Ап Рһас Phong (1 chính, 4 bàng) 
1- Ninh Sơn An Phúc (An Phúc tại Ninh SƠn) 
2- Long đình khí súc (Long đình khí manh) 

3- Son «һау mi thi (Son thuỷ đều đẹp) 

4- Hình thế chính túc (Hình thế ngay ngắn) 
5- Long bão nhị giáng (Long ôm mà xuống) 

6- Hổ hồi nhi phục (Hổ hồi mà cúi phục) 

70 Thủy tụ dương đương (Nước tụ đầy đầy) 

8- Son chầu mục mục (Núi chầu lớp lớp) 

9- Huyệt tại long tể (Huyệt tại long bằng) 

10- Thế xuất khoa mục (Thế xuất khoa mục) 
11- Đại phát công khanh (Đại phát công khanh) 
12- Vinh hoa phú túc (Vinh hoa phú túc) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Đông La, huyện Ninh 


Sơn, Sơn tây. 
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ST-2-(6)- Dóng La phong (1 chính.... bàng) 

1- Ninh Son thoát tích (Ninh Son thoát tích) 

2- Dóng La mach nhuyën (Dóng La, mach diu mà dën) 
3- Khí ngưng thị sinh (Khí ngưng là sinh) 

4- Long hùng nhi hiện (Long hùng hiện rõ) 

5- Hình tự thảo xà (Mạch đi nhẹ như rắn bò) 


6- Thế như hôi tuyến (Thế mờ như vết tro đốt trên cỏ) 


7- Ngoc tích đường tâm (Ngọc tích giữa đường) 


8- Ấn phù thủy diện (ấn nổi mặt nước) 


9- Huyệt tại trung cầu (Huyệt tại cầu giữa) 


10- Khí tàng ngọc liễn (Khí tàng ngọc liên) 


11- Công hầu phát sinh (Đất kết công hầu) 


19- Đại đại quý hiển (Đời đời quý hiển) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Kinh Xá, huyện Ninh 
Sơn, Sơn Tây 


ST-2-(7)- Kính xả phong (1 chính. 2 bàng) 


1- 


Ninh son Kinh Xá (Kinh Xá tai Ninh Son) 


- bong mạch tối kỳ (Long mạch rất đẹp) 

- Tả thông hổ phụ (Gò hổ tới trái) 

- Hữu nạp long trì (Nước long qua phải) 

- Long hổ bàn kết (Long hố quần kết) 

- Quan lan giao thi (Rộng rãi giao nhau) 

- Huyệt tại trung phúc (Huyệt tại bụng giữa) 

- Thừa sinh khả đi (Ngồi nơi sinh khi) 

- Đĩnh xuất khanh tướng (Đất kết khanh tướng) 


10- Đại đại liên chì (Đời đời liên tiếp) 


11- Nhân đình sanh vượng (Con chấu sinh, vượng) 


12- Phát đạt vô nghị (Phát đạt không nghì ngờ) 


Diễn ca của Cao Biền về ngôi đất kết tại An Lưu, 
huyện Ninh Sơn, Sơn Tây. 
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ST-2-(8)- Án Lưu phong (1 chính, 2 bàng) 


- Ninh sơn hành long (Long mạch Ninh Sơn) 

- An lưu giáng khí (Giáng khí tại An Lưu) 

- Sơn uyên chuyển lai (Núi uyển chuyển lại) 

- Thuy nông dương chí (Nước ruộng bằng đi tới) 
- Sơn thủy bài nha (Sơn thuỷ bầy răng) 

- Long hố hề trĩ (Long hổ tươi trẻ) 


7- Hình thế vưu giai (Hình thế đều đẹp) 


8. 
9. 


Chủ khách tương hý (Huyët, án vui gặp) 


Huyệt tại vì oa (huyệt kết mới a) 


10- Thừa âm thư thịt (Dưới gò nơi kết) 


11- Thế xuất công khanh (Đất kết công khanh) 


12- Tam đại vĩnh quý (Ba đời vinh quý) 


Diễn са ngôi đất kết tại Bồ Bản, huyện Ninh Sơn 
„ Sơn Tây 


ST-2-(9)- Bồ Bản phong (1 chính, 2 bàng) 


1- 


2. 


- 


Mạch giáng Ninh Sơn (Mạch tại Ninh Sơn) 
Khí sinh Bồ Bản (Khí mạch đến Đề Ban) 


3- Ngoại thế cao ngang (Ngoại thế cao ngang) 
4- Nội hình bình thản (nội hình bình thản) 

5- 
6 


Thủy tụ thiên tâm (Thủy tụ tại thiên tâm) 


- Huyệt tàng trung uyên (Huyệt tàng tại giữa vườn) 


T- Lưởng tú phù kiên (Hai gò 2 vai) 


8- Tam thai hóa án (Tam thai một án) 

9- Pháp táng thừa sinh (Phép táng thừa khí) 

10- Cấp trung thủ hoãn (Tại cấp trung lấy chỗ hoãn) 
11- Nhị đại công khanh (Hai đời công khanh) 

13- Tam đại phá sản (Đời thứ ba bị phá sản) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Lâm Sơn, huyện Ninh 
Sơn, Sơn Tây 


ST-2-(10)- Lâm sơn phong (1 chính, 4 bàng) 

1- Ninh sơn cát địa (Cát địa Ninh Sơn) 

3- Lâm sơn quý long (Quý long của Lâm Sơn) 

3- Hậu sơn giáng khí (Núi sau giáng kh? 

4- Chúng thủy triểu tôn (Các dòng nước triều tôn về) 
5- Hó hoài điệp điệp (Tay hổ ôm điệp điệp) 

6- Long bão trùng trùng (Tay long bao trùng trùng) 
7- Lâu đài cố giác (Lâu đài cố giác) 

8- Thành qúch la lung (Thành quách la liệt) 

9- Hà tu thủy giới (Nước hà tu làm giới thủy) 

10- Thiền rực sa cung (Thiền rực sa cung) 

11- Tả hữu đăng đối (Phải trái đăng đối) 

12 - Chủ khách tương tùng (Huyệt, án theo nhau) 
13- Liên châu chi sú (Nơi có nhiều gò liên châu) 

14- Huyệt tại kỳ trung (Huyệt nằm ở giữa) 

1ỗ- Táng đắc thử địa (Táng được huyệt này) 
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16- Vị liệt hầu công (Làm tới hầu công) 
17- Đại đại bất tuyệt (Đời đời không đứt) 
18- Phúc thọ xương long (Phúc thọ xương long) 


Diễn ca của Cao Biền về ngôi đất kết tại Kính 
Chủ, huyện Ninh Sơn, Sơn Tây. 


ST-2-(11)- Kính Chủ phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Ninh Sơn Kính Chủ (Kính Chủ ở huyện Ninh Sơn) 
- Tĩnh long khả thủ (Tĩnh long khả thủ) 


м 


- Зоп chuyển nhỉ lai (Sơn chuyển động đến) 


қ Ф 


- Thuy chừng nhì tự (Thủy lắng đọng lại) 


сл 


- Hinh tu long phi (Hình giống rồng bay) 

6- Thë nhu phugng vü (Thë nhu phugng múa) 

7- Kim kê thó oa (Kim Кё га Оз) 

8- Thủy tính khí lộ (Thủy tỉnh khí lộ) 

9- Huyệt tại kỷ trung (Thả dư nhì trụ) 

10- Tha dư nhị trụ (Thả dư nhi trụ) 

L1 - Đại phát công khanh (Đất phát lớn công khanh) 
13- Hữu văn hữu vũ (phát cä văn, võ) 

13- Phú quý vinh xương (Phú quý sung sướng) 

14- Phúc diên trường thọ (Phúc được sống lâu) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Cấn xá, huyện Ninh Sơn, 
Sơn Tây. 


ST-2-(12)- Cấn Xá phong (1 chính, 2 bàng) 
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1- Ninh Sơn Cấn Xã (Cấn Xá ở huyện Ninh Son) 
3:Cät địa 98:gia 4tláv Retvề giá) 

3- Tiền án thủy chu (Trước án nước bao quanh) 
4- Hậu sơn khí hạ (Núi sau khí hạ xuống) 

5- Hình tự giao loan (hình như rồng cuộn) 

6- Thế như được mã (Thế như ngựa phi) 

7- Chủ tọa huy hoàng (Huyệt ngồi huy hoàng) 
8- Khách quan diễm giã (án xem đẹp vậy) 

9- Huyệt tại tức dư (Huyệt tại tức dư) 

10- Thừa âm tối khả (Theo gò nhỏ còn dư kh? 
11- Đại phát công hầu (Phát đại công hầu) 

13- Thời sinh vương tá (Giúp vua một thời) 

13- Đãn hiểm sơn thô (Nhưng núi hơi thô) 

14- Ngỗ nghịch chiêu họa. (Dễ chiêu tai họa vì ngỗ nghịch) 


Huyện Thạch Thất, Sơn Tây có 9 kiểu đất kết tại 
các địa danh sau đây: 


ST-3-(1)- Đệ nhất Canh nậu Đế Đại huyết mạch 
ST-3-(2)- Đệ nhị Câu Lâu Để đại huyết mạch 
ST-3-(3)- Kim Lan phong 

ST-3-(4)- Đại Đồng phong 

5T-38-(5)- Hương Ngại phong 

5851-3-52 Lôi Trạch phong 

ST-3-(7)- Tuy Lệ“ phong 
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ST-3-(8)- Cung Thàn phong 
ST-3-(9)- Lạc Triền phong. 
Bài Diễn ca, ngôi đất kết tại Canh Nậu, huyện 
Thạch Thất, Sơn Tây 
ST-3-(1)- Đệ nhất Canh Nậu Đế đại huyết mạch. 
1- Cổ Nậu thị kỳ hình (Đất Cổ nậu là hình đẹp) 
3- ấn nạp nam suy thị (ấn dâng từ nam tới) | 
3- Ngoại quan lan nội thành (ngoại thế ôm nội thành) 
4- Nội ngang tàng ngoại thế (Nội thành trong ngoại thê) 
5- Tản lĩnh ngự kim tỉnh (Núi tản viên nơi kim tỉnh) 
6- Hát giang tài thủy khí (Sông Hát đem thuỷ khi) 
7- Hồ nhiễu vạn điệp sơn (Hỗ nhiễu vạn đợt núi) 
8- Long bàn thiên phái thủy (Long quần ngàn phái thủy) 
- Diện thủy nghịch lai triều (Trước mặt nước lai triều) 
10- Tú phong tiên trì chí (Núi đẹp ngoài kéo đến) 
11- Chân phúc địa khả tài (Thật phúc địa trời ban) 
13- Phát đế vương cực quý (Phát đế vương cực quý) 
13- Như hậu hữu diện lai C(Nhắm hậu hữu đi đến) 
14- Xuất anh hùng cái thế (Kết anh hùng hơn người) 
15- Kiến tiên tá kiên hoành (Nhìn Tiển Tả bên vai 
vòng lại) 
16- Kiến công danh hội kỷ (Thấy công danh mệt hội) 


17- Nhược biện nhận bất chán (Nếu biện nhận không 
đúng) 
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18- Khủng dáắc, thất tương tỷ (Sợ Được, Mất như nhau) 


Điển ca của Cao Biển về ngôi đất kết tại Câu 
Lâu, Huyện Thạch Thất, Sơn Tây. 


ST-3-(2)- Đệ nhị Câu Lâu đế đại huyết mạch (1 
chính. 4 bàng) 


1- Câu Lâu địa danh sơn (Câu Lâu là địa danh) 
3- Thiên Tài mạch khả an (Thiên tài mạch khả an) 
3- Thủy nguu tàng tich ẩn (Thuy nguu tàng tích Ап) 


4- Kim độc hiện hình loan (Kim độc hiện hình loan) 
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- Long du thiên hoàng thủy (long đi ngần ngọn nước) 
6- Hổ bộ vạn tràng sơn (Hổ bước vạn trùng núi) 

7- Ngoại diện khai ấn đới (Ngoại diện khai tay Ап) 

8- Chính cầu đột phú quan (Chính cầu đột phú quan) 
9. Chủ tước tiền án củng (Chu tước. trước án củng) 
10- Huyền vũ hậu quy hoàn (Huyền vũ, sau quy ôm) 
11- Huyệt cư trung cấp nội (Huyệt tại nơi trung cấp) 
12- Sinh thiên ta hà nan. (Sinh thiên tt dâu khó) 


Bài Điển ca ngôi đất kết tại Kim Lan, huyện 
Thạch Thất, Sơn Tây. 


ST-3-(3)- Kim Lan phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Thạch Thất Kim Lan (Em Lan huyện Thạch Thất) 
о. Hình thê khả thượng (Hình thế bậc trên) 

3- Khuất khúc thủy loạn (Nước uốn khuất khúc) 


+- Như công tư dạng (Như công tư dạng) 
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5- Tả hữu tiền hậu (Trái, phải, trước, sau) 

6- Bão hoàn vệ tướng (Ôm vòng bảo vệ) 

T- Phong bê tam môn (Phong bế ba cửa Thủy khẩu) 

8- Khí tàng bát tuóng (Tám núi khí tàng) 

9- Thế xuất khôi nho (Đất phát khôi nho) 

10- Danh liên kim bảng (Danh đề bảng vàng) 

11- Nhược nhận bất chân (Nếu nhận không đúng) 

12- Khủng sinh du đãng. (Sợ sinh du đãng). 

Điển ea ngôi đất kết tại Đại Đồng, huyện Thạch 


Thất, Sơn Tây. 
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ST-3-(4)- Đại đồng phong (1 chính, 3 bàng) 
1- ấp danh Đại Đồng (tại ấp Đại đồng) 
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- Thạch Thât ky tung (Khai truóng tai Thạch Thất) 
3- Mạch tòng Tần lĩnh (Mạch theo núi Tản viên) 

4- Thế xuất viên phong (Thế xuất ra hình núi tròn) 
5- Tụ sơn tụ thủy (Sơn ngừng thủy tụ) 

6- Trùng hổ trùng long (Hai hổ. hai long) 

- Hỗ hình kiên hoa (Hổ hình kiên hoa) 

8- Bao khoả trùng trùng (Ôm bao trùng trùng) 

9- Huyệt tại kỳ nội (Huyệt tại bên trong) 

10- Thế xuất anh hùng (Kết phát anh hùng) 

11- Vật đạp long tý (Nếu đạp tay long) 

12. Khủng bất thiện chung. (Bất đắc kỳ tử) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Hương Ngại huyện 
Thạch Thất, Sơn Tây 


ST-3-(5)- Hương Ngại phong (1 chính 2 bàng) 


T- 


ә. 
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Hương Ngại giáng thế (Hương Ngại, Thạch Thất) 


Huyệt tòng hữu sinh (mạch qua bên phải rồi vào huyệt) 


3- Thư hùng giao độ (Âm dương phối hợp) 
4- Lão nộn đồng hành (Già trẻ cùng tới) 

5. 
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Tiền hợp lưỡng thúy (Trước họp 2 dòng nước) 


- Hậu khởi tam đình (Sau nổi 3 ngọn núi) 

- Tả hữu đăng đối (Phải trái cân đốt) 

- Chủ khách tương nghênh (huyệt, án tương nghênh) 
- Văn khôi khoa đệ (Văn thi đỗ đầu) 


10- Vo tổng bình nhung (Võ tổng bình nhung) 


11- Vật hướng thủy phản (Sợ hướng thủy phản) 


13- Bất toàn lệnh danh (Danh nghĩa không toàn) 


Diễn са ngôi đất kết tại Lôi Trạch, huyện Thạch 
Thất, Sơn Tây. 


ST-3-(6)- Lôi Trạch phong (1 chính, 4 bằng) 


1- 


E9 
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Thạch Thất chỉ khu (Một chi khu ở Thạch Thất) 


- Danh địa Lôi Trạch (Tên là Lôi Trạch) 
- Quần tỉnh sở tụ (nhiều núi hợp quần) 
- Tứ thủy sở thích (Bốn nước ngưng tụ) 


- Tả sơn lai hanh (Núi trái chuyển tới) 
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6- Hüu thuy toàn bach (nuóc phài tráng trong) 

7- Dương dương tụ đường (Mênh mông tụ đường) 

8- Thiều thiểu kết mạch (Thiều thiều kết mạch) 

9- Khí thoát long đồng (Khí mạch thoát ra nơi ruộng) 
10- Huyệt tại long dịch (Huyệt tại long dịch) 

11- Đĩnh xuất công hầu (Kết phá công hầu) 
'12- Thử vì phát tích (Từ đây phát tích) 

13- Tam đại tôn vinh (Ba đời tôn vinh) 

14- Phú quý câu ích (Cũng đều phú quý) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Tuy Lộc, huyện 
Thạch Thất, Sơn Tây 


ST-3-(7)- Tuy Lộc phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Thạch Thất chi châu (Châu huyện Thạch Thất) 
2- Mac nhu Tuy Lộc (Nơi tên Tuy Lộc) 

- Khí thuần mạch toàn (Khí thuần mạch toàn) 

- Long trì, hổ trục (Long chạy, hổ đuổi) 

- Tứ mỹ nhập hoài (4 nước vào lòng) 

- Bất thần hoàn phục (8 núi ôm phục) 

- Thế hợp nguy nga (Thế hợp nguy nga) 

- Đường ngưng phúc ức (Đường ngưng bụng ngực) 
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- Huyệt tại hoa tâm (Huyệt tại tâm Oa) 
10- Tọa thừa cáo trục (Dựa nơi cáo trục) 


11- Đại phát công khanh (Phát lớn công khanh) 
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12- Phú quý tiến tốc (Phú quý đến nhanh) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Cung Thận, Thạch Thất, 
Sơn Tây. 


ST-3-(8)- Cung Thận phong (1 chính, 2 bàng) 


1- Thạch Thất, Cung Thận (Tại Cung Thận, huyện 
Thạch Thất) 


2- Tự viễn nhi nhuận (Từ xa đến gần) 

3- Thủy tụ nhi chiếu (Nước tụ mà chiếu) 

4- Khí ngưng nhi nhuận (Khí ngưng mà nhuận) 
6- Đường thành án quan (Đường vòng nơi án) 

7- Sơn hoành mạch tuấn (Núi cong mạch đẹp) 
8- Huyệt tại kim oa (Huyệt tại Oa tròn) 

9- Thừa âm khả luận (Theo gò mà luận) 

10- Thế xuất công khanh (Đất phát công khanh) 
11- Huân danh viễn chấn (Xa gần nổi danh) 

12- Phú quý vinh hoa (Phú quý vinh hoa) 

13- Tam đại nhì tận. (Ba đời rồi bị tận. Hết cả người) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Lạc Triều, huyện 
Thạch Thất, Sơn Tây 


ST-3-(9)- Lạc Triều phong (1 chính 2 bàng) 

1- Thạch Thất Lạc Triển (Lạc Triển ỏ Thạch Thất) 
2- Mạch kết chỉ khiên (Mạch kết co kéo) 

3- Hình như ngọc tích (Hình như ngọc tích) 
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4- Thế tự châu liên (Thế như chuỗi châu) 

5- Sơn chỉ thủy chỉ (Núi ngưng, nước ngưng) 

6- Long toàn hổ toàn (Long bao hồ học) 

7- Tả hữu tương nhượng (Phải trái kính nhường) 

8- Chủ khách tương nghiêm (Huyệt án tương nghiêm) 

9- Huyệt tại trung cấp (Huyệt tại cấp giữa) 

10- Thừa dư khả thiên (Nơi dư là nơi) 

11- Đại phát khanh tướng (Phát lớn khanh tướng) 

12- Phú quý tų chuyên (Phú quý chuyên quyền) 

13- Mac tài mach tàn (Nhung vì mach tån) 

14- Sý chung bất toàn (Hoạn lộ không toàn) 

Huyện Hạ Bạt (Thanh Thủy) Sơn Tây có 6 kiểu 
đất kết dưới đây: 

ST-4-(1)- Vi Sơn Phong 

ST-4-(2)- La Sơn Phong 

ST-4-(3)- Hạ Bì phong 

ST-4-(4)- Hạ La phong 

5T-4-(5)- Tòng lệnh phong 

ST-4-(6)- Quang BỊ phong 


Bài Điển ca, ngôi đất kết tại Vi Sơn huyện Hạ 
Bạt (Thanh Thủy) tỉnh Sơn Tây 


5T-4-(1)- Vĩ Sơn phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Hạ Bạt vi sơn (Vì Sơn ở Hạ Bạt, Sơn Tây) 
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- Thế chính hình đoan (Thế chính hình ngay) 

- Sơn hình nhất tiết (Sơn hiện một đốt) 

- Thủy thế thiên loan (Thuỷ lượn nghìn dòng) 
- Mộc căn quá tiết (Gốc cây thêm tiết) 

- Hồ đấu long bàn (Hổ đấu long quần) 

- Đường tâm tích ngọc (Đường tâm chứa ngọc} 
8- 
9- 


án điện châu toàn (Mặt án châu đeo) 


Huyệt tại trung cấp (Huyệt tại trung cáp) 


10- Thế xuất cao quan (Đất phát cao quan) 


11- Đại đại vinh quý (Đời đời vĩnh quý) 
13- Phúc thọ trùng hoan. (Vui đều Phúc Thọ) 


Điển ca của Cao Biển về ngôi đất kết tại La Sơn 
Hạ Bạt (Thanh Thủy) Sơn Tây 


ST-4-(2)- La Sơn phong Hạ Bạt (Thanh Thủy) Sơn 
Tây (1 chỉnh 3 bàng) 


0-1 b Q G U Ne 


- Га Sơn Hạ Bạt (La Sơn ở Hạ Bạt) 

- Khả vi tú hình (Cảnh quan tú hình) 

- Hổ súc nhi bão (Hổ mạnh ôm đổ) 

- Long cổn nhi nghênh (Long cuộn đón nghênh) 

- Kiều thường quá độ (Kiều thường đến bến) 

- Võ tụ lai đình (Võ tụ qua đình) 

- Đường giong chúng thủy (Đường giong tụ nước) 
- Môn hạ quần tinh (Môn hạ quần tinh) 
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9- Huyệt tòng ngữ nhạc (Huyệt theo năm núi) 
10- Thế xuất công khanh (Thế phát công khanh) 
11- Tôn vinh phú quý (Tôn vinh phú quý) 

12- Phúc vị thiện thành (Phúc hưởng, đẹp thành) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Hạ Bì, huyện Hạ Bạt 
(Thanh Thủy) Sơn Tây 


ST-4-(3)- Hạ Bì phong (1 chính, 2 bàng) 
I- Hạ Bạt Hạ Bì (Hạ Bì ở Hạ Bạt Sơn Tây) 
3- Long hổ giao trì (Long hổ giao trì) 

3- Thủy chừng nhi tụ (Thủy lắng mà tụ) 
4- Sơn tĩnh nhi tùy (Sơn tình mà theo) 


ð- Long đầu kết chướng (Long đầu thủ khai trướng 
làm huyệt kết) 


6- Thủy khẩu chấn kỳ (Cờ chấn nơi thuỷ khẩu) 

7- Huyệt tầm chung lạc (Huyệt tìm nơi giữa) 

8- Thao vì khả y (Mạch nhẹ đuôi có) 

9- Đình phát khanh tướng (Đất phát khanh tướng) 
10- VỊ cực long trì (Chỗ ngồi gần vua) 

11- Ân quang khả kỷ (Ân vua đáng kể) 

12- Chúc bạch danh thùy (Chúc bạch lưu danh) 


Diễn са ngôi đất kết tại Hạ La, huyện Hạ Bạt 
(Thanh Thủy) Sơn Tây 


5Т-4-(4)- Hạ La phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Hạ Bạt Hạ La (Hạ La ở Hạ Bạt Sơn Tây) 
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- Cát địa tô khả (Là nơi cát địa) 

- Bạch hổ cư tây (Bạch hổ bên hữu) 

- Thanh long bàn tả (Thanh Long bên T3) 

- Khách hợp tình lạc (án hợp tỉnh lạc) 

- Chủ điều lộc mã (Lộc, Mã triều huyệt) 

- Thủy tụ trùng trùng (Nước tụ trùng trùng) 
- Hoa khai đoá đoá (Hoa khai lớp lớp) 
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- Đoan nhũ thiên tài (Nhũ ngay nơi táng) 
10- án sinh khí hạ (án sinh han kh? 

11- Thế xuất anh hùng (Đất phát anh hùng) 
12- Thời sinh lương tá (Một thời giúp vua) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Tòng Lệnh, huyện Hạ Bạt 
(Thanh Thủy) Sơn Tây 


ST-4-(5)- Tòng lệnh phong (cách bến Trung Hà độ 2 
cây số) (1 chính, bàng) 


1- Tòng lệnh chi long (Tòng lệnh ở Hạ Bạt) 

2- Khí mạch sở chung (Khí mạch chung đúc) 
3- Quần sơn bão hậu (Quần long bao sau) 

4- Chúng thủy triều tôn (Nước hội triều trước) 
5- Tam thai hóa án (án trước Tam Thai) 

6- Bát tướng phù cung (Bao ngoài Bát tướng) 
7- Sơn thuỷ điệp điệp (Sơn thủy trùng trùng) 
8- Long hổ trùng trùng (Long Hổ điệp điệp) 
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9- Chú tinh chính túc (Huyệt ngồi ngay ngắn) 

10- Án diện gìao lung (án diện giao lung) 

11- Nội ngoại tương ứng (Trong ngoài tương ứng) 
12- Mẫu tử tương tòng (Mẹ con tương tòng) 

18- Huyệt tại trung nhũ (Huyệt tại giữa nhũ) 

14- Đại phát anh hùng (Đại phát anh hùng) 

15- Vị liệt khanh tướng (Chỗ ngồi khanh tướng) 

16- Thân tổng binh nhung (Chức Tổng binh nhung) 
17- Đại đại phú quý (Đời đời phú quý) 

18- Phúc lộc vinh sùng (Lộc, phúc vinh đầy) 

Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Quảng Bị, Hạ Bạt 


,(Thanh Thủy), Sơn Tây. 


bàn 


552 


ST-4-(6)- Quảng Bị phong (tức làng Bọ) (1 chính, 9 
8) 


1- Hạ bạt Quảng Bị (Quảng Bị tại Hạ Bạt) 
3- Cát địa khả tài (Cát địa khả tài) 
- Bình di thủy trữ (Bình di nước trữ) 
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- Sơn cốc long lai (Sơn cốc long lai) 

- Thành quách la liệt (Thành quách la liệt) 
- ấn án phô bài (án ấn phô bầy} 

- Long đình mạch kết (Long đình mạch kết) 
- Khí tụ hoa khai (Khí tụ khai huyệt) 

- Táng đắc thứ địa (Táng được đất này) 
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10- Thë dác anh tài (Nën dugc anh tài) 

11- Vi cuc khanh tuóng (Chó ngói khanh tuóng) 

12- Danh hiển vân đài (Danh hiển cao đài) 

Phủ Quảng Uy tỉnh Sơn Tây có 4 kiểu đất kết dưới đây: 

ST-5-(1)- Khổng mục phong 

ST-ã-(2)- Phương lý phong 

ST-ð-(3)- Diêu quang phong 

ST-ð-(4)- Hạ Bì phong 

Bài Diễn ca của Cao Biển về ngôi đất kết tại 
Khổng Mục, phủ Quảng Uy, Sơn Tây 

ST-ã-(1)- Khổng muc phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Quảng uy Khổng Mục (Khổng Mục ở Quảng Ủy) 

3- Phạm vi quý long (Nổi lên quý long) 

3- Tiểu khê dẫn mạch (Suối nhỏ dẫn mạch) 

4- Cự lĩnh thù tung (Núi lớn khai trướng) 

õ- Tả hữu bàn cố (Phải trái quay lai) 

6- Nội ngoại sung giong (Trong ngoài mạnh vươn) 

7- Hồi hồi cương lũng (Hồi hồi mạch hiện) 

8- Xà nhập thảo trung (Như rắn trong cỏ) 

9- Táng đắc thử địa (Táng được huyệt này) 

10- Thế xuất hầu công (Kết phát công hầu) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Phương Lý, Quảng 
Uy, Sơn Tây 
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ST-5-(2)- Phuong Ly phong (1 chinh, 2 bàng) 
1- Mỹ Lương Phương Lý (Phương Lý ở Mỹ Lương, Sơn 


Tây) 


Uy, 
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2- Thùy mạch kỳ dị (Mạch пау Еу ді) 

3- Như trang trung chuyển (Như trang trung chuyên) 
4- Như vân trung trĩ (Như đuôi mây lướt) 

5- Long hổ điệp hoàn (Long Hổ ôm vòng nhiều lần) 

6- Chủ khách trùng hỉ (Huyệt án cùng vui) 

7- Huyệt tại kỳ gian (Huyệt tại nơi này) 

8- Tùy khí sở chí (Theo khí mà đến) 

9- Thế xuất hầu công (Đất phát công hầu) 

10- Vinh thăng phẩm vị (Vinh thăng phẩm cao) 

11- Đại đại tôn vĩnh (Đời đời tôn vinh) 

13: Khả vi toàn mỹ (Hoàn toàn дер dë) 

Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Diêu Quang, Quảng 
Sơn Tây 

ST-ã-(3)- Diêu quang phong (1 chính, 2 bàng) 

l- Diêu Quang chi địa (Điêu Quang ở Quảng Ủy, Sơn Tây) 
2- Thế dị hình chân (Hình thực thế lạ) 

ä- Mạch tòng sơn cốc (Mạch theo núi ra) 

4- Khí ấn bình tân (Khí ẩn bến sông) 

ð- Sơn chuyển lộc mã (Núi chuyển Lộc Mã) 

6- Khí tụ nguyên thần (Khí tụ nguyên thần) 

7- Thế xuất khanh tướng (Thế xuất khanh tướng) 


8- Phú quý diệp chân (Giầu sang chân thực) 

9- Бап hiểm hổ đãng (Hiểm vì hổ đãng) 

10 - Sơn sích thủy phân (Núi cắt nước chia) 

11- Năng sinh ngoan ngược (Dễ sinh ngoan ngược) 

13- Bạo dị sát nhân (Táo bạo giết người). 

Bài Điễn ca ngôi đất kết tại Hạ Bì, Quảng Uy, 
Sơn Tây 

ST-5-4)- Hạ Bì phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Mỹ Lương Hạ Bì (Hạ Bì ở Mỹ Lương, Sơn Tây) 

2- Khí mạch sở súc (Rhí mạch sở mạnh) 

3- Sơn thủy bão toàn (Sơn thủy ôm bão) 

4- Long hổ hàng phục (Long hổ triều phục) 

5- Tả niềm hữu tràng (Trái dán, phải dựa) 

6- Hữu phân hậu cúc (Phải phân. sau cúi) 

7- Huyệt tại hoa tâm (Huyệt tại hoa tâm) 

8- Khí tòng long phúc (Khí theo long bụng) 

9- Thế xuất hầu công (Đất phát công hầu) 

10- Vĩnh hoa phú quý (Vĩnh hoa phú quý) 

11- Hiểm thủy bi minh (Hiềm thủy không sáng) 

12- Di gian ngô quốc (Gian hùng hại nước) 

Huyện Minh Mỹ (Bát Bạt) Sơn Tây có 3 kiểu đất 
kết dưới đây: 

ST-6-(1)- Tản Viên sơn đại huyết mạch 

ST-6-(2)- Bình di phong 
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ST-6-(3)- An Ky phong 

Bài Diễn ca của Cao Biện về ngôi đất kết tại Tản 
Viên sơn, Sơn tây 

ST-6-(1)- Tản viên sơn (1 chính, 2 bàng) 

1- Tản Viên sơn tại të (Тап viên sơn tại Minh Mỹ (Bát 
Bạt Sơn Tây) 

2. Cao dữ hoa sơn tể (cao có hoa sơn bằng) 


3- Hỏa tỉnh tiểu tú xuất (Hỏa tỉnh nhỏ xuất hiện) 


нш 


- Mãnh lộc nham ngrrng thùy (hươu mạnh đầu núi nham) 


5- Kỳ hình đoan tủng tuấn (Cao đẹp và ngay ngắn) 


> 


- Diệu thế chích hùng nuy (Thế đẹp và hùng mạnh) 


T- Bát tướng thi tiền trĩ (Bát tướng nơi tiển trĩ) 
8- Quần long sinh hậu chỉ (Quần long tại hậu chỉ) 
9- Châu phê kim bình chướng (Chướng bằng tròn hình 
kim) 
10- Diệm tủng sơn cao dê (I,ứa bốc núi cao thấp) 
11- Mạch hậu âm ngũ nhạc (Theo mạch ngũ nhạc sơn) 
12- Khí trắng nội thiên khê (Khí mạnh trong sơn khê) 
13- Nội ngoại giai hoàn bão (Trong ngoài đều toàn hảo) 
14- Long hổ tận truy tùy (Long hổ theo nhau hoài) 
15- Huyệt lạc tại trung cấp (Huyệt tọa nơi trung cấp) 
16- Thừa thai tốt hợp nghì (Thừa thai là tốt hợp) 
17- Biện hoa tâm khả hạ (Giữa cánh hoa đặt huyệt) 


18- Minh thảo vỹ mạc y (nơi đuôi có thấy rõ) 


19- Đĩnh sinh thiên tử khí (Nơi sinh khí thiên tử) 
20- Ân đế dao vĩnh tuy (ơn vua mãi mãi còn) 
21- Hưởng trung hưng trường hộ (Hưởng trung hưng 
đài mãi) 
22- Thiên tại nghiệp vĩnh thùy (Nghiệp đế ngàn năm 
còn). 
Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Bình Di, Minh Mỹ 
(Bát Bạt) Sơn Tây 
ST-6-(2)- Bình đi phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Minh Mỹ Bình Linh (Minh Mỹ, Bình Linh) 
2. Khí mạch chung linh (Khí mạch chung tụ) 
2- Thanh Long hóa án (Thanh long thôi thần làm án) 
4- Bạch hổ la đình (Bạch hổ cúi đầu) 
5- Sơn chỉ thủy tụ (Nước ngưng, núi đình) 
6- Khách tụ chủ nghênh (án họp, huyệt nghĩnh) 
7- Huyệt cư trung cấp (Huyệt tại trung cấp) 
8- Thừa nguyên khí sinh (Thừa nguyên khí sinh) 
9- Táng đắc thử địa (Táng được đất này) 
10- Vị chí công khanh (Làm tới công khanh) 
11- Tam đại vinh quý (Ba đời vinh quý) 
13- Kiêm vượng nhân đỉnh. (Thêm vượng nhân đinh) 


(Cụ Lục Toàn, người có bản thảo Cao Biển Tấu Thư 
địa lý kiểu tự này, táng tháng 1.1949 năm Kỷ Sửu, gia 
đình này bây giờ vẫn còn hưởng đất kết). 
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Bài Diễn ca của Cao Biển về ngôi đất kết tại An 
Ky, Minh Vi (Bát Bat) Son Tây 


ST-6-(8)- An Ky phong (1 chính, 2 bàng) 
(huyệt tại gò già) 

1: Minh Mỹ An Kỳ (Minh Mỹ, An Kỳ) 

2- Cát địa khả y (Đây là cát huyệt) 

3- Khí mạch triết tiếp (Khí mạch cắt nối) 

4- Long hổ nụy thi (Long hó nuy thi) 

5- бдп (Һау bàn nhiễu (Nước nhiễu, núi bàn) 
6- Nội ngoại giao huy (Trong ngoài giao huy) 
7- Lâu đài cố giác (Lâu đài nhìn ngó) 

8- Bút giá nghiên trì (Nơi giá bút, nơi nghiên trì) 
9- Huyệt tòng long nhĩ (Huyệt theo long nhĩ) 
10- Thừa khí tôi nghi (Thừa khí tối nghi) 

11- Thế xuất khôi giáp (Đất phát khôi giáp) 
12- Phúc thọ trùng quy (Phúc thọ bền lâu) 


CHƯƠNG 8-2 








ĐẤT KẾT THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC YÊN 


Tỉnh Vĩnh Phúc Yên có 28 kiểu đất kết rải rác trong 5 
phủ huyện sau đây: 
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VPY-1-Phủ Vĩnh Tường (Chu Diên Phủ) 6 ngôi 

VPY-2- An Lạc Huyện 4 ngôi 

VPY-3- Bạch hạc Huyện 10 ngôi 

VPY-4- Tam Dương huyện 3 ngôi 

VPY-ã- Đà giang phủ, Tam nông huyện 5 ngôi 

Phủ Vĩnh Tường (hoặc Chu Diên) thuộc Vĩnh Phúc 
Yên có 6 kiểu đất kết dưới đây: 

VPY-1-(1)- Lý Hải giáng 

VPY-1-(23)- Cế Lôi phong 

VEPY-1-(3)- Mộ Đạo phong 

VPY-1-(4)- Thiên Biều phong 

VPY-1-(5)- Đông Lỗ phong 

VPY-1-()- Tráng Việt phong 


Bài Diễn ca của Cao Biền về ngôi đất kết tại Lý 
Hải, phủ Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Yên. 


VPY-1-(1)- Lý Hải giáng (1 chính, ... bàng) 
1- Chu Diên Lý hải (Lý Hải ở Chu Diên) 

3. Hình thế tối đại (Hình thế rất lớn) 

3- Khí ẩn mạch vi (Khí ẩn, mạch nhỏ) 

4- Hình kỳ huyệt quái (Hình kỳ, huyệt 1а) 
5- Long bài Giáp sơn (Long bầy núi Giáp) 
6- Hổ biệt ất phái (Hổ biệt phái ất) 

7. Sơn hiện nga nguy (núi hình nga Malfoy) 
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8- 
9. 


án sơn bạng giới (ân cong hình bạng) 
Nữ thị cung trung (Gái được nhập cung) 


10- Nam chuyên khốn ngoại (Trai danh biên ải) 


11- Hổ thủy quá cung (Nước hổ quá cung) 
13- Khủng sinh đâm thái (Sợ sinh đâm đãng) 


Bài Điễn ca ngôi đất kết tại Cố Lôi, Phủ Vĩnh 
Tường, Vĩnh Phúc Yên 


VPY-1-(2)- Cố Lôi phong (1 chính, 3 bàng) 


1- 


2 


сл 


~] 


Chu diên Cô Lôi (Cô Lôi å Chu Diên) 


- Long bàn hô hôi (Long bàn hể hồi) 

- Chủ khách tương liên (án huyệt tương liên) 

- Cáo trục hoa khai. (Nơi cáo trục, nơi hình hoa khai) 
- Thế xuất khanh tướng( Đất phát khanh tướng) 

- Vị liệt khai giai (Chỗ ngồi đài giai) 

- Công danh đại trấn (Công danh đại trấn) 

8- 
9- 


Phú quý trùng lai (Cå phú lån quý) 


Đãn hiểm thế bức (Tuy nhiên bị thế bức) 


10- Quan lụy ư tài (Làm quan bị lụy vì tài) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Mộ Đạo, Chu Diên 
(phủ Vĩnh Tường), Vĩnh Phúc Yên 


VPY-1-(3)- Mộ Đạo phong (1 chính, 4 bàng) 


T- 


2- 
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Mô Đạo Chu Diễn (Mộ Đạo ở Chu Điền) 
Hình thế nan ngôn (Hình thế đẹp khôn tả) 


3- Sơn thế tối cấp (Sơn thế rất dốc) 

4- Thủy mạch chi huyền (Nước chảy chỉ huyền) 
5- Ta tràng hữu bảo (Tả ôm dài, hữu bao bọc} 

6- Sơn hoàn thủy chuyển (núi vòng, nước cuốn) 
7- Nội ngoại tương ứng (Trong ngoài tương ứng) 
8- Chủ khách tương nghiêm (Huyệt án nghiêm chỉnh) 
9- Huyệt tại trung cấp (Huyệt nơi trung cấp) 

10- Thừa dư khả thiên (khí dư chỗ táng) 

11- Thế xuất khanh tướng (Đất kết khanh tướng) 
12- Văn võ toàn kiêm (Văn võ kiêm toàn) 

13- Phú quý vinh súng (Phú quý ân sùng) 

14- Tước lộc cao thiên (Tước lộc cao thiên) 


Bài diễn ca ngôi đất kết tại Thiên Biều, Chu 
Diên (Phủ Vĩnh Tường) Vĩnh Phúc Yên 


VPY-1-(4)- Thiên Biểu phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Chu Diên địa lĩnh (Địa linh ở Chu Diên) 

2- Thiên biểu sơn nhuyễn (núi nhuyễn ở Thiên Biều) 
3- Đương, án khoan hồng (Minh đường. án rộng rãi) 
4- Hình thế hoành viễn (hình thế vuông tròn) 

5- Thúy nhiễu oanh vu (Thủy nhiễu ôm quanh) 

6- Long toàn uyên chuyên (Long vòng uyên chuyên) 
7- Bút giá nghiên trì (Bút giá, nghiên trì) 

8- Ấn phù thủy diện (ấn nổi mặt nước) 
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9- Huyệt tại long tê (Huyệt tại rốn long) 

10- Thừa khí khả chuyển (Thừa khí nơi táng) 

11- Táo trạc khôi khoa (Sớm có khôi khoa) 

19- Cao thăng hàn uyển (Cao thăng hàn uyễn) 

18- Khanh tướng tôn vinh (Khanh tướng tôn vinh) 
14- Công danh chiều hiến (Công danh chiều tiến) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Đông Lỗ, Chu Diên 
(Phủ Vĩnh Tường) Vĩnh Phúc Yên 


VPY-1-(5)- Đông Lỗ phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Chu Diên Đông Lỗ (Đông lỗ ở Chu Diên) 

2- Cát địa khả thị (Là nơi cát địa) 

3- Long hình chức kết (Long hình chức kết) 

4- Thủy thế oanh vu (Thế nước vòng quanh) 


- Kim kê giáng khí (Kim kê giáng khộ 


о чл 


- Bạch tượng quyển hồ (Hình voi trắng uống nước hồ) 
7- Long hổ tương ứng (Long hổ tương ứng) 

8- Nội ngoại tương phù (Trong ngoài tương phù) 

9- Huyệt táng dư khí (huyệt táng nơi dư khí) 

10- Thừa long khả su (Cưỡi long khả su) 

11- Thế xuất khanh tướng (Đất phát khanh tướng) 
12- Danh bá hoàng đô (Danh cao cung đình) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Tráng Việt, Chu 
Diên (Phủ Vĩnh Tường) Vĩnh Phúc Yên. 
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VPY-I-(6)- Tráng Việt phong (1 chính, 2 bàng) 
- Chu Diên Tráng Việt (Tráng Việt tại Chu Diên) 
- Thế hình sở kết (Hình thế nơi kết) 

- Long hổ bàn toàn (Long hổ ôm vòng) 

- Chủ khách giao kết (án huyệt giao yết) 

- Thủy tụ dương dương (Nước tụ đầy đầy) 


о ы ы G2 N e 


- Sơn lai liệt liệt (núi đến la liệt) 


~] 


- Hình tự phô triên (Hình tựa phô triên) 

8- Thế như đấu... (Thế như đấu...) 

9- Đãi giác hoàng ngưu (Đãi giác hoàng ngưu) 
10- Đầu than cự miết (Đầu than cự miết) 

11- Huyệt tại kỳ trung (Huyệt tại nơi giữa) 
12- Thừa khí nh: tiệt (Cỡi khí nơi cuối) 

13- Đại phát công hầu (Đại phát công hầu) 
14- Phú quý tuyệt duyệt. (Phú quý cao đẹp) 


Huyện An Lạc, Vĩnh Phúc Yên có 4 ngôi đất kết 
sau đây: 


УРҮ-2-(1)- An Bài phong 
VPY-2-(2)- Tê Lỗ phong 

VPY-3-(3)- An Lạc phong 
VPY-2-(4)- Hộ Nội phong 


Điển ca của Cao Biển về ngôi đất kết tại An Bài, 
iiuyện An Lạc, Vĩnh Phúc Yên. 
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VPY-2-(1)- An Bài phong (1 chính, ... bàng) 

l- An Lạc, An Bài (An Bài tại An Lạc) 

2- Kỳ hình thâm giai (Hình lạ thâm gia)) 

3- Long tùy hổ hóa (Long theo, hổ hóa) 

4- Hổ bão long lai (Hổ ôm, long đến) 

5- Chủ nghênh khách tựu (Huyệt nghênh án đến) 
6- Hạ hợp thượng khai (Trên khai đưới hợp) 

7- Tê ngưu vọng nguyệt (Trâu nước ngắm trăng) 
8- Lão bạng hàm trai (Trai già ngậm ngọc} 

9- Kỳ cổ la liệt (Cờ, trống la liệt) 

10- ấn kiếm phô bài (ấn kiếm phô bày) 

11- Thân đề tướng áo (Thân mang áo tướng) 

19- Vị liệt võ giai (Chức ngồi võ ban) 

13- Vật hướng quỷ kiếp (Bởi hướng nước hung) 
14- Khủng hoặc sinh tai (Sợ sẽ sinh tai họa) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Tế Lỗ, huyện An Lạc, 


Vĩnh Phúc Yên 
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VPY-2-(2)- Të Ló phong (1 chính, 4 bàng) 

1- An Lạc, Té Ló (Té Ló tai An Lac) 

2- Địa thế bình quân (Địa thế quân bình) 

3- Ta long hóa án (Tả long thôi thân hóa án) 

4- Hữu hổ niêm thân (Tay hổ bên hữu gần huyệt) 
5- Mạch tàng khí tụ (Mạch tàng phong nên khí tụ) 


6- Tinh hiện vân chăn (Gò nổi mây bay) 

7- Sơn chỉ thủy chỉ (Núi ngưng, nước chứa) 

8- Hình chân thế chân (Hình chân thế chân) 

9- Giã viên ẩm giãn (Vượn rừng uống nước) 

10- Giao long dục tân (Giao long lên bờ) 

11- Táng đắc thử địa (Táng được đất này) 

13- VỊ cực nhân thần. (Chức nhân thần cực cao) 
Bài Diễn ca ngôi đất kết tại An Lạc, Vĩnh Phúc Yên 
VPY-2-(3)- An Lạc phong (1 chính, 4 bàng) 

1- An Lạc địa đanh (Địa danh An Lạc) 

2- Âm long mach tru (Âm long mach tru) 

3- Hổ cứ nhì lai (Hổ ngồi mà đến) 

4- Long bàn nhi cố (Long bàn quay đầu nhìn lại) 
5- án tĩnh đường khoan (án yên, đường rộng) 

6- Hình nghiêm thế tú (Hình thế nghiêm đẹp) 
7- Hậu liệt phong cao (Sau dãy núi cao) 

8- Tiên nhân vũ tụ (hình tiên lượn múa) 

9- Huyệt tại tức dư (Huyệt tại nơi dư tức) 

10- Thừa sinh sở trụ (Trụ nơi sinh kh?) 

11- Công hầu phát vinh (Công hầu phát vinh) 
12- Thôi cốc chân chúa (Mau gặp chân chúa) 

13- đại đại xương long (Đời đời kết phát) 

14- Phúc hưởng trường thọ (Hưởng phúc, sống lâu) 


565 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Hộ Nội, huyện An 
Lạc, Vĩnh Phúc Yên. 


VPY-2-(4)- Hộ Nội phong (1 chính, 3 bàng) 

1- Hộ Nội chỉ hương (Tại nơi Hộ Nội) 

2- Quý long sở kết (Quý long đất kết) 

3- Long hổ huy hoàng (Long hổ huy hoàng) 

4- Quan lan la liệt (Liên tiếp. la liệt) 

ö- Hạ hợp thượng phân (Trên phân dưới hợp) 

6- Chủ nghênh khách yết (Huyệt nghênh, án yết) 

7- lão bang hàm cháu (Trai già ngậm ngọc) 

8- Tê ngưu vọng nguyệt (Trâu rừng ngắm trăng) 

9- Thuy điện du ngư (Long tê vọng nguyệt) 

11- Đại sinh công hầu (Đất sinh công hầu) 

12- Thế thế bất tuyệt. (Đời đời mãi mãi) 

Huyện Bạch hạc tỉnh Vĩnh Phúc Yên có 10 ngôi 
đất kết dưới đây: 

VPY-3-(1)- Hoàng Xá phong 

VPY-3-(2)- Văn Chúng phong 

VPY-3-(3)- Chu Vệ phong 

VPY-3-(4)- Đỉnh Hương phong 

VPY-3-(5)- Bồ sao phong 

VPY-3-(6)- Bình đăng phong 

VPY-3-(7)- Khang Lạc phong 
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VPY-3-(8)- An Thọ phong 
VPY-3-(9)- Minh Chung phong 
VPY-3-(10)- Mộ Châu phong. . 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Hoàng Xá, Huyện 
Bạch Hạc, Vĩnh Phúc Yên, 


VPY-3-ŒG)- Hoàng Xá phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Bạch hạc Hoàng Xá (Hoàng Xá ở Bạch hạc) 

2- Hình thế hưu hưu (Hình thế thong thả) 

3- Long hổ tướng hướng (Long Hổ tương nhượng) 
4- Chủ khách tương ưu (án huyệt tương ưu) 

õ- Thiên sơn giáng thế (Ngàn núi chạy lại) 

6- Chúng thủy giao lưu (Vạn nước giao lưu) 

7- Sơn ông bộ lộ (Tiên ông đi bộ) 

8- Ngọc nữ khiên ngưu (Chức nữ dắt trâu) 

9- Cát huyệt tú xuất (huyệt cát xuất hiện) 

10- Khí thừa sở giao (Táng nơi thừa kh?) 

11- Đĩnh xuất khanh tướng (Đất phát khanh tướng) 
12- Phiệt duyệt anh hào (Phiệt duyệt anh hào} 
13- Phú quý khả bảo (Phú quý rất mực) 

14- Tước lộc cao siêu (Tước lộc cao siêu) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Văn Chúng, Huyện 
Bạch hạc, Vĩnh Phúc Yên. 


VPY-S-(2)- Văn Chúng phong (1 chính, 4 bàng) 
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1- Ván chúng chi dia (Văn Chúng ở huyện Bach Hac) 
2- Biệt hữu kỳ hình (Đặc biệt là hình đẹp) 

3- Thủy tân nhi tụ (Bến nước thủy tụ) 

4- Khí trung nhì thành (Khí tụ mà nên) 

5- Nghiên trì bút giá (Có giá bút, có nghiên trì) 

6- Thủy diện ấn tinh (mặt nước nổi ấn) 

7- Quỷ sơn bão hậu (Quỷ sơn sau huyệt) 

8- Cát diệu triều cung (Cát diệu ôm triểu) 

9- Huyệt tại trung cấp (Huyệt tại trung cấp) 

10- Khanh tướng thời sinh (Đất phát khanh tướng) 
11- Cao thăng phẩm trật (Phẩm tước cao thăng) 

13- Đại đại phổn vinh (Đời đời phồn vinh) 

13- Công thành danh toai (Công thành danh toąi) 

14- Kiêm vượng nhân đỉnh (Thêm vượng nhân đinh) 
Diễn ca ngôi đất kết tại Chu Vệ, Huyện Bạch 


Hạc, Vĩnh Phúc Yên 
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УРҮ-8-(8)- Chu vë phong (1 chính. 4 bàng) 
l- Bach Hac Chu Vê (Chu Vê tai Bach һас) 
2- Dia hinh bao khoa (Dia hinh bao khóa) 

3- Như quy như bích (Như rùa nhu thành) 

4- Tòng thiên nhì hạ (Từ trên từ dưới) 

5- Thủ mạch 

6- Chực mạch khả tạ (Chực mạch khả tạ) 


7- Tả hữu lưỡng bàn (Tả hữu hai bên) 

8- Tả hữu lưỡng bàn giá 

9- Thế xuất anh hùng (Thế xuất anh hùng) 

10- Thời sinh lương tá (Phát sinh lương tá) 

11- Nhược nhận bất chân (Nếu nhận không đúng) 
19- Khủng sinh đa họa. (Sợ sinh nhiều họa) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Đinh Hương, huyện 
Bạch Hạc, Vĩnh Phúc Yên 


VPY-3-(4)- Đình Hương phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Bạch Hạc Định Hương (Định Hương ở Bạch Hạc) 
2- Hình thế tối cường (Hình thế cường mạnh) 

3- Quần sơn đê phục (Quần sơn cúi thấp) 

4- Chủ tọa cao ngang (Huyệt ngồi cao ngang) 

5- Hồ su nhi củng (Hổ theo và nâng đỡ) 

6- Long bàn nhì hàng (Long đứng thành hàng) 

- Huyệt tại chung lạc (Huyệt tại giữa gò) 

8- Thế xuất hiền lương (Kết người hiền lương) 

9- Đại phát công khanh (Đại phát công khanh) 

10- Vị liệt hầu vương (Chức vị vương hầu) 

11- Nữ phát cung phi (Gái phát cung phì) 

12- Đại đại vinh xương (Đời đời vinh xương) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Bồ Sao, huyện Bạch 
Hạc, Vĩnh Phúc Yên 
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VPY-3-(5)- Bồ Sao phong (1 chính, 4 bàng) 

1- Bạch hạc Bồ Sao (Bồ бао 4 Bạch Hạc) 

2- Mạch kết phong yêu (mạch kết gọn như lưng ong) 
3- Long hổ tương nhượng (Long hổ tương nhượng) 

4- Chủ khách tương nhiêu (ân huyện dịu dàng) 

5- Quan lan phong bế (Quan lan bao che) 


D 


- Bình chướng vân phiêu (Bình chướng thanh thoát) 


-1 


- Huyệt tại trung cấp (Huyët tai trung càp) 

8- Khí tùy khả chiêu (Theo khí bao dung) 

9. Văn xuất khoa giáp (Văn xuất khoa giáp) 

10- Long bảng đanh tiêu (Tên đề bảng vàng) 
11-Võ phát khanh tướng (Võ phát khanh tướng) 
19- Hổ phù thân điều (áo đỏ che thân) 

13- Vinh xương phú quý (Vĩnh Xương phú quý) 
14- Tước lộc cao siêu (Tước lộc cao siêu) 


Bài Diễn ca của Cao Biển về ngôi đất kết tại 


Bình Đăng, huyện Bạch Hạc, Vĩnh Phúc Yên 
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VPY-3-(6)- Bình đăng phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Bình đăng phúc địa (Bình đăng là phúc địa) 
2- Bach hac danh khu (nổi danh Bach Hac) 

3- Hoa khai hô tý (Hoa Khai nơi tay hổ) 
4 


- Châu hiện long tu (Châu hiện tại tay long) 


сл 


- Sơn lai quá giáp (núi lại quá giáp) 


6- Thủy nhiễu oanh vu (Nước nhiễu quanh vùng) 
7- Huyệt tại vi nhũ (Huyệt tại nhũ nhỏ) 

8- Đĩnh khí khả thu (Đĩnh khí khả thu) 

9- Lũy thế khoa giáp (Chồng chất khoa giáp) 

10- Đại đại công khanh (Đời đời công khanh) 

11- Công danh viễn bá (Công danh viễn bá) 

12- Phú quý diệc hưu (Phú quý thư thả) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Khang Lạc, huyện 
Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Phúc Yên 


VPY-3-(7)- Khang Lạc phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Khang Lạc chì mạch (Khang Lạc long mạch) 
2- Khả vi kỳ tích (Đất kết lạ kỳ) 


- Hình đoan nhi cấp (Hình ngay mà cấp) 


A фо 


- Khí nhuyễn nhi trung (Khí nhuyễn mà bình) 


- Lâu đài hiệu hiệu (Lâu đài hiện hiện) 


о Q 


- Long hó trüng trüng (Long hó trüng trüng) 


~] 


- Đường tâm tích ngọc (Minh đường chưa ngọc) 

8- Thủy diện du long (Mặt nước cá bơi) 

9. Hổ hồi hóa án (Hổ hồi thôi thân làm án) 

10- Long bão chiều cung (Long ôm hình cánh cung) 
11- Tả hữu nghênh ấp (Phải trái nghênh ấp) 

13- Thành quách la lung (La Hệt Thành quách) 

13- Huyệt tại trung phúc (Huyệt tại trung phúc) 
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14- Thë xuát anh hüng (Dát phát anh hüng) 
15- Tiền văn hậu vë (Truóc уап вацуб) 

16- Vị liệt tam công (Chức tới tam công) 

17- Phú quý trường thọ (Phú quý sông lâu) 
18- Đại đại hầu phong (Đời đời phong hầu} 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại An Thọ, huyện Bạch 
Hạc, Vĩnh Phúc Yên 


VPY-3-(8)- An Thọ phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Bạch Hạc An Thọ (An Thọ tại Bạch Нас) 
2- Son kỳ thủy tú (Sơn thủy kỳ lạ, đẹp đề) 

3- Chúng thủy hợp lưu (nước đến hợp lưu) 

4- Quần sơn hướng tụ (Núi nhiều về tụ) 

5- Long hổ loan hoàn (Long, hổ ôm cong) 

6- Chủ khách tương hỗ (Huyệt, án tương hỗ) 
7- Thuy tận sơn cùng (Thủy cuối, sơn cùng} 
8- Nhân quý tài phú (Người quý, của nhiều) 
9- Chỉ phòng mạch tận (Chỉ phòng mạch tận) 
10- Tự vô sở chủ (Dễ không có con nôi nghiệp) 
11- Nhược nhận đắc chân (Nếu nhận được chân) 
13- Phú quý trường thọ (Phú quý trường thọ) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Minh Chung, Huyện 
Bạch Hạc, Vĩnh Phúc Yên 


VPY-3-(9)- Minh Chung phong (1 chính, 2 bàng) 
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1- Bạch hạc Minh Chung (Minh Chung ở Bạch Hạc) 
2- Kỳ địa khả sưng (Gọi là đất lạ) 

ä- Thế tuấn nhi cấp (Thế đẹp mà cấp) 

4- Mạch nhuyễn nhi ngưng (Mạch nhuyễn mà ngưng) 
5- Đương tâm tích ngọc (Minh đường chứa ngọc) 

6- án ngoại phô tầng (án ngoài phô tầng) 

7- Long hổ trùng điệp (Long hổ trùng điệp) 

8- Chủ khách tương đăng (án huyệt đăng đốt) 

9- Thừa dư khả bằng (Thừa dư khả bằng) 

10- Giáng sinh hào kiệt (Đất sinh hào kiệt} 

11- Thê xứng vân nhung (Khế xứng vân nhung) 

13- Công hầu cực quý (Công hầu cực quý) 

13- Tước lộc cao thăng (Tước lộc cao thăng) 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Mộ Châu, huyện 
Bạch hạc Vĩnh Phúc Yên 


VPY-3-(10)-Mộ Chầu phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Bạch Hạc Mộ Châu (Mộ Châu ở Bạch Hạc) 

2- Khí mạch kiêm thâu (Thu cả khí lẫn mạch) 

3- Tả hồi hữu củng (Tả hổi hữu củng) 

4- Chủ nghênh khách su (Huyệt nghênh, án theo) 
5- Quần sơn đê phục (Quần sơn cúi phục) 

6- Chúng thủy hợp lưu (Các ngọn nước hợp lưu) 
7- Thế xuất khoa giáp (Đất kết khoa giáp) 
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sau 


8- Phú quý khả ưu (Phú quý rất nhiều) 

9- Huyệt cao mạc thủ (nếu điểm trên cao) 

10- Tài tán nhân lưu (Thì tài tán, người bị đi xa) 
Huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc Yên) có 3 ngôi đất kết 
đây: 

VPY-4-(1)- Đệ Nhất Đảo sơn đại huyết mạch 
VPY-4-(2)- La Nham Phong 

VPY-4-(3)- Lã Lương phong. 


Bài Diễn ca ngôi đất kết tại Đảo Sơn đại huyết 


mạch tại Vĩnh Phúc Yên. 


VPY-4-()- Đệ nhất đảo sơn đại huyết mạch (I 


chính, 1 bàng) 
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1- Phú Lương địa khí thoát (Địa khí thoát tại Phú Lương) 
2- Tam Đảo sơn mạch chung (Mạch chung của Tam đảo) 
3- Càn khôn đa đoạn tục (Long hành đợt nối tiếp) 

4- Hình thế tối xung dong (Hình thế rất xung mạnh) 
5- Nội thủy tiền bão huyệt (Nội thủy bao trước huyệt) 
6- Ngoại chỉ lang chiều củng (Chi ngoài đến chiều củng) 
7- Thanh long bàn ất khúc (Thanh long mượn chữ ất) 
8- Bạch hổ dũng viễn phong (Bạch hổ đuổi gò xa) 

9- Vũ kính tường lưỡng phượng (Múa đẹp rõ hai phượng) 
10- Tranh châu hiện cửu long (Tranh châu hiện chín rồng). 
11- Tả hữu bàn sơn tiếp (Phải trái hệ sơn tiếp) 


12- Viễn cận tam đường thông (Xa gần 3 đường thông) 


13- Bách thần giao củng án (Trăm núi hội trước án) 
14- Quần tỉnh tận lai tông (Quần sơn đến từ tổ tông) 
15- Huyệt tàng thai tức nột (Huyệt táng thừa thai tức) 
16- Sinh thiên tử vu trung (Sinh Thiên tử ở trong) 

17- Hưởng hồng cơ hữu vĩnh (Hồng cơ lâu giài hưởng) 
18- An đế nghiệp xương long (Đế nghiệp hưởng phúc long) 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại La Nham, 
huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc Yên. 


VPY-4-(2)- La Nham phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Tam Dương, La Nham (La Nham ở Tam Dương huyện) 
2- Chân vì quý địa (Thật là nơi quý địa) 


3- Lục tú long lai (Long lai hướng Ілес Tú Cấn Tôn, 
Bính. Đình, Đoài, Tân) 


4- Tứ duy thủy chỉ (Nước tụ hướng tứ duy: Càn, Khôn, 
Cấn, Tốn) 


сл 


- Ky có sàm la (Cờ trống bao la) 


о 


- Quan lan thị mỹ (Đó đây thật đẹp) 

7- Huyệt tại long tể (Huyệt tại rốn long) 

8- Khí dư khả chí (Khí dư còn đến) 

9- Thế xuất công hầu (Đất phát công hầu) 
10- Đại đại phú quý (Đời đời phú quý) 

11- Nữ phát vương phi (Gái phát vương phì) 
12- Nam phát quốc tế (Trai phát quốc tế) 
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13- Nhược dụng thất... (nếu dụng thất...) 

14- Khủng sinh tiếm ngụy (Sợ sinh tiếm ngụy) 

Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại Lã Lương 
huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc Yên. 

VEPY-4-(3)- Lã Lương phong (1 chính, 2 bàng) 

l- Lā Lương cát địa (Cát địa Lã Lương) 

2- Hình thế khả quan (hình thế khả quan) 

3- Sơn tụ thủy tụ (Sơn tụ thủy tụ) 

4- Long bàn hổ hoàn (Long hổ ôm vòng) 

5- Quỷ sơn chướng cái (Hậu quỷ khai chướng) 

6- Thủy thành quan lan (Nước thành bao quanh) 

7- Đường trung phú cục (Minh đường nơi giữa) 

8- Hổ tý khả an (Tay hổ vào huyệt) 

9- Táng đắc thử địa (Táng được đất này) 

10- Vị liệt cao quan (Chức vị cao quan) 


Đà Giang Phủ, Tam Nông huyện (Vĩnh Phúc 
Yên) có 4 ngôi đất kết đưới đây: 


VPY-ã-(1)- Tứ Mỹ phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Tam Nông Tứ Mỹ (Tứ Mỹ ở huyện Tam Nông) 
2- Long đình khí chỉ (Mạch ngưng khí đóng) 

3- Thiên tâm thủy chư (Thiên tâm giữ thủy) 

4- Hậu đồng sơn trì (Phía sau sơn {гї) 

5- Khí thoát hoa tâm (Khí mach ra hoa tám) 


6- Mach thùy phugng chùy (Mạch thêm mồ phượng) 
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rễ 
8- 
9- 


Huyệt táng trung cấp (Huyệt tầng nơi trung cấp) 
Công hầu lập chí (Làm tới công hầu) 
Phúc hưởng tôn vĩnh (Hưởng phúc tôn vinh) 


10- Cao thăng lộc vị (Cao thăng lộc vị) 


11 


12. 


13 
14 
15 


16 


- Nhược táng lưỡng bàng (Nếu táng 2 huyệt bàng) 
Thế sinh khanh sĩ (Sẽ phát khanh sĩ) 

- Nhân thương tài sản (Buôn bán tài sản) 

- Cự phú vô tỷ (Giâu có bat ty) 

- Kiêm vượng nhân đỉnh (Thiên vượng nhân đinh) 
- Phúc thọ trùng hỉ. (Phúc Thọ cả hai) 


Diễn ca ngôi đất kết tại Cổ Nậu, Đà Giang huyện 
Tam Nông phủ Vĩnh Phúc Yên. 


VPY-ã-(2)- Cổ Nậu phong (1 chính, 9 bàng) 


1- 


MÀ 


2 


3- 
1 


іл 


“1 


9- 
10 


Tam Nông Cổ Nậu (Cổ Nậu ở huyện Tam Nông) 
Hình thế tuần hoàn (Hình thế tuần hoàn) 


Thủy tụ đê trì (Thủy tụ nơi thấp) 


- Đường khoan án nghiêm (Đường rộng án nghiêm) 
- Long quan quá hải (Long quan quá hải) 

- Mạch án xuyên điền (Mạch tắt qua ruộng) 

- Khát viên Ẩm giản (Vượn khát uống nước) 


- Trai bạng phô triên (Trai già phô triên) 


Huyệt táng trung cấp (huyệt táng trung cấp) 


- Thế thế khôi nguyên (Đời đời khôi nguyên) ˆ 
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11- Vi cuc khanh tuóng (Chúc cao khanh tuóng) 

12- Phúc lộc vẹn tuyển (Phúc lộc vẹn toàn) 

Cao Biền Diễn ca: đất kết tại Cố Vấn, Đà Giang 
huyện Tam Nông phủ, Vĩnh Phúc Yên. 

VPY-5-(3)- Cố Vân phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Cố Vân cát địa (Cát địa ở Cố Vân) 

2- Chân vì tú long (Thật là long tú) 

3- Sơn hình đốn bút (Núi hình bút dựng) 

4- THuỷ hình loan cung (Nước hình uốn cong) 

5- Hoa khai đóa đóa (Đốt, đốt khai hoa) 

6- Khí mạch nham nham (Nơi nơi khí hiện) 

7- Hoặc thiên ngư phúc (Hoặc bên bụng cá) 

8- Hoặc tài hoa trung (Hoặc tại giữa hoa) 

9- Thế xuất khoa giáp (Đất phát khoa giáp) 

10- Vị chí hầu công (Làm tới công hầu) 

11- Hổ thủy đãng chí (Nước tan tác đến tay hổ) 

123- Nữ sinh dâm phong (Sợ gái dâm dật) 


Cao Biển Diễn ea: đất kết tại Thanh Quận, Đà 
Giang huyện (Tam Nông phủ), Vĩnh Phúc Yên// 


УРҮ-5-(4)- Thanh Quận phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Tam Nông Thanh Quận (Thanh Quận ở Tam Nông) 
2- Khí mạch sở trú (Khí mạch ở đó) 

3- Thủy tụ sơn đình (Nước tụ núi ngưng) 
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4- Long hồi hổ cố (Long hồi, hổ quay lại) 

õ- Bút giá loan giao (Giá bút loan giao) 

6- Ấn xương phụng vũ (ấn đẹp phượng múa) 

7- Đục xuất khôi khoa (Mau đạt khôi khoa) 

8- Tu tầm long nhũ (Nên tìm long nhũ) 

9- VỊ liệt công khanh (Vị tới công khanh) 

10- Quyền đương tể phụ (Quyền chúc Të tướng) 
11- Nhược táng tả bàng (Nếu táng huyệt bàng) 
12- Nhuận thương chí phú (Đi buôn rất giầu) 
13- Phú quý câu ưu (Phú quý đủ са) 

14- Kiêm hữu trường thọ (Lại thêm trường thọ) 











CHƯƠNG 8-3 ĐẤT KẾT TRONG TỈNH PHÚ THỌ 


TĨNH PHÚ THỌ CÓ 28 NGÔI ĐẤT KẾT 
TẠI 8 PHỦ HUYỆN DƯỚI ĐÂY: 


PT-1- Phủ Lâm Thao - 4 ngôi 
PT-2- Huyện Thanh Ba - 4 ngôi 
PT-3- Huyện Hoa Khê - 4 ngôi 
PT-4- Hạ Hòa - 2 ngôi 

PT-5- Đoan Hùng - 4 ngôi 
PT-6- Tây Lan - 4 ngôi 
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PT-7- Sơn Dương - 2 ngôi 


PT-8- Dương Đạo - 2 ngôi 


Phủ Lâm Thao Phú Thọ có 4 ngôi đất kết tại 4 địa 
danh dưới đây: 


PT-1-() Hạ Vì phong 

PT-1-(2) Hạ Thạch phong 
PT-1-(3) Vân Lãng phong 
РТ-1-(4) Nghĩa Sơn phong 


Cao Biền Diễn ca - ngôi đất tại Hạ Vi, phủ Lâm 
Thao, Phú Thọ 


PT-1-(1) - Hạ Vi phong (1 chính, 2 bàng) 


1- 


£ wù k2 


о л 


Ts 


Ha Vi Son vi (núi ở Hạ Vi) 


- Hình thế khuất khúc (Hình thế khuất khúc) 
- Hổ bão côn cương (Hổ bao núi quý) 

- Long phi kỷ úc (Long phi kỳ úc) 

- an hiện lan can (án trước lan can) 


- Châu trang nhân hậu (5a sau dày dặn) 


Hóa án tình tam (Тат thai hóa ап) 


8- Tranh châu long lục (Sáu long tranh châu) 


9. 


Huyệt tại khí dư (Huyệt nơi khí dư) (Táng thừa kh? 


10- Thừa sinh sở súc (Thừa khí còn dày đặn) 
11- Thế xuất công khanh (Đất phát công khanh) 


12- Danh liên khoa mục (Danh liên khoa mục) 


13- Phú quý khả gia (Một nhà phú quý) 


14- Vĩnh tuy phúc lộc (Phúc lộc lâu dài) 


Cao Віёп Diễn ca: ngôi đất tại Hạ Thạch Phú 
Lâm Thao, Phú Thọ 


PT-1-(2) Hạ Thạch phong (1 chính, 2 bàng) 


1- 


боп vi Ha Thach (Sdn vi Ha Thach) 


2- Thủy thế trừng thanh (Thế nước đứng trong) 


3- 
4- 


` 


Thượng phân Lộc Mã (Trên phân Lộc Mã) 
Hạ hợp kỳ tình (Dưới hợp Tình, Kỳ) 


- Sơn bằng thủy tụ (Sơn bằng thủy tụ) 


6. КІ 


= 
{ 


Khí siði thuy ¿iah (Nuóc bao hàn khí) 


- Long hổ toàn củng (Lo..z Hổ đều ôm) 


8- ấn án an ninh (ån án an ninh) 


- Huyët tai trung càp (Huyët tai trung càp) 


- Thời sinh tướng khanh (Phát sinh khanh tuóng) 


- Phú quý khả bảo (Phú quý khả bảo) 


- Công toại danh thành (Công toại danh thành) 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất tại Vân Jang, phù 
Lâm Thao, Phú Thọ. 


PT-1-(3) Vân lāng phong (1 chính, 4 bàng) 


1- Vân Lãng ch1 hương (Nơi quê Vân Lãng) 
2- Hình thể tối mỹ (Hình thế rất đẹp) 


3- Liệt huy phù kiên (Đất nổi bên vai) 
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4- Lưỡng sơn lạc thủy (hai gò chấm nước) 

5- Tiền hữu châu trang (Trước hiện châu trang) 
6- Hậu hữu hậu trĩ (Sau bầy hậu tr 

T- Khí tụ nhỡn long (Khí tụ mắt long) 

8- Hoa khai phượng truy (Hoa khai mỏ phượng) 
9- Huyệt tại khí dụng (Huyệt tại nơi khí đóng) 
10- Thế xuất học sĩ (Đất phát học sĩ) 

11- Lục bộ thăng danh (Danh cao Lục Bộ) 

12- Tam công liệt vị (Chức tới tam công) 

13- Phúc diêm nhi tôn (Phúc noi con cháu) 

14- Khánh lưu miêu duệ (Hậu duệ luân lưuQ 
1ð- Vật dụng phản sa (Nếu dùng phản sa} 

16- Khung sinh tiếm ngụy (Sợ sinh tiếm ngụy) 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết Nghĩa sơn, phủ 


Lâm Thao, Phú Thọ. 
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РТ-1-(4)- Nghĩa Sơn phong (1 chính, 2 bàng) 
Sơn Vị Nghĩa Sơn (Sơn vị Nghĩa Sơn) 

3- Hình như lộng dịch (Hình như sáo gió) 

- Long dược thuy chiều (Long vượt thủy chiều) 
- Hổ bàn sơn thích (Hổ cuộn núi đến) 


- Sơn hiện my tàm (Núi hiện ngang mày) 


о сл A Q 


- Thủy sinh ngọc bích (Nước sinh ngọc bích) 


¬ 


- Hiệu khiết trang đài (Hiệu khiết trang đài) 


8- Sàm nghiëm binh bách (Yën làng nghiêm trang) 
9- Huyệt tại kỳ trung (Huyệt tại nơi giữa) 

10- Khí thừa sở thích (Khí thừa dư mạch) 

11- Nữ phát cung phi (Gái phát cung phì) 

19- Danh liên quốc thích (danh liên quốc thích) 
13- Ân sủng tôn vinh (Ân sủng tôn vinh) 

14- Đại đại luu lịch (Đời đời lưu lịch) 

15- Đa sinh tử tôn (Sinh nhiều con cháu) 

16- Trường hâm phúc trạch (Phúc trạch dài lâu) 
11- Nam phát phú nhiêu (Trai phát phú nhiêu) 
12- Âm dương lợi ích. (Nam nữ đều lợi ích) 


Huyện Thanh Ba, Phú Thọ có 4 ngôi đất kết tại 4 
địa danh sau đây: 


PT-3-(1)- Triển Dương phong 
PT-2-(2)- Bông Cương phong 
t”T-2-G3)- Quảng Na;; ¿ong 
PT-3-(4)- Đại hồng phong 


Cao Biển Diễn ea, ngôi đất kết tại Triển Dương, 
Huyện Thanh Ba, Phú Thọ. 


РТ-2-(1)- Тгіёп Dương phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Triển Dương chỉ địa (Triển Duong å Thanh Ba) 
2- Khí mạch vưu kiên (Khí mạch vững chắc) 

3- Sơn tòng địa sảo (Núi tông đất ổ) 
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4- Thiên tự thiên nhiên (Thiên tự thiên nhiên) 
õ- Hữu cung hổ hóa (Cánh trái hổ hóa) 

6- Tả sơn long biên (Núi phải long biên) 

7- Hoa khai phượng trủy (Hoa khai mỏ phượng) 
8- Đài giá trì nghiên (Đài giá thêm nghiên) 

9- Thế thủy kim chưởng (Thế thủy kim chưởng) 
10 - Chủ khách thùy viên (án huyệt no tròn) 

11- Huyệt tại trung cấp (Huyệt tại trung cấp) 
12- Thế xuất khôi nguyên (Đất phát khôi nguyên) 
13- Nữ phát phi hậu (Nữ làm phi hậu) 

14- Nam nữ song hảo (Nam nữ đều tốt) 

15- Tôn vinh vĩnh bảo (Tôn quý lâu bền) 

16- Phúc lộc khả ngôn (Phức lộc khó nói) | 


Điễn ca ngôi đất kết tại Quảng Nạp, phủ Lâm 


Thao, Phú Thọ 
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PT-2-(3)- Quảng Nạp phong (1 chính, 4 bàng) 
1- Thanh Ba. Quảng Nạp (Quảng Nạp ở Thanh Ba) 
3- Hình thế khả giai (Hình thế khả đẹp) 

3- Long tùy hổ chí (Long tùy hổ đến) 

4- Hổ nhượng long lai (Hổ nhượng long lai) 

5- Bát thần vệ khí (Tám gò giữ khí) 


с 


- Trüng thuy nhàp hoài (Hai thüy vào lòng) 


-J 


- Chú khách doan vi (Huyët, án doan vĩ) 


8- Huyët tai trung thai (Huyët tai trung thai) 

9- Thừa dư thủ tức (Thừa dư thủ túc) 

10- Danh xuât khoa đài (Danh xuất khoa đài) 

11- Danh tiêu hầu uyển (Tên đề vườn tuyển) 

12- Vị liệt kim giai (Chức tới kìm giai) 

Cao Biên Diễn ca: ngôi đất kết tại Đại hồng, phủ 
Thanh Ba, Phú Thọ. 

РТ-2-(4)- Đại Hồng phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Thanh Ba, Đại Hồng (Đại Hồng ở Thanh Ba) 

2- Hình thể xung giong (Hình thế xung mạnh) 

3- Sơn toàn Bạch hổ (Núi bao Bạch Hổ) 

4- Thuỷ nhiều Thanh long (nước nhiễu Thanh Long) 

ð- Nội ngoại bàn kết (Trong ngoài bán kết) 

6- Sơn thủy giao lung (Sơn thủy giao lung) 

7- Long tế táng huyệt (Bụng long tàng huyệt) 

8- Đại phát hầu công (Đất phát công hầu) 

9- Phú quý trường thọ (Phú quý trường thọ) 

10- Våt hướng thủy phản (Vì hướng thủy phản) 

11- Khủng sinh nguy vong (Sợ sinh nguy vong) 


Huyện Hoa Khê, Phú Thọ có 4 ngôi đất kết tại 4 
dia danh sau đây: 


PT-3-(1)- Phúc Lộc phong 
PT-3-(2)- Sơn Cương phong 
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PT-3-(3)- Binh Lô phong 
PT-3-(4)- Vân Phú phong 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại Phúc Lộc, 
huyện Hoa khê, tỉnh Phú Thọ. 


РТ-3-(1)- Phúc Lộc phong (1 chính, 2 bàng) 


À> 


~i 


- Hoa Khê Phúc Lộc (Phúc Lộc ở Hoa Khê) 

- Hình thế cự túc (Hình thế đầy đủ) 

- Thuy trụ đường triều (Minh đường nước tụ) 
- Sơn thùy đê phục (Núi cao cúi mặt) 

- Tả tràng hữu niêm (Tả dài, hữu niêm) 

- Tiển thai hậu súc (Trước thai, sau mập) 

- Quan lan la lung (Đó đây la liệt) 

8- 
9- 


Long hó chính túc (Long hó chinh dú) 
Huyệt tại oa trung (Huyệt tại giữa Oa) 


10- Danh khôi khoa mục (Khoa mục đỗ cao) 


11- VỊ chí tam công (Chức tới tam công) 


12- Ân chiêm chính phúc. (Ân vua giáng phúc) 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại Sơn Cương 
huyện Hoa Khê, Phú Thọ. 


PT-3-(2)- Sơn Cương phong (1 chính, ...) 


T- 


Sơn Cương chỉ địa (Sơn Cương tại Hoa Khê) 


2- Âm long khả an (Âm long khả an) 


3- 
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Đại giang phái dẫn (Sông lớn dẫn phái) 


4- Bình di sơn loan (Ruộng bằng núi cong) 

ö- Thủy oanh vụ nhiễu (nước nhiễu quanh quanh) 
6- Son uyên chuyển hoàn (Núi ôm uyên chuyên) 
7- Long hổ tương đối (Long hổ tương đối) 

8- Chủ khách tương loan (án huyệt tương loan) 

9- Huyệt tại trung nhũ (Huyệt nơi trung nhũ) 

10- Lộ xuất kỳ gian (lộ xuất kỳ gian) 

11- Đại phát khanh tướng (Phát lớn khanh tướng) 
12- Danh quán triều ban (Danh tiếng triều đính) 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại Bình Lễ, 
huyện Hoa Khê tỉnh Phú Thọ. 


PT-3-(3)- Bình Lỗ phong (1 chính, 4 bàng) 

1- Hoa Khê Bình Lỗ (Bình Lỗ ở Hoa Khê) 

2: Cát huyệt khả thủ (Cát huyệt khả thủ) 

3- Sơn kiến nhì lai (Sơn thấy xa lại) 

4- Thủy trừng nhi tụ (Nước trong mà tụ) 

5- Lưỡng sơn tương hoàn (Hs1 sơn cùng về) 

6- Tứ diện tương cố (Bốn mặt đều ngó) 

T- Châu diện long tranh (Long tranh trái châu) 
8- Hoa khai phượng vũ (Hoa khai phượng vũ) 
9- Hình thế đoan nghiêm (Hình thế ngay ngắn) 
10- Huyệt tòng trung nhũ (Huyệt nơi trung nhũ) 
11- Đĩnh xuất công hầu (Đất phát công hầu) 
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12- Quyên dwong tê phy (Quyên båe të phu) 
13- Sự nghiệp vinh long (Sự nghiệp vinh long) 
14- Kiêm hữu trường thọ (Lại kiêm trường thọ) 


Cao Biển Điển ca: ngôi đất kết Vân Phú, huyện 
Hoa Rhê, Phú Thọ. 


PT-3-(4)- Vân Phú Phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Hoa Khê. Vân Phú (Vân Phú tại Hoa Khê) 
2- Long mạch tối tú (Long mạch rất đẹp) 
3- Ngoan kim khí chung (Núi tròn khí chung) 
4- Đại hà phái tự (Sông lớn chuyển đến) 
` 5- án tinh phượng sào (án như tổ phượng) 
6- Đường nghiêm long cố (Đường ngay long ngó) 
7- Ngọc nữ ba kình (Ngọc nữ ba kình) 
8- Tiên nhân dực võ )Tiên nhân dực vö) 
9- Kết chướng khí thùy (Kết chướng khí thùy) 
10- Khai hoa huyệt trụ (Khai hoa huyệt trụ) 
11- Công khanh khả sinh (Sinh nhân công khanh) 
12: Khôi hoa kha thủ (Khôi khoa đỗ đạt) 
13- Chỉ hiểm thô sơn (Chỉ hiểm núi thô) 
14- Thử vi khả ố. (Xem như khả 6) 


Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ có 2 ngôi đất kết tại 2 
địa danh sau đây 


PT-4-(1)- Bình Phúc phong 
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РТ-4-(2)- Нор Hương phong 


Cao Biên Diễn ca: ngôi đất kết tại Bình Phúc, 
huyện Hoa Khê, Phú Thọ. 


PT-4-(1)- Bình Phúc phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Hạ hòa chị châu (Tại huyện Hạ Hòa) 

2- Mạch nhược Bình Phúc (mạch nhược Bình Phúc) 
3- Hình thế huy hoàng (Hình thế huy hoàng) 

4- Long hổ chính túc (Long hổ chính đủ) 

ð- Tả bão nhì giáng (Long ôm mà giáng) 

6- Hữu loan nhi phục (Hổ uốn mà cúi) 

7- Thủy tụ hà tu (Nước tụ râu tôm) 

8- Sơn hình cáo trục (Sơn hình cáo trục) 

9- Khí thoát kê quan (Khí thoát kê quan) 

10- Huyệt cư long phúc (Huyệt nơi long phúc) 

11- Đại phát công hầu (Đại phát công hầu) 

12- Vinh hoa tước lộc (Vĩnh hoa tước lộc) 

13- Nhược nhận bất chân (Nếu nhận không đúng) 
14- Khuynh nhi diệc tốc (Nghiêng đổ rất mau) 


Diễn ca của Cao Biển: ngôi đất kết tại Hợp Hương, 
Phủ Lâm Thao, Phú Thọ. 


PT-4-(2)- Hợp Hương phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Hạ Hòa Hợp Hương (Hợp Hương tại Hạ Hòa) 
2- Long hùng hổ cường (Long hổ hùng cường) 
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3- Sơn hình tuấn cấp (Núi hình tuấn cấp) 

4- Thủy thế uông dương (Nước thế rộng rãi) 

5- Hậu hoàn phương vĩ (Núi phượng vòng sau) 
6- Tiền tụ loa trường (Nước dài tụ trước) 

7- Quan lan la Hệt (Quan lan la liệt) 

8- Kỳ cổ khai trương (Cờ trống kha! trương) 

9- Cấp lai hoãn thụ (Cấp đến, kết hoãn) 

10- Thừa âm thủ dương (Âm đến, chọn đương) 
11- Đại phát phú quý (Phát lớn phú quý) 

12- Vi liệt hầu vương (Chức tới vương hầu) 

13- Nhược nhận bất thực (Nếu nhận không đúng) 
14- Khủng sinh bất tường (Sợ sinh bất tường) 


Huyện Đoan Hùng (Phủ Đông Lan) có 4 ngôi đất 
kết tại 4 địa danh sau đây: 


PT-5-(1)- Vân Cương giáng 
PT-5-(2)- Tòng ố phong 
PT-5-(3)- Đông Khang phong 
PT-5-(4)- Đông Quan phong 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại Vân Cương, 
phủ Đông Lan (Đoan Hùng), Phú Thọ. 


PT-5-(1)- Vân Cương giáng (1 chính, 2 bàng) 


1- Đông Lan Vân Cương (Văn Cương ở Phú Đông Lan 
Phú Thọ) 
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2- Sơn mạch đốn chỉ (Sơn mạch đốn ngưng) 
3- Chúng thủy tiền trư (Nước tụ mặt tiền) 
4- Quần sơn hậu trĩ (Núi quần nơi hậu) 

5- Khí bẩm Cần Khôn (Khí tự Сап Khôn) 
6- Đồ thu sơn thủy (Cảnh thu sơn thuỷ} 

7- Long hổ loan hoàn (Long hổ vòng cong) 
8- Chủ khách giao hý (án huyệt giao һу) 

9- Huyệt tại hoa tâm (Huyệt tại Ôa tâm) 
10- Chủ phát vinh quý (Đất phát vĩnh quý) 
11- Vị hệt tam công (Chức tới tam công) 
12- Khả vi toàn mỹ (Khá gọi là toàn mỹ) 


Diễn ca: ngôi đất kết tại Tòng ố phong, Đông Lan 
(Đoan Hùng), Phú Thọ. 


PT-5-(2)- Tòng ố phong (1 chánh, 2 bàng) 

1- Đông Lan, Tòng ố (Tòng ố ở Đông Lan) 

2- Cát dia kha y (là nơi cát địa) 

- Hình nghiêm thế mỹ (Hình thế nghiêm đẹp) 

- Long bão hổ toàn (Long ôm, hổ vòng) 

- Thủy thành chức kết (Nước bao quanh làm kết) 
- Sơn mạch thị chân (Chính là chân mạch) 

- Huyệt tại long phúc (Huyệt tại bụng rồng) 

- Thừa sinh khả nghĩ (Thừa sinh khả nghị) 

9- Thế xuất khanh tướng (Đất kết khanh tướng) 
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10- VỊ liệt hầu công (Chức tới công hầu) 
11- Công danh viễn bá (Công danh xa nức) 
12- Phúc lộc vĩnh tuy (Phúc lộc lâu bền) 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại Đông Khang, 
Đông Lan (Đoan Hùng), Phú Thọ. 


PT-5-(3)- Đông Khang phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Đông lan Đông Khang (Đông Khang ở Đông Lan) 
2- Cát địa khả tàng (Nơi có cát huyệt) 

3- Sơn thuỷ phượng vĩ (Núi thùy đuôi phượng) 

4- Thủy nhiều dương tràng (Nước nhiễu dương tràng) 
5- Bạch hổ hóa án (Bạch hổ hóa án) 

6- Thanh long triều đường Thanh long triều đường) 
7- Huyệt tại trung cấp (Huyệt tại trung cấp) 

8- Thế xuất hầu vương (Đất phát vương hầu) 

9- Đại phát khanh tướng (Chức nên khanh tướng) 
10- Phú quý vinh xương (Phú quý vinh xương) 

11- Mạc hướng thuỷ bức (Nếu hướng thủy bức) 

12- Khủng hoặc ly hương (Sẽ bị ly hương) 


Diễn ca: Ngôi đất kết tại Đông Quan, Đông Lan 
(Đoan Hùng), Phú Thọ. 


PT-5-(4)- Đồng Quan phong (1 chính, 2 bàng) 
1- Đông Quan chi địa (Đông Quan ở huyện Đông Lan) 
2- Khí mạch trùng kỳ (Khí mạch trùng kỳ) 
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- бол lai mã tích (Núi đến hình vết chân ngựa) 

- án hiện nga my (án hiện cong như nửa vành trăng) 
- Nội hình khoan khoát (Nội hình khoan khoát) 

- Ngoại thế quang huy (Ngoại thế quang huy) 

- Huyệt tại thai nộn (Huyệt nơi thai nộn) 

- Nữ phát cung phi (Gái phát cung phi) 
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- Nam phát khanh tướng (Trai phát khanh tướng) 
10- Phúc lộc vĩnh tuy. (Phúc lộc lâu bền) 


Huyện Tây Lan, Phú Thọ có 4 ngôi đất kết tại 4 
địa danh sau đây: 


PT-6-(1)- Phúc Trân 
PT-6-(2)- Ky Sơn 
PT-6-(3)- Thuật cố 
PT-6-(4)- An Dương 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại Phúc Trân, 
Huyện Tây Lan, Phú Thọ. 


РТ-6-(1)- Phúc Trân phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Тау Lan, Phúc Trân (Phúc Trân ở huyện Tây Lan) 
2- Cát địa khả vân (Gọi là cát địa) 

3- Tả sơn vệ khí (Núi tả giữ khí) 

4- Hữu thuỷ dục tân (nước hữu tắm bờ) 

5- CHủ nghênh khí hợp (Huyệt nghênh khí hợp) 


6- Khách tựu vân chân (án hiện vân chân) 
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7- Sơn chỉ thủy tụ (núi ngưng nước tụ) 

8- Thế chính hình chân Thế chính hình chân) 
9- Táng đắc thử địa (Táng được đất này) 

10- VỊ cực đại thần (Làm tới đại thần) 

11- Công danh chấn thế (Công danh chấn thế) 
12- Quốc lộc vinh thân. (Lộc nước vinh thân) 


Cao Biên Diễn ca: ngôi đất kết tại Kỳ Sơn, huyện 
Tây Lan, Phú Thọ 


Kỳ Sơn phong (1 chính, 4 bàng) 
- Тау Lan Kỳ Sơn (Kỳ Sơn ở huyện Tây Lan) 


te e 


- Long hồi hổ hoàn (Long hổ hồi hoàn) 

- Kỳ khai án ấn (Kỳ khai án, ấn) 

- Bút giá quan lan (Bút dựng quan lan) 

- Phù kiên bát tướng (Tám gò nơi vai) . 

- Vũ kích chích loan (Vũ kích chích loan) 

- Huyệt tại trung cấp (Huyệt tại trung cấp) 


- Thế xuất văn quan (Dất phát văn quan) 
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- VỊ chí khanh tướng (Chúc tới khanh tướng) 

10- Phúc lộc khả quan (Phúc lộc khả quan) 

11- Nhược tướng thuỷ phản (Vì hướng thủy phản) 
12- Sğ chung thoái hoàn . (Sau phải thoái quan) 


Cao Biển Diễn ca: Ngôi đất kết tại Thuật cố, 
huyện Tây Lan, Phú Thọ 
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PT-6-(4)- Thuật cố phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Tây Lan, Thuật Cố (Thuật Cố ở huyện Tây Lan) 
3- Chân vi tình âm (Chân vị tĩnh âm) 

3- Sơn hình khả tảng (Núi hình đá tảng) 

4- Thủy thế giao khâm (Thế nước giao khâm) 

5- Hình khai quy hậu (Khai hình hậu quỷ) 

6- Châu hiện thiên tâm (Châu hiện thiên tâm) 

7- Hữu hổ diệu thú (Có diệu hình thú nơi tay hổ) 
8- Tả long tỉnh cầm (Có gò hình cầm nơi tay long) 
9- Huyện tại chỉ tức (huyệt nơi ngưng kh? 

10- Thừa sinh sở lâm (Thừa sinh sở lâm) 

11- Đĩnh xuất khanh tướng (Đất kết khanh tướng) 
12- Phúc thọ trường âm (Phúc thọ lâu dài) 


Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại An Dương, 
Huyện Tây Lan, Phú Tho. 


РТ-6-(4)- An Dương phong (1 chính, 2 bàng) 

1- Tây Lan An Dương (Ấn Dương ở huyện Tây Lan) 
2- Thử địa tối hảo (Đất này tối hảo) 

3- Hổ hóa nhi triều (Hổ hóa triều về) 

4- Long bàn nhi lão (Long bàn nhì lão) 

5- Thủy tụ thiên tâm (Nước tụ thiên tâm) 

6- Sơn triển hậu não (Núi triển sau não) 


9- Phú quý phát vinh (Phú quý phát sang) 
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10- Nam nữ câu hào (Nam nữ đều tốt) 

11- Quý tắc vượng đình (Quý tắc vượng đình) 

12- Phú nhi thọ hảo (Giầu mà thọ khỏe) 

Huyện Sơn Dương, Phú Thọ có 2 ngôi đất kết tại 


2 địa danh sau đây: 


PT-7-(1)- Đồng Chương 
PT-7-(2)- An Lịch 
Cao Biển Diễn ca: ngôi đất kết tại Đồng Chương, 


huyện Sơn Dương, Phú Thọ. 


PT-7-(1)- Đồng Chương phong (1 chính... bàng) 
1- Sơn Dương, Đồng Chương (Đồng Chương ở Sơn 


Dương, Phú Thọ) 
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3- Mạch kết bình dương (Mạch kết bình đương) 
3- Thủy khê tiệt khí (Suối nước ngăn khí) 

4- Lão thử đầu xương (lão thủy đầu xương) 

5- Long bàn hổ cứ (Long bàn hổ cứ) 

6- Chủ mình khách lương (Huyệt minh án lương) 
7- Huyệt tại du tức (Huyệt nơi khí dư) 

8- Thừa âm thủ dương (Âm lai DƯơng thu) 

9- Táng đắc thử địa (Táng được đất này) 

10- Nữ quý nam xương (Gái quý, trai xương) 
11-›Nam phát công khanh (Trai làm công khanh) 
12- Nữ phối quân vương (Gái lấy vua chúa) 


13- Phú quý trường thọ (Phú quý trường thọ) 
14- Phúc diễn vinh xương (Phúc hưởng vinh xương) 


Dương Đạo huyện, tỉnh Phú Thọ có 3 ngôi đất 
kết tại 2 địa danh sau đây: 


PT-8-(1)- Phượng Liễn phong 
PT-8-(2)- Thượng ấm phong 


Diễn ca ngôi đất kết tại Phượng Liễn, Dương 
Đạo huyện, tỉnh Phú Thọ 


PT-8-(1)- Phượng Liên phong (1 chính, 2 bàng) 


1- Phượng Liên Dương đạo (Phượng Liên ở Huyện 
Dương Đạo) 
9. 


Ф G 


G Ф 
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Cát huyët kha dung (Cát huyët khà dung) 


- Sdn hinh có giác (Son hinh có giác) 

- Mach kët yëu phong (Mach kët lung ong) 
- Ta long hóa án (Tay long ra án) 

- Hüu hó chién cung (Tay hó duong cung) 

- Bình chướng la liệt (Bình chướng la liệt) 

8. 
9. 


Quan lan giao lung (Quan lan giao lung) 


Huyệt tại ngư phúc (Huyệt tại bụng cá) 


10- Thế xuất anh hùng (Thế xuất anh hùng) 


11-VỊ cực khanh tướng (Chỗ ngồi khanh tướng) 


12- Phúc thọ xương long (Phúc thọ xương long) 


Diễn ca: ngôi đất kết tại Thượng ấm, huyện 
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Đương Đạo, tính Phú thọ 
РТ-8-(2)- Thượng ấm phong (1 chính, 2 bàng) 


1- Dương Đạo Thượng ấm (Thượng ấm ở huyện Dương 
Đạo) 


2- Sơn chỉ thủy giao (Núi chỉ, nước giao) 
Tả thùy long phái (Tay trái long đến) 


F 


- Hữu nghịch hổ bao (Tay phải hể bao) 

5- Tỉnh triển thiên án (Gò triển thành án) 

6- Thủy tụ công tào (Nước tụ nơi trũng) 

7- Đường tâm khoan chính (Đường ngay rộng rãi) 

8- Chủ tọa tôn cao (huyệt ngồi tôn cao) 

9- Khí thừa tòng tức (Khí thừa tòng tức) 

10- Huyệt táng phượng sào (Huyệt táng tổ phương) 
11- Đình sinh khanh tướng (Đĩnh sinh khanh tướng) 
13- Phiệt duyệt anh hào (Bạt tụy anh hào} 


Điền ca của Cao Biên oé những đất kết thuộc tỉnh Bắc 
Ninh, Hai Dương, Hải Phòng, Kiến An sẽ phổ biến tiếp uào 
bộ Địa lý tiếp của Khắc Trung có tên là Diệu dụng của Địa 
ly. (cũng trong tài liệu Та Ао Địa lý toàn thư) của cụ Та Ао 
để lại. 
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DÃ ĐÀM TẢ AO 9 
Phần II 
ĐỊA LÝ GIA TRUYỀN 145 
Phần II 

_ĐỊA LÝ TRỊ SOẠN PHÚ 373 
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NHÀ ХОАТ ВАМ МОЛІ СА МАЏ 





DHOING THU 
pA é +Á Ao 


Tập II 


Chịu trách nhiệm bạn thảo: 


QUANG THẮNG 
Biên tập: YẾN NHI 
Trình bày: HOÀNG GIANG 
Bia: XUÂN TÍN 


Mời các bạn đón đọc tập LH 





_In 1900 cuốn, khổ 14.5 x 20.5 Tại nhà in Bến Thành Q1-TP HCM 
Giấy phép xuất bản số: 2144/18XB-QLXE, ngày 01/12/2005 
In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2006. 
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